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KINH KIM QUANG MINH ĩ 


'Ghay lồi tựa 


Kính lễ Đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni! 


Kính lễ các vị Đại Bồ-tát, các Hiền thánh tăng trong 


mười phương! 
Kính lễ các vị Thiện tri thức! 


Đối với yếu chỉ trong kinh điển Đại thừa, thật không có 
chỗ cho con mở miệng hay đặt bút, bởi kinh nói như thế mà ý 
chẳng phải thế, lời như vậy mà nghĩa chẳng phải như vậy, chỉ 
có thể dùng tám chữ chẳng thể nghĩ suy, chẳng thể luận bàn 
để tỏ bày và cúi đầu đảnh lễ, tuân phụng hành trì mà thôi! 
Nhưng muốn cho người đọc nhận biết đúng nghĩa kinh, ý 
Phật nên con mượn ngôn từ chư Tổ để thay cho lời TỰA. 


Trong bộ Kim quang minh huyền nghĩa, đại sư Thiên 
Thai Trí GiảU) ghi: 

“Kinh Kim quang minh sâu xa vô lượng, hư không còn 
chẳng cao rộng bằng, thì dùng trọng lượng của Tu-di và số 
lượng giọt nước biển lớn có thể sánh biết giới hạn sao? Như 
ánh sáng mặt trời chói rực, trẻ con không thể nhìn vào; đài 
cao trên thuyền lớn, người mẹ vừa sinh con đâu đủ sức đảm 


1. Thiên Thai Trí Giả (538-597): Khai tổ tông Thiên Thai (có thuyết nói là tổ thứ 
ba), người ở Hoa Dung, Kinh Châu, Trung Quốc, họ Trần, tự Đức An, tăng tục 
tôn xưng là Trí Giả Đại Sư, Thiên Thai Đại Sư. 
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đương. Hành xứt) của chư Phật thanh tịnh hơn cả hạnh tu 
của Bồ-tát, thì tâm khẩu của Nhị thừa đâu thể nào nghĩ suy, 
diễn đạt! Còn hàng phàm phu, nếu muốn nói thì sẽ làm tổn 
thương chân tính; muốn im lặng thì phạm sai lầm. Nói hay im 
lặng đều không thể. Vì muốn dùng lời để diễn đạt cũng không 
được, muốn dùng im lặng để tỏ bày cũng không được, cho nên 
trong kinh Đại Niết-bàn, Phạm chí nói: Vì không thể nội quán 
cho nên chứng Bồ-đề, vì không thể ngoại quán cho nên chứng 
Bồ-đề, vì chẳng thể nội ngoại quán cho nên chứng Bồ-đề: Kinh 
cho rằng đối với bồ-đề thì chẳng thể dùng tâm suy nghĩ, dùng 
lời luận bàn. Lại nói: “Sinh mà sinh chẳng thể nghĩ bàn, sinh 
mà bất sinh chẳng thể nghĩ bàn, bất sinh mà sinh chẳng thể 
nghĩ bàn, bất sinh mà bất sinh chẳng thể nghĩ bàn, nhưng vì có 
nhân duyên, nên cũng có thểnghĩ bàn: 


Nay kinh này lấy Kim (vàng) làm tên gọi, thì tên gọi đứng 
đầu trong các kinh; lấy pháp tính làm thể thì sở nhập của Phật 
trang nghiêm; lấy công đức sâu mầu của Bồ-tát làm tông; lấy 
việc chiếu soi chư thiên khiến sinh tâm hoan hỉ làm dụng; đã 
gọi là Kinh vương, thì giáo gồm thâu các kinh khác. Có thể 
biết, kinh này lấy vật báu làm tên, lấy quả cùng tột làm thể 
lấy công đức sâu xa làm tông, lấy đại làm dụng, lấy vương làm 
giáo, từ thể Bất nhị mà chia bốn phần. Kinh này được Phật 
Thế Tôn bảo vệ, chư Phật trong mười phương ba đời cũng thế; 
tất cả các Bồ-tát khắp nơi kính lễ thọ thần thiện nữ tuôn lệ 
mà tán dương; chư thiên dùng uy trời che chở, địa kì dùng 
chất màu mỡ để tưới nhuần; lại thêm Đại Biện giúp cho tài 


1. Hành xứ: Đối tượng của quán tâm, ở đây chỉ cho tất cả các cảnh giới mà trí tuệ 
Phật chiếu soi. 
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biện, Công Đức ban cho tài bảo, khiến các cõi hết khô căn, ba 
đường tiêu nóng bức. 


Tóm lại, tất cả những việc xưa nay chưa từng xuất hiện 
ở thế gian, thì nay đã xuất hiện. Vì thế người giảng nói kinh 
này, Kim Long tôn chủ ba đời ca ngợi, Địa thần phát nguyện 
hộ trì. Thánh chúa đã như thế, huống gì thứ dân mà muốn bỏ 
đạo này sao? Thật muốn nương vào nghĩa này để luận thuật ý 
kinh, mong vài giọt sương rơi vào biển cả, đồng thành vị mặn; 
tất cả chim chóc trở về rừng sâu, đều biến một sắc màu” 


Lại nữa, Từ Giác Đại SưÓ) luận về kinh này như sau: 


“Linh tâm bặt đối đãi, dứt sạch muôn vật mà độc tồn; diệu 
hạnh khó nghĩ bàn, luôn tùy duyên mà hiện khắp. Đó chính là: 
chân như pháp tính chẳng dính mảy trần, trong sự tướng môn 
không bỏ một pháp. Cho nên, Như Lai xuất thế thuyết kinh 
Kim quang minh, dạy nương tâm thanh tịnh để lập hạnh giải 
thoát. Ngài bày ra kinh điển xuất trần, muốn vĩnh viễn quét 
sạch mê tình; chỉ cho kho tàng bảo vương, mong chóng thành 
tựu trọn vẹn đại dụng. 


Phàm định Bồ-tát Tín Tướng làm người khởi giáo, tức 
nêu Bồ-tát chẳng kẹt nơi hạnh Không; nơi Kiên Lao địa thần 
có bài tụng Tán không, thì hiển pháp thân chẳng thể cầu nơi 
hữu tướng. Tính tướng dung thông, hữu vô đồng lập, đó là 
yếu nghĩa của kinh này vậy. Đến như nói về bản nguyên pháp 
tính chư Phật, là để định nguồn thọ lượng của Như Lai; ánh 


1. Từ Giác Đại Sư: Hành giả Thiền Tịnh song tu, sống vào đời Tống, Trung Quốc, họ Tôn, 
người Tương Dương (Hồ Bắc). Thuở nhỏ, sư theo Nho nghiệp, bác thông kinh sử. Đến 
năm 29 tuổi, sư đến chùa Trường Lô, Chân Châu (Nghi Chân, Giang Tô) lễ ngài Viên 
Thông Pháp Tú cầu xuất gia và thụ giới cụ túc. Sư có các tác phẩm: Thiền xã thanh 
quy, Vi Giang tập, Toạ thiên châm, Niệm Phật tham thiên câu tông chỉ thuyết, Liên hoa 
thắng hội lục văn, Niệm Phật hồi hướng phát nguyện văn. 
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sáng chiếu khắp tam thiên, tức phát dương môn Nhất thiết trí; 
trống vàng xuất âm, là hiển thị vô biên diệu dụng; đây chính là 


gốc khởi hạnh của Bồ-tát. 


Sám trừ tội chướng vốn là pháp môn như mộng, ca ngợi 
Như Lai là nêu diệu quả tu hành. Ma-ha Tát-đỏa thí thân cho 
hổ đói, thật là khéo xả khéo tu; trưởng giả Lưu Thủy cứu đàn 
cá, thật có chung có thí, đây tức là hạnh nương chân tính của 
Bồ-tát vậy. Thí như mặt trăng treo trên hư không, bóng trăng 
chìm trong vô số dòng nước; vàng ròng tạo thành vật dụng, 
thể chỉ một mà tướng trạng có muôn nghìn. Thật là chủ bạn? 
viên dung, nhất đa?) tự tại. Nếu có thể nơi một pháp mà thụ 
nhận tất cả pháp, thì mới tin bí tạng của Như Lai thật là xe 
báu cho ba cõi, là môn trang nghiêm tính hải”), là nền tảng 
hướng đến Giác vương). Vì thế mười nghìn vị trời nghe kinh 
này, liền đốn chứng Bồ-đề; chúng sinh nào thể nhập đều đồng 
được một vị cam lộ. Thế thì, thấy nghe tùy hi, đọc tụng, thụ trì, 
nơi một niệm thấu suốt được pháp môn Vô thượng, mà cho là 


duyên nhỏ sao? Kính xin pháp lữ tư duy kĩ ý Phật” 


Trong bộ Kim quang minh kinh sớ, ngài Cát Tạng cũng 


đã nói: 


1. Chủ bạn: Gọi đủ là Chủ bạn viên minh cụ đức môn, một trong mười Huyền 
môn của giáo nghĩa Hoa nghiêm. Tức nói về hiện tượng duyên khởi, khi nêu 
một hiện tượng làm chủ thì tất cả các hiện tượng khác là bạn tập họp nơi chủ; 
làm chủ bạn lẫn nhau, tròn sáng đầy đủ các tính đức. 

2. Nhất đa: Gọi đủ Nhất đa tương dung bất đồng môn, một trong mười Huyền 
môn của giáo nghĩa Hoa nghiêm. Tức tất cả hiện tượng duyên khởi, trong nhất 
có đa, trong đa có nhất; đa nhất sai biệt mà dung nhập nhau. 

3. Tính hải: Biển tính, tức chân như thể tính rộng sâu như biển; cũng chính là 
cảnh giới Pháp thân Như Lai. 

4. Giác vương: Đức hiệu của Phật. Ở đây chỉ cho Niết-bàn Phật. 
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“Pháp thân rỗng lặng mà thọ mạng có ngắn dài, bậc Chí 
nhân bặt nghĩ suy nhưng có cảm liền ứng. Bởi đấng Đại Giác 
lập phương tiện tùy cơ duyên thuyết pháp, nên có việc bốn 
Phật hiện nơi thất, luận yếu chỉ thường trụ, Bồ-tát cảm mộng 
lành chỉ bày pháp sám hối. Nhân chỉ có hai thiện mà tổng gom 
muôn hạnh, quả đạt đến bồ-đề mà thọ lượng sánh hư không. 
Vì thế hàng Bồ-tát Thập địa tu theo lí này, bốn vị thiên vương 
đồng ca ngợi và bảo vệ. Lại nữa, y kinh giảng thuyết chướng 
nạn tiêu trừ, nương pháp nguyện cầu phúc lạc tùy tâm. Cho 
nên kinh này lấy chính pháp trung đạo làm thể, ba điểm1)-bốn 
đức?) làm tông vậy. 


Nếu phiên đầy đủ theo âm tiếng Phạn, thì tên bộ kinh này 
là Phật-đà bàn-già tu-bạt-na-bà-la-bà-tu tu-đa-la. Trong đó, 
Phật-đà, Trung quốc dịch là Giác, bàn-già là thuyết, tu-bạt- 
na-bà-la-bà-tu là Kim quang minh, tu-ẩa-la gồm năm nghĩa, 
nhưng ở đây chọn lấy nghĩa Kinh. Kinh nghĩa là pháp, là 
thường, là do; vì thế nên gọi là kinh Giác thuyết kim quang 
minh, hay kinh Kim quang minh. 


Kinh này xếp vào tạng Đại thừa Bô-tát, thuộc về Đốn 
giáo. Nếu nói đến chỗ cùng tột, thì kinh này trình bày ba loại 
ba pháp: 1, ba thân quả Phật; 2, ba đức niết-bàn; 3, ba loại 
Phật tính. Trong đó thể của vàng (Kim) là chân thật dụ cho 
Pháp thân, dụng của ánh sáng (quang) là chiếu soi dụ cho Ứng 
thân, sự sáng (minh) làm lợi ích cùng khắp dụ cho Hóa thân. 


Bốn đặc tính từ thể của vàng (Kim) dụ cho bốn đức của 
Pháp thân: 1, màu sắc không biến đổi tức là thường; 2, không 


1. Ba điểm: Ba điểm của chữ Y tất-đàm dụ cho ba đức của Niết-bàn: Pháp thân, 
Bát-nhã, Giải thoát. 
2. Bốn đức: Tức bốn đặc tính của Pháp thân: Thường, lạc, ngã, tịnh. 
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nhiễm ô tức là tịnh; 3, tùy ý chuyển đối, tạo các vật dụng một 
cách vô ngại tức là ngã; 4, làm cho người trở nên giàu có tức 
là lạc. Hai đặc tính của ánh sáng (quang) là năng chiếu và 
năng trừ dụ cho bát-nhã; hai đặc tính của sự sáng (minh) là 
không tối tăm và rộng xa dụ cho giải thoát, Không còn các nỗi 
lo sợ. 


Thể của vàng (Kim) vốn có dụ cho Chính nhân trước khi 
ngộ đạo; dụng ánh sáng (quang) mới có dụ cho Liễu nhân 
trong lúc chứng đạo; sáng (minh) thì không tối dụ cho cực quả 
sau khi chứng đạo. 

Vì dùng ba đặc tính của vàng dụ cho ba loại ba pháp, 
nên gọi là Kim quang minh”. 

Trên đây là ba đoạn Huyền nghĩa của ba Đại sư đại biểu 
cho ba tông: Thiên Thai, Thiền Tịnh, Tam Luận, nội dung bàn 
về chỗ cùng tột của kinh Kim quang minh. Kinh xin các hành 
giả để tâm xem đọc. 

Mùa An cư năm Kỉ Sửu 
Nguyên Chơn kính thuật 
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NHI ÑM QUANU MINH 


NúIII THỨU TỤN(, NIỆM 


(Tắm gội và thay y phục sạch sẽ, đến trước Tam 
bảo, đứng trang nghiêm chắp tay, lắng lòng, mắt 
chiêm ngưỡng oai dung Thế Tôn và thầm niệm hai 
câu chơn ngôn) 


Chơn ngôn thanh tịnh pháp giới: Án lam 
tóa ha (7 lần) 

Chơn ngôn thanh tịnh ba nghiệp: Án ta 
phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà 
phạ thuật độ hám (3 lần) 

(Chủ lễ quì xuống cầm ba nén nhang và niệm lớn) 

Hương trầm xông thơm ngát 
Kết thành áng mây lành 

Đệ tử với lòng thành 

Cúng dường Phật, Pháp, Tăng 


Tín nguyện lòng kiên cố 
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Niệm Phật mãi tỉnh cần 
Chính trợ nghiệp song hành 
Bốn tu, ba phúc trọn 

Hiện đời không bệnh khổ 
Lâm chung chính niệm an 
Tam Thánh thương đến rước 
Tây phương cảnh hiện tiền 

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần) 

Đệ tử chúng con hôm nay quỳ trước các 
Đức Phật Thế Tôn, chí thành dâng hương kính 
bày tâm nguyện. Từ nhiều kiếp lâu xa, chúng 
con mãi trôi lăn trong các đường đữ, bao lần 
đánh mất thân người. May thay kiếp này mới 
gặp lại, được nghe chính pháp, được biết năng 
lực mầu nhiệm của kinh Kim quang minh, 
chúng con nhóm họp nơi đây lập đàn, y pháp 
trì tụng. 

Chúng con một lòng khẩn thỉnh Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, các Đại Bồ-tát, các Hiền 
thánh tăng và các vị thiện thần trong hội Kim 
quang minh rủ lòng xót thương phóng ánh 


KINH KIM QUANG MINH lỗ 


sáng lành, hoặc âm thầm gia hộ, khiến cho 
quốc gia thái bình, nhân dân an lạc, mùa màng 
bội thu, không còn thiên tai dịch bệnh, dịch 
hoạ chiến tranh, người người chí thành kính 
tin Tam bảo, gắng sức tu trì, ngõ hầu hiện tại 
bình an, mai sau con và tất cả chúng sinh đồng 
được sinh về cõi An Dưỡng. 

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát ma-ha-tát 
(3 lần) 


(Đứng dậy cắm nhang vào lư rồi đọc bài tán 
Phật và xướng lễ) 


TÁN DƯƠNG PHẬT 


Sắc thân Như Lai đẹp 

Trong đời không ai bằng 
Không sánh, chẳng nghĩ bàn 
Nên nay con đảnh lễ 

Sắc thân Phật vô tận 

Trí tuệ Ngài cũng thế 

Tất cả pháp thường trú 


Cho nên con về nương 
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Sức đại trí, đại nguyện 
Độ tất cả quần sinh 
Khiến bỏ thân nóng khổ 
Sinh cõi Tịnh mát vui 
Con nay sạch ba nghiệp 
Quay về và đảnh lễ. 

- Nhất tâm đảnh lễ: Chư Phật, Tôn pháp, 
Hiền thánh tăng thường trụ khắp cõi hư 
không trong mười phương ba đời. 

- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Bổn sư 
Thích-ca Mâu-ni giáo chủ cõi Ta-bà, Đức Phật 
Di-lặc giáo chủ hội Long Hoa, Bồ-tát Đại Trí 
Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền, 
các vị Bồ-tát hộ pháp và tất cả các Đức Phật, 
Bồ-tát trong hội Linh Sơn. 

- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật A-di-đà giáo 
chủ cõi Cực Lạc ở phương tây, Bồ-tát Đại Từ 
Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Hùng Đại 
Lực Đại Thế Chí, Bồ-tát Đại Nguyện Địa Tạng 
Vương cùng chư Phật, Bô-tát trong hải hội 
Liên Trì. 
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(Đảnh lễ xong, đại chúng đồng quì, xướng tụng 
bài văn sám hối) 

Chí tâm sám hối 

Đệ tử chúng con và chúng sinh trong 
pháp giới, từ đời vô thỉ cho đến ngày nay bị vô 
minh che đậy, nên điên đảo mê lầm; lại do sáu 
căn, ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành, 
phạm hết mười điều dữ, cùng năm tội Vô gián 
và tất cả những tội khác, nhiều vô lượng vô 
biên nói không thể hết. Mười phương các Đức 
Phật thường trụ nơi đời, pháp âm không dứt, 
hương mâu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng 
ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả, lí nhiệm 
mầu thường trụ khắp cõi hư không. 

Thế mà chúng con từ bao kiếp đến nay, 
sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy 
chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết. Vì nhân 
duyên đó, trôi mãi trong dòng sinh tử, trải 
qua các đường ác trăm nghìn kiếp, không có 
lúc nào ra khỏi. 

Kinh ghi rằng: “Phật Tì-lô-giá-na Biến 
Nhất Thiết Xứ trụ cõi Thường Tịch Quang”. 
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Cho nên biết, tất cả pháp đều là Phật pháp mà 
con không hiểu lại trôi theo dòng vô minh. 
Vì thế, trong trí Bồ-đề mà thấy không thanh 
tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh lòng ràng 
buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới sửa đổi ăn năn, 
thành kính đối diện Thế Tôn mà tỏ bày sám 
hối, khiến cho tất cả những tội nặng do ba 
nghiệp, sáu căn của chúng con và chúng sinh 
gây tạo từ quá khứ, hoặc hiện tại, hay vị lai, 
hoặc do chính mình gây tạo, hoặc bảo người 
øây tạo, hay là thấy nghe người gây tạo mà 
vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết 
hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghị, 
hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều 
rốt ráo thanh tịnh. 

Chúng con sám hối rôi, sáu căn ba nghiệp 
hoàn toàn trong sạch, không mảy may lỗi lầm, 
căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh. Tất cả 
đều hồi hướng để trang nghiêm cõi Tịnh, cùng 
chúng sinh đồng sinh nước An Dưỡng. 

Nguyện Đức A-di-đà Phật thường đến hộ 
trì, khiến cho căn lành chúng con hiện tiền 
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tăng trưởng, chẳng mất nhân lành Tịnh độ. 
Đến giờ lâm chung thân an niệm chính, xem 
nghe rõ ràng, tận mắt thấy Đức A-di-đà Phật 
và các Thánh chúng tay cầm đài sen tiếp dẫn 
đệ tử, trong khoảng nháy mắt sinh đến trước 
Phật, đủ đạo hạnh Bồ-tát, độ tất cả chúng sinh 
đồng thành Phật đạo. 

Chúng đệ tử sám hối phát nguyện rồi, xin 
chí thành đảnh lễ. 

- Nhất tâm đảnh lễ: Tây phương Cực Lạc 
thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Như Lai, biến 
pháp giới Tam bảo. (Đứng dậy lạy 3 lạy; lạy xong, 
đồng ngồi, khai chuông mố tụng kinh) 


TÁN HƯƠNG 


Hương trầm quyện tỏa lư vàng 

Xông cùng pháp giới đạo tràng gần xa 
Kết thành mây báu sáng lòa 

Kính dâng hương nguyện thiết tha chí thành 
Chư Phật thấu biết lòng lành 


Pháp thân ứng hiện rõ rành chứng minh 
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Nam-mô Hương Vân Cái Bồ-tát ma-ha-tát 
(3 lần) 


THÂN CHÚ ĐẠI BI 


Nam-mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ-tát 
(3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm 
đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. 
Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bát ra da. 
Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma 
ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát 
na đát tỏa. 

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da bà 
lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na 
ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a 
tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đa, na 
ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a 
bà lô hê lô ca để, ca ra đế, di hê rị. Ma ha bồ đề 
tát đóa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma 
hê rị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô 
độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra 
đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ 
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mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na 
thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt 
sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô 
lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ 
đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. 
Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta 
bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà 
ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na 
ra cần trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra 
tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha, a tất 
đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. 
Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì 
bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra 
dạ, ta bà ha. 


Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam 
mô a rị da bà lô kiết để, thước bàn ra dạ ta 
bà ha. 


Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta 
bà ha. 


Kính lạy Tam Giới Tôn 
Nương tựa mười phương Phật 


Con nay phát nguyện lớn 
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Trì kinh Kim quang minh 
Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu giúp ba đường 
Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ-đề 
Hết một báo thân này 
Sinh về cõi An Lạc 
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
(3 lần) 


KỆ KHAI KINH 


Pháp Phật cao vời, lại thắm sâu 

Trăm nghìn vạn kiếp khó tìm cầu 

Nay con nghe thấy xin trì tụng 

Nguyện thấu Như Lai nghĩa nhiệm mầu 

Nam-mô Lính Sơn Kim quang minh hội 
thượng Phật Bồ-tát (3 lần) 
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MÑHI ÑM QUANU MINH 


Hán dịch: Đời Đường, Trung Quốc, Tam tạng 
sa-môn Nghĩa Tịnh 
Việt dịch: Tì-kheo Thích Nguyên Chơn 


44 
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PHẨM Íí 
TỰA 


Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: 
Một thời Đức Phật trú tại Linh Thứu!, nơi 
thành Vương Xá”. Ngài nhập pháp giới? thanh 
tịnh sâu xa, là cảnh giới Phật cũng là trụ xứ 
của các Như Lai. 

Bấy giờ trong hội có chín mươi tám nghìn 
đại bí-sô°, tất cả đều là bậc A-la-hán, tâm đã 
điêu phục như voi thuần tính, các lậu” đã hết, 
không còn phiền não, tâm khéo giải thoát, tuệ 
khéo giải thoát, công việc đã trọn, buông bỏ 
gánh nặng, lợi mình đã xong, không còn kết 
sử?, an lạc tự tại, trụ nơi tịnh giới, có phương 
tiện khéo, trí tuệ trang nghiêm, chứng tám 
giải thoát, đã đến bờ kia. Trong đó có các cụ 
thụ! A-nhã Kiêu-trần-như!!, A-thuyết-thị- 
đa, Bà-thấp-ba, Ma-ha-na-ma, Bà-đếễ-lợi-ca, 
Đại Ca-diếp-ba1, Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp, 
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Già-da Ca-diếp, Na-đề Ca-diếp, Xá-lợi-phất!!, 
Mục-kiên-liên'°..., chỉ còn A-nan!5 ở vị Hữu 
học!”. Vào khoảng xế chiều, các Đại Thanh 
văn!8 đồng thời xuất định, đến chỗ Đức Phật, 
đảnh lễ chân Ngài, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang 
một bên. 

Có trăm nghìn vạn ức Đại Bồ-tát!?, oai đức 
cực lớn như loài vua rồng, nổi tiếng khắp nơi, 
người đều quen biết, luôn thích thực hành thí 
giới”? thanh tịnh, siêng tu hạnh nhẫn trải vô 
lượng kiếp, vượt các thiền định”!, chính niệm 
hiện tiên, mở cửa trí tuệ thực hành phương 
tiện, tự tại vận dụng thần thông vi diệu, đạt 
được tổng trì??, luận biện thông suốt, đoạn 
dứt phiền não, vắng bặt nhiễm ô. Không bao 
lâu nữa, các vị này sẽ thành tựu trọn vẹn Nhất 
thiết chủng trí”, hàng phục ma quân?!, gióng 
trống Đại pháp, chế ngự ngoại đạo, khiến cho 
tất cả phát tâm thanh tịnh. Các Đại Bồ-tát 
chuyển bánh xe pháp độ cả trời người, khiến 
các cõi Phật trong khắp mười phương thanh 
tịnh trang nghiêm, chúng sinh sáu đường” 
đều được lợi ích. Các Đại Bồ-tát thành tựu đại 
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trí, trọn vẹn đại nhẫn””, an trụ nơi tâm đại 
từ đại bi, thành tựu trọn vẹn sức đại kiên cố, 
phụng sự vô lượng các đức Như Lai mà không 
Niết-bàn”?. Các Đại Bô-tát phát thệ nguyện 
lớn: “Đến tận vị lai trồng sâu tịnh nhân nơi 
các Đức Phật, từ pháp ba đời ngộ Vô sinh 
nhẫn”, vượt trên trình độ tu tập Nhị thừa°°. 
Các Đại Bồ-tát dùng phương tiện khéo dẫn 
dắt thế gian, có thể diễn giảng pháp môn bí 
mật của đấng Đạo sư, thấu suốt pháp tính vô 
cùng sâu xa, không mảy nghi ngờ. Trong số 
đó có các Đại Bồ-tát: Vô Chướng Ngại Chuyển 
Pháp Luân, Thường Phát Tâm Chuyển Pháp 
Luân, Thường Tinh tiến, Bất Hưu Tức, Từ Thị, 
Diệu Cát Tường, Quán Tự Tại, Tổng Trì Tự Tại 
Vương, Đại Biện Trang Nghiêm Vương, Diệu 
Cao Sơn Vương, Đại Hải Thâm Vương, Bảo 
Tràng, Đại Bảo Tràng, Địa Tạng, Hư Không 
Tạng, Bảo Thủ Tự Tại, Kim Cang Thủ, Hoan HỈ 
Lực, Đại Pháp Lực, Đại Trang Nghiêm Quang, 
Đại Kim Quang Trang Nghiêm, Tịnh Giới, 
Thường Định, Cực Thanh Tịnh Tuệ, Kiên Cố 
Tinh tiến, Tâm Như Hư Không, Bất Đoạn Đại 
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Nguyện, Thí Dược, Liệu Chư Phiền Não Bệnh, 
Y Vương, Hoan Hỉ Cao Vương, Đắc Danh Xưng 
Hỉ Lạc, Đại Vân Hiện Vô Biên Xưng, Đại Vân 
Sư Tử Hống, Đại Vân Ngưu Vương Hống, Đại 
Vân Cát Tường, Đại Vân Bảo Đức, Đại Vân 
Nhật Tạng, Đại Vân Nguyệt Tạng, Đại Vân 
Tinh Quang, Đại Vân Hỏa Quang, Đại Vân Điển 
Quang, Đại Vân Lôi Âm, Đại Vân Tuệ Vũ Sung 
Biến, Đại Vân Thanh Tịnh Vũ Vương, Đại Vân 
Hoa Thụ Vũ Vương, Đại Vân Thanh Liên Hoa 
Hương, Đại Vân Bảo Chiên-đàn Hương Thanh 
Lương Thân, Đại Vân Trừ Ám, Đại Vân Phá Ế. 
Vào khoảng xế chiêu, vô lượng Bồ-tát như thế 
xuất định, đến trụ xứ Phật đảnh lễ chân Ngài, 
nhiễu ba vòng rồi ngồi sang một bên. 

Lại có năm ức tám nghìn đồng tử”?! dòng 
Lê-xa-tì??. Trong đó có các đồng tử bậc nhất: 
Sư Tử Quang, Sư Tử Tuệ, Pháp Thụ, Nhân- 
đà-la, Đại Quang, Đại Mãnh, Phật Hộ, Pháp 
Hộ, Tăng Hộ, Kim Cang Hộ, Hư Không Hộ, 
Hư Không Hống, Bảo Tạng, Cát Tường Diệu 
Tạng. Tất cả đều trụ Vô thượng bồ-đê?3, vui 
vẻ tỉn sâu pháp môn Đại thừa??. Vào khoảng 
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xế chiều, các đồng tử này đều đến chỗ Phật, 
đảnh lễ chân Ngài, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang 
một bên. 

Lại có bốn vạn hai nghìn vị trời với những 
vị trời xuất sắc bậc nhất, luôn luôn phát 
nguyện hộ trì Đại thừa, nối tiếp phát triển 
tuyên dương chính pháp, không để gián đoạn. 
Đó là: Thiện Kiến, Hỉ Duyệt, Nhật Quang, 
Nguyệt Kế, Minh Tuệ, Hư Không Tịnh Tuệ, Trừ 
Phiên Não, Cát Tường. Vào khoảng xế chiều, 
các vị trời này đều đến chỗ Phật, đảnh lễ chân 
Ngài, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang một bên. 

Lại có hai vạn tám nghìn long vương. 
Trong đó có các long vương bậc nhất: Liên 
Hoa, Y-la-diệp, Đại Lực, Đại Hống, Tiểu Ba, Trì 
Khoái Thủy, Kim Diện, Như Ý. Các long vương 
này có lòng tin sâu và luôn ưa thích thụ trì 
khen ngợi, bảo vệ Đại thừa; vào khoảng xế 
chiêu, tất cả đều đến trụ xứ của Phật, đảnh 
lễ chân Ngài, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang 
một bên. 
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Lại có ba vạn sáu nghìn Dược-xoa?, đứng 
đầu là Tì-sa-môn thiên vương. Trong đó có 
vị: Yêm-bà dược-xoa, Trì Yêm-bà, Liên Hoa 
Quang Tạng, Liên Hoa Diện, Tần Mi, Hiện Đại 
Bố, Động Địa, Thôn Thực. Các vị này đều ưa 
thích chính pháp của đức Như Lai, một lòng 
bảo vệ, chưa từng biếng trễ; vào khoảng xế 
chiêu, tất cả đều đến trụ xứ của Phật, đảnh 
lễ chân Ngài, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang 
một bên. 

Bốn vạn chín nghìn Yết-lộ-trà?”” vương, 
đứng đầu là Hương Tượng Thế Lực vương; 
các càn-thát-bà?®, thần a-tu-la”, thần khẩn- 
na-la”°, ma-hô-lạc-già”!, thần tiên ở các núi 
rừng sông biển, vua các nước lớn cùng với 
hoàng hậu, hoàng phi của họ và chúng trời 
người đều nguyện ủng hộ, đọc tụng thụ trì, 
biên chép truyền bá giáo pháp Đại thừa; vào 
khoảng xế chiều, tất cả đều đến trụ xứ của 
Phật, đảnh lễ nơi chân Ngài, nhiễu ba vòng rồi 


ngồi sang một bên. 
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Vào lúc xế chiều, các vị thanh văn, các Đại 
Bồ-tát, tám bộ” trời, người... nhóm họp đầy 
đủ, Đức Phật xuất định quan sát đại chúng rồi 
thuyết kệ rằng: 

Pháp mầu Kim quang minh 
Tối thắng, vua các kinh 
Sâu xa rất khó gặp 

Là cảnh giới Như Lai 

Ta sẽ vì tất cả 

Giảng nói rõ kinh này. 

Bốn Phật trụ bốn phương 
Phương đông Phật A-súc 
Phật Thật Tướng phương nam 
Phương tây Vô Lượng Thọ 
Thiên Cổ Âm phương bắc 
Dùng oai thần gia hộ. 

Ta cũng sẽ nói pháp 

Sám Cát tường thù thắng 
Diệt được tất cả tôi 


Dứt sạch các nghiệp chướng 


KINH KIM QUANG MINH 


Tiêu trừ những nạn khổ 
Ban phát nhiều niềm vui 
Căn bản Nhất thiết trí 

Các công đức trang nghiêm. 
Những người thân khiếm khuyết 
Tuổi thọ sắp tổn giảm 
Tướng xấu đã hiện ra 

Thiên thần đều xa lánh 

Bạn bè sinh sân hận 

Quyến thuộc thảy phân li 
Đây kia đều trái nghịch 

Của cải tiêu tan hết 

Sao xấu hiện bất tường 
Hoặc bị trùng độc xâm 
Hoặc lòng nhiều lo buồn 
Khổ đau lại bức bách 

Nằm ngủ thấy ác mộng 

Do vậy phiền não sinh. 
Những người này cần phải 


Tắm gội thay y phục 
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Tâm chuyên nhất, không loạn 
Đọc tụng, nghe, thụ trì 

Kinh vương thật sâu mầu 

Mà Phật đã khen ngợi. 

Do oai lực của kinh 

Tránh khỏi được tai ách 

Và các khổ nạn khác 

Tất cả đều không còn. 

Tứ thiên vương hộ thế 
Cùng đại thần quyến thuộc 
Vô lượng các dược-xoa 

Đều một lòng bảo vệ. 

Thiên nữ Đại Biện Tài 

Thần sông Ni-liên-thiền”* 
Thần Ha-lợi-để mẫu"5 

Cùng địa thần Kiên Lao“5 
Phạm vương”, Đế Thích chủ 
Long vương, khẩn-na-la 

Các vua kim sí điểu 


Thiên chúng a-tu-la 
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Đều dẫn quyến thuộc mình 
Đến bảo vệ người ấy 

Ngày đêm luôn không rời. 
Ta thuyết kinh mầu này 
Là hành xứ của Phật 

Giáo bí mật Như Lai 

Nghìn vạn kiếp khó gặp. 
Nếu ai nghe kinh này 

Diễn nói cho người khác 
Hoặc lòng sinh vui mừng 
Sắm lễ vật cúng dường 
Thì những người như thế 
Thường trong vô lượng kiếp 
Được tất cả trời người 
Cùng long thần cung kính 
Phúc ấy nhiều vô lượng 
Hơn số cát sông Hằng. 
Người đọc tụng kinh này 
Được công đức như thế 


Cũng được Phật mười phương 
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Các Bồ-tát bậc nhất 

Giúp đỡ và bảo vệ 

Tránh được các nạn khổ. 
Người cúng dường kinh này 
Tắm rửa thay y phục 

Hằng khởi lòng từ bi 

Dâng hương hoa, ẩm thực. 
Nếu muốn nghe kinh này 
Tâm phải thật thanh tịnh 
Lòng phải luôn vui vẻ 

Thì công đức tăng trưởng. 
Người với tâm tôn trọng 
Lắng nghe kinh mầu này 
Nếu sinh về cõi người 

Xa lìa các khổ nạn. 

Người căn lành thuần thục 
Được chư Phật ngợi khen 
Mới được nghe kinh này 

Và pháp sám Cát tường. 
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PHẨM 2 
THỌ LƯỢNG CỬA NHƯ LAI 


Ở thành Vương Xá có Đại Bồ-tát tên là 
Diệu Tràng đã từng phụng sự, cung kính cúng 
dường, trồng các cội lành từ nơi vô lượng câu- 
chi"? do-tha°° trăm nghìn Đức Phật. Bồ-tát an 
trú một mình nơi vắng và suy nghĩ rằng: “Vì 
sao thọ mạng của đức Thích-ca ngắn ngủi 
như thế, chỉ tám mươi năm? Ngài đã nói rằng: 
có hai nguyên nhân mà được trường thọ là 
không sát sinh và thường bố thí thức ăn thức 
uống, mà đức Thích-ca từ trong vô lượng 
trăm nghìn vạn ức vô số đại kiếp”! ở đời quá 
khứ không hại sinh mạng, thực hành mười 
thiện”?, ban phát thức ăn thức uống cho các 
chúng sinh đói khát. Thậm chí ban cho chúng 
sinh máu thịt, xương tủy của mình, mong họ 
no đủ”. 
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Khi Bồ-tát nghĩ về Phật như thế, nhờ oai 
lực Phật, ngôi thất bỗng nhiên rộng rãi thoáng 
mát, sạch sẽ trang nghiêm; lưu li Đế thanh, 
các báu vật khác, tơ lụa nhiều màu trang hoàng 
rực rỡ, giống như Tịnh độ của các Đức Phật. 
Lại có hương thơm tuyệt diệu hơn cả hương 
thơm cõi trời lan tỏa khắp thất. Bốn phía đều 
có tòa sư tử”? quí do bốn vật báu kết hợp tạo 
thành, lại được phủ bằng vải báu thanh tịnh, 
có hoa sen đẹp, trân bảo trang trí, tương xứng 
với thân Đức Phật Như Lai tự nhiên xuất hiện. 
Trên hoa sen có bốn Đức Phật là Bất Động 
Như Lai ngự ở phương đông, Bảo Tướng Như 
Lai ngự tại phương nam, Vô Lượng Thọ Phật 
ngự ở phương tây, Thiên Cổ Âm Phật ngự ở 
phương bắc. Bốn đức Như Lai đều ngồi kết- 
già trên tòa của mình, phóng luồng ánh sáng 
rực rỡ chiếu soi khắp thành Xá-vệ, đến cả tam 
thiên đại thiên thế giới? và Hằng hà sa cõi 
Phật mười phương; lại có hoa trời tươi đẹp 
tuôn khắp, nhạc trời reo vang. 

Bấy giờ chúng sinh ở cõi Diêm-phù” và 
cả tam thiên đại thiên thế giới, nhờ oai lực 
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Phật, nên đều nhận được niềm vui tuyệt diệu, 
không còn ai phải chịu sự thiếu thốn. Trong 
đó những ai thiếu khuyết chi phần thì lại 
đầy đủ, người mù được sáng, người điếc tai 
thông, người cầm nói được, người ngu trí tỏ, 
người điên tâm an, người thiếu áo quân thì có 
áo quân, người kém hèn lại được kính trọng, 
thân thể hôi dơ trở lại sạch sẽ. Những việc lợi 
ích chưa từng có được ở thế gian này lần lượt 
xuất hiện đầy đủ không thiếu. 

Bồ-tát Diệu Tràng thấy bốn Đức Phật và 
việc hiếm có, vô cùng vui vẻ chiêm ngưỡng 
tôn dung tuyệt mĩ của Phật. Bô-tát lại nghĩ 
Thích-ca Như Lai vô lượng công đức, không 
phải nghi ngờ, chỉ vì thọ mạng của Ngài quá 
ngắn nên lòng nghi rằng: “Tại sao công đức 
của Phật vô lượng, mà thọ mạng Ngài lại quá 
ngắn ngủi, chỉ tám mươi năm?”. 

Bốn đức Như Lai bảo Diệu Tràng rằng: 
“Hiền giả” Diệu Tràng! Ông chẳng nên nghĩ 
và cho thọ mạng Như Lai ngắn ngủi. Vì sao 
như thế? Vì chẳng một ai trong cõi trời người, 
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Phạm thiên-ma vương”, sa-môn”?, Phạm 
chí“?°, phi nhân”! vân vân mà tính biết được 
thọ mạng Như Lai, chỉ trừ bậc Vô Thượng 
Chính Biến Tri°°”. 
Bốn đức Như Lai sắp nói thọ lượng của 

Phật Thích-ca. Do oai lực Phật, nên các vị trời 
cõi Dục, cõi Sắc, các vị long vương, thần càn- 
thát-bà, thần a-tu-la, loài yết-lộ-trà, loài khẩn- 
na-la, ma-hồ-lạc-già, cùng với vô lượng trăm 
nghìn vạn ức do-tha Bồ-tát đều nhóm họp tại 
ngôi thất tịnh diệu của ngài Diệu Tràng. Bấy 
giờ bốn đức Như Lai ở trước đại chúng dùng 
kệ trình bày thọ lượng của đức Thích-ca Mâu- 
ni Như Lai. 

Có thể tính biết được 

Số giọt nước biển lớn 

Nhưng sẽ không thể nào 

Biết thọ lượng Thích-ca. 

Dù biết số hạt cát 

Từ Diệu Cao” phân ra 

Nhưng không thể tính biết 
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Thọ lượng của Thích-ca. 
Có thể tính biết được 

Số hạt bụi đại địa 

Nhưng không thể tính biết 
Thọ lượng của Thích-ca. 
Giả sử lường biết được 
Giới hạn của hư không 
Nhưng không thể tính biết 
Thọ lượng của Thích-ca. 
Nếu người sống ức kiếp 
Dốc sức hằng tính toán 
Cũng không thể biết được 
Thọ lượng của Thế TônS. 
Do không hại sinh mạng 
Và bố thí ẩm thực 

Cho nên đức Thích-ca 
Được thọ mạng dài lâu. 
Do đó khó tính biết 

Thọ mạng bậc Đại Giác®° 


Thọ lượng của Như Lai 
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Nhự kiếp số vô biên. 

Diệu Tràng, ông nên biết! 
Chớ khởi tâm nghi hoặc 
Như Lai thọ vô lượng 
Không ai tính biết được. 

Bồ-tát Diệu Tràng nghe bốn Đức Phật nói 
về thọ lượng của đức Thích-ca, liên bạch Phật 
răng: “Như thế tại sao Như Lai thị hiện thọ 
mạng ngắn ngủi?”. Bốn Đức Phật dạy: “Này 
thiện nam tử“! Thích-ca Mâu-ni xuất hiện thế 
gian vào thời năm trược, thọ mạng con người 
chỉ được trăm năm, thiên tư kém cỏi, căn lành 
nhẹ mỏng, không có lòng tin, khởi kiến chấp 
ngã”, kiến chấp vê nhân, kiến chấp chúng 
sinh”, kiến chấp thụ giả”?; nuôi dưỡng tà 
kiến”, ngã-ngã sở kiến”ˆ, đoạn kiến”? thường 
kiến”t...Vì muốn giúp cho những chúng sinh 
này và các ngoại đạo phát sinh chính kiến”, 
mau chóng thành tựu Vô thượng bồ-đề, cho 
nên Thích-ca Như Lai thị hiện thọ mạng ngắn 
ngủi. Này Thiện nam tử! Nhưng đức Như Lai 
muốn các chúng sinh thấy Phật niết-bàn, sinh 
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khởi ý niệm khó được gặp Phật xuất hiện thế 
gian, ý niệm buồn khổ...,phải chóng thụ trì, đọc 
tụng thông thạo, giảng nói cho người những 
kinh giáo mà Như Lai đã dạy, không sinh hủy 
báng. Vì thế Như Lai thị hiện thọ mạng ngắn 
ngủi như thế. Còn nếu chúng sinh thấy đức 
Như Lai không vào niết-bàn, thì chẳng cung 
kính, chẳng có ý niệm khó gặp được Phật xuất 
hiện thế gian, không chịu thụ trì, đọc tụng 
thông thạo, giảng nói cho người nghe những 
kinh điển Như Lai đã dạy. Vì mãi gặp Phật thì 
không khởi tâm cung kính tôn trọng. 

Này Thiện nam tử! Như có người thấy 
cha mẹ giàu sang, của cải vô số, thì sẽ không 
có ý nghĩ khó được số tài sản này, mà xem là 
thường. Các chúng sinh kia cũng lại như vậy, 
thấy đức Như Lai không vào niết-bàn, thì sẽ 
không sinh ý tưởng khó gặp, vì thường thấy 
vậy! Như có người thấy cha mẹ nghèo khổ, 
không có tài sản, người ấy đến nhà vương 
gia quan lớn, thấy những kho tàng chứa đầy 
trân bảo, liên sinh ý tưởng cho là khó được. 
Bấy giờ người ấy tìm mọi phương cách, siêng 
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năng cần mẫn, tìm cầu cho được của cải như 
thế, hầu thoát đói nghèo, cuộc sống an vui. 
Các chúng sinh kia cũng lại như vậy, nếu thấy 
Như Lai vào niết-bàn rôồi, sẽ sinh ý tưởng cho 
là khó gặp, cho đến buồn khổ mà suy nghĩ 
răng: “Trải vô lượng kiếp, Như Lai mới hiện 
ở thế gian này, như hoa ưu-đàm đúng lúc mới 
hiện”. Các chúng sinh kia, đã sinh ý niệm khó 
gặp Như Lai, nên khi gặp được, tâm liên kính 
tin, nghe thuyết chính pháp liên cho thật ngữ, 
thụ trì tất cả mà không hủy báng. Vì nhân 
duyên ấy, cho nên Thế Tôn không thể trụ lâu, 
mà chóng niết-bàn. Các đức Như Lai dùng các 
phương tiện khéo léo như thế để giúp chúng 
sinh thành tựu bồ-đề”. 

Bốn Phật nói xong, bỗng nhiên biến mất. 
Bấy giờ Diệu Tràng cùng với vô lượng trăm 
nghìn Bồ-tát, vô lượng vạn ức do-tha trăm 
nghìn chúng sinh tụ tập tại non Linh Thứu, 
trụ xứ của đức Thích-ca Như Lai, lễ chân 
Ngài rôi đứng về một phía; Bồ-tát Diệu Tràng 
trình bày cho Phật biết những việc trên. Lúc 
ấy bốn đức Như Lai cũng vừa đến ngọn Linh 
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Thứu, mỗi vị tùy theo phương vị của mình 
mà ngồi vào tòa. Mỗi vị đều bảo Bồ-tát thị giả: 
“Các ông hãy đến trước Phật Thích-ca Mâu-ni 
chuyển lời của ta thăm hỏi: “Ngài hẳn không 
bệnh, không có nhọc mệt, đi đứng nhẹ nhàng, 
thật an lạc chứ?. Lại nói: “Quí thay, quí thay! 
Thích-ca Như Lai! Nay Ngài giảng nói kinh 
Kim quang minh, pháp yếu sâu xa của các Như 
Lai, để làm lợi ích cho khắp chúng sinh, dứt 
trừ đói khát, khiến được an lạc. Chúng tôi 
cũng sẽ tùy hỉ việc này' `. 

Các vị Bồ-tát thị giả đến trước Thích-ca 
Mâu-ni, đảnh lễ chân Ngài, đứng về một phía. 
Tất cả đồng thưa: “Đấng Thiên Nhân Sư”! 
Thầy của chúng con thăm hỏi Như Lai rất 
nhiều, hỏi Ngài không bệnh, hẳn không nhọc 
mệt, đi đứng nhẹ nhàng, được an lạc chứ?” 
Các Ngài lại nói: “Quí thay, quí thay! Thích-ca 
Như Lai! Nay Ngài giảng nói kinh Kim quang 
minh, pháp yếu sâu xa của các Như Lai, để làm 
lợi ích cho khắp chúng sinh, dứt trừ đói khát, 
khiến họ an lạc”. Thích-ca Mâu-ni Ứng Chính 
Đẳng Giác” bảo các Bồ-tát: “Hay thay, hay 


KINH KIM QUANG MINH 4) 


thay! Bốn đức Như Lai vì sự lợi ích và niềm an 
lạc của các chúng sinh mà lại thỉnh ta tuyên 
dương chính pháp”. Thế là Thích-ca Như Lai 
nói kệ: 

Ta thường tại Linh Sơn 

Giảng thuyết kinh báu này 

Vì thành tựu chúng sinh 

Nên thị hiện niết-bàn. 

Phàm phu khởi tà kiến 

Không tin lời Ta nói 

Vì giúp họ thành tựu 

Nên thị hiện niết-bàn. 

Bấy giờ trong hội có Bà-la-môn”° họ Kiêu- 
trần-như, tên là Pháp Sư Thụ Kí cùng với vô 
lượng trăm nghìn Phạm chí, sau khi cúng 
dường Đức Phật Thế Tôn, nghe Ngài nói rằng 
sẽ vào niết-bàn, thì đều khóc than. Tất cả đồng 
lễ chân Phật rồi thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu thật Như Lai có 
lòng từ bi, làm điều lợi ích cho mọi chúng 
sinh, giúp họ an lạc giống như cha mẹ, làm 
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nơi nương tựa cho cả thế gian, như trăng tròn 
sáng, dùng đại trí tuệ chiếu soi cùng khắp, 
như mặt trời mọc, bình đẳng thương yêu tất 
cả chúng sinh như La-hâầu-la”°, thì cúi xin Ngài 
cho con ước nguyện! 

Đức Phật Thế Tôn im lặng chờ đợi. Do oai 
lực Phật, nên trong chúng hội có một đồng tử 
thuộc giòng Lâ-xa®9, tên là Nhất Thiết Chúng 
Sinh Hỉ Kiến nói với Bà-la-môn Kiều-trần- 
như: 

Đại Bà-la-môn! Ông muốn xin Phật một 
ước nguyện øì, tôi đây sẽ chol 

Bà-la-môn đáp: Kính thưa nhân giả?!! Tôi 
muốn cúng dường Thế Tôn vô thượng và cũng 
muốn thỉnh một viên xá-lợi8? chỉ bằng hạt cải 
của đức Như Lai. Vì sao như thế? Vì tôi từng 
nghe nếu ai có được xá-lợi Như lai, dù bằng 
hạt cải, cung kính cúng dường thì sẽ sinh lên 
cõi trời Đao-lợi?3 làm Đế Thích thiên. 

Đồng tử liền nói: Nếu muốn sinh lên cõi 
Ba Mươi Ba, hưởng phúc báo tốt thì nên lắng 
nghe kinh Kim quang minh. Kinh này bậc nhất 
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trong các bộ kinh, rất khó thấu hiểu, rất khó 
thâm nhập, Thanh văn-Độc giác”? không thể 
biết được. Kinh này thật có năng lực sinh ra 
vô lượng vô biên quả báo phúc đức, cho đến 
thành tựu Vô thượng bồ-đê. Tôi sẽ lược nói 
để ngài hiểu rõ. 

Bà-la-môn thưa: Quí thay, quí thay! Kính 
thưa nhân giả! Kinh Kim quang mĩính vô cùng 
sâu xa, cao siêu khó hiểu, rất khó thể nhập, 
Thanh văn-Độc giác còn không thể biết, 
huống gì chúng tôi là hạng phàm phu, trí tuệ 
kém cỏi. Cho nên hôm nay chúng tôi nguyện 
được một viên xá-lợi chỉ bằng hạt cải, thỉnh 
về quê hương, đặt vào hộp quí, chí thành cúng 
dường. Sau khi mạng chung, được làm Đế 
Thích, luôn được an vui. Ước nguyện chúng 
tôi chỉ có như thế, vì sao hôm nay, ngài không 
thể xin Như Lai ban cho. 

Đồng tử Nhất Thiết Chúng Sinh Hỉ Kiến 
nói kệ: 

Trên sông Hằng chảy xiết 


Có thể sinh hoa sen, 
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Chim vàng biến thành trắng 
Chim đỏ trở thành đen 
Giả sử cây chiêm-bặc”° 
Sinh ra quả ẩa-la°5 

Trên cành khát-thụ-ra°7 
Lá am-la°5 xanh tốt 
Những việc này thật hiếm 
Cũng có thể xảy ra 

Nhưng xá-lợi Thế Tôn 
Chẳng thể nào có được. 
Giả sử dùng lông rùa 

Dệt thành chiếc áo đẹp 

Để lúc lạnh ấm thân 

Thì mới được xá-lợi. 

Giả sử chân loài muỗi 
Biến thành tòa lâu đài 
Vững chắc không lay động 
Mới cầu được xá-lợi. 

Ví như loài đía kia 


Trong miệng sinh răng trắng 
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Đài lớn, bén như gươm 
Mới cầu được xá-lợi. 

Giả sử dùng sừng thỏ 

Làm thành chiếc thang dài 
Bắc lên tận cung trời 

Mới cầu được xá-lợi. 

Ví chuột leo thang này 
Đánh đuối a-tu-la 

Hay ngăn che vằng nguyệt 
Mới cầu được xá-lợi. 

Nếu ruồi uống rượu say 
Bay khắp các xóm thôn 
Xây dựng nhiều nhà lớn 
Mới cầu được xá-lợi. 

Nếu sắc môi của lừa 

Đỏ như quả tần-bà?? 

Diễn ca múa thật hay 

Mới cầu được xá-lợi. 

Nếu qua và hưu lưu” 


Cùng ở chung một tổ 
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Cả hai đều thuận thảo 

Mới cầu được xá-lợi. 

Giả sử lá ba-la 

Có thể thành tàn lọng 

Ngăn che cơn mưa lớn 

Mới cầu được xá-lợi. 

Nếu một chiếc thuyền lớn 

Chở đầy các báu vật 

Nhẹ nhàng lướt trên đất 

Mới cầu được xá-lợi. 

Giả sử chim hồng tước 

Dùng mỏ ngậm Hương sơn”! 

Bay đi khắp mọi nơi 

Mới cầu được xá-lợi. 

Nghe bài kệ này, Pháp Sư Thụ Kí cũng 

dùng kệ đáp: 

Hay thay, Đại nhân giải 

Bậc tài giỏi trong chúng 

Có phương tiện tuyệt vời 

Được Thế Tôn thụ Kí. 
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Như Lai oai đức lớn 

Hay cứu giúp thế gian 
Nhân giả lắng lòng nghe 
Tôi xin thứ tự nói! 

Cảnh giới Phật khó lường 
Thế gian chẳng thể sánh 
Tính Pháp thân”ˆ thường trụ 
Tu không làm sai khác 

Thể chư Phật đều đồng 
Pháp nói ra cũng thế. 

Chư Phật không do tạo 
Lại cũng vốn không sinh 
Thế Tôn thân kim cương 
Tạm hiện hóa thân này. 
Cho nên xá-lợi Phật 
Không phải như hạt cải 
Thân Phật chẳng máu thịt 
Làm sao có xá-lợi. 

Phương tiện lưu cốt thân 


Vì lợi ích hữu tình 
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Pháp thân là chính giác 
Pháp giới tức Như Lai 

Đây là chân thân Phật 

Cũng goi là “như thị pháp ””. 

Bấy giờ ba vạn hai nghìn vị trời trong hội 
nghe nói thọ mạng Như Lai vô cùng dài lâu, 
đều rất vui mừng, tất cả biết được điều chưa 
từng có, liên cùng phát tâm Vô thượng bô-đề 
và cùng nói kệ : 

Phật chẳng vào niết-bàn 
Chính pháp cũng không diệt 
Vì lợi ích chúng sinh 

Mà thị hiện có diệt độ. 

Thế Tôn chẳng nghĩ bàn 

Diệu thân không dị tướng 

Vì lợi ích chúng sinh 

Hiện các tướng trang nghiêm. 

Bồ-tát Diệu Tràng đối trước đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, bốn đức Như Lai, hai vị đại 


sĩ” và các vị trời nghe nói thọ lượng của đức 
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Thích-ca Mâu-ni vô lượng, liền từ tòa ngồi 
đứng dậy chắp tay cung kính bạch rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu thật như thế, 
các đức Như Lai không vào niết-bàn, không 
có xá-lợi, vì sao trong kinh nói có niết-bàn và 
xá-lợi Phật, để rồi hôm nay tất cả trời người 
cung kính cúng dường? Chư Phật quá khứ lưu 
lại cốt thân, phân khắp thế gian, trời người 
cúng dường được phúc vô lượng. Hôm nay 
nói không, khiến cho con và chúng hội nghỉ 
ngờ. Cúi xin Thế Tôn thương xót giảng nói cho 
chúng con hiểu! 

Đức Phật dạy rằng: 

- Các ông nên biết, nói vào niết-bàn và có 
xá-lợi, là căn cứ theo ý nghĩa bí mật. Các ông 
lắng nghe, Ta nói nghĩa này! Các Đại Bồ-tát 
phải nên biết rõ, có mười nguyên nhân giải 
thích thật nghĩa Như Lai nói có Đại niết-bàn 
viên mãn rốt ráo: 

- Chư Phật Như Lai hoàn toàn đoạn sạch 
các phiên não chướng”, và sở tri chướng”, 
nên gọi niết-bàn. 
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- Chư Phật Như Lai hiểu rõ tất cả hữu tình 
vô tính?” và pháp vô tính, nên gọi niết-bàn. 

- Chư Phật Như Lai có đủ năng lực chuyển 
được thân y”° và cả pháp y”?, nên gọi niết-bàn. 

- Chư Phật Như Lai tự tại chấm dứt nhân 
duyên giáo hóa các loài hữu tình, nên gọi 
niết-bàn. 

- Chư Phật Như Lai đã chứng Pháp thân 
chân thật bình đẳng, lìa tướng sai biệt, nên 
gọi niết-bàn 

- Chư Phật Như Lai thấu rõ thể tính sinh 
tử niết-bàn không hai không khác, nên gọi 
niết-bàn. 

- Chư Phật Như Lai thấu suốt nguôn gốc 
của tất cả pháp, chứng trí thanh tịnh, nên gọi 
niết-bàn. 

- Chư Phật Như Lai tu tập rốt ráo tất cả 
các pháp vô sinh vô diệt, nên gọi niết-bàn. 

- Như Lai đã đạt chính trí đối với chân 
như pháp giới1?°, thật tế bình đẳng"°!, nên gọi 
niết-bàn. 
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- Chư Phật Như Lai thấu suốt thể tính 
niết-bàn và pháp vốn không sai biệt, nên gọi 
niết-bàn. 

Này thiện nam tử! Các Đại Bồ-tát phải nên 
biết rõ, có mười nguyên nhân giải thích thật 
nghĩa Như Lai nói có Đại niết-bàn viên mãn 
rốt ráo: 

- Tất cả phiền não từ lạc dục sinh, lạc dục 
là gốc, các đức Như Lai đã đoạn lạc dục, nên 
gọi niết-bàn. 

- Các đức Như Lai đã đoạn lạc dục, không 
chấp một pháp; vì không chấp thủ, cho nên 
không đến không đi; vì không chấp thủ, nên 
gọi niết-bàn. 

- Vì không đến đi và không chấp thủ, cho 
nên Pháp thân chẳng sinh chẳng diệt, vì không 
sinh diệt, nên gọi niết-bàn. 

- Lí không sinh diệt, ngôn từ không 
thể diễn đạt rốt ráo, vì bặt ngôn từ, nên gọi 
niết-bàn. 

- Vì không nhân ngã, chỉ có pháp sinh diệt 
được chuyển y1, nên gọi niết-bàn. 
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- Các đức Như Lai thấu suốt phiên não, 
các tùy phiên não! đều là khách trân19, 
pháp tính1“% là chủ, không đến không đi, nên 
øọi niết-bàn. 

- Chân như là thật, còn tất cả pháp đều là 
hư vọng, thể của thật tính tức là chân như, tính 
của chân như tức là Như Lai, nên gọi niết-bàn. 

- Tính của thật tế thì không hí luận, chỉ có 
Như Lai mới chứng thật tế, vĩnh viễn đoạn trừ 
những pháp hí luận1*%, nên gọi niết-bàn. 

- Vô sinh là thật, sinh là hư vọng, kẻ ngu 
si chìm sâu trong sinh tử, Như Lai thể hội vô 
sinh chân thật này, không còn hư vọng, nên 
gọi niết-bàn. 

- Pháp hư vọng đều từ nhân duyên sinh, 
pháp chân thật không từ nhân duyên khởi, 
pháp thân Như Lai là pháp chân thật, nên gọi 
niết-bàn. 

Các Đại Bồ-tát phải nên biết rõ, có mười 
nguyên nhân giải thích thật nghĩa Như Lai 
nói có Đại niết-bàn viên mãn rốt ráo: 
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- Các đức Như Lai biết rõ bố thí-quả của 
bố thí vô ngã-ngã sở, vĩnh viễn đoạn trừ phân 
biệt sai lầm về việc bố thí và quả bố thí, nên 
gọi niết-bàn. 

- Các đức Như Lai biết rõ về giới và các 
quả báo của việc trì giới vô ngã-ngã sở, vĩnh 
viễn đoạn trừ phân biệt sai lầm về việc trì giới 
và quả của trì giới, nên gọi niết-bàn 

- Các đức Như Lai biết rõ về nhẫn và quả 
của nhẫn vô ngã-ngã sở, vĩnh viễn đoạn trừ 
phân biệt sai lầm về việc hành nhẫn và quả 
của nhẫn, nên gọi niết-bàn 

- Các đức Như Lai biết rõ tỉnh tiến và quả 
tỉnh tiến vô ngã-ngã sở, vĩnh viễn đoạn trừ 
phân biệt sai lầm về hạnh tinh tiến và quả của 
nó, nên gọi niết-bàn. 

- Các đức Như Lai biết rõ thiên định và 
quả của định vô ngã-ngã sở, vĩnh viễn đoạn 
trừ phân biệt sai lâm cả về thiền định và quả 
của định, nên gọi niết-bàn. 

- Các đức Như Lai biết rõ trí tuệ và quả 
của trí tuệ, vĩnh viễn đoạn trừ phân biệt sai 
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lâm cả về trí tuệ và quả trí tuệ, nên gọi là 
niết-bàn. 

- Các đức Như Lai biết rõ tất cả hữu tình- 
vô tình và tất cả pháp đều là vô tính, vĩnh viễn 
đoạn trừ phân biệt sai lâm, nên gọi niết-bàn. 

- Nếu có ưa thích thì có truy cầu, do tâm 
truy cầu phải chịu khổ não, các đức Như Lai 
trừ tâm ưa thích, diệt ý mong cầu, nên gọi 
niết-bàn. 

- Các pháp hữu vi đều có số lượng, các 
pháp vô vi vượt ngoài số lượng, Như Lai xa 
lìa các pháp hữu vi, chứng pháp vô vi không 
thuộc số lượng, nên gọi niết-bàn. 

- Các đức Như Lai thấu suốt thể tính của 
loài hữu tình và tất cả pháp đều là không tịch, 
lìa tính không thì chẳng có tất cả, tính không 
tức là pháp thân chân thật, nên gọi niết-bàn. 

Này thiện nam tử! Đâu chỉ Như Lai không 
vào niết-bàn mới là hiếm có, mà còn những 
mười trường hợp hiếm khác, đó là công hạnh 
của các Như Lai: 
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- Sinh tử loạn động, niết-bàn vắng lặng. Do 
sinh tử và niết-bàn bình đẳng, nên các Như 
Lai không ở lưu chuyển, không trụ niết-bàn, 
cũng không khởi tâm nhàm chán hữu tình. 

- Như Lai không nghĩ tất cả chúng sinh là 
hạng ngu si, kiến chấp sai lầm, bị các phiền 
não trói buộc bức ép, ta phải khai ngộ giúp họ 
giải thoát. Bởi sức căn lành từ bi đời trước, 
Như Lai thuận theo căn tính ý thích, khả năng 
hiểu biết của các chúng sinh, không tâm phân 
biệt, tự nhiên hóa độ, thị giáo lợi hỉ1 mãi đến 
vị lai, không bao giờ dứt. 

- Như Lai không nghĩ, nay Ta giảng thuyết 
mười hai thể loại!”, làm lợi ích lớn cho mọi 
chúng sinh, nhưng do oal lực căn lành đại từ 
đại bi đời trước, Như Lai giảng nói cho họ 
nghe biết, mãi đến vị lai, không bao giờ dứt. 

- Như Lai không nghĩ, nay Ta nên vào xóm 
làng thành ấp, vào cung vua quan, nhà Bà- 
la-môn, cung sát-đế-lợi!?, nhà của phệ-xá1!? 
và thủ-đà-la!!! để hành khất thực, nhưng do 
năng lực thói quen của thân miệng ý nhiều 
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đời, nên tự nhiên đến; cũng vì lợi ích tất cả 
chúng sinh mà Ta khất thực. 

- Thân Như Lai không bao giờ đói khát, 
cũng không có các việc đại tiểu tiện, yếu gây 
nhọc mệt. Tuy hành khất thực, mà không thụ 
thực cũng không phân biệt. Nhưng vì tùy 
thuận lợi ích hữu tình, nên Phật thị hiện có 
tướng thụ thực. 

- Như Lai không nghĩ, chúng sinh có ba bậc 
thượng trung hạ, Ta tùy căn tính mà thuyết 
pháp yếu. Bởi Phật Thế Tôn không tâm phân 
biệt, tùy thuận căn khí, giỏi ứng cơ duyên để 
thuyết mà thôi. 

- Như Lai không nghĩ các hữu tình này 
không cung kính Ta, thường mắng chửi Ta, Ta 
không thể cùng với họ luận bàn; các hữu tình 
kia tâm cung kính Ta, luôn ca ngợi Ta, Ta nên 
cùng họ vui vẻ đàm luận. Bởi tâm từ bi của 
các Như Lai bình đẳng không hai. 

- Tâm các Như Lai không còn yêu ghét- 
kiêu mạn, tham lam bỏn xén, nhưng các Như 
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Lai ưa thích vắng lặng, ca ngợi thiểu dục!?, xa 
lánh nơi ôn náo. 

- Như Lai thấu suốt tất cả các pháp, không 
một pháp nào mà không hiểu biết, không một 
pháp nào mà không thông đạt; tất cả cảnh trí, 
thảy đều hiện tiên mà không khởi tâm suy 
nghĩ phân biệt. Nhưng thấy hữu tình tạo tác 
các nghiệp, Như Lai tùy thuận ý thích của họ 
mà khéo dẫn dụ, giúp họ thoát khổ. 

- Khi thấy một số hữu tình giàu có, Như 
Lai không khởi tâm ý vui mừng, thấy họ suy 
tốn, Như Lai cũng không khởi ý lo buồn. 
Nhưng nếu Như Lai thấy các hữu tình tu tập 
chính hạnh'13, với tâm đại bi vô ngại tự nhiên, 
Ngài đến cứu giúp; nếu thấy hữu tình tu tập 
tà hạnh!', thì cũng với lòng đại bi vô ngại tự 
nhiên Ngài đến cứu giúp kẻ ấy. 

Này thiện nam tử! Ông nên biết rằng, Như 
Lai Chính Giác giảng thuyết vô biên chính 
hạnh như vậy, đó chính là tướng niết-bàn 
chân thật. Nếu lúc nhìn thấy Như Lai niết- 
bàn, thì biết đó là Như Lai lập bày phương 
tiện tạm thời, cũng như lưu lại xá-lợi là để tất 
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cả hữu tình cung kính cúng dường. Đó đều là 
do sức “thiện căn từ” của các Như Lai. Nếu có 
người nào cúng dường xá-lợi, thì vị lai sẽ xa 
lìa tám nạn!!°, gặp được chư Phật và thiện tri 
thức, không mất thiện tâm, được vô lượng 
phúc, mau chóng thoát khổ, không còn bị dây 
sinh tử trói buộc. Những hạnh tu tập kì diệu 
như thế, mong các ông nên siêng năng tu tập, 
không được buông lung! 

Bồ-tát Diệu Tràng nghe chính Đức Phật 
nói về ý nghĩa không vào niết-bàn và dạy các 
hạnh sâu mầu như thế, chắp tay cung kính 
bạch Đức Phật rằng: 

Nay con mới biết Như Lai Đại sư không 
vào niết-bàn, việc lưu xá-lợi làm lợi ích cho 
tất cả chúng sinh, con thật vui mừng, như 
nhận được điều chưa bao giờ có. 

Khi Phật thuyết phẩm Như Lai thọ lượng, 
vô lượng vô biên chúng sinh phát tâm Vô 
thượng bồ-đề; bốn đức Như Lai bỗng nhiên 
biến mất. Bồ-tát Diệu Tràng rời tòa đảnh 
lễ nơi chân Đức Phật, rồi liền trở về trụ xứ 
của mình. 
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PHẨM 3 
PHÂN BIỆT BA THÂN 


Bấy giờ trong hội, có Đại Bô-tát hiệu Hư 
Không Tạng từ tòa đứng dậy, y lộ vai phải, gối 
phải chấm đất, chắp tay cung kính, đảnh lễ chân 
Phật, dâng cúng hoa báu, tràng phan lọng báu 
vô cùng tuyệt diệu rồi bạch Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! Đối với ý nghĩa sâu xa 
bí mật của các Như Lai, các Đại Bồ-tát làm thế 
nào để tu hành đúng pháp? 

Đức Phật dạy: Này thiện nam tử! Ông hãy 
lắng nghe và ghi nhớ kĩ, ta sẽ nói rõ cho ông 
được biết! Tất cả Như Lai đều có ba thân: Hóa 
thân, Ứng thân, Pháp thân”. Ba thân gồm 
thâu Vô thượng bồ-đê. Nếu thấy biết đúng, 
chóng thoát sinh tử. Thế nào gọi là thấy đúng 
Hóa thân? Này thiện nam tử! Vào thời quá 
khứ, khi Như Lai còn ở vị tu hành, đã vì chúng 
sinh tu tập các pháp, cho đến cuối cùng, hoàn 
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toàn thành tựu. Do sức tu hành, cho nên thân 
này được đại tự tại; do đại tự tại, nên có năng 
lực tùy thuận phân biệt tâm ý, hành nghiệp, 
tính giới của các chúng sinh; lại không đợi 
thời, không để lỡ thời; xứ đã thích hợp, thời 
cũng thích hợp, hành cũng thích hợp, thuyết 
pháp thích hợp, thị hiện các thân, đó là 
Hóa thân. 

Thế nào gọi là bậc Đại Bô-tát thấy biết 
đúng Ứng thân? Là thân Như Lai vì muốn tất 
cả Bồ-tát thông đạt, mà thuyết chân đế; là 
thân giúp các Bồ-tát hiểu rõ sinh tử niết-bàn 
chỉ là một vị; là thân thị hiện diệt tâm sợ hãi, 
hoặc tâm vui mừng của những chúng sinh 
chấp trước tự thân; là thân nên tảng vô biên 
Phật pháp. Vì sức bản nguyện tương ưng như 
thật với Trí như như như như!?”, nên thân này 
hiện ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, 
hào quang toàn thân. Đó là Ứng thân. 

Thế nào gọi là bậc Đại Bồ-tát biết đúng 
Pháp thân? Đó chính là thân sạch phiên não 
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chướng, đầy đủ pháp thiện, chỉ duy nhất Trí 
như như như như, nên gọi Pháp thân. 

Hai loại thân trước là giả danh hữu!”?, 
chỉ thân thứ ba là chân thật hữu!?!, làm nền 
tảng cho hai thân Hóa-Ứng. Vì sao như vậy? 
Lìa Pháp như như!”, la Trí như như!”, thì 
các Đức Phật sẽ không có riêng một pháp nào 
khác. Tất cả chư Phật đây đủ trí tuệ, tất cả 
phiền não hoàn toàn diệt tận, cõi Phật thanh 
tịnh. Nên Pháp như như và Trí như như, gồm 
thâu tất cả công đức Phật pháp. 

Lại nữa hai hạnh tự lợi-lợi tha của các 
Đức Phật đạt đã đến chỗ cùng tận rốt ráo. Lợi 
ích chính mình là Pháp như như, lợi ích cho 
người là Trí như như. Đức Phật từ việc tự lợi- 
lợi tha, tự nhiên thành tựu vô biên tác dụng. 
Cho nên phân biệt tất cả pháp Phật cũng có 
vô lượng vô biên sai biệt. Thí như y nơi vọng 
tưởng suy nghĩ, mà nói phiền não, các loại 
nghiệp dụng, các loại quả báo. Như vậy y cứ 
nơi Pháp như như, và Trí như như mà nói 
pháp Phật, các pháp Độc giác, các pháp Thanh 
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văn. Nếu khéo y cứ nơi Pháp như như và Trí 
như như, thì các pháp Phật tự nhiên thành 
tựu. Đây là bậc nhất chẳng thể nghĩ bàn. Như 
vẽ hư không làm vật trang trí, thật khó nghĩ 
bàn. Cũng giống như vậy, y Pháp như như và 
Trí như như, thành tựu pháp Phật cũng khó 
nghĩ bàn. Sao Pháp như như và Trí như như 
đã vô phân biệt mà tự nhiên lại thành tựu sự 
nghiệp? Này thiện nam tử! Ví như Như Lai đã 
vào niết-bàn, nhưng do nguyện lực, tự nhiên 
thành tựu tất cả sự nghiệp. Pháp như như và 
Trí như như đã vô phân biệt, tự nhiên thành 
tựu tất cả sự nghiệp cũng lại như thế. 

Khi Đại Bồ-tát nhập định Vô tâm1”, nương 
nguyện lực xưa, xuất định thực hiện tất cả 
sự nghiệp. Pháp-trí như như, thật vô phần 
biệt mà tự nhiên thành tất cả sự nghiệp. Mặt 
trời mặt trăng không có phân biệt, mặt nước 
phẳng lặng cũng không phân biệt, ánh sáng 
cũng không có tính phân biệt, nhưng nếu hòa 
hợp thì sinh ảnh tượng. Vậy Pháp như như 
và Trí như như cũng vô phân biệt, nhưng do 
nguyện lực, tự nhiên chúng sinh cảm chư Phật 
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hiện Ứng thân-Hóa thân, giống như mặt trời, 
mặt trăng-mặt nước, ba món hòa hợp, ảnh 
tượng xuất hiện. 


Thí như mặt nước rộng lớn vô biên, nhờ 
có ánh sáng mà ảnh hư không hiện lên trên 
đó vô số hình tướng, mà hư không ấy chính 
là vô tướng. Như vậy nên biết, đệ tử tiếp 
nhận giáo hóa chính là ảnh của Pháp thân. Vì 
nguyện lực xưa, nên từ hai thân, hiện các hình 
tướng, nhưng Pháp thân thì không có tướng 
khác. Y hai thân này mà nói chư Phật niết-bàn 
hữu dư!”, y nơi Pháp thân mà nói chư Phật 
niết-bàn vô dư!”$, vì các pháp khác hoàn toàn 
điệt tận. Lại y ba thân, mà Đức Phật có niết- 
bàn vô trụ!”7; vì hai thân nên không trụ niết- 
bàn, lìa Pháp thân không có Phật nào khác. 
Sở dĩ hai thân không trụ niết-bàn, vì hai thân 
là giả danh không thật; niệm niệm sinh diệt, 
vì không dừng trụ; luôn luôn xuất hiện, vì 
không cố định, còn Pháp thân thì không phải 
như thế. Cho nên hai thân không trụ niết-bàn, 
Pháp thân bất nhị, nên cũng như vậy, không 
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trụ niết-bàn. Vì thế nên biết, nếu theo ba thân, 
thì các Đức Phật không trụ niết-bàn. 

Tất cả phàm phu đều do ba tướng mà bị 
trói buộc, mà bị chướng ngại, khiến lìa ba thân, 
không được ba thân, đó là các tướng Biến 
kế sở chấp1”, tướng Y tha khởi!?? và tướng 
Thành tựu'?°. Không ngộ ba tướng, không diệt 
ba tướng, không làm thanh tịnh cả ba tướng 
này, thì không thể đạt rốt ráo ba thân. Các đức 
Như Lai, đã ngộ đã diệt, đã làm thanh tịnh 
trọn ba tướng này, nên đủ ba thân. Phàm phu 
chưa thể trừ diệt ba tâm là tâm Khởi sự1?!, 
tâm Y căn bản13“, và tâm Căn bản133, nên lìa ba 
thân, không được ba thân. Nương Phục đạo??? 
thì diệt tâm Khởi sự, nương Đoạn pháp đạo!°° 
trừ diệt tâm Y căn bản, nương Tối thắng đạo1?6 
diệt tâm Căn bản. Tâm Khởi sự diệt thì Hóa 
thân hiện, tâm Y căn bản diệt Ứng thân hiện, 
tâm Căn bản diệt thì Pháp thân hiện. Cho nên 
biết rằng tất cả Như Lai đều có ba thân. 

Tất cả Như Lai đồng nhất về SỰ với thân 
thứ nhất, đồng nhất về Ý với thân thứ hai, 
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đồng nhất về THỂ” với thân thứ ba. Vì thân 
thứ nhất thuận tâm chúng sinh, mới có nhiều 
hình, hiện ra nhiều tướng, nên nói có nhiều; 
vì thân thứ hai thuận tâm đệ tử nên hiện một 
tướng, vì thế nói một; vì thân thứ ba vượt 
qua các tướng, chẳng phải thuộc về cảnh giới 
chấp tướng, nên nói chẳng phải một chẳng 
phải khác. 

Hóa thân thì nương Ứng thân mà hiện, 
Ứng thân thì nương Pháp thân mà hiện; còn 
Pháp thân chính là thân chân thật, không chỗ 
nương gá. Ba thân như thế, bởi vì có nghĩa 
nên nói là thường, cũng vì có nghĩa nên nói 
vô thường. Hóa thân thường hằng chuyển đại 
pháp luân, nơi nơi tùy duyên, liên tục hiển 
bày các pháp phương tiện, nên nói là thường; 
vì chẳng phải bản, nên đủ đại dụng; vì không 
hiển hiện, nên nói vô thường. Ứng thân từ 
đời vô thỉ đến nay, liên tục gom giữ các pháp 
Bất cộng1?° của các Như Lai; vì chúng sinh vô 
tận, đại dụng cũng vô tận, nên nói là thường, 
vì chẳng phải bản nên đủ đại dụng, vì không 
hiển hiện nên nói vô thường. Pháp thân chẳng 


72 KINH KM QUANG MINH 


phải là pháp hữu vi!?°, không có dị tướng, là 
thân căn bản, giống như hư không, nên gọi là 
thường. Lìa trí vô phân biệt sẽ không có trí tuệ 
siêu việt; la pháp như như thì cũng không có 
cảnh giới thù thắng. Pháp như như và trí như 
như này, chẳng phải là một cũng chẳng phải 
khác. Vì tuệ thanh tịnh, vì diệt thanh tịnh!“!, 
cho nên Pháp thân có đủ thanh tịnh. 

Về ba thân này, có thể phân biệt thành 
bốn trường hợp: một là Hóa thân chẳng phải 
Ứng thân; là thân sau khi Như Lai niết-bàn, 
vì nguyện tự tại, nên tùy duyên làm lợi ích 
chúng sinh, đó là Hóa thân. Hai là Ứng thân 
chẳng phải Hóa thân, là thân Bồ-tát trước vị 
Thập địa1“!. Ba là Hóa thân cũng là Ứng thân, 
đây là thân trụ hữu dư niết-bàn. Bốn chẳng 
phải Hóa cũng chẳng phải Ứng, tức là Pháp 
thân. Pháp thân hiện rõ hai Vô sở hữu!“. Vì 
sao gọi là hai Vô sở hữu? Vì nơi Pháp thân 
không có hai loại tướng và tướng xứ1“3, chẳng 
có chẳng không, chẳng một chẳng khác, chẳng 
phải số lượng-chẳng phải không có số lượng, 
chẳng tối chẳng sáng. Trí như như này không 
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thấy tướng và tướng xứ, không thấy chẳng có 
chẳng không, không thấy chẳng một chẳng 
khác, không thấy chẳng phải số lượng chẳng 
phải chẳng có số lượng, không thấy chẳng tối 
chẳng sáng. Vì thế đây là cảnh giới thanh tịnh, 
trí tuệ thanh tịnh, không thể phân biệt, không 
có khoảng giữa, gốc của đạo đế“ và của diệt 
đế!“. Pháp thân như vậy hiển hiện tất cả sự 
nghiệp Như Lai. 

Nhân duyên-cảnh giới, nơi chốn và quả 
của Pháp thân này đều nương căn bản, thật 
khó nghĩ bàn. Nếu hiểu nghĩa này, thì biết 
thân này chính là Đại thừa, là tính Như Lai. 
Nương nơi Pháp thân, mà phát sơ tâm và tâm 
tu hành, từ đó hiển hiện tâm Bất thoái địa!“s, 
tâm Nhất sinh bổ xứ!“”, tâm Kim cang1“°, tâm 
Như Lai, đồng thời cũng hiện vô lượng vô 
biên diệu pháp của Phật. Nương nơi Pháp 
thân mà đại tam-muội1“? chẳng thể nghĩ bàn 
cũng đều hiển hiện; nương nơi Pháp thân mà 
đại trí hiện. Cho nên hai thân nương nơi tam- 
muội, nương nơi đại trí mà được hiển hiện; 
từ thể Pháp thân mà nói thường-ngã; từ nơi 
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tam-muội mà nói về lạc; từ nơi đại trí mà nói 
thanh tịnh. Cho nên Như Lai thường trụ-tự 
tại, an lạc-thanh tịnh. Nương đại tam-muội 
mà các Phật pháp: bốn thiên-bốn định1”%, 
Thủ-lăng-nghiêm định'"!..., tất cả niệm xứ”, 
các đại pháp niệm13, đại từ đại bi, các đà-la- 
ni!, tất cả thân thông, tất cả tự tại, tất cả các 
pháp bình đẳng nhiếp thụ thảy đều xuất hiện. 
Nương nơi đại trí, các pháp: mười lực!*, bốn 
vô sở úy!°5, bốn vô ngại biện!°7, mười tám bất 
cộng”, tất cả pháp hi hữu bất khả tư nghị đều 
hiển hiện. Ví như nương nơi bảo châu như ý, 
vô lượng vô biên báu vật xuất hiện. Cũng thế, 
nương đại tam-muội, nương đại trí tuệ, vô 
lượng vô biên pháp Phật xuất hiện. Pháp thân 
như vậy, tam-muội trí tuệ vượt tất cả tướng, 
không dính mắc tất cả tướng, không thể phân 
biệt, chẳng thường chẳng đoạn, gọi là trung 
đạo?”?. Tuy có phân biệt, nhưng về tự thể thì 
vô phân biệt; tuy có ba nhưng không có ba 
thể, chẳng thêm chẳng bớt, giống như mộng 
huyễn, không có sở thủ159, không có năng thủ, 
pháp thể như như. Nơi giải thoát này là trụ xứ 
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của Phật và Bô-tát, vượt cảnh tử vương, thoát 
li sinh tử, tất cả chúng sinh không thể tu hành 
mà đạt đến được. 

Này thiện nam tử! Ví như những người 
muốn có được vàng, bèn đi khắp nơi han hỏi 
tìm câu. Khi tìm được quặng, liên đem nghiền 
nát, đãi hết đất cát, lấy tỉnh chất vàng, rồi cho 
vào lò nấu nung luyện lọc. Được vàng ròng 
rồi, tùy ý sử dụng, tạo vật trang sức, như vòng 
xuyến nhẫn ... Tuy có các tướng công dụng 
như thế, nhưng tính của vàng vẫn không thay 
đổi. Lại nữa nên biết, có chúng sinh cầu giải 
thoát thù thắng, thực hành tất cả việc thiện 
thế gian, thân cận Như Lai cùng đệ tử của Ngài, 
sau đó hỏi rằng: Bạch đức Thế Tôn! Những gì 
là thiện, gì là bất thiện, thế nào là hạnh chính 
tu thanh tịnh? 

Các đức Như Lai và các đệ tử nghe hỏi 
như thế, thì suy nghĩ rằng: “Những thiện 
nam và thiện nữ này muốn câu thanh tịnh, 
muốn nghe chính pháp”. Thế là các Ngài vì 
họ giảng thuyết, giúp cho khai ngộ. Những 
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chúng sinh ấy, sau khi nghe xong, chính niệm 
chi nhớ, phát tâm tu hành, được sức tỉnh tiến, 
trừ chướng biếng nhác, diệt tất cả tội, tôn 
trọng học xứ!°!, bặt tâm trạo hối1“, tiến vào 
Sơ địa!“. Nương tâm Sơ địa, dẹp chướng lợi 
tha, bước vào Nhị địa. Khi vào địa này, diệt 
những chướng ngại của tâm an tĩnh, để vào 
Tam địa. Khi vào địa này, diệt trừ chướng ngại 
của tâm nhu hòa thanh tịnh, để vào Tứ địa. 
Khi vào địa này trừ những chướng ngại cho 
thiện phương tiện1, tiến vào Ngũ địa. Nương 
nơi Ngũ địa, tr những chướng ngại còn thấy 
chân tục1“”, để vào Lục địa. Từ lục địa này, trừ 
những chướng ngại thấy có hành tướng'“, mà 
vào Thất địa. Từ nơi Thất địa, trừ diệt chướng 
ngại không thấy tướng diệt!“”, để vào Bát địa. 
Từ nơi Bát địa, diệt trừ chướng ngại không 
thấy tướng sinh1“, để vào Cửu địa. Từ Cửu 
địa này, trừ những chướng ngại cho pháp lục 
thông1“, bước vào Thập địa. Từ nơi Thập địa, 
trừ chướng sở tri, trừ tâm căn bản, vào Như 
Lai địa. Nơi Như Lai địa có đủ ba tịnh là phiền 
não tịnh, khổ tịnh-tướng tịnh, nên được gọi là 
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Cực thanh tịnh địa. Ví như vàng thật, đã luyện 
lọc xong, không thể trở lại thành quặng được 
nữa; đây là biểu thị tính vàng vốn tịnh, chứ 
không phải nói là không có vàng. Lại như nước 
đục, khi đã lắng trong thì không còn cặn, đó là 
biểu thị tính nước trong sạch, chứ không phải 
nói là không có nước. 

Như vậy Pháp thân xen lẫn phiền não, 
nếu trừ khổ tập!1”°, thì sẽ không còn tất cả tập 
khí!”1, đó là biểu thị Phật tính vốn tịnh, chứ 
chẳng phải nói không có thể tính. Ví như hư 
không bị mây khói che, nếu trừ hết thì hư 
không trong sạch, chứ chẳng phải cho không 
có hư không. Pháp thân cũng vậy, trừ sạch 
khổ não, nên nói thanh tịnh, chứ chẳng phải 
nói không có thể tính. Như người nằm mộng, 
thấy mình đang trôi trên con sông lớn, vận 
động tay chân cắt dòng mà qua, đến được bờ 
kia; đó là do thân tâm đều nỗ lực vậy. Nhưng 
khi tỉnh giấc, không thấy có sông, bờ này bờ 
kia, chứ chẳng thể cho là không có tâm. Vọng 
tưởng sinh tử đã trừ diệt hết, giác tính thanh 
tịnh sẽ tự hiển bày, chứ không thể cho là 
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không có giác. Pháp giới cũng vậy, vọng tưởng 
không sinh thì nói thanh tịnh, chứ không phải 
Phật không có thật thể. 

Này thiện nam tử! Hoặc chướng!”2 thanh 
tịnh thì hiện Ứng thân, nghiệp chướng? 
thanh tịnh thì hiện Hóa thân, trí chướng!”2 
thanh tịnh thì hiện Pháp thân. Ví như nương 
hư không mà có chớp, từ chớp phát ra ánh 
sáng. Cũng giống như vậy, nương nơi Pháp 
thân mà hiện Ứng thân, nương nơi Ứng thân 
mà hiện Hóa thân. Do tính thanh tịnh nên 
hiện Pháp thân, trí tuệ thanh tịnh nên hiện 
Ứng thân, tam-muội thanh tịnh nên hiện Hóa 
thân. Ba pháp tịnh này là pháp như như, bất dị 
như như†”, nhất vị như như!”$, giải thoát như 
như, cứu cánh như như. Cho nên thể của chư 
Phật không khác. Nếu có người nói Như Lai là 
bậc Đại sư của mình, và có lòng tin quyết định 
như thế, người này hiểu rõ Pháp thân Như Lai 
không có sai biệt. 

Vì thế nên khi đoạn trừ tất cả suy nghĩ 
không đúng về tất cả pháp, liền biết pháp ấy 
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không có hai tướng, cũng không phân biệt; đó 
là pháp tu hành của bậc thánh. Trừ hết chướng 
ngại, đối với các pháp không thấy hai tướng; 
chân chính tu hành như vậy như vậy, thì tất cả 
chướng thảy đều trừ diệt; đoạn tất cả chướng 
như vậy như vậy, thì Pháp như như và Trí như 
như vô cùng thanh tịnh; pháp giới thanh tịnh, 
chính trí thanh tịnh như vậy như vậy, sẽ được 
tự tại, hoàn toàn đầy đủ, nhiếp thụ tất cả. Vì 
tất cả chướng đều đã trừ diệt, vì tất cả chướng 
đều đã thanh tịnh, cho nên gọi là tướng chân 
thật của chân như chính trí. Thấy biết như vậy, 
là sự thấy biết của các bậc thánh, cũng được 
gọi là chân thật thấy Phật. Vì sao như thế? Vì 
như thật thấy được Pháp như như, và cũng từ 
đó, các đức Như Lai có năng lực thấy tất cả 
Như Lai. Còn các Thanh văn và hàng Duyên 
giác, tuy vượt ba cõi!”7, nhưng không thể thấy 
cảnh giới chân thật. Các bậc thánh này mà còn 
không biết, thì hàng phàm phu hẳn phải nghi 
ngờ, phân biệt sai lầm, không thể giải thoát. 
Như thỏ không thể tự vượt biển khơi, vì sức 
quá yếu. Phàm phu cũng vậy, không thể thông 
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hiểu được Pháp như như. Nhưng tâm Như Lai 
vốn vô phân biệt, hoàn toàn tự tại với tất cả 
pháp, đầy đủ trí tuệ thanh tịnh sâu xa. Đó là 
phạm vi riêng của các Ngài, người khác không 
có. Cho nên biết rằng, các đức Như Lai đã từ 
vô lượng a-tăng-kì!”° kiếp, không tiếc thân 
mạng, tu các hạnh khổ vô cùng khó làm, mới 
được Pháp thân tối diệu tối thượng, không gì 
sánh bằng, vượt ngoài ngôn ngữ, vắng lặng 
nhiệm mầu, không còn lo sợ. 

Biết Pháp như như thì không còn các việc 
sinh già bệnh, thọ mạng vô lượng, không cần 
ngủ nghỉ, cũng không đói khát, tâm luôn an 
định, không có loạn động. Đối với Như Lai mà 
tranh luận thì không thấy Như Lai. Vì giáo 
pháp mà Như Lai nói ra đều làm lợi ích tất 
cả chúng sinh; những ai nghe thấy đều được 
giải thoát, không gặp ác thú, ác quỉ-ác nhân. 
Do sức nghe pháp, nên phúc vô tận. Nhưng 
các Như Lai không tâm vô kí, không có tâm 
muốn biết tất cả pháp, không có tất cả ý niệm 
phân biệt sinh tử niết-bàn ; những điều Như 
Lai nói đều quyết định. Tất cả hành động, đi 


KINH KIM QUANG MINH hÃ| 


đứng nằm ngồi của các Như Lai đều từ trí tuệ; 
tất cả việc làm đều xuất phát từ tâm đại từ bi. 
Tất cả đều vì lợi ích an lạc cho các chúng sinh. 

Này thiện nam tử! Nếu người nào nghe và 
tin hiểu kinh Kim quang minh này, sẽ không rơi 
vào địa ngục ngạ quÏ, súc sinh tu-la, thường 
được sinh vào những nơi cao quí trong cõi 
trời người, gần gũi phụng sự các đức Như Lai, 
nghe nhận chính pháp, sau khi mạng chung, 
sinh vào cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. Vì 
sao như thế? Vì đã nghe được kinh sâu xa này. 
Những người như thế Như Lai đã biết, và đã 
thụ kí”? không lui sụt đạo Vô thượng bồ-đề. 
Nếu những người nào tai vừa nghe qua kinh 
nhiệm mâu này, người ấy sẽ không phỉ báng 
Như Lai, không phá chính pháp, không xem 
thường Tăng. Nếu người ấy chưa gieo trông 
thiện căn, thì sẽ được gieo; đã gieo thì giúp 
tăng trưởng cho đến hoàn toàn thành thục, 
lại khuyên chúng sinh trong khắp thế giới tu 
tập sáu độ. 
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Bấy giờ Bồ-tát Hư Không Tạng, Phạm 
vương-Đế Thích, và Tứ thiên vương... từ tòa 
đứng dậy, y lộ vai phải, cung kính chắp tay, 
đảnh lễ chân Phật, rồi đồng thưa rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu nơi nào giảng kinh 
Kim quang minh thật vi điệu này, thì toàn cõi 
ấy có bốn lợi ích: 

- Quân đội hùng mạnh, không có kẻ giặc, 
không bị bệnh tật, tuổi thọ kéo dài. 

- Hoàng hậu thứ phi, vương tử đại thần, 
luôn luôn vui hòa, không còn tranh cãi, tâm 
không dua nịnh, thường được quốc vương 
yêu thương quí trọng. 

- Ssa-môn Phạm chí, nhân dân trong nước 
đều tu tập theo chính pháp của Phật, không 
bệnh-an ổn, không bị chết oan, luôn gieo 
trồng vào ruộng phúc. 

- Bốn đại điều hòa, chư thiên bảo vệ, có 
lòng từ bi bình đẳng, không khởi tâm làm tổn 
hại chúng sinh, lại khuyên chúng sinh kính tin 
Tam bảo, tu đạo Bồ-đề. 
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Bạch đức Thế Tôn! Chúng con hôm nay 
cũng vì hoằng truyền bộ kinh vua này, nên 
luôn theo sát người thụ trì kinh để bảo vệ họ, 
đồng thời cũng giúp cho trụ xứ ấy được mãi 
an lạc 

Đức Phật khen rằng: Quí thay, quí thay! 
Đúng thế, đúng thế! Các ông phải nên một 
lòng truyền bá kinh vi diệu này, giúp cho chính 
pháp trụ lâu ở thế gian. 
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PHẨM 4 
MỘNG THÂY TRÔNG VÀNG 
PHÁT TÂM SÁM HÔI 


Bồ-tát Diệu Tràng, sau khi đích thân nghe 
Phật nói pháp, lòng rất vui mừng, một lòng 
suy nghĩ nghĩa lí sâu xa, rồi về trụ xứ. Đêm 
đó Bồ-tát nằm mộng thấy một chiếc trống 
bằng vàng, phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ 
giống như mặt trời. Trong vâng ánh sáng có 
vô lượng Phật ngồi tòa lưu li nơi cội cây báu, 
đang thuyết pháp cho vô lượng trăm nghìn 
đại chúng vây quanh. Lúc ấy có một vị Bà-la- 
môn đánh vào trống vàng, phát ra âm thanh 
chuyển tải rất nhiều bài kệ nhiệm mầu. Bài 
kệ này nói vê pháp sám hối. Diệu Tràng nghe 
xong, liền ghi nhớ kĩ, định tâm an trụ. Đến 
sáng hôm sau, Bồ-tát cùng với vô lượng trắm 
nghìn đại chúng vây quanh, mang các vật 
cúng, rời thành Vương Xá đến núi Linh Thứu. 


KINH KIM QUANG MINH 8 


Khi đến trước Phật, tất cả đều lễ nơi chân Như 
Lai, bày biện hoa thơm, nhiễu quanh ba vòng, 
rồi ngồi một bên, chắp tay chiêm ngưỡng tôn 
dung Đức Phật, rồi đồng bạch rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Đêm qua trong mộng, 
con thấy một vị Bà-la-môn kia đánh chiếc 
trống vàng, từ trống phát ra âm thanh chuyển 
tải lời kệ nhiệm mầu về pháp sám hối, bây 
giờ con vẫn còn ghi nhớ rõ. Cúi xin Thế Tôn 
rủ lòng từ bi cho phép con được nói lại bài 
kệ. Thế Tôn chấp nhận, Bồ-tát Diệu Tràng, ở 
trước Đức Phật lặp lại bài kệ: 

Đêm trước con nằm mộng 
Thấy một chiếc trống vàng 
Thật vô cùng đẹp lạ 

Toàn chiếc trống phát sáng 
Như mặt trời giữa trưa 

Ánh sáng thật rực rỡ 

Chiếu soi khắp mười phương. 
Khắp nơi đều có Phật 


Ngôi trên tòa lưu li 
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Nơi cội cây trân bảo 

Vô lượng trăm nghìn chúng 

Đang cung Rính vây quanh. 

Lại có Bà-la-môn 

Cầm dùi đánh trống ấy 

Phát ra các âm thanh 

Diễn nói kệ nhiệm mầu. 

Trống Kim quang minh phát diệu âm 
Vang đến khắp cùng cõi tam thiên? 
Diệt trừ tôi năng trong ba cối 

Và các khổ nạn chốn nhân gian. 

Do sức oai thần tiếng trống vàng 
Các phiền não chướng thật đã tan 
Sợ hãi cũng trừ, luôn an lạc 

Tâm được tự tại, giống Năng Nhân.. 
Trong biển tử sinh chuyên tu tập 
Nhất thiết trí?! thành, chứa hạnh lành 
Lại giúp chúng sinh tròn giác đạo 
Biển công đức ấy, trọn đưa về. 


Do trống vàng này phát tiếng mầu 
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Khiến người nghe rõ được Phạm âm 
Chứng đắc Bồ-đề, quả tối thượng 
Chuyển đại pháp luân thật tịnh thanh. 
Số kiếp thọ mạng chẳng nghĩ bàn 
Tùy cơ thuyết pháp lợi chúng sinh 
Đoạn trừ phiền não, lìa các khổ 
Tham sân sỉ độc cũng không còn. 

Nếu có chúng sinh trong cõi ác 

Lửa lớn đốt cháy khắp thân hình 

Mù nghe âm thanh của trống ấy 

Lập tức lìa khổ nương Phật-đà. 

Sau đó chứng đắc trí Túc mạng? 
Nhớ lại quá khứ kiếp trăm nghìn 
Lòng luôn nhớ nghĩ Mâu-ni Phật 
Nghe Ngài thuyết pháp thật sâu mâu. 
Do nghe âm thanh tiếng trống này 
Thường được gần gũi Phật Thế Tôn 
Nên luôn xa lìa các nghiệp ác 

Chỉ thanh tịnh tu các việc lành. 


Tất cả trời người, chúng hữu tình 
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Những ai tha thiết, nguyện chí thành 
Được nghe diệu âm của trống ấy 
Tất cả mong ước trọn đủ đầy. 
Những kẻ rơi vào ngục Vô gián'3 
Nổi khổ lửa dữ đốt cháy thân 
Chẳng ai cứu thoát luân hồi khổ 
Nếu nghe tiếng trống khổ nạn tan. 
Trời người, ngạ quỉ và bàng sinh 
Những kẻ hiện đời gặp khổ nguy 
Nếu được nghe qua tiếng trống ấy 
Xa lìa khổ nạn được an lành 

Các bậc Lưỡng Túc Tôn”?! 

Thường trụ trong mười phương 
Xin dùng tâm đại bi 

Nhớ nghĩ thương xót con. 

Chúng sinh không chốn nương 
Cũng không ai cứu giúp 

Xin vì những kẻ này 

Làm nơi nương tựa vững. 


Tội con tạo đời trước 
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Các nghiệp ác cực nặng 
Nay quì trước các Ngài 
Chí thành xin sám hối. 
Tội không tin chư Phật 
Cũng không kính mẹ cha 
Không chịu tu pháp thiện 
Thường tạo các việc ác. 
Hoặc tự cậy tôn quí 
Giòng họ, tiền, địa vị 
Tuổi trẻ, quen buông lung 
Mà tạo các nghiệp ác. 
Tâm hằng khởi tà kiến 
Miệng luôn nói lời dữ 
Không nhận ra lỗi lầm 
Mà tạo các nghiệp ác. 
Quen theo thói phàm phu 
Vô minh che lấp tâm 

Kết bạn với kẻ xấu 

Mà tạo các nghiệp ác. 


Hoặc do quá vui đùa 
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Hoặc do lòng sầu não 
Bị tham sân sĩ buộc 
Cho nên con tạo ác. 
Gần gũi kẻ bất thiện 
Hoặc do tâm bỏn xẻn 
Bần cùng và dua nịnh 
Cho nên con tạo ác. 
Tuy không thích tội lỗi 
Nhưng do tâm sợ hãi 
Và chẳng làm chủ mình 
Cho nên con tạo ác. 

Do ăn uống và mặc 

Và yêu thích người nữ 
Bị lửa phiền não thiêu 
Cho nên con tạo ác. 

Đối với Phật pháp tăng 
Tâm con không cung kính 
Gây các tội như thế 
Nay con xin sám hối. 


Nqu sỉ chê chính pháp 
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Bất hiếu với mẹ cha 

Tạo tội lỗi như thế 

Nay con xin sám hối. 

Do ngu sĩ kiêu mạn 

Và sức ép tham sân 

Con tạo tội như thế 

Nay đều xin sám hối. 

Con nay xin cúng dường 
Vô số Phật mười phương 
Xin các Ngài giúp con 
Nhổ trừ các khổ nạn. 
Cầu cho mọi hữu tình 
Đều trụ nơi Thập địa 
Đầy đủ phúc trí rồi 
Thành Phật độ quần mê. 
Con vì các chúng sinh 
Khổ hạnh trăm nghìn kiếp 
Dùng sức đại trí tuệ 

Giúp họ vượt biển mê. 


Con vì các chúng sinh 
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Giảng nói kinh sâu mầu 
Tối thắng Kim quang minh 
Có sức trừ nghiệp ác. 

Nếu người trăm nghìn kiếp 
Tạo các tội cực nặng 

Tạm thời thật sám hối 

Các ác liền tiêu trừ. 

Y Rinh Kim quang minh 
Thực hành pháp sám hối 
Thì tất cả nghiệp khổ 

Sẽ chóng được tiêu trừ. 
Trăm nghìn loại thiền định 
Tổng trì chẳng nghĩ bàn 
Căn, lực, đạo, giác chi! 
Tu tập không mỗi mệt. 

Con sẽ chứng Thập địa 
Đến nơi nhiều báu vật 
Tròn đầy công đức Phật 
Vượt qua dòng tử sinh. 


Đối với biển chư Phật 
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Tạng công đức sâu xa 
Diệu trí chẳng nghĩ bàn 
Con đều đã đầy đủ. 

Xin chư Phật mười phương 
Soi xét giúp đỡ con 

Rũ lòng đại từ bi 

Thương nhận con sám hối. 
Do từ trong nhiều kiếp 
Con tạo nhiều nghiệp ác 
Vì thế sinh khổ não 

Xin Phật thương giúp trừ. 
Do con tạo nghiệp ác 
Trong lòng luôn lo sợ 

Mọi cử chỉ hành động 
Chẳng bao giờ an vui. 

Chư Phật đại từ bi 

Giúp chúng sinh hết sợ 
Xin nhận con sám hối 
Khiến lìa được sợ lo. 


Con có phiền não chướng 
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Và cả những nghiệp báo 
Xin dùng nước đại bi 
Rửa thân tâm con sạch. 
Quá khứ và hiện tại 

Con tạo bao nghiệp ác 
Nay trước Phật tỏ bày 
Cầu mong được trừ sạch. 
Con cũng nguyện giữ gìn 
Vị lai không khởi ác 

Dẫu nay lỡ gây tạo 

Trọn không dám che dấu. 
Thân nghiệp ba, miệng bốn 
Nơi ý cũng có ba 

Trói buộc các hữu tình 
Xưa nay chưa đoạn dút. 
Do thân miệng và ý 

Tạo ra mười nghiệp ác 
Nay con xin sám hối 
Những tội lỗi như thế 


Con tạo các nghiệp ác 
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Phải tự nhận khổ báo 

Hôm nay quì trước Phật 

Xin chí thành sám hối. 

Tại cõi Diêm-phù này 

Và các thế giới khác 

Được bao nhiêu nghiệp thiện 
Con xin vui thuận theo. 
Nguyện lìa mười nghiệp ác 

Tu tập mười nghiệp thiện?5 
An trú trong Thập địa 

Hằng thấy Phật mười phương. 
Những phúc trí có được 

Do tu tập ba nghiệp 

Con xin nương vào đó 

Mong chóng thành Phật tuệ. 
Nay con đối trước đãng Thập Lực? 
Bao nhiêu nạn khổ con tỏ bày: 
Nạn phàm ngu mê nơi ba cõi 
Nạn gây tạo biết bao trọng ác 


Nạn chứa nhóm dục tình, tà kiến 
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Nạn thường khởi tham ái lưu chuyển 
Nạn luôn đắm trước cõi thế gian 
Nạn tất cả phàm phu phiền não 

Nạn tâm cuồng, tán loạn, đảo điên 
Cùng nạn thân gần những bạn ác 
Nạn tham nhiễm trong chốn tử sinh 
Nạn giận ngu, tối tăm tạo tội 

Nạn sinh vào tám chỗ không an" 
Nạn chưa từng chứa nhóm công đức 
Nay con đối trước đãng Tối Thắng 
Sám hối vô biên tội nghiệp này. 
Thiện Thệ'*°” tôn kính, con về nương 
Lễ bậc biển đức thật vô thượng 

Như núi vàng lớn chiếu khắp nơi 
Xin Ngài từ bi thương nghĩ tưởng. 
Thân màu vàng ròng luôn sáng sạch 
Mắt như lưu li đẹp trong xanh 

Uy đức cát tường” thật lừng lẫy 
Đại bị, trí tuệ diệt tối tăm. 


Mặt trời Phật sáng, chiếu muôn nơi 
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Thuần tịnh, sáng soi, chẳng bụi nhơ 
Vầng nguyệt Mâu-ni hằng mát dịu 
Dút trừ phiền não, trọn thanh lương. 
Thân ba hai tướng thật đoan nghiêm 
Tám mươi tùy hình thật vẹn tuyền 
Phúc đức vô biên Không gì sánh 

Như mặt trời kia chiếu muôn nghìn. 
Thân như lưu li không tì vết 

Giống như mặt nguyệt giữa hư không 
Lưới pha lê hồng, ánh thân vàng 

Tạo vô số sắc màu rực rỡ. 

Trong dòng thác tử sinh đau khổ 

Già bệnh, sầu lo cuốn chúng sinh 
Biển khổ như thế, thật khó kham 
Mặt trời Phật chiếu cho khô cạn. 

Nay con đảnh lễ Nhất thiết trí 

Đấng hi hữu trong cõi ba nghìn?” 
Thân sắc vàng ròng, soi rực rỡ 

Với bao tướng quí đẹp trang nghiêm. 


Giống nước biển lớn thật khó lường 
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Hạt bụi trên đất cũng khó biết 

Như núi Diệu Cao??? không thể lượng 
Như cối hư không thật vô bờ. 

Công đức chư Phật cũng như thế 

Tất cả hữu tình chẳng thể hay 

Dù vô lượng kiếp suy nghĩ kĩ 

Không sao biết được công đức này. 
Tất cả núi non trên mặt đất 

Nghiên nát thành bụi còn tính được 
Lại cũng tính xong bao nước biển 

Mà công đức Phật chẳng thể lường. 
Tất cả chúng sinh đồng ca ngợi 

Uy danh, công đức của Như Lai 
Tướng quí, vẻ đẹp tự nghiêm thân 
Chẳng thể tính lường, biết giới hạn. 
Tất cả nghiệp thiện con có được 

Hồi hướng mau chứng Vô thượng tôn 
Nguyên thuyết chính pháp lợi chúng sinh 
Khiến họ thoát khỏi bao đau khổ. 


Hàng phục ma vương và quân chúng 
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Chuyển bánh xe pháp thật vô cùng 

Thường trụ thế gian vô số kiếp 

Ban phát chúng sinh vị cam lồ. 

Giống như chư Phật thời quá khứ 

Đầy đủ sáu pháp ba-la-mật” 

Diệt trừ tham dục và sân sĩ 

Hàng phục phiền não, trừ các khổ. 

Con luôn nguyện được trí túc mạng 

Nhớ lại quá khứ kiếp trăm nghìn 

Cũng hằng nhớ nghĩ Mâu-ni Phật 

Được nghe diệu pháp của Như Lai. 
Con xin đem hết nghiệp thiện này 

Phụng sự vô biên đãng tối tôn 

Lại lìa tất cả nhân bất thiện 

Luôn được tu hành pháp sâu mâu. 

Nguyện cả chúng sinh các thế gian 

Xa lìa nạn khổ được bình an 

Những người các căn không đầy đủ 

Giúp họ thân tướng được vẹn toàn. 


Nếu có chúng sinh gặp bệnh khổ 
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Thân thể ốm gầy, chẳng chốn nương 
Con nguyện giúp họ trừ diệt hết 

Toàn thân sắc lực được tràn đầy. 
Người phạm quốc pháp, sắp hành hình 
Khổ lo bức ép, lòng buồn đau 

Trong lúc đớn đau và buồn ấy 

Không người cứu giúp và tựa nương. 
Người bị gông cùm và đánh đập 

Các loại hình cụ bức ép thân 

Lúc chịu muôn nghìn đau khổ ấy 

Bức ép thân tâm chẳng mảy vui. 

Con nguyện giúp họ thoát tất cả 

Nỗi khổ gông cùm và đánh đập 
Người sắp hành hình, được toàn mạng 
Xa lìa vĩnh viễn những khổ đau. 

Nếu có chúng sinh bị đói khát 

Con giúp họ được thức ăn ngon 

Giúp mù được sáng, điếc được nghe 
Người què vững bước, câm trọn lời. 


Chúng sinh bần cùng được kho báu 
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Của cải đầy nhiều, hết thiếu nghèo 
Tất cả đều giúp cho thuốc tốt 

Không còn một ai chịu khổ äau. 

Trời người khắp nơi đều muốn thấy 
Dung nghĩ hòa nhấ, lại đoan nghiêm 
Hiện đời thân tâm vui vô lượng 

Thụ dụng trọn vẹn, phúc đức đầy. 
Nếu những chúng sinh thích âm nhạc 
Âm thanh tuyệt diệu liền hiện tiền 
Những người đang khát, nước trong hiện 
Sen vàng trải khắp mặt hồ ao. 

Tùy thuận chúng sinh lòng nghĩ đến 
Nào là y phục cùng uống ăn 

Giường nằm, lưu li và vàng bạc 

Anh lạc trang nghiêm tự hiện đầy. 
Không để chúng sinh nghe lời ác 
Cũng không để thấy điều trái lòng 
Thân tướng đoan nghiêm và xinh đẹp 
Luôn khởi lòng từ thương yêu nhau. 


Vật dụng và nhạc cụ thế gian 
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Tùy tâm nghĩ đến liền có đủ 

Tiền của có được, con không tiếc 

Phân phát hết cả cho chúng sinh. 
Hương đốt, hương bột và hương xoa 
Và các tạp hương nhiều màu sắc 

Mỗi ngày ba thời nhặt từ cây 

Tùy tâm thụ dụng lòng vui vẻ. 

Nguyện khắp chúng sinh đều cúng dường 
Tất cả Như Lai trong mười phương 
Pháp môn tịnh diệu chính ba thừa??? 
Bồ-tát, Độc giác cùng Thanh văn. 
Thường nguyện không sinh nơi hèn Kém 
Và nơi tám nạn cũng chẳng vào 

Sinh trong loài người nơi tôn quí 
Hằng được phụng sự Phật mười phương. 
Nguyện luôn sinh vào nhà sang giàu 
Của tiền, báu vật thảy đầy kho 

Dung mạo, tiếng tăm không di sánh 
Thọ mạng kéo dài chẳng tính lường. 


Nguyện cho người nữ biến thành nam 
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Thông minh trí tuệ lẫn oai hùng 

Tất cả luôn hành Bồ-tát đạo 

Siêng tu sáu độ đến bờ kia. 

Thường gặp vô lượng Phật mười phương 
Đồng ngự nơi cội cây Bảo vương” 
Tại tòa sư tử lưu li đẹp 

Chính thân nghe Phật chuyển pháp luân. 
Nếu từ quá khứ đến hôm nay 

Luân hồi ba cối tạo nghiệp nhân 

Chiêu cảm đường ác thật nhàm chán 
Nguyện được tiêu trừ chẳng còn chỉ. 
Tất cả chúng sinh nơi biển hữu!” 
Vướng lưới sinh tử thoát chẳng ra 
Nguyện dùng kiếm trí mà rạch nát 
Giúp chóng lìa khổ chứng bồ-đê. 
Chúng sinh trong cõi Diêm-phù này 
Hoặc tại bất kì thế giới nào 

Tất cả phúc điền họ đã tạo 

Hôm nay con nguyện được vui theo1””. 


Tất cả phúc đức vui theo này 
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Cùng các pháp thiện ba nghiệp tạo 
Nguyện cho ngày đêm luôn tăng trưởng 
Để con mau chóng chứng bö-đề. 

Tất cả công đúc khen ngợi Phật 

Với lòng thanh tịnh, Không bợn nhơ 
Hồi hướng phát nguyện phúc vô biên 
Vượt qua đường ác mười sáu kiếp. 
Nếu có người nam và người nữ 

Dòng họ tôn quí Bà-la-môn... 

Chắp tay một lòng khen ngợi Phật 
Đời đời nhớ được việc đã qua. 

Các căn thanh tịnh, thân hoàn hảo 
Công đức to đẹp đều trọn thành 
Nguyện rằng bất cứ nơi sinh đến 

Cũng được trời người cùng ngưỡng chiêm 
Chẳng phải nơi một, hay mười Phật 
Phải từ trăm nghìn đức Như Lai 

Gieo trồng vô số những căn lành 


Mới nghe được pháp sám hối này. 
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Thế Tôn nghe nói đoạn kệ này xong, liền 
khen Diệu Tràng: “Hay thay, hay thay! Âm 
thanh trống vàng khen ngợi công đức chân 
thật của các Như Lai Thế Tôn, và pháp sám 
hối mà ông mộng thấy, nếu ai nghe được, 
phúc đức rất nhiều, còn làm lợi ích cho các 
hữu tình, diệt trừ tội chướng. Ông nên biết 
răng, sự nghiệp quí này đều do nhân duyên 
phát nguyện khen ngợi ở đời quá khứ, và do 
uy lực của Phật gia hộ. Về nhân duyên này, Ta 
sẽ giảng nói cho ông biết sau”. 

Nghe pháp này rồi, tất cả đại chúng vui 
mừng tin nhận, cung kính hành trì. 
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PHẨM 5 
DIỆT TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG 


Bấy giờ Thế Tôn an trụ nơi trí phân biệt 
chính xác, nhập vào thiền định vi diệu sâu xa. 
Từ lỗ chân lông trên toàn thân Ngài phóng 
những tia sáng, đầy đủ vô lượng trăm nghìn 
màu sắc; rất nhiều cõi Phật, đến nỗi không thể 
dùng cát sông Hằng trong khắp mười phương 
so sánh thí dụ đều hiện trong đó. Thế gian năm 
trược1”° cũng được ánh sáng ấy chiếu soi đến. 
Những chúng sinh tạo mười nghiệp bất thiện, 
các tội Vô gián, khinh chê Tam bảo, bất hiếu 
cha mẹ, xem thường thầy tổ và Bà-la-môn, lẽ 
ra rơi vào địa ngục-nøgaạ quÏ và loài bàng sinh, 
nhưng khi xúc chạm luông ánh sáng này liền 
được an lạc, dung mạo đoan chính, xinh đẹp 
đáng nhìn, thân tướng đầy đủ, phúc trí trang 
nghiêm, lại được gặp Phật. 
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Bấy giờ Đế Thích cùng các vị trời, nữ thần 
sông Hằng cùng với quyến thuộc nhận được 
ánh sáng thật hiếm có này, liền đến chỗ Phật, 
nhiễu Ngài ba vòng rồi ngồi một phía. Lúc ấy 
Đế Thích nương oai thần Phật, từ tòa đứng 
dậy, y lộ vai phải, gối phải chấm đất, chắp tay 
cung kính, bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế 
Tôn! Thiện nam thiện nữ làm sao câu được 
Vô thượng bồ-đê, tu tập Đại thừa, nhiếp phục 
hữu tình tà kiến điên đảo? Người đã tạo tội, 
sám hối thế nào để được trừ diệt?”. 

Đức Phật dạy rằng: “Hay thay, hay thay! 
Này Đế Thích thiên, nay ông đã vì việc mình 
tu hành, lại muốn vô lượng vô biên chúng 
sinh đều được thanh tịnh, giải thoát an lạc 
mà thưa hỏi Ta. Ông có lòng từ, muốn làm lợi 
ích cho cả thế gian. Đế Thích hãy nghe! Nếu 
có chúng sinh, vì nghiệp chướng mà tạo các 
tội lỗi, thì nên siêng năng, ngày đêm sáu thời, 
đắp y đúng pháp, quì gối chắp tay, chí thành 
cung kính, nhất tâm nhất niệm, miệng tụng 
đọc rằng: 
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- Nhất tâm đảnh lễ chư Phật hiện tại, trong 
khắp mười phương, là những bậc đã đạt đến 
Vô thượng chính đẳng chính giác. Các Ngài 
hằng chuyển bánh xe diệu pháp”, trì bánh xe 
diệu pháp”“”, chiếu bánh xe diệu pháp””!, tuôn 
mưa Đại pháp, gióng trống Đại pháp, thối loa 
Đại pháp, dựng cờ Đại pháp, cầm đuốc Đại 
pháp. Vì muốn lợi ích an lạc chúng sinh, cho 
nên các Ngài luôn ban giáo pháp, dạy dỗ dẫn 
dắt những kẻ mê mờ, khiến cho họ chứng quả 
vị rốt ráo, đạt đến thường lạc. Chư Phật như 
vậy, con xin chí thành vận hết ba nghiệp cúi đầu 
đảnh lễ Các Đức Như Lai dùng tuệ chân thật, 
đôi mắt chân thật, chứng minh chân thật, bình 
đẳng chân thật thấy biết rõ ràng nghiệp thiện 
nghiệp ác của các chúng sinh. Từ đời vô thỉ sinh 
tử đến nay, chúng con mãi trôi theo dòng xấu 
ác, cùng với chúng sinh tạo các nghiệp chướng, 
ba độc trói buộc. Lúc chưa biết Phật, chưa biết 
chính pháp, chưa biết chúng tăng, chưa biết 
thiện ác thì ba nghiệp thân miệng ý của con 
tạo nghiệp Vô gián, khởi ác tâm làm thân Phật 
chảy máu, khinh chê chính pháp, phá hòa hợp 
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tăng, giết hại La-hán và cả cha mẹ. Thân tạo 
ba nghiệp, miệng gây bốn nghiệp, ý khởi ba 
nghiệp, cộng thành mười ác, hoặc chính mình 
tạo, hoặc thấy người tạo mà lòng vui theo. Đối 
với người thiện, thì con ngang ngược khinh khi 
phỉ báng, cân lường gian dối, cho giả là thật; bố 
thí cho người thức ăn thức uống không được 
tỉnh sạch. Từng gây nguy hại cho cha và mẹ 
trong khắp sáu đường”; trộm vật của tháp, 
của tăng bốn phương, của tăng hiện tiền, tự 
do sử dụng. Con lại không thích vâng học giáo 
pháp và giới luật Phật; cũng không vâng theo 
lời thầy chỉ dạy. Khi gặp các vị tu hạnh Thanh 
văn, Duyên giác Bồ-tát, con lại nhục mạ, khiến 
họ phải sinh tâm ý phiền não, thấy ai hơn 
mình, ganh ghét đố kị; bỏn xẻn tài thí cho đến 
pháp thf. Con bị vô minh che lấp, tà kiến làm 
mê, không tu nhân thiện, để cho pháp ác ngày 
càng tăng trưởng, phỉ báng chư Phật, lại điên 
đảo cho pháp là phi pháp, phi pháp là pháp. 
Đức Thế Tôn với trí tuệ chân thật, cặp mắt 
chân thật, chứng minh chân thật, bình đẳng 
chân thật, nên thấy biết rõ tất cả tội nặng của 
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con như thế. Hôm nay con quì trước các Đức 
Phật chân thật tỏ bày, không dám che giấu, từ 
nay không dám tạo thêm tội mới, đồng thời 
sám hối những tội đã làm. Những nghiệp đã 
tạo đưa đến quả báo địa ngục-ngạ qui, bàng 
sinh-tám nạn và tất cả những nghiệp chướng 
đời này, con mong trừ hết, không còn phải chịu 
những quả báo xấu ở đời vị lai. Các Đại Bồ- 
tát ở đời quá khứ tu đạo bồ-đề, đã từng sám 
hối tất cả nghiệp chướng, hôm nay con cũng 
tỏ bày sám hối, không dám che giấu. Nguyện 
diệt trừ hết những tội đã làm, và không dám 
tạo thêm các nghiệp các. Các Đại Bồ-tát ở đời 
hiện tại trong khắp mười phương tu đạo bồ- 
đề, cũng đã sám hối tất cả nghiệp chướng, 
hôm nay con cũng tỏ bày sám hối tất cả nghiệp 
chướng, không dám che giấu, nguyện diệt trừ 
hết các tội đã làm, không dám tạo thêm các tội 
khác nữa. 

Này thiện nam tử! Vì nguyên nhân này, 
nếu có tạo tội, không được che giấu, dù trong 
sát-na”%, nói gì lâu đến một ngày một đêm 
và lâu hơn nữa. Nếu có phạm lỗi, vì muốn 
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thanh tịnh, tâm phải hổ thẹn, tin chắc vị lai sẽ 
bị báo xấu, vô cùng sợ hãi, nên cần sám hối. 
Như người đang bị lửa đốt cháy đầu, cháy 
đến y phục, muốn dập tắt gấp, nếu lửa chưa 
tắt thì lòng chưa an; người đã phạm tội cũng 
giống như vậy, lập tức sám hối để chóng trừ 
điệt. Nếu có ước nguyện sinh vào những nơi 
giàu sang nhiều của, và muốn phát tâm tu tập 
Đại thừa, cũng nên sám hối diệt trừ nghiệp 
chướng. Nếu muốn sinh vào dòng Bà-la-môn, 
dòng Sát-đế-lợi, Chuyển luân thánh vương?® 
đầy đủ bảy báu, thì cũng phải nên sám hối 
điệt trừ tất cả tội chướng. Nếu muốn sinh vào 
cõi Tứ Thiên Vương “°"°, Tam Thập Tam thiên, 
Dạ-ma”°”, Đâu-suất”?, Lạc Biến Hóa thiên”, 
Tha Hóa Tự Tại?!? cũng nên sám hối diệt trừ 
tội chướng. Nếu muốn sinh vào cõi trời Phạm 
Chúng”!!, Phạm Phụ “1, Đại Phạm”, cõi trời 
Thiểu Quang?*, trời Vô Lượng Quang”!, Cực 
Quang Tịnh thiên”, cõi trời Thiểu Tịnh??, 
trời Vô Lượng Tịnh”", Biến Tịnh”! Vô Vân”?9, 
Phúc Sinh”?! Quảng Quả”, Vô Phiền?” Vô 
Nhiệt??? Thiện Kiến”? Thiện Hiện??^° và Sắc 
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Cứu Cánh”??, cũng nên sám hối diệt trừ tội 
chướng. Nếu muốn cầu được quả vị Dự lưu, 
Nhấtlai-Bất hoàn và A-la-hán”??, cũng nên sám 
hối diệt trừ tội chướng. Nếu muốn cầu được 
ba minh-sáu thông, bồ-đề tự tại của Thanh 
văn thừa và Duyên giác thừa, cho đến cầu đạt 
được Cứu cánh địa, cầu trí Nhất thiết trí2”?, câu 
được tịnh trí, bất tư nghị trí, cầu bất động trí, 
tam-miệu tam-bô-đề chính biến trí, cũng nên 
sám hối diệt trừ tội chướng. Vì sao như thế? 
Vì tất cả pháp từ nhân duyên sinh, Như Lai đã 
nói: “Tướng dị này sinh, tướng dị kia diệt, vì 
nhân duyên dị” Như vậy nên biết, các pháp 
quá khứ đều đã diệt tận, tất cả nghiệp chướng 
đều đã không còn; tất cả các pháp nhân duyên 
chưa sinh thì nay được sinh, nghiệp chướng 
vị lai không thể sinh nữa. Vì sao như thấ? Vì 
tất cả pháp rốt ráo đều không; Như Lai đã 
dạy: “Không có nhân-ngã, chúng sinh-thọ giả, 
cũng không sinh diệt, không có các pháp để 
hành trì” Tất cả các pháp đều nương bản thể, 
cũng không thể nói, vì vượt ra ngoài tất cả các 
tướng. Nếu có thiện nam và thiện nữ nào thể 
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nhập chân lí, khởi tâm kính tin, thì đó được 
gọi là vô chúng sinh mà hữu bản thể. Vì vậy 
nên nói sám hối diệt trừ hết nghiệp chướng 
vậy. Này thiện nam tử! Nếu người thành tựu 
bốn pháp sau đây, sẽ trừ nghiệp chướng, vĩnh 
viễn thanh tịnh: 
- Chẳng khởi tâm tà, luôn luôn chính niệm. 
- Không bài xích và khinh thường nghĩa lí 
sâu xa vi điệu. 
- Lúc mới phát tâm tu hạnh Bồ-tát, nên 
khởi tâm Nhất thiết trí. 
- Từ bi vô lượng đối với chúng sinh. 
Thế Tôn nói kệ trùng tuyên nghĩa trên: 
Một lòng giữ ba nghiệp 
Không chê pháp sâu xa 
Khởi tâm Nhất thiết trí 
Tâm từ, sạch nghiệp chướng. 
Này thiện nam tử! Có bốn nghiệp chướng 
rất khó trừ diệt: 


- Phạm tội cực ác trong giới Bồ-tát”?. 


KINH KIM QUANG MINH 117 


- Phi báng Đại thừa. 

- Căn lành của mình không thể tăng trưởng. 

- Tham đắm ba cõi, không muốn xa lìa. 

Lại có bốn pháp đối trị nghiệp chướng: 

Gần gũi tất cả các đức Như Lai, tỏ bày 
tội lỗi. 

Vì các chúng sinh thỉnh cầu chư Phật 
thuyết pháp sâu mâu. 

Tùy hỉ công đức của các chúng sinh. 

Hồi hướng tất cả công đức căn lành vê Vô 
thượng giác. 

Bấy giờ Đế Thích bạch Đức Phật rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn! Tất cả nam nữ trong cả 
thế gian, có người tu tập, có người không thể 
tu tập Đại thừa, làm sao vui theo công đức 
thiện căn của cả chúng sinh?”. 

Đức Phật dạy rằng: “Nếu có chúng sinh, 
tuy không thể tu theo pháp Đại thừa, nhưng 
nếu ngày đêm siêng năng đắp y như pháp, gối 
phải chấm đất, chắp tay cung kính, nhất tâm 
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vui theo thì cũng sẽ được vô lượng phúc đức. 
Đồng thời người ấy cũng nên bày tỏ: 

- Tất cả chúng sinh trong các thế giới ở 
khắp mười phương, hiện tại tu hành bố thí trì 
giới, thiền định trí tuệ, con đều tùy hỉ. Do phúc 
tùy hỉ, nhất định sẽ được quả vị cao quí không 
øì sánh bằng. Như vậy con cũng tùy hỉ tất cả 
những căn lành mà chúng sinh quá khứ, vị lai 
đạt được. Lại nữa con cũng nhất tâm khen 
ngợi, tùy thuận vui theo tất cả công đức của 
các vị mới hành đạo Bồ-tát, phát tâm bồ-đề, 
công đức của những vị đã trải qua trăm nghìn 
đại kiếp tu hạnh Bồ-tát được Vô sinh nhẫn, 
cho đến công đức của những Bôồ-tát Nhất sinh 
bổ xứ”!, được bất thoái chuyển. Con cũng tùy 
hỉ, khen ngợi công đức của tất cả các Bồ-tát 
quá khứ; vị lai cũng như thế. 

Lại nữa hiện tại chư Phật Như Lai, Ứng 
Chính Biến Tri ở khắp mười phương chứng 
Diệu bô-đề, vì độ chúng sinh, nên đồng vận 
chuyển pháp luân vô thượng, thực hiện pháp 
thí tự tại vô ngại, gióng trống Đại pháp, thổi 
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loa Đại pháp, dựng cờ Đại pháp, tuôn mưa 
Đại pháp, xót thương dạy dỗ. Tất cả chúng 
sinh một lòng tin nhận, đều nhờ pháp thí, mà 
hưởng trọn niềm an lạc vô biên; tất cả Bô-tát, 
độc giác-thanh văn đầy đủ công đức, tích tụ 
căn lành; những chúng sinh nào chưa đủ công 
đức, thì giúp đầy đủ; những việc làm này, con 
đều tùy hỉ. Con cũng một lòng tùy thuận vui 
theo tất cả công đức của các Đức Phật, Bồ-tát- 
độc giác và hàng thanh văn quá khứ vị lai. 
Tùy hỉ như thế, sẽ được vô lượng tụ công 
đức. Nếu có người nam và những người nữ 
lòng tin thanh tịnh, trọn đời dâng cúng y phục 
quí giá, thức uống thức ăn, đồ nằm thuốc men 
cho cả chúng sinh trong Hằng hà sa tam thiên 
đại thiên đã đoạn phiền não, thành A-la-hán, 
thì công đức ấy, cũng không bằng một phần 
nghìn công đức của người tùy hỉ. Vì sao như 
thấ? Bởi vì tất cả công đức cúng dường thì có 
hạn lượng, không bao trùm hết những công 
đức khác; còn tất cả các công đức tùy hỉ thì vô 
hạn lượng, gôm thâu tất cả công đức ba đời. 
Cho nên người nào muốn cầu tăng trưởng căn 
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lành thù thắng, thì nên tu tập công đức tùy hỉ. 
Nếu người nữ nào muốn chuyển thành nam 
mà tu hạnh này, thì nhất định sẽ hiện thành 
thân nam. 

Bấy giờ Đế Thích bạch Đức Phật rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn! Chúng con đã biết công 
đức tùy hỉ, bây giờ cúi xin Thế Tôn nói về công 
đức khuyến thỉnh, để các Bồ-tát ở đời hiện tại 
chân thật tu hành, các vị Bồ-tát ở đời vị lai 
chuyển đại pháp luân!” 

Đức Phật dạy rằng: 

- Nếu những nam nữ lòng tin thanh tịnh, 
muốn cầu Vô thượng chính đẳng chính giác 
mà tu các pháp Thanh văn-Độc giác và pháp 
Đại thừa, thì người này nên suốt ngày trọn 
đêm, đầy đủ oai nghi như đã nói trước, chuyên 
tâm nhất niệm thành kính nói rằng: 

- Con xin quay về nương tựa chư Phật 
trong khắp mười phương, các Ngài đã chứng 
Vô thượng bồ-đề, nhưng chưa vận chuyển 
pháp luân vô thượng, mà muốn bỏ thân 
để vào niết-bàn. Nay con chí thành đảnh lễ 
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khuyến thỉnh các Ngài chuyển pháp, tuôn 
mưa Đại pháp, đốt đèn Đại pháp, soi sáng ý 
thú, ban pháp vô ngại. Cúi xin các Ngài không 
vào niết-bàn, mà an trụ mãi nơi thế gian này, 
cứu độ chúng sinh, giúp họ an lạc, cho đến đạt 
được vô tận an lạc. Con xin hồi hướng tất cả 
công đức khuyến thỉnh này về Vô thượng bô- 
đê. Như các vị Đại Bồ-tát quá khứ, hiện tại-vị 
lai, hôi hướng công đức khuyến thỉnh về đạo 
Vô thượng bồ-đề, con cũng cúi xin hồi hướng 
như vậy. 

Này thiện nam tử! Công đức của người 
khuyến thỉnh Như Lai chuyển đại pháp luân, 
hơn cả công đức của người đã dùng bảy báu 
chất đầy tam thiên đại thiên thế giới, cúng 
dường các đức Như Lai. Vì sao như thế? Vì 
đó chỉ là cúng dường tài vật, còn đây chính là 
ban cho diệu pháp. Đừng nói bảy báu đầy cả 
tam thiên, dù dùng bảy báu đầy cả Hằng sa đại 
thiên thế giới dâng cúng đi nữa, cũng không 
thể bằng công đức khuyến thỉnh. Vì ban diệu 
pháp có năm điều hơn: một là ban pháp thì 
lợi ích cho cả mình và người, còn giúp tiền tài 
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thì không như thế; hai là ban pháp thì giúp 
chúng sinh ra khỏi ba cõi, còn phúc giúp tiền 
vẫn trong cõi Dục?3?; ba là ban pháp thì sẽ đạt 
được thanh tịnh Pháp thân, giúp tiền tài chỉ 
tăng trưởng sắc thân; bốn là ban pháp thì thật 
vô cùng, còn giúp tiên tài thì thật hữu hạn; 
năm là ban pháp thì có năng lực đoạn trừ vô 
minh, giúp tài chỉ có thể chế phục tham ái. 
Cho nên biết rằng, công đức khuyến thỉnh 
chuyển đại pháp luân vô lượng vô biên, không 
thể ví dụ. Như vào quá khứ, lúc Ta còn tu tập 
đạo Bồ-tát, đã từng khuyến thỉnh Phật chuyển 
pháp luân, do căn lành này, cho nên hôm nay 
Đế Thích-Phạm vương... lại khuyến thỉnh ta 
chuyển đại pháp luân. Thỉnh chuyển pháp 
luân là vì muốn độ tất cả chúng sinh, giúp họ 
an lạc. Như Ta ngày xưa, lúc còn tu đạo Vô 
thượng bồ-đề, đã thỉnh Như Lai trụ mãi thế 
gian, không vào niết-bàn; do căn lành này, 
cho nên hôm nay Ta được mười lực, bốn vô 
sở úy, bốn vô ngại biện, đại từ đại bi, các pháp 
bất cộng. Ta sẽ vào cõi Vô dư niết-bàn, chính 
pháp của Ta trụ lâu thế gian. Pháp thân Như 
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Lai vô cùng thanh tịnh, không gì sánh bằng, 
đầy đủ diệu tướng, vô lượng trí tuệ, vô lượng 
tự tại, vô lượng công đức, chẳng thể nghĩ bàn, 
tất cả chúng sinh đều được lợi ích, trăm nghìn 
vạn kiếp không thể nói hết. 

Pháp thân thâu giữ tất cả các pháp, nhưng 
tất cả pháp không thể thâu giữ Pháp thân vi 
diệu. Pháp thân thường trụ mà không rơi vào 
kiến chấp thường còn, Pháp thân đoạn diệt 
nhưng chẳng phải rơi vào kiến chấp đoạn 
diệt, lại có năng lực phá dẹp dị kiến, giúp cho 
chúng sinh phát khởi chân kiến. Pháp thân 
mở được những trói buộc của tất cả chúng 
sinh, nhưng không thấy có trói buộc để mở, 
đồng thời cũng trồng cội lành cho họ. Người 
chưa hoàn thiện, Pháp thân khiến cho họ 
được hoàn thiện, người đã hoàn thiện giúp 
được giải thoát. Pháp thân vô tác, không có 
lay động, xa lìa ồn náo, vắng lặng vô vi, tự tại 
an lạc, không thuộc ba đời mà hiện trụ nơi ba 
đời, siêu việt cảnh giới Thanh văn-Độc giác, là 
pháp tu hành của Đại Bồ-tát; các đức Như Lai 
cũng đồng chứng Pháp thân này. Các thành 
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quả ấy đều từ thiện căn công đức khuyến 
thỉnh. Như Lai đã đạt được Pháp thân này. 
Muốn chứng Vô thượng chính đẳng chính 
giác, mà giảng cho người nghe một câu kinh, 
hay một bài kệ, thiện căn công đức cũng đã 
vô hạn, huống gì khuyến thỉnh Phật chuyển 
pháp luân, trụ mãi ở đời, không vào niết-bàn! 

Thiên đế lại thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
những nam nữ vì cầu Vô thượng chính đẳng 
chính giác mà tu Tam thừa, nên làm thế nào 
hồi hướng tất cả căn lành có được về Nhất 
thiết trí?” 

Đức Phật dạy rằng: “Nếu có chúng sinh 
muốn cầu Vô thượng chính đẳng chính giác 
mà tu Tam thừa, hồi hướng tất cả căn lành có 
được về Nhất thiết trí, thì người ấy phải ngày 
đêm tha thiết, chí thành thưa rằng: 

- Con từ vô thỉ sinh tử đến nay, tất cả căn 
lành do nương Tam bảo tu tập thành tựu, cho 
đến tất cả căn lành có được do ban cho loài 
bàng sinh nắm cơm, hoặc dùng ngôn từ hòa 
giải đấu tranh, hoặc thụ tam qui và các học xứ, 
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hoặc là sám hối, khuyến thỉnh tùy hỉ, nay con 
khởi tâm gom lấy tất cả, ban cho chúng sinh, 
không máy tham tiếc. Vì đây là những căn 
lành thuộc phần giải thoát. Như chỗ thấy biết 
của các Đức Phật, thật vô hạn lượng, vô ngại 
thanh tịnh, tất cả thiện căn có được như thế, 
ban cho chúng sinh mà không trụ tướng cũng 
không lìa tướng; con cũng như vậy, ban hết tất 
cả công đức thiện căn cho các chúng sinh; với 
ước nguyện được đôi tay như ý, nắm bắt hư 
không liền được vật báu, hầu làm thỏa mãn 
tất cả mong cầu, khiến cho chúng sinh giàu 
có vô tận, trí tuệ vô cùng, luận biện diệu pháp 
không hề ngăn trệ, rồi cùng chúng sinh chứng 
đạo Vô thượng chính đẳng chính giác, đủ Nhất 
thiết trí. Vô lượng pháp thiện, do căn lành này 
sinh ra cũng đều hồi hướng Vô thượng bồ-đề. 
Các Đại Bồ-tát ở trong quá khứ, hiện tạï-vị 
lai, trong khi tu hành, có được bao nhiêu công 
đức thiện căn, đều hồi hướng về Nhất thiết 
chủng trí. Con cũng như vậy, hồi hướng tất cả 
công đúc thiện căn mà con có được, về đạo Vô 
thượng chính đẳng chính giác. Nguyện dùng 
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tất cả các thiện căn này, cùng với chúng sinh 
đồng thành Chính giác. Như các Đức Phật, ngồi 
nơi cội Giác tại Bồ-đề tràng, thanh tịnh vô ngại 
chẳng thểnghĩ bàn, trụ trong Vô tận pháp tạng 
tam-muội, định Thủ-lăng-nghiêm, phá dẹp Bua- 
tuần và nhiều quân chúng. Tất cả những pháp 
cần phải thấy biết và cần thông đạt, trong một 
sát-na thảy đều thấu suốt. Vào khoảng cuối 
đêm, Ngài hoàn toàn chứng được nghĩa cam 
lộ. Con và chúng sinh cũng nguyện đồng chứng 
Diệu giác như vậy. Như các Đức Phật: Vô 
Lượng Thọ, Thắng Quang, Diệu Quang, A-súc, 
Công Đức Thiện Quang, Sư Tử Quang Minh, 
Bách Quang Minh, Võng Quang Minh, Bảo 
Tướng, Bảo Diễm, Diễm Minh, Diễm Thạnh 
Quang Minh, Cát Tường Thượng Vương, Vi 
Diệu Thanh, Diệu Trang Nghiêm, Pháp Trùng, 
Thượng Thắng Thân, Khả Ái Sắc Thân, Quang 
Minh Biến Chiếu, Phạm Tịnh Vương, Thượng 
Tính trong suốt ba thời quá khú-vi lai cho đến 
hiện tại, thị hiện ứng hóa, được đạo Vô thượng 
chính đẳng chính giác, chuyển pháp luân vô 
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thượng độ chúng sinh, con cũng thệ nguyện 
đạt được như Vậy. 

Này thiện nam tử! Nếu có người nam 
cùng với người nữ thụ trì đọc tụng, ghi nhớ 
không quên, giảng cho người nghe phẩm 
Trừ nghiệp chướng, kinh Kim quang minh, sẽ 
được vô lượng vô biên công đức. Ví như tất cả 
chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên đồng 
được thân người, đồng thành Độc giác, rồi có 
người nam hoặc là người nữ, suốt đời cung 
kính dâng cúng tứ sự cho đến bảy báu, chất 
cao như núi Tu-di?3 cho các vị Độc giác ấy, 
sau khi các vị Độc giác niết-bàn, lại dùng báu 
vật xây tháp cúng dường, tháp cao mười hai 
du-thiện-na”, trang hoàng hương hoa, cờ xí 
lọng báu. Ông nghĩ thế nào, công đức người 
này có nhiều hay không?”. 

Đế Thích thưa rằng: 

- Bạch đứcThế Tôn! Rất nhiều, rất nhiều! 

Đức Phật lại dạy: 

- Nếu người thụ trì, đọc tụng ghi nhớ, rồi 
giảng nói phẩm Diệt trừ nghiệp chướng kinh 
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Kim quang minh, vua trong các kinh, sẽ được 
công đức nhiều gấp trăm nghìn, vạn ức lân 
của người cúng dường kia, cho đến không thể 
so sánh thí dụ. Vì sao như vậy? Vì người này 
đã trụ trong chính hạnh, thỉnh các Đức Phật 
chuyển đại pháp luân, được các Đức Phật 
hoan hỉ khen ngợi. Như Ta đã nói, bố thí giáo 
pháp là bậc nhất trong các pháp bố thí. Cho 
nên ta nói, phúc cúng Tam bảo cũng không 
sánh bằng; phúc khuyên mọi người lãnh thụ 
Tam qui, giữ tất cả giới mà không hủy phạm, 
ba nghiệp chẳng uổng, cũng không sánh 
bằng; phúc khuyên chúng sinh trong mọi thế 
giới, tùy theo năng lực, tùy thuận ước nguyện 
đối với ba thừa phát tâm bô-đề, cũng không 
sánh bằng; phúc giúp chúng sinh trong cả ba 
đời, khắp mọi thế giới, mau chóng thành tựu 
tất cả công đức, cũng không sánh bằng; phúc 
giúp chúng sinh trong cả ba đời, ở mọi thế 
giới không còn chướng ngại, chứng đắc bồ-đề, 
cũng không sánh bằng; phúc khuyên chúng 
sinh trong mọi thế giới, ở cả ba đời mau chóng 
ra khỏi nỗi khổ cõi ác, cũng không sánh bằng; 
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phúc khuyên chúng sinh trong mọi thế giới, 
ở cả ba đời diệt trừ ác nghiệp cực nặng, cũng 
không sánh bằng; phúc giúp chúng sinh giải 
thoát khổ não, cũng không sánh bằng; phúc 
giúp chúng sinh giải thoát tất cả những nỗi 
sợ hãi, khổ não bức bách, cũng không sánh 
bằng; phúc khuyên chúng sinh có bao công 
đức, nên ở trước các Đức Phật ba đời, tùy hỉ 
phát nguyện bồ-đề, cũng không sánh bằng; 
phúc khuyên chúng sinh diệt trừ các nghiệp 
mạ nhục xấu ác, phát nguyện thành tựu tất cả 
công đức, sinh ở nơi nào cũng khuyên cúng 
dường, tôn trọng khen ngợi tất cả Tam bảo, 
khuyên mọi chúng sinh tu tập phúc nghiệp, 
thành tựu bồ-đề, cũng không sánh bằng. Vì 
thế nên biết, khuyến thỉnh Tam bảo trong cả 
ba đời, ở mọi thế giới, khuyên hành trọn vẹn 
sáu ba-la-mật”?, khuyến thỉnh chư Phật Thế 
Tôn vận chuyển pháp luân vô thượng, khuyến 
thỉnh chư Phật trụ thế vô lượng kiếp, thuyết 
giảng vô lượng diệu pháp sâu xa, thì đạt được 
công đức không øì sánh bằng. 
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Bấy giờ Đế Thích, nữ thần sông Hằng, vô 
lượng Phạm thiên, Tứ Đại Thiên vương cùng 
lúc đứng dậy, áo lộ vai phải, chân phải quì gối, 
chắp tay đảnh lễ, bạch Đức Phật rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn! Hôm nay chúng con đều đã nghe 
được kính Kim quang minh, nguyện xin nhận 
lãnh, giữ gìn đọc tụng, giảng cho người nghe, 
suốt đời an trụ nơi pháp. Vì sao như thế? Vì 
chúng con muốn câu đạo Vô thượng chính 
đẳng chính giác, tùy thuận đặc tính cao quí hi 
hữu của nghĩa kinh này, theo đó tu hành. 

Nói xong các vị Phạm vương-Đế Thích... 
tung hoa mạn-đà-l1a“° lên Đức Phật; tam thiên 
đại thiên thế giới đều chấn động mạnh, tất cả 
trống trời và các nhạc khí, không trổi tự vang, 
phát ra âm thanh tuyệt diệu, ánh sáng màu 
vàng ròng chiếu khắp thế gian. Đế Thích lại 
thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Đó là sức thần của 
Kim quang minh từ bì độ khắp, tạo nhiều lợi 
ích, nhiều cách tăng trưởng căn lành bồ-đề, 
diệt trừ nghiệp chướng”. 
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Đức Phật dạy rằng: “Đúng thế, đúng thế! 
Đúng như ông nói. Vì ta nhớ lại, vào thời quá 
khứ, cách đây vô lượng trăm nghìn kì kiếp, có 
Đức Phật Bảo Vương Đại Quang Chiếu Như 
Lai, Ứng Chính Biến Tri xuất hiện ở đời, trụ 
thế sáu trăm tám mươi ức kiếp. Vì muốn hóa 
độ tất cả chúng sinh: loài người, chư thiên, Đế 
Thích, sa-môn và Bà-la-môn, khiến họ an lạc, 
nên hội thứ nhất, thuyết pháp độ trăm nghìn 
ức ức vạn được quả A-la-hán, dứt sạch phiên 
não, đầy đủ ba minh, sáu món thần thông, tự 
tại vô ngại; hội thứ hai thuyết pháp, độ chín 
mươi nghìn ức ức vạn đắc quả A-la-hán, dứt 
sạch phiền não, đầy đủ ba minh, sáu món thần 
thông, tự tại vô ngại; hội thứ ba thuyết pháp, 
độ chín mươi tám nghìn ức ức vạn được quả 
A-la-hán, dứt sạch phiền não, đầy đủ ba minh, 
sáu món thân thông, tự tại vô ngại. Bấy giờ Ta 
là một người nữ tên Phúc Bảo Quang Minh. 
Trong hội thứ ba, Ta được gần Phật, thụ trì 
đọc tụng kinh Kim quang minh, rồi giảng cho 
người để cầu Vô thượng chính đẳng chính 
giác. Bấy giờ Thế Tôn thụ kí cho Ta: “Thiện nữ 
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Phúc Bảo Quang Minh, vị lai thành Phật, hiệu 
là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Cúng, Chính 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Cho nên từ khi 
bỏ thân người nữ, mãi đến về sau, Ta đã vượt 
qua các nẻo xấu ác, sinh vào cõi trời cõi người, 
hưởng trọn niềm vui. Kế đó Ta làm Chuyển 
luân thánh vương trong suốt tám mươi bốn 
trăm nghìn đời, cho đến hôm nay thành 
bậc Chính giác, danh tiếng vang khắp tất cả 
thế gian. 

Bây giờ bỗng nhiên đại chúng thấy một 
đức Phật Như Lai đang chuyển pháp luân, 
giảng thuyết pháp mầu. Này các thiện nam! 
Đức Phật mà các ông đang thấy đó, là đức Bảo 
Vương Quang Chiếu Như Lai, trú tại thế giới 
Bảo Trang Nghiêm ở phương đông, cách đây 
hơn Hằng hà sa cõi Phật. Đức Phật này chưa 
vào niết-bàn, đang thuyết pháp mâu giáo hóa 
chúng sinh. 
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Nếu những người nam và những người 
nữ, lòng tin thanh tịnh nghe được danh hiệu 
của đức Bảo Vương Quang Chiếu Như Lai, thì 
không lui sụt giai vị Bồ-tát cho đến đạt được 
cảnh Đại niết-bàn. Nếu những người nữ nghe 
được danh hiệu của Đức Phật này, vào lúc lâm 
chung sẽ thấy Ngài đến nơi ở của mình, từ đó 
về sau sẽ không còn mang thân tướng người 
nữ. Kinh Kim quang minh sâu xa nhiệm mầu, 
tạo nhiều lợi ích, có nhiều cách giúp tăng 
trưởng bồ-đề, diệt trừ nghiệp chướng. 

Này những thiện nam! Nếu có bí-sô, cùng 
bí-sô-ni, ô-ba-sách-ca””, ô-ba-tư-ca“?? giảng 
cho người nghe kinh Kim quang minh bất cứ 
nơi nào, thì ở nơi ấy và quốc gia ấy được bốn 
phúc lợi: 

- Quốc vương không bệnh, không có 
tai họa. 

- Quốc vương sống lâu, không bị chướng 
ngại. 


- Không có thù địch, quân đội hùng mạnh. 
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- Thái bình thịnh vượng, Phật pháp mãi 
được truyền bá rộng khắp. 

Vì vua này được Đế Thích-Phạm vương, 
Tứ Thiên Vương thiên cho đến Dạ-xoa giúp 
đỡ bảo vệ. 

Thế Tôn hỏi rằng: 

- Tất cả các vị! Có đúng vậy chăng? 

Tức thời vô lượng Đế Thích-Phạm vương, 
Tứ Thiên Vương thiên và các Dạ-xoa đồng 
thanh đáp rằng: Bạch đức Thế Tôn! Dạ đúng, 
dạ đúng! Nếu quốc gia nào có người đọc tụng, 
tuyên giảng bộ kinh vô cùng nhiệm mâu, vua 
của các kinh, thì chúng con sẽ luôn theo bảo 
vệ quốc vương nước ấy mọi lúc mọi nơi; nếu 
có tai ương, quân địch xâm lẫn, sẽ giúp tiêu 
trừ. Đồng thời chúng con cũng trừ khử hết 
tất cả lo buôn, tai ương dịch bệnh, khiến tăng 
thọ mạng, cảm hiện điêm lành, thỏa mãn tâm 
nguyện, luôn luôn an vui. Chúng con cũng 
øiúp quân đội nước ấy trở nên hùng mạnh. 


Đức Phật khen rằng: 
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- Hay thay, hay thay! Này thiện nam tử! 
Các vị cân nên thực hành như thất Vì khi quốc 
vương tu theo pháp Phật, thì cả nhân dân, 
cũng cùng học theo, tu tập Phật pháp. Bấy giờ 
các vị cũng sẽ được lợi, tăng thêm sức mạnh, 
thân tướng đoan nghiêm, cung điện rực rỡ, 
quyến thuộc cường thịnh. 

Đế Thích-Phạm vương, bốn trời Hộ Thế 
và các Dạ-xoa, đồng bạch Phật rằng: “Dạ đúng 
như thế, thưa đức Thế Tôn!”. 

Đức Phật lại dạy: Nếu quốc gia nào, có 
người đọc tụng, giảng nói truyền bá bộ kinh 
vua này, thì các quan lớn quan nhỏ nước ấy 
được bốn lợi ích: 

- Thân gần hòa thuận, cung kính tôn trọng, 
thương yêu lẫn nhau. 


- Luôn được nhà vua mến mộ xem trọng, 
cũng được sa-môn, các Bà-la-môn và các quốc 
gia lớn nhỏ tôn kính. 

- Xem thường tài vật, tôn trọng Phật pháp, 
không tâm mong cầu lợi ích thế gian, danh 
tiếng vang xa, mọi người kính ngưỡng. 
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- Tuổi thọ kéo dài, an ổn sung sướng. 

Các vị sa-môn và Bà-la-môn trong quốc 
gia này được bốn lợi ích: 

- Đầy đủ y phục, thức ăn thức uống, vật 
dụng ngủ nghỉ, thuốc men trị bệnh. 

- An tâm tư duy, đọc tụng kinh điển. 

- An vui ẩn tu nơi chốn núi rừng. 

- Thỏa mãn ước mong. 

Ngoài ra nhân dân giàu có hạnh phúc, 
không bị dịch bệnh; còn các thương gia qua 
lại bán buôn, thu được nhiều hàng hóa và báu 
vật, đầy đủ phúc lợi. Đó là những lợi ích do 
kinh Kim quang minh đưa đến. 

Bấy giờ các vị Phạm vương-Đế Thích, bốn 
trời Hộ Thế, tất cả đại chúng đồng bạch Đức 
Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Nghĩa lí kinh này 
thật là sâu xa, nếu còn lưu truyền mãi tại thế 
gian, thì ba bảy phẩm bồ-đề cũng còn, nếu 
kinh này diệt, chính pháp cũng diệt. 

Đức Phật lại bảo: Đúng vậy, đúng vậy! Cho 
nên phải nhớ, đối với kinh này, dù chỉ một câu, 
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một kệ một phẩm cho đến một bộ, các ông cần 
phải nhất tâm đọc tụng cho thật chính xác, 
nghe nhận chính xác, suy nghĩ chính xác, hành 
trì chính xác, rồi vì chúng sinh mà truyền bá 
rộng đến khắp mọi nơi. 

Nghe Đức Phật dạy, tất cả chúng hội được 
lợi ích lớn, nên đều vui vẻ, nhận lãnh hành trì. 
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PHẨM 6 
TỊNH ĐỊA ĐÀ-LA-NI 


Bấy giờ trong hội, Bồ-tát Sư Tử Tướng Vô 
Ngại Quang Diễm cùng với vô lượng quyến 
thuộc từ tòa đứng dậy, y lộ vai phải, chân phải 
quì gối, cung kính chắp tay, đảnh lễ chân Phật, 
dâng cúng hoa đẹp, hương thơm cờ phướn, 
lọng tàn quí báu, rôi bạch Đức Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Có mấy nhân duyên 
được tâm bô-đề? Tâm bô-đề là gì? Đối với 
bồ-đề, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất 
khả đắc, tâm quá khứ bất khả đắc; lìa bồ-đề 
không có tâm bồ-đề. Bồ-đề không thể diễn 
đạt bằng lời; tâm cũng không có tất cả sắc 
tướng, chẳng phải sự nghiệp??°, chẳng thể tạo 
tác; tất cả chúng sinh cũng bất khả đắc, cũng 
không thể biết. Bạch đức Thế Tôn! Làm sao 
biết được nghĩa lí sâu xa của tất cả pháp? 
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Phật dạy: Đúng thế, đúng thế! Bồ-đề nhiệm 
mầu, sự nghiệp hay tạo tác đều chẳng phải. 
Nếu lìa bồ-đề, không thể có tâm bồ-đề, bồ-đề 
không thể diễn đạt bằng lời, tâm cũng không 
thể diễn đạt bằng lời, không thuộc sắc tướng, 
chẳng phải sự nghiệp; tất cả chúng sinh cũng 
bất khả đắc. Vì sao như thế? Vì bồ-đề và tâm 
đồng chân như, tâm năng chứng và bồ-đề sở 
chứng thảy đều bình đẳng, nhưng chẳng phải 
không có các pháp để chúng ta nhận biết. Bậc 
Đại Bồ-tát thấu suốt như thế, mới gọi là bậc 
thông hiểu các pháp, có thể luận bàn đúng 
về bồ-đề và tâm bồ-đề. Tâm bồ-đề này chẳng 
thuộc quá khứ, hiện tại-vị lai, tâm cũng như 
vậy, chúng sinh cũng vậy, ở nơi đây thật không 
có hai tướng. Vì tất cả pháp thảy đều vô sinh, 
không chỉ bồ-đề này bất khả đắc, danh từ bồ- 
đề cũng bất khả đắc, chúng sinh cũng như 
danh từ chúng sinh cũng bất khả đắc, thanh 
văn và cả danh từ thanh văn cũng bất khả đắc, 
Độc giác và cả danh từ độc giác cũng bất khả 
đắc, Bồ-tát cho đến danh từ Bồ-tát cũng bất 
khả đắc, Phật-danh từ Phật cũng bất khả đắc, 
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tu hành cho đến chẳng phải tu hành cũng bất 
khả đắc, danh từ tu hành-chẳng phải tu hành 
cũng bất khả đắc. Vì bất khả đắc, nên an trú 
trong các pháp vắng lặng. Tất cả đều nhờ công 
đức thiện căn mà được sinh khởi. 

Này các thiện nam! Tâm bồ-đề này làm 
lợi ích cho tất cả chúng sinh, giống như núi 
báu Tu-di làm lợi ích cho tất cả, đó là nhân 
của thí ba-la-mật; tâm bồ-đề này giống như 
mặt đất giữ gìn muôn vật, là nhân của trì giới 
ba-la-mật; tâm bồ-đề này giống như sư tử có 
uy lực lớn, đi đứng một mình mà không sợ 
hãi, là nhân của nhẫn nhục ba-la-mật; tâm 
bồ-đề này giống như phong luân, như Na-la- 
điên, dõng mãnh-nhanh chóng, không hề lui 
sụt, đó là nhân của cần ba-la-mật; tâm bồ-đề 
như lâu đài bảy báu, chung quanh có bốn con 
đường bậc thầm, những luồng gió mát thổi 
vào bốn cửa, giúp người mát mẻ, sảng khoái 
an vui, kho tàng tĩnh lự cũng lại như thế, hay 
làm thỏa mãn mọi sự mong cầu, là nhân của 
tĩnh lự ba-la-mật; tâm bồ-đề như mặt trời 
sáng chói, chóng phá màn đêm vô minh sinh 
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tử, là nhân của trí tuệ ba-la-mật. Tâm bồ-đề 
có năng lực vượt thoát đường hiểm sinh tử, 
thâu hoạch được nhiều báu vật công đức, như 
các thương gia có thể thỏa mãn tất cả ước 
nguyện, là nhân của phương tiện ba-la-mật; 
tâm bồ-đề này hoàn toàn thanh tịnh đối với 
mọi cảnh, như trăng tròn sáng, không bị mây 
che, đó là nhân của nguyện ba-la-mật; tâm 
bồ-đề có năng lực trang nghiêm thanh tịnh 
cõi Phật, cũng có vô lượng công đức lợi ích tất 
cả chúng sinh, như vị đại thần nắm giữ quân 
đội của Chuyển luân vương, tự do tùy ý, đó là 
nhân của lực ba-la-mật; tâm bồ-đề này không 
chướng ngại với tất cả cảnh giới, giống như 
hư không tự tại đối với tất cả vị trí, như Quán 
đảnh vương tự tại với địa vị Quán đảnh, đó là 
nhân của trí ba-la-mật. Đó là mười nhân về 
tâm bồ-đề của Đại Bồ-tát, ông nên tu tập. 
Này thiện nam tử! 

- Do năm điều kiện mà Đại Bồ-tát thành 
tựu hạnh bố thí ba-la-mật: một là lòng tin; hai 
là từ bi; ba không tham cầu; bốn là giúp đỡ, 
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bảo vệ chúng sinh; năm là nguyện đạt được 
Nhất thiết trí. 

- Do năm điều kiện mà Đại Bồ-tát thành 
tựu hạnh trì giới ba-la-mật: một, ba nghiệp 
thân miệng ý trong sạch; hai là chẳng gây 
những nguyên nhân khiến chúng sinh phiền 
não; ba, đóng nẻo ác, mở con đường thiện; 
bốn là vượt giới hạn Thanh văn-Độc giác; 
năm là đầy đủ tất cả công đức. 

Do năm điều kiện mà Đại Bồ-tát thành 
tựu hạnh nhẫn nhục ba-la-mật: một là diệt ba 
độc tham sân sĩ; hai là không hề quí tiếc thân 
mạng, không có ý niệm mong cầu ngủ nghỉ an 
ổn; ba là suy nghĩ đến nghiệp ngày xưa, gặp 
khổ nhẫn chịu; bốn là từ bi cứu giúp chúng 
sinh thành tựu căn lành; năm là mong được 
Vô sinh pháp nhẫn. 

-Do năm điều kiện mà Đại Bồ-tát thành 
tựu hạnh cần sách ba-la-mật“?: một là không 
thích sống với phiên não; hai là khi chưa đầy 
đủ phúc đức, chưa hưởng an lạc; ba là không 
chán hạnh khổ khó tu; bốn là khởi tâm đại 
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từ đại bi giúp đỡ bảo vệ, làm lợi ích cho tất 
cả chúng sinh, lại dùng phương tiện giúp họ 
thành thục; năm là mong cầu đạt được vị Bất 
thoái chuyển. 

-Do năm điều kiện mà Đại Bồ-tát thành 
tựu hạnh tĩnh lự ba-la-mật””!: một là gom 
giữ tất cả pháp thiện, không để tán lạc; hai 
là luôn có tâm nguyện giải thoát, không mắc 
nhị biên”; ba là luôn nguyện đạt được thân 
thông, để giúp chúng sinh thành tựu căn lành; 
bốn là dứt trừ tất cả tâm cấu, trong sạch pháp 
giới; năm là đoạn trừ căn bản phiên não cho 
các chúng sinh. 

-Do năm điều kiện mà Đại Bồ-tát thành 
tựu hạnh trí tuệ ba-la-mật: một là gần gũi 
cúng dường chư Phật, các vị Bồ-tát và bậc 
trí sáng mà không bao giờ có tâm chán bỏ; 
hai là luôn luôn thích nghe giáo pháp sâu xa 
của Phật, không bao giờ lòng cảm thấy nhàm 
chán; ba là ưa thích phân biệt thấu suốt thắng 
trí chân đế, thắng trí tục đế; bốn là đoạn trừ 
phiền não kiến hoặc”, phiền não tu hoặc”; 
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năm là thông đạt năm minh”, gôm kĩ thuật 
và nghệ thuật thế gian. 

-Do năm điều kiện mà Đại Bồ-tát thành 
tựu hạnh phương tiện ba-la-mật: một là biết 
rõ tất cả ý thích, phiên não cùng với tâm 
hành”“° sai biệt của các chúng sinh; hai là thấu 
suốt các môn đối trị; ba là tự tại xuất nhập 
định đại từ bi; bốn là phát nguyện tu tập thành 
tựu các ba-la-mật; năm là nguyện hiểu tất cả 
Phật pháp. 

-Do năm điều kiện mà Đại Bồ-tát thành 
tựu hạnh nguyện ba-la-mật: một là quán 
biết các pháp xưa nay chẳng sinh chẳng diệt, 
chẳng có chẳng không mà tâm an trụ; hai là 
quán lí sâu xa nhiệm mâu của tất cả các pháp 
là trong sạch, xa lìa cấu bẩn mà tâm an trụ; 
ba là quán biết vượt qua ý niệm là đạt chân 
như, không thuộc tạo tác, không sinh không 
diệt, chẳng khác-chẳng động mà tâm an trụ; 
bốn là vì muốn lợi ích chúng sinh mà tâm an 
trụ nơi pháp tục đế; năm là tâm được an trụ 


14S KINHKIM QUANG MINH 


khi xa-ma-tha?“ và tì-bát-xá-na”?# đồng thời 
vận hành. 

- Do năm điều kiện mà Đại Bồ-tát thành 
tựu lực ba-la-mật: một là dùng sức chính trí 
thấu suốt tâm hành thiện ác của các chúng 
sinh; hai là giúp cho chúng sinh chứng pháp 
sâu xa vi diệu; ba là thấy biết đúng các chúng 
sinh tùy theo duyên nghiệp mà luân hồi sinh 
tử; bốn là dùng sức chính trí phân biệt rõ ràng 
ba hạng căn tính chúng sinh; năm là dùng sức 
trí tuệ như lí giảng thuyết, khiến cho chúng 
sinh trồng sâu cội lành, rôi thành thục mà đạt 
đến giải thoát. 

-Do năm điều kiện mà Đại Bồ-tát thành 
tựu trí ba-la-mật: một là phân biệt các pháp 
thiện ác; hai là xa lìa pháp ác, thâu nhận pháp 
lành; ba là không chán sinh tử cũng không ưa 
thích niết-bàn; bốn là đầy đủ phúc trí, đạt đến 
rốt ráo; năm là được vị Quán đảnh?” tối thắng, 
đầy đủ tất cả các pháp bất cộng của chư Phật 
và trí Nhất thiết trí. 
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Này thiện nam tử! Ba-la-mật gồm có các 
nghĩa: Tu tập đạt được lợi ích tối thượng; trọn 
vẹn vô lượng trí tuệ sâu rộng; tâm không chấp 
trước pháp tu hành hay pháp không tu hành; 
nhận biết chính xác và quán xét đúng lỗi của 
sinh tử và công đức của niết-bàn; giúp đỡ bảo 
vệ tất cả kẻ ngu cũng như người trí; hiện rõ 
pháp bảo; trí tuệ vô ngại giải thoát viên mãn; 
phân biệt chính xác, biết rõ chúng sinh giới??? 
và pháp giới; không lui sụt hạnh bố thí cho 
đến trí ba-la-mật; làm cho trọn vẹn Vô sinh 
pháp nhẫn; giúp cho căn lành của các chúng 
sinh đều được thành thục; thành tựu tất cả 
các pháp mười lực, bốn vô sở úy, các pháp bất 
cộng của Phật bồ-đê; sinh tử niết-bàn không 
phải hai tướng; cứu độ chúng sinh; khéo léo 
giải thích những lời gạn hỏi của các ngoại đạo 
khiến họ qui phục; có năng lực chuyển, đủ 
mười hai hành pháp luân tứ đế”1; tâm không 
nhiễm trước, tâm không ngăn ngại, tâm không 
khổ lụy. 

Này thiện nam tử! Bồ-tát Sơ địa thấy biết 
rõ ràng vô lượng vô biên kho tàng bảo vật 
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trong cõi tam thiên đại thiên hiện ra; Bồ-tát 
Nhị địa thấy biết rõ ràng mặt đất nơi cõi tam 
thiên đại thiên bằng phẳng như lòng bàn tay, 
vô lượng vô biên trân bảo thanh tịnh màu sắc 
rực rỡ, các vật trang trí hiện ra đầy đủ; Bồ-tát 
Tam địa thấy biết rõ ràng tự thân dũng mãnh, 
thân mang giáp trụ, vũ khí uy nghiêm, có thể 
phá dẹp tất cả oán địch; Bồ-tát Tứ địa thấy biết 
rõ ràng gió từ bốn phương thổi hoa đẹp đến, 
trải khắp mặt đất; Bồ-tát Ngũ địa thấy biết rõ 
ràng người nữ xinh đẹp tự nhiên hiện ra, thân 
được trang sức nhiều xâu chuỗi báu, đầu đội 
mũ hoa; Bồ-tát Lục địa thấy rõ các cảnh ao 
bảy báu hiện, quanh ao có bốn con đường bậc 
thềm, đáy ao toàn bằng cát vàng, chứa đầy 
loại nước đủ tám đặc tính”, trong sạch không 
cặn, hoa ưu-bát-la”°?, hoa câu-vật-đầu””, hoa 
phân-đà-lợi?® nở khắp mặt ao, được bơi 
trong ao thì thật vui thú, mát mẻ vô cùng; Bồ- 
tát Thất địa thấy trước mặt mình có các chúng 
sinh, đáng lẽ rơi vào địa ngục chịu khổ, nhưng 
nhờ uy lực của các Bô-tát mà được thoát khỏi, 
không bị tốn thương cũng không sợ hãi; Bồ- 
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tát Bát địa thấy hai bên mình có sư tử chúa 
luôn theo bảo vệ, khiến các loài thú khác đều 
sợ hãi; Bồ-tát Cửu địa thấy mình được làm 
Chuyển luân thánh vương, vô lượng quyến 
thuộc vây quanh cúng dường, trên đảnh đầu 
có lọng trắng được kết vô lượng bảo vật trang 
nghiêm che mát; Bồ-tát Thập địa thấy thân 
Như Lai sắc vàng rực rỡ, phát ra vô lượng tia 
sáng trong sạch, vô cùng hoàn hảo, lại có vô 
lượng ức Phạm vương vây quanh cung kính 
cúng dường, đang chuyển pháp luân nhiệm 
mâu siêu tuyệt. 

Đức Phật lại dạy: Sao gọi Sơ địa là Hoan hỉ 
địa? Bởi vì hôm nay mới vừa chứng được tâm 
xuất thế gian mà từ xưa nay chưa từng chứng 
được, tùy nguyện thành tựu tất cả đại dụng, 
vô cùng vui mừng, nên gọi Sơ địa là Hoan hỉ 
địa. Vì những cấu nhiễm vô cùng vi tế, những 
lỗi phạm giới đều đã thanh tịnh, nên gọi Nhị 
địa là Vô cấu địa. Vô lượng trí tuệ, tam-muội, 
ánh sáng đều không lay động, không thể phá 
hoại, văn trì đà-la-ni làm căn bản, cho nên 
Tam địa gọi là Minh địa. Vì lửa trí tuệ đốt cháy 
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phiền não, tăng trưởng ánh sáng, tu bồ-đề 
phần, cho nên Tứ địa gọi là Diễm địa. Tu hành 
rất khó đạt được Thắng trí phương tiện tự 
tại, nhưng chế phục được hai loại phiền não 
rất khó điều phục: kiến hoặc-tu hoặc, nên gọi 
Ngũ địa là Nan thắng địa. Hành pháp”° liên 
tục hiển hiện rõ ràng, vô tướng tư duy cũng 
được hiện tiền, nên gọi Lục địa là Hiện tiền 
địa. Vô tướng tư duy đã được liên tục và đạt 
vô lậu, đồng thời tu hành cũng vào sâu trong 
giải thoát tam-muội, hơn nữa địa này hoàn 
toàn thanh tịnh, không còn chướng ngại, nên 
gọi Thất địa là Viễn hành địa. Vô tướng tư duy 
đã được tự tại, các hành phiền não không thể 
khuynh động, nên gọi Bát địa là Bất động địa. 
Tự tại giảng thuyết vê những sai biệt của tất 
cả pháp, không còn lo sợ, không có lỗi lầm, trí 
tuệ tăng trưởng, linh hoạt không ngại, nên gọi 
Cửu địa là Thiện tuệ địa. Pháp thân như hư 
không, trí tuệ như đám mây lớn, cả hai đều 
có năng lực che phủ, nên gọi Thập địa là Pháp 
vân địa. 
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Này thiện nam tử! Hai loại vô minh: vô 
minh chấp trước ngã pháp hữu tướng, vô 
minh sợ hãi đường ác sinh tử chướng ngại Sơ 
địa; vô minh trái phạm các giới nhỏ nhiệm, vô 
minh phát khởi các loại hành nghiệp chướng 
ngại Nhị địa; vô minh đắm trước vào điều chưa 
được đã mà nay được, vô minh ngăn che tổng 
trì thù thắng chướng ngại Tam địa; vô minh 
vui thích đắm trước Đẳng chí, vô minh thích 
pháp thanh tịnh nhiệm mâu chướng ngại Tứ 
địa; vô minh muốn lìa sinh tử, vô minh mong 
cầu đạt được niết-bàn chướng ngại Ngũ địa; 
vô minh quán các hành tướng lưu chuyển và 
vô minh về tướng thô hiện tiên chướng ngại 
Lục địa; vô minh vê tướng vi tế hiện hành, 
vô minh khởi tâm ưa thích vô tướng chướng 
ngại Thất địa; vô minh về dụng công quán vô 
tướng và vô minh chấp trước tướng tự tại 
chướng ngại Bát địa; vô minh chưa đạt đến 
chỗ thiện xảo về nghĩa và danh cú văn”” nói 
ra, vô minh chưa được tự tại đối với ngôn từ 
luận biện chướng ngại Cửu địa; vô minh chưa 
được tự tại biến hiện các món thần thông, vô 
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minh chưa thể thấu triệt những chỗ sâu kín 
nhỏ nhiệm chướng ngại Thập địa; vô minh 
về sở tri vi tế chướng ngại tất cả cảnh, vô 
minh chủng tử phiền não vi tế chướng ngại 
Phật địa. 

Các Đại Bồ-tát: Sơ địa tu tập thí ba-la-mật, 
Nhị địa tu tập giới ba-la-mật, Tam địa tu tập 
nhẫn ba-la-mật, Tứ địa tu tập cần ba-la-mật, 
Ngũ địa tu tập định ba-la-mật; Lục địa tu tập 
tuệ ba-la-mật, Thất địa tu phương tiện ba-la- 
mật, Bát địa tu tập nguyện ba-la-mật, Cửu địa 
tu tập lực ba-la-mật, Thập địa tu tập trí ba- 
la-mật. 

Bồ-tát Sơ địa phát tâm tu hành môn tam- 
ma-địa sinh ra bảo vật; Bồ-tát Nhị địa phát 
tâm tu hành môn tam-ma-địa sinh ra các việc 
rất đáng ưa thích; Bồ-tát Tam địa phát tâm tu 
hành môn tam-ma-địa sinh ra các việc rất khó 
lay động; Bồ-tát Tứ địa phát tâm tu hành môn 
tam-ma-địa sinh ra các việc không thể lui sụt; 
Bồ-tát Ngũ địa phát tâm tu hành môn tam- 
ma-địa sinh ra hoa báu; Bồ-tát Lục địa phát 
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tâm tu hành môn tam-ma-địa sinh ra ánh 
sáng mặt trời rực rỡ, Bồ-tát Thất địa phát tâm 
tu hành môn tam-ma-địa sinh tất cả nguyện 
như ý thành tựu; Bồ-tát Bát địa phát tâm tu 
hành môn tam-ma-địa hiện tiên chứng ngộ; 
Bồ-tát Cửu địa phát tâm tu hành môn tam- 
ma-địa sinh ra kho tàng trí tuệ; Bồ-tát Thập 
địa phát tâm tu hành môn tam-ma-địa sinh ra 
năng lực dõng mãnh tỉnh tiến. Đó là mười loại 
phát tâm tu hành của Đại Bô-tát. 

Này thiện nam tử! Bô-tát Sơ địa có bài 
thần chú Y công đức lực: ta ẩa tha, pu ru ni, 
man tra tê, tu hu, tu hu, tu hu, da va, su ru yq, a 
va ba sq tí, da va, can đa ra, chu ku tỉ, ta va ta, 
ra cơ sq, man chan đa, pa ri ha ram, Ku ru, sa 
ha?”. Thần chú này do Hằng hà sa số các Đức 
Phật nói ra để bảo vệ các Bồ-tát Sơ địa, nếu ai 
tụng trì, sẽ không sợ hãi các nạn thú dữ cọp 
sói sư tử, các loài ác qui, nhân và phi nhân, 
oán địch-tai họa, các khổ não khác, thoát khỏi 
năm chướng””, luôn nghĩ nhớ đến Bồ-tát 
Sơ địa. 
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Này thiện nam tử! Bồ-tát Nhị địa có bài 
thần chú Thiện an lạc trụ: Ta đa tha, ôn ta li, 
SỈ ri, sỉ ri, ôn ta li, tan nam, jan tu, jan tu, ôn 
ta li, hu ru, hu ru, sa ha. Thần chú này do hơn 
hai Hằng sa Đức Phật nói ra để bảo vệ Đại 
Bồ-tát Nhị địa. Nếu ai tụng đọc bài thần chú 
này, thì không sợ hãi các nạn thú dữ cọp sói 
sư tử, ác quỉ ác thần, nhân và phi nhân, oán 
địch tai họa, các khổ não khác, thoát khỏi năm 
chướng, luôn nghĩ nhớ đến Bồ-tát Nhị địa. 

Bồ-tát Tam địa có bài thần chú là Nan 
thắng lực: Ta đa tha, tan ta kỉ, pao ta Kí, Ra 
ra tỉ, kao ra tí, kê yu ri, tan tỉ lí, sa ha. Thần 
chú này do hơn ba Hằng sa Đức Phật nói ra 
để bảo vệ Đại Bồ-tát Tam địa. Nếu ai tụng đọc 
bài thần chú này, thì không sợ hãi các nạn thú 
dữ cọp sói sư tử, ác quỉ ác thần, nhân và phi 
nhân, oán địch tai họa, các khổ não khác, thoát 
khỏi năm chướng, luôn nghĩ nhớ đến Bôồ-tát 
Tam địa. 

Bô-tát Tứ địa có bài thần chú là Đại lợi 
ích: Ta đa tha, sỉ ri, sĩ ri đa mi ni, đa mi ni, đa 


KINH KIM QUANG MINH 157 


ri I, sỉ đa ri ni ri, sỉ rï ni, ví ca ra, pa chị, pa chỉ 
na, pan đa mi tê, sa ha. Thần chú này do hơn 
bốn Hằng sa Đức Phật nói ra để bảo vệ Đại 
Bồ-tát Tứ địa. Nếu ai tụng đọc bài thân chú 
này, thì không sợ hãi các nạn thú dữ cọp sói 
sư tử, ác quỉ ác thần, nhân và phi nhân, oán 
địch tai họa, các khổ não khác, thoát khỏi năm 
chướng, luôn nghĩ nhớ đến Bồ-tát Tứ địa. 

Bồ-tát Ngũ địa có bài thần chú Công đức 
trang nghiêm: Ta ẩa tha, ha ri, ha ri nï, ca ri, ca 
ri ni Ra ra ma nỉ, sam ca ra ma ni, sam bơ, su 
ni, cam ba nị, sa tao va nị, mô ha nị, sỉ ja bu hô, 
sa ha. Thần chú này do hơn năm Hằng sa Đức 
Phật nói ra để bảo vệ Đại Bồ-tát Ngũ địa. Nếu 
ai tụng đọc bài thân chú này, thì không sợ hãi 
các nạn thú dữ cọp sói sư tử, ác quỉ ác thần, 
nhân và phi nhân, oán địch tai họa, các khổ 
não khác, thoát khỏi năm chướng, luôn nghĩ 
nhớ đến Bồ-tát Ngũ địa. 

Bôồ-tát Lục địa có bài thần chú là Viên mãn 
trí: Ta đa tha, vi tô ri, vi tô rim, q ri ni, ma rỉ nỉ, 
ÑI f!, Rĩ FÏ, VI tô han tĩ,?0u fu, ru ru, cu ru, cu 
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ru, đơ ru va, đồ ru vq, đô ru va, sa sq, sách cha, 
va ri sq, sa vát tỉ, sát va sát tơ va nam, sỉ đờ hi 
yan tu, ma yq, man tra, pan đa nỉ, sa ha. Thần 
chú này do hơn sáu Hằng sa Đức Phật nói ra 
để bảo vệ Đại Bồ-tát địa thứ sáu. Nếu ai tụng 
đọc bài thần chú này, thì không sợ hãi các nạn 
thú dữ cọp sói sư tử, ác quỉ ác thần, nhân và 
phi nhân, oán địch tai họa, các khổ não khác, 
thoát khỏi năm chướng, luôn nghĩ nhớ đến 
Bô-tát Lục địa. 

Bồ-tát Thất địa có bài thần chú tên Pháp 
thắng hành: Ta đa tha, ja ha, ja ha ru, ja ha, 
Ja ha ru, vi dô kê, vi dô kê, am rơ ta, kha ni, vơ 
rơ Sqa nỉ, vai ru, ca ni, vai ru c¡ kê, va ru vát tỉ, 
vi đơ hi bi kê, bơ han đn, va ri nỉ, am rơ tỉ kê, 
ba bu ja ja, ba bu ja jqa, sa ha. Thần chú này do 
hơn bảy Hằng sa Đức Phật nói ra để bảo vệ 
Đại Bồ-tát Thất địa. Nếu ai tụng đọc bài thân 
chú này, thì không sợ hãi các nạn thú dữ cọp 
sói sư tử, ác qui ác thần, nhân và phi nhân, 
oán địch tai họa, các khổ não khác, thoát 
khỏi năm chướng, luôn nghĩ nhớ đến Bôồ-tát 
Thất địa. 
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Bồ-tát Bát địa có bài thần chú tên Vô tận 
tạng: Ta đa tha, sỉ sĩ, sỉ ri ni, mi tê, mi tê, Ra ri, 
kq ri, hê ru, hê ru, hê ru, cu ru, cu ru, van đa nỉ, 
sa ha. Thần chú này do hơn tám Hằng sa Đức 
Phật nói ra để bảo vệ Đại Bồ-tát Bát địa. Nếu 
ai tụng đọc bài thần chú này, thì không sợ hãi 
các nạn thú dữ cọp sói sư tử, ác quỉ ác thần, 
nhân và phi nhân, oán địch tai họa, các khổ 
não khác, thoát khỏi năm chướng, luôn nghĩ 
nhớ đến Bồ-tát Bát địa. 

Bồ-tát Cửu địa có bài thần chú là Vô lượng 
môn: Ta đa tha, ha ri, can đa ri kê, ku lam bờ 
ha tê, tô ri sĩ, ba ta, ba ta sĩ, sỉ rị, Sỉ ri, Ka Sỉ ri, 
ka pÏ sỉ ri, sơ vát tỉ, sa rơ va, sát tơ va nam, sa 
ha. Thần chú này do hơn chín Hằng sa Đức 
Phật nói ra, để bảo vệ Đại Bồ-tát Cửu địa. Nếu 
ai tụng đọc bài thần chú này, thì không sợ hãi 
các nạn thú dữ cọp sói sư tử, ác quỉ ác thần, 
nhân và phi nhân, oán địch tai họa, các khổ 
não khác, thoát khỏi năm chướng, luôn nghĩ 
nhớ đến Bồ-tát Cửu địa. 
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Bồ-tát Thập địa có bài thần chú Phá Kim 
Cang sơn: Ta đa tha, sỉ đờ hi, su sí đờ hê, mô 
ca ni mô kờ sa nỉ, vi mu kờ tỉ, a ma lê, vi ma 
lê, nia ma lê, mo ga lê, hi ran ya ga rờ bờ hê, 
rát na ga rờ bờ hê, sa man ta bờ ha đờ rê, sa 
rờ van tê, sa than ni, man na sỉ am bu tỉ, an tỉ 
bu tĩ, q ca rê, vi ra rê, an nờ tỉ, am rờ tq, q ra 
sẽ, vi ra sê, bờ ra hờ mê, bờ ra hờ ma nề, pu rờ 
nỉ, pu ra na, nao tra tê, sa ha. Thần chú này do 
hơn mười Hằng sa Đức Phật nói ra để bảo vệ 
Đại Bồ-tát Thập địa. Nếu ai tụng đọc bài thân 
chú này, thì không sợ hãi các nạn thú dữ cọp 
sói sư tử, ác quỉ ác thần, nhân và phi nhân, 
oán địch tai họa, các khổ não khác, thoát 
khỏi năm chướng, luôn nghĩ nhớ đến Bồ-tát 
Thập địa. 

Bồ-tát Sư Tử Tướng Vô Ngại Quang Diễm 
nghe Đức Phật nói các bài thần chú vô cùng vi 
diệu chẳng nghĩ bàn này, thì liền đứng dậy, y 
lộ vai phải, gối phải chấm đất, chắp tay cung 
kính, đảnh lễ chân Phật, dùng kệ ca ngợi: 
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Đảnh lễ đấng vô thượng 
Pháp vô tướng sâu xa 
Chúng sinh mất chính kiến 
Chỉ Phật mới độ được. 

Như Lai mắt tuệ sáng 
Chẳng thấy tướng một pháp 
Lại dùng mắt chính pháp 
Chiếu khắp chẳng nghĩ bàn. 
Chẳng sinh khởi một pháp 
Cũng chẳng diệt một pháp 
Do thấy biết bình đẳng 

Mà đến nơi vô thượng. 
Chẳng chán nhàm sinh tử 
Cũng chẳng trụ niết-bàn 
Chẳng chấp cả hai bên 

Cho nên chứng Viên tịch. 
Thanh tịnh cùng bất tịnh 
Thế Tôn xem một vị 

Do chẳng khởi phân biệt 


Nên được tối thanh tịnh. 


102 


KINH KIM QUANG MINH 


Thân Thế Tôn vô biên 
Không hề thuyết một chữ 
Mà tất cả đệ tử 

Thấm ướt mưa chính pháp. 
Phật quán tướng chúng sinh 
Không có các chủng loại 
Nhưng Ngài thường cứu độ 
Những kẻ bị khổ äau. 
Khổ-vui, thường-vô thường 
Hữu ngã và vô ngã 

Chẳng một cũng chẳng khác 
Chẳng sinh cũng chẳng diệt. 
Ý nghĩa nhiều như thế 

Tuy thuận nói sai biệt 

Như tiếng vọng hang sâu 
Chỉ Phật mới biết được. 
Pháp giới vô phân biệt 

Nên không có thừa khác 

Vì độ các chúng sinh 


Phân biệt nói ba thừa. 
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Bấy giờ Phạm thiên vương Đại Tự Tại 
trong chúng đứng dậy, đắp y đúng pháp, gối 
phải chấm đất, chắp tay cung kính, đảnh lễ 
chân Phật rồi bạch Ngài rằng: “Bạch đức Thế 
Tôn! Kinh Kim quang minh vô cùng hiếm có, 
đoạn đầu đoạn giữa và đoạn sau cùng đều rất 
tuyệt diệu, văn nghĩa rốt ráo, có đủ năng lực 
giúp cho thành tựu tất cả Phật pháp. Nếu ai 
thụ trì, thì người ấy đã báo được ân Phật”. 

Đức Phật dạy rằng: “ÐĐúngnhư ông nói! Nếu 
người nào nghe được bộ kinh này, sẽ không 
lui sụt Vô thượng bồ-đê. Vì người ấy sẽ thành 
thục căn lành thù thắng của Bồ-tát Bất thoái 
chuyển. Kinh này chính là đệ nhất pháp ấn, 
là vua các kinh; chưa trồng hoặc chưa thành 
thục căn lành, chưa gần chư Phật thì không 
thể nghe kinh nhiệm mầu này. Nếu những 
người nam hoặc người nữ nào lắng nghe ghi 
nhớ, thì tội chướng diệt, thân tâm thanh tịnh, 
luôn được gặp Phật, luôn gần gũi Phật, các 
thiện tri thức, bậc có thắng hạnh, luôn nghe 
điệu pháp, trụ giai vị Bất thoái chuyển, đồng 
thời đạt được các đà-la-ni thù thắng vô tận 
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vô giảm: Đà-la-ni Hải ấn xuất diệu công đức, 
đà-la-ni Thông đạt chúng sinh ý hành ngôn 
ngữ, đà-la-ni Nhật viên vô cấu tướng quang, 
đà-la-ni Mãn nguyệt tướng quang, đà-la-ni 
Năng phục chư hoặc diễn công đức lưu, đà- 
la-ni Phá kim cang sơn, đà-la-ni Thuyết bất 
khả thuyết nghĩa nhân duyên tạng, đà-]la-ni 
Thông đạt thật ngữ pháp tắc âm thanh, đà- 
la-ni Hư không vô cấu tâm hành ấn, đà-la-ni 
Vô biên Phật thân giai năng hiển hiện. Các đà- 
la-ni thù thắng vô tận vô giảm như thế đều 
đã thành tựu. Các Bồ-tát này có đủ năng lực 
hóa hiện thân Phật ở các cõi Phật trong khắp 
mười phương, giảng cho chúng sinh chính 
pháp vô thượng. Đối với chân như của tất cả 
pháp, tâm các Bồ-tát không động không trụ, 
không đến không đi, ngay nơi sinh diệt chứng 
vô sinh diệt. Nói các hành pháp không đến 
không đi, là vì thể các pháp không sai biệt. 
Khi Đức Phật giảng thuyết giáo pháp này, 
có ba vạn ức Đại Bô-tát chứng Vô sinh pháp 
nhẫn, vô lượng Bồ-tát không lui sụt tâm bồ- 
đề, vô lượng tì-kheo và tì-kheo-ni đắc Pháp 
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nhãn tịnh“°“°, vô lượng chúng sinh phát tâm 
bồ-đê. Thế Tôn thuyết kệ : 

Diệu pháp hay ngược dòng tử sinh 

Mầu nhiệm, sâu xa, gặp thật nan 

Hữu tình ngu sỉ, tham dục lấp 

Nên không thấy được, khổ muôn nghìn 

Thế là toàn thể đại chúng đứng dậy, đảnh 

lễ chân Phật, rồi bạch Ngài rằng: “Bạch đức 
Thế Tôn! Bất cứ nơi nào có người giảng nói 
đọc tụng kinh Kim quang minh, tất cả chúng 
con sẽ đến đó làm thính chúng cúng dường 
pháp sư, đồng thời giúp cho lợi ích an vui, 
không bị chướng ngại, thân tâm thư thái. 
Chúng con cũng giúp thính chúng luôn được 
an ổn khoái lạc. Cõi nước ấy sẽ không có oán 
thù, giặc giã sợ hãi, tai nạn đói khát; nhân dần 
đông đúc, đời sống sung túc. Nơi thuyết kinh 
này chính là đạo tràng, tất cả chúng sinh: chư 
thiên loài người, các loài phi nhân... không 
được giẫm đạp, cho đến làm bẩn tại những nơi 
ấy. Vì nơi thuyết pháp chính là bảo tháp, phải 
dùng hương hoa, phan lọng quí đẹp trang trí 
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cúng dường; chúng con cũng luôn bảo vệ nơi 
ấy, không để hư hoại”. 

Đức Phật lại dạy: “Các ông siêng năng tu 
tập kinh này, thì chính pháp trụ mãi ở thế 


gian”. 


KINH KIM QUANG 


MINH 
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PHẨM 7 
BÀI TÁN LIÊN HOA Dụ 


Đức Phật lại bảo thần cây bồ-đề: “Này 
Thiện nữ thiên! Diệu Tràng nằm mộng thấy 
chiếc trống vàng, đồng thời nghe trống phát 
ra âm thanh ca ngợi công đức của Phật Thế 
Tôn và pháp sám hối. Do nhân duyên này, Ta 
nói một việc, thiên nữ hãy lắng nghe và nhớ 
kĩ. Thuở xưa có vua tên Kim Long Chủ thường 
dùng bài tụng Liên hoa dụ tán ca ngợi tất cả 
các đức Như Lai mười phương ba đời, bài 
tụng như sau: 

Tất cả các Phật trong ba đời 

An trụ cõi nước khắp mười phương 
Nay con chí thành xin đảnh lễ 

Nhất tâm ca ngợi đãng Tối tôn. 
Mâu-ni Thế Tôn cực thanh tịnh 


Thân sắc rực rỡ như vàng ròng 


170 


KINH KIM QUANG MINH 


Âm giọng bậc nhất trong các âm 

Như sấm vang rên, như Đại Phạm. 
Tóc Ngài óng, màu như ong chúa 
Từng lọn xoáy tròn, sắc tía xanh 

Răng trắng, khít đều như châu ngọc 
Thẳng ngay, bóng loáng và sáng ngời. 
Mắt Ngài trong sáng, lại đoan nghiêm 
Như cánh sen xanh đẹp vô cùng 

Lưỡi lại rộng dài và mềm mại 

Như cánh sen hồng nở trong ao. 
Thêm sợi lông trắng giữa hai mày 
Xoáy về bên phải, sắc pha lê 

Mày nhỏ, thon dài như trăng khuyết 
Sắc đen óng ánh, tựa màu ong. 

Mũi cao, dài thẳng như thỏi vàng 
Sáng sạch, không khuyết thật hoàn toàn 
Những hương tuyệt diệu nơi cối thế 
Vừa nghe liền biết chốn tỏa lan. 

Thân Phật tuyệt diệu sắc vàng ròng 


Mỗi mỗi sợi lông cũng thật đồng 
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Tía xanh, mềm mại, xoay về phải 

Kì diệu, sáng sạch, chẳng nghĩ bàn. 
Lúc mới sinh ra đã phóng quang 
Chiếu soi các cõi khắp mười phương 
Giúp cho mọi loài trong ba cối 

Diệt hết đau khổ, được lạc an. 

Địa ngục, ngạ quỉ và bàng sinh 

Chư thiên, nhân loại và tu-la 

Khiến sáu nơi này trừ các khổ 

Được niềm an lạc thật vô cùng. 

Ánh sáng sắc thân soi chiếu khắp 
Như vàng rực rỡ, chẳng gì bằng 
Khuôn mặt tròn đầy như trăng sáng 
Đôi môi thắm đẹp như tần-bà?. 
Bước đi oai vệ như sư tử 

Toàn thân chiếu sáng tựa triêu dương 
Cánh tay thon dài, vượt quá gối 
Như cành sa-la“ rũ từ trên. 

Viên quang một tầm, sáng rực rỡ 


Như nghìn mặt trời chiếu vô biên 
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Đến cả khắp cùng các cõi Phật 

Tùy duyên cứu độ hết quần sinh. 

Lưới ánh sáng sạch trong, khó sánh 
Chiếu soi cối nước đến trăm nghìn 
Mười phương cùng khắp không ngăn ngại 
Tất cả tăm tối thảy lui tan. 

Ánh sáng lòng từ ban an lạc 

Thân sắc rực rỡ như núi vàng 

Chiếu đến trăm nghìn các cõi nước 
Chúng sinh thấy được, khổ không còn. 
Thân Phật thành tựu vô lượng phúc 
Tất cả công đức cùng trang nghiêm 
Độc tôn, vượt thoát ngoài ba cối 

Bậc nhất, thế gian không ai bằng. 

Tất cả chư Phật thời quá khứ 

Các Phật vị lai cùng hiện tại 

Trong khắp cõi nước ở mười phương 
Nhiều như hạt bụi trên đại đia 

Nay con chí thành vận ba nghiệp 


Đảnh lễ về nương Phật ba đời. 
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Ca ngợi đấng công đức như biến 

Kính dâng hương hoa đẹp cúng dường 
Dấu cho miệng con sinh nghìn lưỡi 
Qua vô lượng kiếp dùng ngôn từ 

Cũng không nói hết công đức Phật 

Vì quá rộng sâu, chẳng nghĩ bàn. 

Dấu cho miệng con sinh nghìn lưỡi 
Cũng không thể nào ca ngợi hết 

Một phần công đức, một Thế Tôn 
Huống gì vô biên Phật và đức. 

Dấu cho nước biển dâng tràn khắp 
Ngập đến Hữu Đảnh?, Sắc giới thiên 
Cũng tính biết được số lượng giọt 
Nhưng không thể lượng công đức Ngài. 
Nay con chí thành vận ba nghiệp 

Đảnh lễ chư Phật, đức vô biên 

Được bao thắng phúc khó nghĩ bàn 
Hồi hướng chúng sinh chóng thành Phật. 
Vua Ria ca ngợi Như Lai xong 


Lòng càng tin sâu, phát nguyện rộng 
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Nguyện rằng vô số kiếp vị lai 

Trong mộng thường thấy chiếc trống vàng 
Được nghe âm thanh pháp sám hối 
Khen công đức Phật, dụ hoa sen 
Nguyện chứng vô sinh thành chính giác. 
Phật hiện ở đời thật hi hữu 

Trăm nghìn vạn kiếp, khó tương phùng 
Đêm mộng thường nghe tiếng trống ấy 
Ngày thì theo đó lễ sám trừ. 

Sáu ba-la-mật, con nguyện tu 

Cứu thoát chúng sinh rời biển khổ 

Sau đó chứng thành Vô thượng giác 
Cõi Phật thanh tịnh chẳng nghĩ bàn. 
Dâng hiến Như Lai chiếc trống vàng 
Ngợi ca công đức của Như Lai 

Nhân đây con gặp Thích-ca Phật 

Thụ kí kế vị đấng Trung Tôn. 

Kim Long, Kim Quang là con trai 

Khi xưa từng là thiện tri thức 


Đời đời nguyện sinh vào nhà con 
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Cùng được thụ kí ngôi Chính giác. 
Nếu chúng sinh nào không ai cứu 
Mãi mãi luân hồi biến khổ đau 

Mai sau con làm nơi tựa nương 
Khiến cho tất cả được an vui. 

Nỗi khổ ba cõi, con nguyện trừ 

Tùy tâm sinh về miền an lạc 

Vị lai con quyết tu đạo giác 

Như quá khứ Phật đã viên thành. 
Nguyện phúc tu pháp sám Kim quang 
Làm khô biển khổ, tôi tiêu tan 

Não phiền nghiệp chướng đều diệt hết 
Bồ-đề thanh tịnh, chóng vẹn toàn. 
Biển lớn phúc trí rộng vô biên 

Trong sạch không đơ, sâu không đáy 
Con nguyện đạt được biển đức này 
Chóng thành bồ-đề Vô thượng giác. 
Năng lực pháp sám Kim quang minh 
Giúp con ánh sáng được tịnh thanh 


Ánh sáng phúc này khi thành tựu 
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Thường dùng trí tuệ chiếu khắp cùng. 
Ánh sáng thân con giống Như Lai 
Phúc đức trí tuệ lại cũng đồng 

Tôn quí bậc nhất trên thế giới 

Oai lực tự tại chẳng ai bằng. 

Biển khổ hữu lậu”, con nguyện qua 
Vô lậu”S° biến vui, con nhàn du 

Biển phúc hiện đời mong đầy ắp 

Biển trí mai sau nguyện trọn thành. 
Nguyện cõi nước con ngoài ba cối 
Công đúc thù thắng thật vô biên 
Những người có duyên đồng sinh đến 
Trí tuệ thanh tịnh chóng mãn viên. 
Diệu Tràng ông nên biết! 

Quốc vương Kim Long Chủ 

Từng phát nguyện như thế 

Chính là ta hôm nay. 

Hai người con ngày xưa 

Kim Long và Kim Quang 

Chính Ngân Tướng, Quang Tướng 
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Sẽ được ta thụ kí. 

Đại chúng nghe Phật dạy 
Đều phát tâm bồ-đồ 
Nguyện ngày nay, mai sau 


Tu theo pháp sám này. 
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PHẨM 8 
ĐÀ-LA-NI KIM THĂNG 


Bấy giờ Thế Tôn bảo Đại Bồ-tát Thiện Trụ 
đang ở trong chúng hội rằng: 

Này thiện nam tử! Nếu những người nam 
và người nữ nào muốn đích thân thấy chư 
Phật quá khứ, hiện tại vị lai, cung kính cúng 
dường thì nên niệm bài thần chú Kim thắng. 
Vì thân chú này là mẹ của các Đức Phật ba 
đời; ai trì chú này, không những đã được phúc 
đức to lớn, mà còn nhận được tất cả căn lành 
trồng từ vô lượng Đức Phật quá khứ, không 
hủy tịnh giới, không khuyết tịnh giới, nhất 
định người này vào sâu pháp tính. 

Đức Phật lại dạy phương pháp trì niệm: 
trước tiên nên niệm danh hiệu chư Phật và 
các Bồ-tát, đồng thời một lòng kính lễ các 


ngài, sau đó mới trì tụng bài thần chú. 
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- Nhất tâm đảnh lễ các Đức Phật trong 
mười phương 

- Nhất tâm đảnh lễ các bậc Đại Bồ-tát ma- 
ha-tát 

- Nhất tâm đảnh lễ Thanh văn, Duyên giác 
và tất cả hiên thánh tăng 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni giáo chủ cõi Ta-bà 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bất Động 
giáo chủ phương đông 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Tràng 
giáo chủ phương nam 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà giáo 
chủ phương tây 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiên Cổ Âm 
Vương giáo chủ phương bắc 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quảng Chúng 
Đức giáo chủ phương trên 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Minh Đức 
giáo chủ phương dưới 


- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Tạng 
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- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Quang 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Minh 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hương Tích 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Liên Hoa Thắng 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bình Đẳng Kiến 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Kế 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Thượng 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Quang 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Vô Cấu 
Quang Minh 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Biện Tài 
Trang Nghiêm Tư Duy 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tịnh Nguyệt 
Quang Xưng Tướng Vương 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hoa 
Nghiêm Quang 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quang 
Minh Vương 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiện Quang 
Vô Cấu Xưng Vương 


KINH KIM QUANG MINH IRI 


- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quán Sát Vô 
Uy Tự Tại Vương 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Vô Úy 
Danh Xưng 

- Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tối 
Thắng Vương 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Quán Tự Tại 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Địa 
Tạng Vương 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Hư 
Không Tạng 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Diệu 
Cát Tường 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Kim 
Cang Thủ 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Phổ Hiền 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Vô Tận Ý 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Đại Thế Chí 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Từ Thị 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Thiện Tuệ 
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Nam mồ rat ng, tra da da, ta đa da tha, cun 
tế, cun tê, cu xa lê, cu sa lê, ích chỉ lï, mi lï tï, sa 
va ha. 

Đức Phật lại dạy Bồ-tát Thiện Trụ: “Thần 
chú này là mẹ của các Đức Phật ba đời, nếu ai 
trì niệm thì sinh vô lượng, vô biên phúc đức, 
cũng là cung kính, cúng dường tôn trọng ngợi 
ca chư Phật. Các Đức Phật đều thụ kí Vô thượng 
chính đẳng chính giác cho những người này. 
Những ai trì niệm câu thần chú này, sẽ thỏa 
mãn được tất cả mong cầu như thức uống ăn, 
y phục đồ nằm, tiền tài bảo vật, thông minh 
học rộng, không bệnh sống lâu, có nhiêu phúc 
đức. Người trì chú này, dâu chưa chứng được 
Vô thượng bồ-đề, nhưng vẫn ở chung với các 
Bồ-tát Kim Thành Sơn, Từ Thị, Đại Hải, Quán 
Tự Tại, Diệu Cát Tường, Đại Băng-già-la, được 
các vị này giúp đỡ bảo vệ. 

Những người trì niệm bài thần chú này, 
cần phải thực hành theo cách sau đây: Trước 
tiên nên tụng mười tám nghìn biến làm tiên 
phương tiện, kế đó lập và trang nghiêm đạo 
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tràng trong một phòng kín. Vào ngày mồng 
một, hành giả tắm rửa, thay y phục sạch, đốt 
hương rải hoa, thành kính dâng cúng thức ăn 
thức uống; kế đó vào trong đạo tràng xướng 
lễ các danh hiệu Phật và Bồ-tát nói trên; chí 
thành sám hối tội nghiệp đã tạo, rồi quì gối 
phải, tụng thần chú này nghìn tám trăm biến, 
tiếp đến kiết-già, tư duy bản nguyện của mình 
đã lập. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào lúc mặt 
trời chưa mọc, phải dùng thức ăn màu đen 
thanh tịnh, mười lăm ngày sau mới rời đạo 
tràng. Thực hành như vậy, thì oai lực phúc đức 
của người này chẳng thể nghĩ bàn, tất cả ước 
nguyện thành tựu trọn vẹn. Nếu chưa toại ý, 
nên vào đạo tràng tiếp tục tu tập, như đã toại 
ý cũng cần phải thường chuyên tâm trì niệm, 


không được lãng quên”. 
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PHẨM 9 
GIẢNG LẠI TÍNH KHÔNG 


Thế Tôn tuyên thuyết và chỉ dạy cách hành 
trì thần chú Kim Thắng, lại vì giúp các Đại Bồ- 
tát và chúng trời người, ngộ Đệ nhất nghĩa” 
sâu xa chân thật, nên Ngài dùng kệ lặp lại ý 
nghĩa Tính không như sau: 

Trong kinh sâu xa nhiệm mầu khác 

Ta thuyết pháp không vi diệu rồi 

Hôm nay, trong kinh này lần nữa 

Lược nói pháp không chẳng nghĩ bàn. 
Những phúp sâu xa và rộng lớn 

Phàm phu vô trí chẳng hiểu ngay 

Cho nên hôm nay Ta lại giảng 

Giúp họ khai ngộ pháp mẫu này. 

Các đức Đại bi thương chúng sinh 

Dùng phương tiện khéo làm nhân duyên 


Hôm nay Ta ở trong đại chúng 
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Giảng giải nghĩa không, khiến đạt thông. 
Nên biết thân này như xóm vắng 

Sáu giặc?” gá vào chẳng biết nhau 
Sáu trần?°9 mỗi mỗi nương sáu giặc 
Mà chẳng nhận nhau cũng như trên. 
Đôi mắt luôn nhìn vào cảnh sắc 

Hai tai mãi dõi theo âm thanh 

Mũi thì hằng ngửi mùi hương lạ 

Lưỡi luôn ưa nếm vị ngọt ngon. 

Thân ưa thích chạm vật mềm mịn 

Ý phân biệt pháp mãi chẳng nhàm 
Sáu căn như thế theo cảnh khởi 

Nhận biết tùy theo cảnh của mình. 
Thức như huyễn hóa không chân thật 
Nương vào căn cảnh vọng tham cầu 
Như người bôn ba trong xóm vắng 
Sáu giặc nương căn cũng vậy thôi. 
Tâm dong ruổi khắp, theo căn chuyển 
Gá căn duyên cảnh, rõ mọi điều 


Đắm trước sắc, thanh, hương, vị, xúc 
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Tầm tư các pháp mãi không dừng. 
Thức tùy duyên biến khắp sáu căn 
Như chim trên trời không ngăn ngại 
Thức nương nơi căn làm trụ xứ 

Mới phân biệt được cảnh bên ngoài. 
Thân này chẳng phải trí, tác giả25 
Thể chẳng bền chắc, nhờ duyên thành 
Đều từ hư vọng phân biệt sinh 

Do gió nghiệp chuyển, như người máy. 
Đất nước lửa gió tạo thành thân 

Tùy theo nhân duyên cảm dị quả?”? 
Đồng ở một nơi, lại chống nhau 

Như bốn rắn độc nhốt chung hòm. 
Rắn bốn đại này, tính khác nhau 

Tuy ở chung cùng, mỗi thăng trầm 
Hoặc lên hoặc xuống, cùng thân thể 
Cuối cùng tất cả cũng hoại tan. 

Trong bốn rắn độc bốn đại này 

Hai rắn địa thủy tính nặng trầm 


Còn tính phong hỏa nhẹ bay cao 
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Bởi do trái nhau nên sinh bệnh. 
Tâm thức nương gá nơi thân này 
Tạo ra rất nhiều các nghiệp ác 
Đến cối trời người, hoặc ba đường 
Tuy nghiệp đã tạo mà thụ sinh. 
Có thân có bệnh, có già chết 

Khi bệnh, tiểu tiện chảy lan tràn 
Chết rồi thối rửa, thật ghê gớm 
Như khúc gỗ mục ném rừng sâu. 
Các ông nên quán thân như thế 
Vì sao chấp ngã và chúng sinh? 
Tất cả các pháp thảy vô thường 
Do sức vô minh mà sinh khởi. 
Các đại chủng ấy đều hư vọng 
Vốn chẳng thật có, thể vô sinh 
Nên nói bốn đại, tính là không 
Biết chỉ giả danh chẳng thật có. 
Tự tính vô minh vốn cũng không 
Nhờ duyên hòa hợp mà giả có 


Bởi trong mọi lúc không tỉnh giác 
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Cho nên ta nói họ vô minh. 

Hành duyên nơi thức sinh danh sắc 
Sáu xứ, xúc, thụ theo đó sinh 

Ái, thủ, hữu duyên sinh, lão tử 

Ưu bi, khổ não hằng theo sau. 

Khổ từ nghiệp ác buộc chúng sinh 
Khiến phải luân hồi không ngừng dứt 
Xưa nay phi hữu, thể hằng không 
Do chẳng như lí, khởi phân biệt. 

Ta đoạn tất cả các phiền não 

Bởi do chính trí luôn hiện tiền 

Rõ nhà năm uẩn thảy đều không 
Cầu chứng bồ-đồ, nơi chân thật. 

Ta mở thành lớn Đại cam lồ 

Chỉ cho vật chứa vi diệu ấy 

Đã được cam lồ, vị chân thật 

Lại dùng ban phát cho chúng sinh. 
Ta gióng trống pháp lớn tối thắng 
Ta thổi loa pháp lớn vô cùng 


Ta đốt đèn pháp lớn sáng rực 
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Ta tuôn mưa pháp lớn ngập tràn. 
Hàng phục não phiền và oán kết 

Dựng lên cờ pháp lớn vô biên 

Nơi biển sinh tử độ quần mê 

Ta đã đóng rồi ba nẻo ác. 

Lửa mạnh não phiền đốt chúng sinh 
Nhưng không nơi nương, không người cứu 
Cam lộ mát mẻ Ta ban cho 

Thân tâm nóng đốt thảy dứt trừ. 

Do Ta vô lượng kiếp đến nay 

Cung kính cúng dường các Như Lai 
Giữ vững giới cấm hướng bồ-đề 

Cầu chứng Pháp thân, miền an lạc. 

Bố thí mắt, tai và chỉ thể 

Vợ con, nô bộc và của tiền 

Cùng vật trang nghiêm không nuối tiếc 
Ai đến cần cầu, Ta đều ban. 

Ta cũng tu tròn năm độ khác 

Viên mãn Thập địa chứng Bồ-đề 

Nên người tôn xưng Nhất Thiết Trí 
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Thật không một ai có thể lường. 

Ví gom tất cả loài thực vật 

Lúa, mè, tre, lau và cây có 

Các loại cổ thụ trong núi rừng 

Trên khắp mặt đất cõi tam thiên, 
Chặt xay, nghiền nát thành hạt bụi 
Đắp thành đống lớn khắp hư không 
Thật khó lường biết bao nhiêu hạt. 
Như cho nghiền nát thành hạt bụi 
Cát sỏi khắp cõi nước mười phương 
Trong chốn tam thiên đại thiên này 
Cũng khó tính biết được số lượng. 
Giả sử đem trí của chúng sinh 
Trong cả thế gian cho một người 
Người trí như thế nhiều vô lượng 
Có thể biết được số bụi kia. 

Nhưng với trí tuệ của Thích Tôn 
Những người trí ấy cùng suy tính 
Dù qua số kiếp như câu-chi 


Cũng không tính biết được một phần. 
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Nghe Đức Phật giảng lại tính KHÔNG sâu 
xa và nhiệm mâu này, vô lượng chúng sinh 
thấu đạt thể tính bốn đại năm uẩn đều không, 
sáu căn sáu cảnh vọng sinh trói buộc; do đó 
phát nguyện chấm dứt luân hôi, tu pháp xuất 
li, lòng tràn niềm vui, như lời Phật dạy cung 


kính vâng làm. 
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PHẨM 10 
NƯƠNG KHÔNG ĐẠT NGUYÊN 


Bấy giờ thiên nữ Như Ý Bảo Quang Diệu ở 
trong đại chúng nghe đức Thế Tôn nói pháp 
sâu xa, lòng rất vui mừng, lập tức đứng dậy, 
đắp y đúng pháp, gối phải chấm đất, cung 
kính chắp tay, bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức 
Thế Tôn! Cúi xin Ngài dạy cho chúng con biết 
phương pháp tu hành sâu xa vi diệu! Thiên 
nữ liên nói kệ: 

Thưa đãng Chiếu thế giới 
Lưỡng túc tôn từ bi 

Xin Ngài cho con hỏi 

Pháp Bồ-tát tu tập! 

Phật bảo: “Thiện nữ thiên! 
Có điều gì nghi ngờ 

Tùy ý mà thưa hỏi 


Ta sẽ giải thích chol 
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Thiện nữ thiên bạch rằng: 
Kính bạch đức Thế Tôn! 
Bồ-tát làm thế nào 

Tu chính hạnh bồ-đô, 

Lìa sinh tử, niết-bàn 

Để lợi mình, lợi người?” 

Đức Phật liên dạy: Này thiện nữ thiên! 
Nương pháp giới mà tu pháp bồ-đê, tu hạnh 
bình đẳng. Thế nào gọi là nương nơi pháp 
giới tu pháp bồ-đề, hành hạnh bình đẳng? 
Đó là từ năm uẩn””! hiện pháp giới, pháp giới 
tức năm uẩn, năm uẩn đã bất khả thuyết, phi 
năm uẩn cũng bất khả thuyết, vì sao như thế? 
Vì nếu pháp giới là năm uẩn thì rơi vào đoạn 
kiến, còn nếu pháp giới lìa năm uẩn thì rơi 
vào thường kiến; lìa cả hai kiến, không chấp 
hai bên, không thể nhận thấy, vượt qua sự 
thấy, vô danh vô tướng. Như thế mới là nói vê 
pháp giới. 

Năm uẩn hiển hiện pháp giới là gì? Tức 
năm uẩn không từ nhân duyên sinh. Nếu từ 
nhân duyên sinh, là đã sinh mà sinh hay là 
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chưa sinh mà sinh? Nếu nói đã sinh mà sinh 
thì đâu cần nhân duyên; nếu nói chưa sinh 
mà sinh, thì chẳng thể sinh, vì sao? Vì khi 
chưa sinh thì các pháp chưa hiện hữu, không 
tên không tướng, không thể suy lường thí dụ, 
không do nhân duyên sinh ra. Ví như tiếng 
trống, nhờ vào gỗ, da, dùi, tay mới phát. Tiếng 
trống như thế, quá khứ cũng không, vị lai và 
hiện tại cũng không. Vì tiếng trống không 
phải từ gỗ mà sinh, cũng không từ da, từ dùi, 
từ bàn tay mà sinh. Chẳng phải từ ba đời sinh, 
cho nên chẳng có sinh. Nếu chẳng sinh thì 
chẳng diệt, nếu chẳng diệt thì chẳng có chỗ 
sinh, chẳng có chỗ sinh thì cũng không có chỗ 
đến, nếu không có chỗ đến thì chẳng thường, 
chẳng đoạn. Nếu chẳng thường chẳng đoạn 
thì chẳng phải là một chẳng phải khác. Vì sao? 
Vì nếu là một thì đồng pháp giới, như vậy lẽ 
ra phàm phu thấy chân đế, đạt được Niết-bàn 
vô thượng an lạc, vì chẳng phải như thế, nên 
chẳng phải là một. Nếu là khác thì những việc 
làm của các đức Như Lai và Bồ-tát đều là chấp 
trước, chưa được giải thoát, còn bị phiền não 
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trói buộc; tức chưa chứng đắc Vô thượng 
chính đẳng chính giác. Vì sao? Vì chư Phật 
làm mà chẳng phải làm, đồng tính chân thật, 
vì thế chẳng khác. 

Cho nên biết rằng năm uẩn chẳng có 
chẳng không, chẳng từ nhân duyên sinh, 
chẳng phải không có nhân duyên sinh. Đó là 
cảnh giới của các bậc Thánh, chẳng phải của 
hàng phàm phu-nhị thừa; không thể dùng 
lời nói để diễn đạt, không có tên gọi, không 
có hình tướng, thật không phải nhân, cũng 
không thuộc duyên, lại không thể dụ, hoàn 
toàn thanh tịnh, xưa nay tự không. Cho nên 
năm uẩn hiển hiện pháp giới. Nếu ai muốn 
cầu Vô thượng chính giác, thì phải thấu đạt 
bồ-đề chẳng chân-chẳng tục, chẳng thể nghĩ 
bàn, thể của phàm thánh chẳng một-chẳng 
khác, đã chẳng lìa tục, cũng chẳng bỏ chân, 
nương pháp giới mà tu tập bồ- đề. 

Nghe đức Thế Tôn chỉ dạy như thế, lòng 
Thiện nữ thiên vô cùng vui mừng, vội vã đứng 
dậy, y lộ vai phải, gối phải chấm đất, cung kính 
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chắp tay, một lòng đảnh lễ Thế Tôn rồi bạch: 
“Bạch đức Thế Tôn! Như lời Ngài nói, chúng 
con nên tu chính hạnh bồ-đề”. 

Bấy giờ trong hội, Đại Phạm thiên vương, 
chủ cõi Ta-bà hỏi thiên nữ rằng: “Hạnh bồ-đề 
này rất khó tu hành, vì sao hôm nay thiên nữ 
nói đã hoàn toàn tự tại với hạnh bồ-đề?”. 

Thiên nữ đáp rằng: “Thưa Đại Phạm thiên! 
Như lời Phật dạy, hạnh này sâu xa, phàm phu 
không thể hiểu được ý nghĩa. Đây là cảnh giới 
của các bậc thánh, nhiệm mầu khó hiểu. Ví như 
hôm nay tôi nhờ pháp này mà an lạc trụ, thì 
xin vô lượng, vô số vô biên chúng sinh trong 
cõi năm trược ác này đều có thân vàng, đủ 
ba hai tướng, chẳng phải là nam, cũng chẳng 
phải nữ, ngồi tòa sen báu, vô lượng an lạc, trời 
tuôn hoa đẹp, nhạc khí cõi trời không trổi tự 
vang, đầy đủ các món cúng dường.” Thiên nữ 
nói xong, tức thời thân tướng của các chúng 
sinh trong cõi năm trược đều màu vàng ròng, 
đủ tướng đại nhân, chẳng thuộc người nam, 
chẳng phải người nữ, ngồi tòa sen báu, vô 
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lượng an lạc, giống như cõi trời Tha Hóa Tự 
Tại”?, không có đường ác, cây báu mọc thành 
từng hàng, hoa sen bảy báu đầy khắp thế giới; 
chư thiên trỗi nhạc, mưa hoa bảy báu, thiên 
nữ Như Ý Bảo Quang Diệu bỗng chuyển thân 
nữ thành thân Phạm thiên. 

Đại Phạm thiên vương hỏi thiên nữ rằng: 
“Thưa thiện nữ thiên! Tu hạnh Bôồ-tát phải 
như thế nào?”. 

Thiên nữ đáp: “Thưa Đại Phạm vương! 
Như trăng trong nước mà tu bồ-đề, tôi cũng 
tu hạnh bồ-đề như vậy; như trong mộng mà tu 
hạnh bô-đề, tôi cũng tu hạnh bồ-đề như vậy; 
như dương diệm mà tu hạnh bô-đề, tôi cũng 
tu hạnh bồ-đề như vậy; lại như âm vang từ 
hang sâu mà tu hạnh bôồ-đề, tôi cũng tu hạnh 
bồ-đề như vậy”. 

Phạm vương liền hỏi: “Căn cứ vào đâu, 
Ngài nói như thế?” Thiên nữ đáp rằng: “Thưa 
Đại Phạm vương! Tất cả các pháp đêu không 
thật có, tất cả đều do nhân duyên tạo thành”. 
Phạm vương lại hỏi: “Nếu nói như vậy, lẽ ra 
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phàm phu đều chứng Vô thượng chính đẳng 
chính giác!” Thiên nữ đáp rằng: “ Vì sao nhân 
giả lại nói như vậy? Ngài cho rằng ngu khác 
với trí ư? Bồ-đê khác với phi bô-đề ư? Giải 
thoát khác với phi giải thoát ư? Các pháp như 
thế thảy đều bình đẳng, thật không sai biệt; 
pháp giới chân như chẳng một-chẳng khác, 
chẳng phải cũng một chẳng phải cũng khác, 
chẳng phải chẳng một chẳng phải chẳng khác, 
không tăng không giảm, để ngài chấp trước. 
Giống như thây trò của nhà ảo thuật, rất giỏi 
thuật này, nơi ngã tư đường, họ gom các vật 
đất cát cỏ cây làm trò ảo thuật, khiến người 
xem thấy nào là voi ngựa, xe cộ quân lính, bảy 
báu, kho tàng. Những người ngu sỉ không chịu 
suy nghĩ, không nhận biết đó chỉ là ảo thuật, 
vừa thấy vừa nghe liền cho voi ngựa, xe cộ... là 
thật, còn những cảnh khác đều là hư giả. Sau 
đó cũng không chịu suy nghĩ lại. Người trí thì 
khác, biết là ảo thuật, khi vừa thấy nghe thì 
liên suy nghĩ những loài voi ngựa ... ta đang 
thấy đây đều không thật có, chỉ là ảo thuật dối 
gạt mắt người. Tạm gọi là voi, ngựa... các kho 
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tàng, thật chỉ có tên mà không thật thể. Do đó 
những cảnh ta vừa thấy nghe, không nên vội 
cho là thật, phải suy nghĩ kĩ, sẽ biết tất cả đều 
là hư vọng. Cho nên người trí biết các pháp 
đều không có thật thể, chỉ thuận theo sự thấy 
nghe của người thế gian, mượn danh ngôn mà 
diễn đạt sự việc. Nhưng xét theo lí chân thật 
thì không như thế, chỉ nhờ ngôn thuyết giả để 
rõ nghĩa chân thật. 

Thưa Đại Phạm vương! Phàm phu đị 
sinh?” chưa được cặp mắt trí tuệ bậc thánh 
xuất thế, chưa hiểu chân như của tất cả pháp 
là bất khả thuyết, nên khi thấy nghe các pháp 
biến chuyển hoặc chẳng biến chuyển, liền cho 
như thế mà khởi tâm chấp cho là chân thật; 
nơi Đệ nhất nghĩa, họ không thấu đạt chân 
như các pháp là bất khả thuyết. Còn các bậc 
thánh, khi thấy tất cả các pháp biến chuyển 
hay không biến chuyển, đều tùy năng lực tư 
duy mà không chấp trước thật có, thấu suốt 
tất cả các pháp biến chuyển và không biến 
chuyển đều không chân thật, chỉ dùng vọng 
tưởng lượng định tướng trạng biến chuyển 
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và không biến chuyển; tất cả chỉ là giả danh, 
không có thật thể. Các vị thánh này thuận theo 
thế tục, giảng thuyết giáo pháp, hầu giúp cho 
họ hiểu được ý nghĩa chân thật như thế. 

Thưa Đại Phạm vương! Các bậc thánh 
với tri kiến thánh nhân, thấu suốt chân như 
các pháp không thể giảng nói, các pháp biến 
chuyển hay pháp không biến chuyển cũng 
như vậy; nhưng vì muốn cho mọi người chứng 
biết, cho nên các thánh mới dùng ngôn thuyết 
thế gian mà thôi. 

Phạm vương lại hỏi Bồ-tát Như Ý Bảo 
Quang Diệu rằng: “Bao nhiêu chúng sinh hiểu 
được chính pháp sâu xa vi diệu?”. Bồ-tát đáp 
rằng: “Tâm vương-tâm sở của những người 
huyễn hiểu được pháp này”. Phạm vương liền 
nói: “Người huyễn không thân, tâm vương 
tâm sở từ đâu sinh khởi?” Bồ-tát lại đáp: 
“Nếu chúng sinh nào thấu đạt pháp giới chẳng 
có chẳng không, sẽ hiểu rõ được nghĩa sâu 
xa này”. 
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Phạm thiên vương lại bạch Đức Phật 
rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát Như Ý Bảo 
Diệu Quang này thật là cao siêu không thể 
nghĩ bàn, đã thông đạt nghĩa sâu xa như vậy. 
Đức Phật dạy rằng: “Đúng thế, đúng thế! Như 
Ý Bảo Quang Diệu đã dạy các ông phát tâm tu 
học Vô sinh pháp nhẫn” 

Đại Phạm thiên vương và các Phạm thiên 
trong chúng đứng dậy, áo lộ vai phải, cung 
kính chắp tay đảnh lễ Bồ-tát Như Ý Bảo Quang 
Diệu, rồi thưa rằng: “Hôm nay chúng tôi may 
mắn gặp được và nghe đại sĩ giảng nói chính 
pháp, thật là hiếm có! ”. 

Đức Phật dạy rằng: “Này Đại Phạm vương! 
Vào đời vị lai, Như Ý Bảo Quang Diệu sẽ thành 
Phật hiệu là Bảo Diệm Cát Tường Tạng Như 
Lai, Ứng Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn”. 

Khi Đức Phật thuyết phẩm kinh này xong, 
có ba nghìn ức Bồ-tát không lui sụt Vô thượng 
chính đẳng chính giác, tám nghìn ức thiên tử, 
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vô lượng vô số vua quan, nhân dân xa lìa trân 
cấu, được Pháp nhãn tịnh. 

Bấy giờ trong hội có năm mươi ức bí-sô 
tu hạnh Bồ-tát sắp lui sụt tâm bồ-đề, khi nghe 
Bồ-tát Như Ý Bảo Quang Diệu nói pháp này, 
ý chí kiên định không thể nghĩ bàn, trọn vẹn 
bản nguyện, khởi tâm bồ-đề, đều cởi áo ngoài 
vô cùng quí giá cúng dường Bồ-tát, rồi lại phát 
tâm dõng mãnh tối thượng và lập nguyện 
rằng: “Chúng con nguyện không lui sụt bồ- 
đề, dùng thiện căn này hồi hướng Vô thượng 
chính đẳng chính giác” Các vị bí-sô nương 
công đức này, như giáo tu hành chín mươi đại 
kiếp sẽ được giác ngộ, ra khỏi sinh tử. 

Thế là Thế Tôn liền thụ kí rằng: “Này các 
bí-sô! Trải qua ba a-tăng-kì kiếp, đến kiếp 
tên là Nan Thắng Quang Vương, tại nước Vô 
Cấu Quang, các ông đồng thời chứng đắc Vô 
thượng chính đẳng chính giác, đồng thành 
Phật đạo, cùng một hiệu là Nguyện Trang 
Nghiêm Gian Sức Phật, đầy đủ mười hiệu”. 
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Này Đại Phạm vương! Nếu nghe chính 
xác và hành trì đúng kinh Kim quang mĩnh thì 
sẽ có được uy lực rất lớn. Giả sử một người 
tu tập lục độ trải qua trăm nghìn đại kiếp””? 
mà không có được phương tiện, thì công đức 
không bằng một phần trăm, một phần vô 
lượng công đức của người sao chép kinh này, 
rồi cứ nửa tháng chuyên tâm đọc tụng. Vì thế 
hôm nay Ta bảo các ông tu học ghi nhớ, thụ 
trì giảng thuyết cho mọi người nghe. Vì sao 
như thế? Ta nhớ vào thời quá khứ lâu xa, khi 
còn tu đạo Bồ-tát, lúc ấy Ta như dũng sĩ vào 
trận, thụ trì đọc tụng, giảng thuyết truyền bá 
kinh tối thượng này không tiếc thân mạng. 
Như Chuyển luân vương, khi còn cai trị thì 
bảy báu còn, nếu mạng đã chung thì bảy báu 
diệt; cũng giống như vậy, kinh Kim quang 
minh còn hiện ở đời, thì pháp bảo còn, nếu 
kinh này mất, pháp bảo vô thượng cũng theo 
đó ẩn. Cho nên các ông, một lòng lắng nghe, 
khởi tâm tỉnh tiến ba-la-mật, thụ trì đọc tụng, 
giảng cho người nghe, khuyên họ sao chép, 
không sợ nhọc mệt, cho đến cũng không tiếc 
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thân mạng mình. Làm như thế sẽ được công 
đức bậc nhất trong các công đức. Là đệ tử Ta 
thì nên siêng năng tu học như thết 


Đại Phạm thiên vương, cùng với vô lượng 
thiên chúng cõi Phạm, Đế Thích-Tứ vương và 
các dạ-xoa từ tòa đứng dậy, áo lộ vai phải, quì 
gối chắp tay, cung kính bạch rằng: “Bạch đức 
Thế Tôn! Chúng con xin nguyện bảo vệ giữ gìn 
và truyền bá kinh Kim quang minh này. Nếu vị 
pháp sư giảng kinh gặp nạn, chúng con sẽ trừ, 
giúp đủ phúc lành, sắc tướng uy nghiêm, sức 
lực sung mãn, luận biện vô ngại, thân tâm thư 
thái, thính chúng an lạc. Nếu quốc gia này gặp 
nạn đói kém, giặc giã chiến tranh, phi nhân 
làm hại, thì cả thiên chúng sẽ cùng bảo vệ, 
khiến cho nhân dân an ổn giàu có, không còn 
tai họa. Đó đều là do năng lực chúng con. Nếu 
những người nào cúng dường kinh này, chúng 
con cũng sẽ cung kính cúng dường người ấy 
như Phật. 

Đức Phật khen rằng: “Quí thay, quí thay! 
Các ông nghe pháp sâu xa nhiệm mầu, phát 
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tâm bảo vệ, thụ trì kinh này, các ông nhất định 
sẽ được vô lượng vô biên phúc đức, chóng 
thành Vô thượng chính đẳng bồ-đề”. Đại Phạm 
thiên vương và đại chúng nghe Phật dạy như 
thế, vô cùng vui mừng, chí tâm đảnh lễ cung 
kính lãnh thụ. 
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PHẨM I1 
TỨ THIÊN VƯƠNG 
QUÁN SÁT TRỜI NGƯỜI 


Bấy giờ bốn vị: Đa Văn thiên vương, Trì 
Quốc thiên vương, Tăng Trưởng thiên vương, 
Quảng Mục thiên vương, đồng từ chỗ ngồi 
trong chúng đứng dậy, áo lộ vai phải, quì gối 
chắp tay, cung kính đảnh lễ chân Phật rồi 
bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Kinh Kim quang 
minh tối thắng vương này, được các đức Phật 
nghĩ nhớ tư duy, Bồ-tát cung kính, trời rông 
cúng dường, thiên chúng ưa thích, các vị trời 
hộ thế luôn ca ngợi, Thanh văn và Độc giác 
cùng thụ trì. Kinh này chiếu sáng cung điện cõi 
trời, ban cho chúng sinh niềm vui tối thắng, 
chấm dứt khổ đau trong đường địa ngục, ngạ 
quỉ súc sinh; đoạn trừ tất cả những nỗi sợ hãi, 
đẩy lui tất cả những kẻ oán địch; những lúc 
đói kém thì khiến được mùa, gặp lúc ốm đau 
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thì giúp lành bệnh, tất cả tai biến, trăm nghìn 
khổ não đều được tiêu trừ. 

Bạch đức Thế Tôn! Kinh Kim quang minh 
này có năng lực làm cho an ổn lợi lạc như thế, 
cúi xin Thế Tôn ngay trong chúng hội, giảng 
nói kinh này để chúng con cùng quyến thuộc 
nhận được pháp vị cam lộ vô thượng, khiến 
cho khí lực sung mãn, thêm lớn uy quang, 
tinh tiến dõng mãnh, thần thông tăng trưởng. 

Bạch đức Thế Tôn! Thiên vương chúng 
con tu tập chính pháp, luôn thuyết chính 
pháp, luôn dùng chính pháp giáo hóa thế gian. 
Chúng con khiến cho thiên, long, dạ-xoa, càn- 
thát-bà, a-tu-la, yết-lộ-trà, câu-bàn-trà, khẩn- 
na-la, mạc-hô-lạc-già và các quốc vương luôn 
dùng chính pháp giáo hóa nhân dân, ngăn 
chặn điều ác, đuổi dẹp tất cả những loài qui 
thần không có từ bi, hút tỉnh khí người. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì nguyên nhân này mà 
chúng con được gọi là Hộ Thế. Lại nữa trong 
châu Diêm-phù-đề này, nếu quốc gia nào bị 
giặc xâm lấn, đói kém dịch bệnh hoành hành 


208 KINH KIM QUANG MINH 


khắp nơi, vô lượng trăm nghìn tai ách xảy ra, 
thì chúng con sẽ cung kính cúng dường kinh 
Kim quang minh; nếu có tì-kheo pháp sư thụ 
trì đọc tụng kinh này, thì bốn thiên vương 
cùng đến nơi đó để thức tỉnh và khuyến thỉnh 
vị ấy. Vị pháp sư ấy nhờ sức thần thông thức 
tỉnh mà đến nước kia giảng nói rộng rãi kinh 
Kim quang minh. Nhờ năng lực kinh mà trăm 
nghìn tai họa đều tiêu trừ. 

Bạch đức Thế Tôn! Bí-sô pháp sư thụ trì 
kinh này đến một nước nào, thì kinh này cũng 
đã đến nước ấy. Bấy giờ quốc vương cần phải 
đến chỗ vị bí-sô kia lắng nghe thuyết giảng, 
nghe rồi vui mừng, cung kính cúng dường bí- 
sô pháp sư, tận tâm bảo vệ để không bị hại, 
hầu giúp vị ấy thuận tiện giảng nói, làm lợi 
tất cả. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì kinh vua này, cho 
nên chúng con một lòng bảo vệ vua và nhân 
dân của quốc gia ấy không còn tai họa, thường 
được an ổn. Nếu có bí-sô cùng bí-sô-ni, ô-ba- 
sách-ca, ô-ba-tư-ca thụ trì kinh này, thì quốc 
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vương nên cúng dường tất cả những vật cần 
dùng, không để thiếu thốn; bấy giờ chúng con 
sẽ giúp quốc vương và đất nước ấy luôn luôn 
an ổn, không có tai họa. Nếu vua cúng dường, 
cung kính tôn trọng những người thụ trì đọc 
tụng kinh này, thì chúng con sẽ khiến cho các 
vị quốc vương nước khác ca ngợi cung kính, 
tôn trọng bậc nhất”. 

Nghe Phật thuyết xong, đại chúng vô cùng 
vui mừng, cung kính thụ trì. 
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PHẨM 12 
TỨ THIÊN VƯƠNG HỘ QUÔC 


Nghe bốn thiên vương phát nguyện cúng 
dường kinh Kim quang minh, đồng thời giúp 
đỡ bảo vệ những người thụ trì, Đức Phật khen 
răng: “Quí thay, quí thay! Thiên vương các ông 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi ca vô 
lượng trăm nghìn vạn ức Đức Phật ở thời quá 
khứ, đồng thời cũng đã trông sâu cội lành, tu 
hành chính pháp, giảng thuyết chính pháp, 
dùng pháp giáo hóa tất cả thế gian, luôn muốn 
mãi mãi lợi ích chúng sinh, khởi tâm đại từ, 
nguyện ban cho họ mọi sự an lạc. Do đó hôm 
nay các ông được phúc báo tốt đẹp này. 

Nếu quốc vương nào cung kính cúng 
dường kinh Kim quang minh thì các ông nền 
đốc lòng bảo vệ, khiến họ an ổn. Bốn vị thiên 
vương cùng với quyến thuộc, vô lượng vô số 
trăm nghìn dạ-xoa bảo vệ kinh này, tức đã bảo 
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vệ chính pháp của Phật ba đời, cũng do đó mà 
các ông chiến thắng các a-tu-la. Nếu được các 
ông hộ trì kinh này, do sức của kinh mà đất 
nước ấy trừ được giặc thù, đói kém dịch bệnh. 
Nếu thấy bốn chúng thụ trì kinh vua, thì hãy 
đốc lòng cùng nhau bảo vệ, trừ dẹp phiền não, 
đem lại lợi ích an lạc cho họ. 

Bốn vị thiên vương lập tức đứng dậy, áo 
lộ vai phải, quì gối chắp tay, cung kính bạch 
rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Vào đời vị lai, bất 
cứ nơi nào trong một quốc gia có kinh vua này 
lưu truyền, hoặc là thôn xóm, núi rừng thành 
thị, mà vua nước ấy chí tâm nghe nhận, khen 
ngợi cúng dường, đồng thời cung cấp các món 
cần dùng cho bốn chúng thụ trì kinh này, dốc 
lòng ủng hộ, giúp họ tránh những suy hao, thì 
chúng con sẽ bảo vệ quốc vương và nhân dân 
nước ấy an ổn, không còn lo khổ, tăng thêm 
tuổi thọ, đầy đủ oai đức. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu quốc vương thấy 
bốn chúng thụ trì kinh vua này mà cung kính 
cúng dường, bảo vệ như đối với cha mẹ mình, 
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đồng thời cung cấp các vật cần dùng thì bốn 
thiên vương luôn theo bảo vệ, khiến cho tất 
cả hữu tình tôn kính. Vì thế kinh này lưu hành 
nơi nào, thì chúng con và vô lượng dạ-xoa 
cũng ngầm ủng hộ, khiến người thụ trì không 
bị chướng ngại, còn giúp người nghe, như các 
vua quan... dứt trừ tai nạn, đuổi giặc ngoại 
xâm. Khi vua này nghe kinh Kim quang minh, 
mà vua lân bang muốn đem bốn binh đánh phá 
bờ cõi, thì nhờ oai lực của kinh này mà nước 
ấy lại bị một giặc thù khác xua quân xâm lấn, 
tai biến xảy ra, dịch bệnh hoành hành. Quốc 
vương nghe kinh này thấy như vậy, liền dẫn 
bốn binh thảo phạt nước kia. Bấy giờ chúng 
con sẽ dẫn quyến thuộc, vô lượng vô biên dạ- 
xoa ẩn hình âm thầm hỗ trợ, làm cho quân giặc 
tự nhiên hàng phục, không dám đem binh đến 
vùng biên giới, nói gì đánh nhau. 

Đức Phật dạy rằng: “Hay thay, hay thay! 
Thiên vương các ông mới có năng lực hộ trì 
kinh này như thết Ta đã tu hành khổ hạnh 
trải qua trăm nghìn câu-chi na-do-tha kiếp, 
chứng đắc Vô thượng chính đẳng chính giác, 
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được Nhất thiết trí, nay thuyết pháp này, nếu 
có quốc vương chí tâm thụ trì, cung kính cúng 
dường kinh Kim quang minh, tai họa tiêu trừ, 
đất nước an ổn, thành ấp xóm thôn cũng được 
thanh bình, giặc thù lui tan, lại cũng khiến cho 
tất cả quốc vương cõi Diêm-phù này vĩnh viễn 
không còn lo việc chiến tranh. 

Bốn vị thiên vương! Các ông nên biết, châu 
Diêm-phù này có tất cả tám vạn bốn nghìn 
thành ấp, tám vạn bốn nghìn quốc vương, 
mỗi mỗi đều ngự tại cõi nước mình, hưởng 
trọn niêm vui, của tiền sung túc, thụ dụng đầy 
đủ, không đoạt lẫn nhau; do nhân đời trước 
mà thụ phúc ấy; không khởi niệm ác, tham 
đoạt đất nước của người, lòng ham muốn ít, 
làm lợi ích cho tất cả nhân dân, không còn 
khổ đau vì sự tranh đấu. Nhân dân nước ấy 
khởi lòng yêu thương, trên dưới hòa thuận 
như nước với sữa, tôn trọng lẫn nhau, vui vẻ 
dạo chơi khắp chốn, từ bi khiêm nhường, căn 
lành ngày càng tăng trưởng. Do đó, cõi Diêm- 
phù-đề giàu có an ổn, nhân dân đông đúc, 
đất đai màu mỡ, lạnh nóng điều hòa, thời tiết 
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thuận lợi, mặt trời mặt trăng và các vì sao vận 
hành đúng theo qu1 đạo, mưa nắng đúng mùa, 
không còn thiên tai và các họa hoạn. Nhân 
dân giàu có, của cải đầy nhiều, tâm không 
thấp hèn, thường thích bố thí, tu mười nghiệp 
thiện. Nếu ai qua đời thì sinh cõi trời, tăng 
thêm thiên chúng. 

Này các thiên vương! Vào đời vị lai, nếu 
ai lắng nghe, tin nhận cung kính, cúng dường 
kinh này thì bốn bộ chúng tôn trọng ngợi 
khen. Lại muốn giúp cho các ông cùng với vô 
lượng trăm nghìn quyến thuộc dạ-xoa được 
nhiều an vui, nên vị vua kia phải thường lắng 
nghe kinh nhiệm mâu này. Do nghe kinh này 
như uống cam lộ tuyệt hảo, nên oai lực của 
thân tâm tăng thêm, ngày càng tinh tiến, dõng 
mãnh oai hùng, đầy đủ phúc đức. Nếu các 
quốc vương chí tâm lắng nghe, tin nhận kinh 
này, tức là thiết lễ cúng dường rộng lớn hi 
hữu cúng dường Thích-ca Mâu-ni Ứng Chính 
Đẳng Giác. Nếu cúng dường Ta, tức đã cúng 
dường trăm nghìn vạn ức câu-chi do-tha Phật 
trong ba đời; nếu đã cúng dường chư Phật ba 
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đời thì được vô lượng công đức, chẳng thể 
nghĩ bàn. 

Do đó các ông cần phải hộ trì quốc vương 
hoàng hậu, thứ phi nước kia tránh những suy 
tổn, cũng giúp các thần giữ gìn cung điện đất 
đai an lạc, được nhiều phúc báo không thể 
nghĩ bàn, nhân dân nước ấy thụ hưởng năm 
dục, tất cả việc ác thảy đều tiêu trừ”. 

Bốn vị thiên vương bạch Đức Phật rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn! Vào thời vị lai, nếu có vị 
vua thích nghe giảng thuyết kinh Kim quang 
minh, để bảo vệ tự thân cùng hoàng gia và các 
thể nữ, cũng để thành ấp, cung điện bền chắc, 
huy hoàng bậc nhất, không thể nghĩ bàn, vắng 
lặng an lạc, hiện đời vương vị tôn quí bên 
vững, thân tâm an vui, luôn luôn phát triển, 
lại muốn gom lấy vô lượng vô biên phúc báu 
không thể nghĩ bàn, và giúp đất nước không 
còn giặc thù, các nỗi lo về tai hoạ, thì quốc 
vương ấy không nên buông lung, khiến tâm 
tán loạn mà phải cung kính, chí thành lắng 
nghe kinh Kim quang minh. Nhưng trước 
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khi nghe, quốc vương cần phải trang hoàng 
cung điện, hoặc ở những nơi rộng lớn thanh 
tỉnh mà mình ưa thích, nước thơm rưới đất, 
rải các hoa quí, đặt tòa sư tử có đính bảo vật, 
lại treo lọng báu, cờ xí khắp nơi, đốt hương 
vô giá, trỗi âm nhạc hay. Bấy giờ quốc vuơng 
tắm rửa sạch sẽ, thân thoa hương thơm, thay 
y phục mới, đeo xâu chuỗi báu, ngồi trên ghế 
thấp, tâm không cống cao, không nghĩ mình 
là quốc vương cao quí, lắng tâm chính niệm 
nghe kinh vua này. Lại nên nghĩ tưởng người 
đang thuyết giảng là bậc Đại sư, khởi lòng 
thương xót đối với tất cả hoàng hậu thứ phi, 
vương tử thể nữ và cả thân quyến, nét mặt 
hòa ái, lời nói nhẹ nhàng, tràn ngập niềm vui. 
Quốc vương nên nghĩ: “Nay ta có được lợi ích 
rộng lớn, quí báu vô cùng, nên thiết lễ trọng 
cúng dường kinh này: Sau khi sửa soạn, thấy 
pháp sư đến, quốc vương cần phải thiết tha 
chí thành, cung kính đón tiếp”. 

Đức Phật lại bảo bốn vị thiên vương: “Cần 
phải cung đón pháp sư như thếT Bấy giờ quốc 
vương mặc y phục sạch, đeo các chuỗi báu, tự 
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cầm lọng trắng cho đến hương hoa, sắp bày 
đầy đủ lễ nghi quân đội, trỗi các nhạc hay, đi 
bộ ra thành đón tiếp pháp sư, chí thành cung 
kính thực hiện việc này. 

Này bốn thiên vương! Vì sao quốc vương 
cần phải đích thân cung kính cúng dường? Vì 
mỗi cử chỉ hành động của vua cung kính kinh 
này, tức là cung kính, cúng dường phụng sự 
trăm nghìn vạn ức na-do-tha Phật Thế Tôn. 
Như thế vị ấy sẽ thoát nỗi khổ phải chịu vô 
lượng kiếp số sinh tử, và cũng trải qua số kiếp 
như thế vào đời vị lai, quốc vương này sẽ 
làm Chuyển luân vương vô cùng cao quí. Cứ 
mỗi cử chỉ, hành động cung kính cúng dường 
kinh này, cũng khiến phúc đức ngày càng tăng 
trưởng, tự tại dạy dỗ tất cả nhân dân, được 
sự cảm ứng không thể tính lường, mọi người 
khâm phục. Trải qua vô lượng trăm nghìn ức 
kiếp sinh lên cõi trời hay sinh vào cõi người, 
đều được làm vua, hưởng thụ niềm vui, có 
cung bảy báu, tuổi thọ dài lâu, luận biện thông 
suốt, trời người đều tin, không còn sợ hãi, 
danh tiếng vang xa, người người mến mộ, đầy 
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đủ thế lực và oai đức lớn, thân tướng xinh đẹp 
và rất uy nghiêm, không ai sánh bằng. Vị quốc 
vương ấy gặp được Thiên Nhân Sư””, gặp 
thiện tri thức, giúp cho thành tựu vô lượng 
phúc đức. 

Các ông nên biết: Vị quốc vương kia, khi 
đã hiểu được vô lượng vô biên lợi ích như 
thế, thì nên chí thành cung nghĩnh pháp sư, 
cho dù cách xa một du-thiện-na hay gấp trăm 
nghìn; đối với pháp sư nên tưởng là Phật. Khi 
thỉnh vê thành, quốc vương nên nghĩ: “Hôm 
nay Thích-ca Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác 
vào cung điện ta, nhận sự cúng dường, thuyết 
pháp cho ta. Sau khi Ta nghe, sẽ không lui sụt 
Vô thượng bồ-đê, gặp được trăm nghìn vạn 
ức na-do-tha Phật Thế Tôn. Hôm nay ta nên 
trỗi nhạc tuyệt diệu cúng dường tất cả Đức 
Phật ba đời. Hôm nay ta sẽ vĩnh viễn diệt trừ 
những nỗi thống khổ trong đường địa ngục, 
nøạ quÏ súc sinh, mà gieo vô lượng trăm nghìn 
vạn ức hạt giống Chuyển luân thánh vương, 
Phạm vương-Đế Thích, giúp cho vô lượng 
trăm nghìn vạn ức chúng sinh không còn sinh 
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tử khổ đau, đạt đến niết-bàn, gom nhóm vô 
lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn công đức. 
Lại giúp tất cả hoàng thân quốc thích, nhân 
dân an ổn, đất nước thái bình, không còn tai 
họa, chẳng có sầu lo, những kẻ ác độc và giặc 
ngoại xâm không đến xâm lấn. 

Bốn vị thiên vương bạch Đức Phật rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn! Vị quốc vương kia cân 
phải tôn trọng chính pháp như thế, đồng thời 
cũng nên cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen bốn chúng thụ trì bộ kinh vua này. 
Nếu vị quốc vương muốn chúng con vui, phải 
vấy nước thơm, rải hoa tươi đẹp chung quanh 
pháp tòa, rồi đặt bốn toà cho bốn thiên vương, 
chúng con sẽ ngồi, cùng với quốc vương lắng 
nghe chính pháp. Quốc vương cũng nên chia 
cho chúng con những phúc phần và căn lành 
tự lợi. 

Bạch đức Thế Tôn! Khi Quốc vương thỉnh 
pháp sư thăng tòa, thì cũng nên vì chúng con 
mà đốt các loại danh hương cúng dường kinh 
này. Khói hương tức thời vút lên hư không, 
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bay vào cung điện chư thiên chúng con, biến 
thành lọng hương, chúng con liền nghe hương 
vi diệu ấy. Bấy giờ trong làn khói hương có 
luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ chiếu khắp 
cung điện chúng con, cho đến cung điện Phạm 
thiên Đế Thích, Đại Biện Tài thiên, Đại Cát 
Tường thiên, địa thần Kiên Lao, hai mươi tám 
bộ dạ-xoa, trời Đại Tự Tại, Kim Cang Mật chủ, 
Bảo Hiền đại tướng, Ha-lợi-để mẫu cùng năm 
trăm chúng, cung điện vua rồng hồ A-nậu và 
vua rồng biển lớn. 

Các chúng sinh từ cung điện của mình, 
thấy khói hương kia chỉ trong chớp mắt biến 
thành lọng hương, mùi thơm ngào ngạt, ánh 
sáng màu vàng rực rỡ lan tỏa, chiếu soi khắp 
các cung điện thiên thân”. 

Đức Phật lại dạy: “Không chỉ khói hương 
tỏa đến cung điện, biến thành lọng báu, ánh 
sáng rực rỡ mà khi quốc vương kia nâng lư 
hương, đốt các danh hương cúng dường kinh 
này, thì trong chớp mắt, khói hương xông 
khắp đại thiên thế giới, trăm ức mặt trời mặt 
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trăng, tòa núi Diệu Cao, bốn châu thiên hạ và 
cung điện của trời rồng dạ-xoa, loài càn-thát- 
bà, các a-tu-la, thần yết-lộ-trà, thần khẩn- 
na-la, ma-hầu-la-già. Khói hương lan tỏa đầy 
khắp hư không, biến thành lọng mây, chiếu 
các tia sáng màu vàng ròng đến khắp các cung 
điện. Mây hương lọng hương hiện khắp tam 
thiên đại thiên thế giới như thế, đều là do sức 
uy thần của kinh Kim quang minh vậy. 

Lại khi quốc vương, tay nâng lư hương 
cúng dường kinh này, khói hương không chỉ 
xông đến tam thiên đại thiên thế giới, mà 
trong chớp mắt đã lan tỏa khắp vô lượng 
vô biên Hằng sa trăm nghìn vạn ức cõi Phật. 
Khói hương này tụ lại trong hư không, trên 
các Đức Phật, biến thành lọng hương, cũng 
phóng những tia sáng màu vàng ròng chiếu 
khắp như thế. Khi các Đức Phật nghe hương 
thơm ấy, thấy lọng mây và ánh sáng ấy biến 
hiện như thế, các Ngài quán xét, đồng cất 
tiếng khen ngợi pháp sư rằng: “Quí thay, quí 
thay! Này đại trượng phu! Ông giỏi truyền bá 
rộng rãi bộ kinh sâu xa nhiệm mâu, nhất định 
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sẽ được vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn 
công đức. Cho nên những ai nghe được kinh 
này, sẽ được công đức cũng rất lớn, huống gì 
sao chép, thụ trì đọc tụng, giảng nói cho người 
nghe rồi như lời kinh mà tu hành. Vì sao? Vì 
người nghe được kinh này sẽ không lui sụt Vô 


} 7) 


thượng chính đẳng chính giác' ”. 

Bấy giờ tất cả các đức Như Lai đang ngự 
trên pháp tòa ở trăm nghìn câu-chi na-do-tha 
vô lượng vô biên Hằng hà sa cõi Phật khắp 
mười phương, cùng lúc khen ngợi vị pháp sư 
răng: “Quí thay, quí thay! Vào đời vị lai,ông nên 
siêng năng tu tập vô lượng trăm nghìn hạnh 
khổ, đầy đủ tư lương bồ-đề, vượt trên thánh 
chúng, ra khỏi ba cõi, thành bậc tối thắng, 
ngồi cội bồ-đề, trang nghiêm thù thắng, cứu 
giúp chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên 
thế giới, phá dẹp quân ma hình tướng đáng 
sợ, thấu suốt các pháp, đạt được Vô thượng 
chính đẳng bồ-đề, thanh tịnh sâu xa. 

Này thiện nam tử! Ông sẽ ngồi nơi tòa kim 
cang ấy, chuyển pháp luân mười hai hành, sâu 
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xa vi diệu mà các Đức Phật đã từng khen ngợi, 
gióng trống pháp lớn vô thượng, thổi loa pháp 
vi diệu vô thượng, dựng cờ pháp thù thắng vô 
thượng, đốt đuốc pháp rực sáng vô thượng, 
rưới mưa pháp cam lộ vô thượng. Ông lại đoạn 
dứt vô lượng oán kết phiền não, khiến cho vô 
lượng trăm nghìn vạn ức na-do-tha hữu tình 
vượt qua biển lớn đáng sợ vô bờ, thoát chốn 
sinh tử luân hôi không giới hạn, gặp được vô 
lượng trăm nghìn na-do-tha Phật”. 

Bốn vị thiên vương bạch Đức Phật rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn! Kinh Kim quang minh này 
có năng lực giúp cho thành tựu vô lượng công 
đức ở hiện tại và vị lai như vậy, nếu vị quốc 
vương nào nghe được, nhất định vị ấy đã 
trồng vô lượng căn lành nơi trăm nghìn vạn 
ức vô lượng Phật, chúng con sẽ luôn nghĩ nhớ 
bảo vệ vị quốc vương ấy. Vì muốn có được vô 
lượng phúc đức, nên bốn thiên vương chúng 
con cùng vô lượng trăm nghìn vị thần quyến 
thuộc tại cung điện mình, khi thấy khói hương 
biến thành mây, thành lọng liền ẩn thân; vì 
nghe pháp nên chúng con đến nơi giảng pháp, 
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chính là cung điện thanh tịnh trang nghiêm 
của vị quốc vương kia. Cứ như thế, Phạm 
vương, Đế Thích, trời Đại Biện Tài, trời Đại 
Cát Tường, địa thần Kiên Lao, đại tướng Chính 
Liễu tri, hai mươi tám bộ dạ-xoa, trời Đại Tự 
Tại, Kim Cang Mật chủ, đại tướng Bảo Hiên, 
Ha-lợi-để mẫu cùng năm trăm quyến thuộc, 
vua rồng hồ Nhiệt Não, vua rồng biển lớn, vô 
lượng trăm nghìn vạn ức na-do-tha trời, dạ- 
xoa vì muốn nghe pháp mà ẩn thân đến nơi 
thuyết giảng có đặt tòa cao tại cung điện của 
vị quốc vương kia. 

Bạch đức Thế Tôn! Bốn thiên vương 
chúng con và các thân Dạ-xoa quyến thuộc, 
một lòng tôn vị quốc vương ấy làm thiện tri 
thức. Do vị thí chủ đại pháp vô thượng này 
ban cho chúng con cam lộ, cho nên chúng con 
giúp đỡ bảo vệ, dứt trừ tai hoạ, khiến được an 
ổn, không còn những điềm xấu xuất hiện nơi 
cung điện, thành ấp và trong cõi nước. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu trong nước có kinh 
Kim quang minh mà quốc vương bỏ, không 
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chịu lưu truyền, không thích nghe nhận, tôn 
trọng khen ngợi, cung kính cúng dường; thấy 
người bốn chúng thụ trì kinh này cũng không 
tôn trọng, cung kính cúng dường, làm cho 
chúng con và vô lượng quyến thuộc không 
được nghe pháp sâu xa nhiệm mâu, mất pháp 
cam lộ, mất dòng chính pháp, không còn oai 
quang cho đến thế lực, tăng trưởng đường ác, 
tổn cõi trời người, rơi sông sinh tử, lạc đường 
niết-bàn, thì chúng con cùng tất cả quyến 
thuộc và các dạ-xoa lìa bỏ nước này, không 
thể bảo vệ. Không chỉ chúng con mà vô lượng 
vị thiện thần hộ quốc cũng đều rời xa. 

Sau khi tất cả chúng con lìa bỏ thì cõi 
nước ấy xảy ra rất nhiều tai họa nguy biến, 
hoàng triều sụp đổ, nhân dân không còn tâm 
tính thuần thiện, chỉ luôn sân hận tranh đấu 
sát hại, dối gạt lẫn nhau, nhiều người vô tội 
bị xử oan ức, dịch bệnh hoành hành, sao chổi 
xuất hiện, hai vâng mặt trời đồng thời chiếu 
rọi, nhật thực nguyệt thực, hai cầu vồng trắng 
đen biểu thị điềm bất tường, sao băng động 
đất, trong giếng phát âm thanh lạ, cuông 
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phong bạo vũ, thời tiết bất hòa, cây không ra 
quả, mất mùa đói kém, nước khác xâm lẫn, 
nhân dân khổ não, khắp chốn khổ đau. 


Bạch đức Thế Tôn! Khi bốn thiên vương 
chúng con cùng với vô lượng trăm nghìn thiên 
thần, và các thiện thần hộ quốc xưa kia rời bỏ, 
thì đất nước này xảy ra vô lượng trăm nghìn 
tai họa như thế. Nếu quốc vương muốn bảo 
vệ đất nước, cũng để bản thân luôn được sung 
sướng, nhân dân an ổn, phá giặc ngoại xâm, 
quốc gia vĩnh viễn hùng cường, muốn chính 
giáo lưu truyền khắp thế gian, những việc xấu 
ác khổ não không còn, thì vị quốc vương ấy 
phải lắng nghe và tin nhận kinh Kim quang 
minh, đồng thời cũng nên cung kính cúng 
dường những người thụ trì đọc tụng bộ kinh 
mâu này. Bấy giờ chúng con, vô lượng chúng 
trời nhờ oai lực của căn lành nghe pháp, được 
uống pháp vị cam lộ vô thượng, tăng thêm 
quyến thuộc, các thiên thần khác cũng được 
lợi ích. Vì quốc vương này một lòng lắng nghe, 
tin nhận kinh này. 
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Bạch đức Thế Tôn! Như Đại Phạm vương 
thường hay giảng thuyết luận thế-xuất thế 
cho chúng trời; trời Đế Thích và tiên nhân 
Ngũ thông cũng thuyết các luận. Dù những vị 
này thuyết trăm nghìn câu-chi na-do-tha vô 
lượng bộ luận, cũng không bằng một phần 
trăm nghìn câu-chi na-do-tha lợi ích, mà đức 
Thế Tôn vì lòng từ bi, thương xót trời người 
thuyết kinh Kim quang minh nhiệm mầu này. 
Vì nhờ kinh này, tất cả quốc vương trong cõi 
Diêm-phù luôn dùng chính pháp cai trị nhần 
dân và ban cho họ mọi sự an lạc; lại bảo vệ 
được tự thân-quyến thuộc, không để bị 
những khổ đau bức bách, không bị giặc ngoài 
xâm lấn, không còn điều ác, đất nước an bình, 
không có tai ách. 

Các vị quốc vương, vì dùng chính pháp 
giáo hóa nhân dân, nên không xảy ra những 
việc tranh tụng. Mỗi vị ở tại quốc độ của 
mình, thắp lên ngọn đuốc chính pháp chiếu 
sáng khắp nơi, giúp tăng thiên chúng và cả 
quyến thuộc. Thiên vương chúng con, vô 
lượng thiên thần, các chúng dạ-xoa và những 
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thiện thân cõi Diêm-phù-đề nhờ nhân duyên 
này, được uống pháp vị cam lộ vô thượng, đầy 
đủ oai đức, tăng thêm oai lực; đồng thời tất cả 
chúng sinh đều được an Ổn, cho đến vô lượng 
vô biên trăm nghìn chẳng thể nghĩ bàn na-do- 
tha kiếp mai sau cũng được an vui, lại gặp 
vô lượng Đức Phật, trông các cội lành, sau đó 
chứng đắc Vô thượng chính đẳng chính giác. 
Vô lượng vô biên lợi ích như thế, đều do 
Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác dùng lòng đại 
bi vượt trên Phạm chúng, dùng đại trí tuệ 
siêu việt Đế Thích, tu tập hạnh khổ hơn cả 
tiên nhân Ngũ thông trăm nghìn vạn ức na- 
do-tha lần, vì các chúng sinh giảng nói kinh 
Kim quang minh nhiệm mầu, khiến các quốc 
vương và các đại thần cõi Diêm-phù-đề biết 
rõ phép tắc thế gian, các việc trị quốc, khuyên 
dạy nhân dân. Do kinh này được lưu truyền 
cùng khắp, nên mọi chúng sinh đều được an 
lạc. Những phúc lợi ấy là do oai lực của đức 
Thích-ca dùng lòng từ bi lưu truyền rộng khắp 
kinh nhiệm mầu này. Vì thế các vị quốc vương 
cần phải thụ trì, cung kính cúng dường, tôn 


V413 KINH KM QUANG MINH 


trọng ngợi khen. Cũng vì những công đức lợi 
ích to lớn, kì diệu như thế, nên gọi là Tối thắng 
kinh vương”. 

Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: 
“Các ông cùng với tất cả thân thuộc, vô lượng 
trăm nghìn câu-chi na-do-tha chư thiên thấy 
vị quốc vương chí tâm nghe nhận, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen bộ kinh vua 
này, thì nên bảo vệ, giúp trừ tai họa, như thế 
các ông cũng được an ổn. Những ai trong bốn 
chúng đã lưu truyền bộ kinh vua này, thực 
hiện Phật sự trong cõi trời người, đem lại lợi 
ích cho mọi chúng sinh, bốn vị thiên vương 
cũng nên bảo vệ, làm cho thân tâm họ luôn an 
lạc và mãi vắng lặng, chớ nên để cho duyên 
xấu xâm hại. Các ông nên giúp lưu truyền 
cùng khắp bộ kinh vua này, chớ để đoạn dứt, 
hầu làm lợi lạc tất cả chúng sinh mãi đến 
vị lai”. 

Đa Văn thiên vương liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con có 
đà-la-ni Như ý bảo châu, nếu ai thụ trì, không 
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những đã được vô lượng phúc đức, mà con 
cũng sẽ luôn theo bảo vệ, giúp họ lìa khổ được 
vui, đầy đủ hai món tư lương phúc trí. Người 
muốn thụ trì, trước hết nên tụng thần chú 
hộ thân: 

Nam mô vai sơ ra van na da ma ha ra ja 
da, tát da tha, ra ra ra ra, Kku nu, ku nu, khu nu, 
khu nu, sa pq, sa pa, ma ha ví ca ra ma, ma ha 
vi ca ra ma, ma ha ra jq, rút sa, rát san tu, nam, 
sa ra va, sat tơ va nam, sa va ha. 


Bạch đức Thế Tôn! Nên tụng bảy biến 
thần chú này vào một sợi chỉ trắng. Khi tụng 
một biến thì thắt một gút, sau đó buộc vào 
khủy tay thì thành tựu việc hộ thân. Kế đến 
trộn đều các phần bằng nhau của các loại 
hương: An-tức””, Chiên-đàn”””, Long não”?, 
Tô hợp””?, hương Đa-yết-la?®, Huân lục”?!... 
Sau đó người ấy tắm rửa sạch sẽ, thay y phục 
mới, tay bưng lò hương, xông các hương ấy, 
rồi vào tĩnh thất tụng bảy biến thần chú sau 
để triệu thỉnh con: Nam mô Vai sa ra van na 
da, nam mô Đa na đa da, Đa nết va ra da, a ka 
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ra sqa, q pa ri mi ta, äđa nết va ra, pa ra ma, ka 
ru ni kq, sqa ra va, sat ta va hi ta xỉ nơ ta, na ma 
đa na, vác đơ ha pác dê, sa va dam, a Ra rơ sa, 
sa va ha. 

Kế đến tụng thần chú Như ý. Nhưng trước 
hết phải xướng niệm danh hiệu, đảnh lễ Tam 
bảo và kính lễ con, vị trời có năng lực ban tài 
vật, giúp thỏa mãn tất cả những mong câu, 
thành tựu mọi sự an lạc. Sau đó tụng chú Như 
ý bảo châu, chú có năng lực ban cho chúng 
sinh mọi sự an lạc như ý. Bấy giờ Đa Văn đối 
trước Đức Phật tuyên thuyết thần chú: 

Nam mô rát na tra da da, nam mồ Vai sa ra 
ma na da, ma ha ra ja da, tát da tha, sỉ mỉ sỉ mị, 
Su mu su mu, can đa can đu, cha rê cha rê, sa ra 
sa ra, Ra ra ka ra, ki ri ki ri, ku ru Ku ru, mu ru 
mu ru, chu ru chu ru, sa đa da, át ma nam, nít 
dam, an ta ra, đa tu sa va ha. Nam mồ Va sa 
ra ma na da, sa va ha, đa na đa da, sa va ha, na 
mô rút thu, pa ri pu ri ka da, sa va ha. 

Tụng một nghìn biến rồi vào tĩnh thất, trải 
cù-maZ“ lên mặt đất làm một đàn nhỏ, đúng 
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thời bày biện thức ăn, cung kính cúng dường, 
luôn đốt các loại danh hương, không để đoạn 
dứt. Kế đến ngày đêm chuyên tâm tụng bài 
thần chú Như ý, chỉ tự mình nghe, không cho 
người biết. 

Bấy giờ vương tử Thiền-nj-sư của con 
hiện hình đồng tử đến đàn tràng hỏi: “Vì việc 
øì ông cầu thỉnh cha ta?”. Người ấy nên đáp: 
“Tôi cần tài vật cúng dường Tam bảo”. Vương 
tử nghe thế, liền trở về thưa lại với con rằng: 
“Nay có một người thuần thiện phát tâm chí 
thành cúng dường Tam bảo, nhưng thiếu tài 
vật, nên thỉnh phụ vương!”. Con liền bảo rằng: 
“Con hãy đến gấp, mỗi ngày cấp cho người ấy 
một trăm ca-]j-sa-ba-noa”°3”. 

Người trì thần chú đã thấy như vậy, biết 
việc đã thành, lẬp tức một mình vào trong 
tĩnh thất, đốt hương rồi nằm, bên giường 
đặt một hộp thơm. Vào mỗi buổi sáng nhìn 
vào chiếc hộp sẽ thấy tài vật mà mình mong 
cầu. Khi đã có được, thì ngay trong ngày sử 
dụng tài vật ấy mua hương hoa, thức ăn thức 
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uống dâng cúng Tam bảo, cũng sắm vật thực 
ban phát cho người nghèo khổ. Phải dùng 
cho hết, không được cất giữ. Người này cần 
phải khởi tâm từ bi đối với chúng sinh, tâm 
không sân hận, dối gạt dua nịnh. Nếu tâm sân 
hận, liên mất linh nghiệm. Người trì chú này, 
hằng ngày phải luôn nhớ nghĩ, ca ngợi con 
và quyến thuộc, thực hành mười điều thiện 
để trợ giúp, khiến cho phúc lực thiên chúng 
tăng trưởng, nghiệp thiện thêm lớn, cho đến 
chứng đạo Vô thượng bồ-đề. Thiên chúng cõi 
con đã thấy như thế, đều rất vui mừng, cùng 
đến bảo vệ người trì chú kia. Người trì chú 
ấy thọ mạng dài lâu, đến vô lượng tuổi, vĩnh 
thoát ba đường, không bị các nạn. Con cũng 
giúp có bảo châu Như ý và các kho tàng ẩn 
trong lòng đất; lại được thần thông, thành tựu 
ước nguyện, câu quan tước được quan tước, 
đồng thời nghe hiểu tất cả tiếng của các loài 
chim muông. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu người trì chú 
muốn thấy con hiện, thì vào các ngày mồng 
tám hoặc rằm, thụ bát quan trai?®, rồi dùng 
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nhựa cây hòa với màu sắc vẽ hình Đức Phật 
giữa tấm lụa trắng, bên trái vẽ tượng Cát 
Tường thiên nữ, bên phải vẽ con, là Đa Văn 
thiên, cũng vẽ cả nam nữ quyến thuộc. Sau đó 
đặt tượng một nơi đúng pháp, bày hoa tươi 
đẹp, đốt các danh hương, thắp đèn liên tục, 
ngày đêm không tắt. Lai dâng cúng thức uống 
ăn thượng hạng, các món quí báu, phát tâm 
chí thành, đúng thời cúng dường. Lúc trì thân 
chú, không được khởi tâm xem thường. Lúc 
triệu thỉnh con, thì tụng thần chú: Nam ma hơ 
Sơ ri, kan na da, bút đa da, nam mô Vai sơ ra 
ma na da, dát sa ra ja da, ma ha ra ja, a ẩi ra 
Ja da, nam ma hơ sơ ri dê, ma ha đép dê, tát da 
tha, ta ra ta ra, tu ru tu ru, ba la ba la, su sút 
đi, ha na ha na, ma nỉ Ra na Ra, va rap vai đua 
ri q mút tỉ Ra lam kờ ri ta, sa ri da ra, sa rờ va 
sát tờ va, hi ta ka ma, Vai sờ ra ma na sờ ri da, 
đê vi pờ ra đay da, ê hi ê hi, ma vi lam ba, ghu 
rờ na ghu rờ na, pờ ra sỉ na, pờ ra sỉ da, đa đa 
hi, ma ma, a ma ka na ma da, đát xa na, Ra ma 
sa da, đát sa nan, ma ma ma nga, pa rỉ ha ra day 
da, sa va ha. 
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Bạch đức Thế Tôn! Nếu nghe thấy người 
tụng thần chú này và việc cúng dường trang 
trọng như thế, con khởi từ bi, vui mừng biến 
thân thành một đứa bé, hoặc một người già 
hay một tì-kheo, tay câm bảo châu Như ý và 
bao bằng vàng, vào trong đạo tràng, thân tâm 
cung kính, niệm danh hiệu Phật, nói với người 
trì chú rằng: “Ta giúp cho ông thỏa mãn tất 
cả những điều mong cầu, hoặc muốn ẩn nơi 
núi rừng, hoặc tạo ngọc quí, hoặc muốn mọi 
người yêu mến, hoặc muốn có vàng bạc, hoặc 
muốn trì thần chú nào cũng được linh nghiệm, 
muốn thần thông hay thọ mạng dài lâu, hoặc 
muốn có các niềm vui tuyệt diệu, hoặc tất cả 
các điều mong cầu khác thành tựu như ý. Kho 
báu này vô tận, công đức cũng vô cùng; mặt 
trời mặt trăng có thể rơi xuống, quả đất có thể 
di chuyển đến phương vị khác, nhưng những 
lời chân thật của tôi không bao giờ hư dối, 
luôn giúp tất cả chúng sinh an ổn, ước nguyện 
tùy tâm”. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu người thụ trì 
tụng đọc kinh này, khi tụng thân chú Như 
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ý sẽ không nhọc sức mà vẫn mau chóng 
thành tựu. 

Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay chúng con 
vì những chúng sinh nghèo cùng khốn khổ, 
thường gặp tai nạn mà thuyết bài thân chú 
này, giúp họ giàu có, tự tại an vui, không còn 
lo buồn. Cho đến suốt đời con luôn bên họ âm 
thầm bảo vệ, dứt trừ tai họa. Con cũng làm cho 
trong vòng trăm bước quanh người đọc tụng, 
lưu truyền kinh này, và người trì chú luôn có 
ánh sáng; đồng thời hàng nghìn dạ-xoa cũng 
thường theo bên hầu hạ, để cho người ấy tùy 
ý sai khiến, thỏa mãn mọi việc. Con nói những 
lời này đều chân thật, không hề luống dối, chỉ 
có Đức Phật chứng biết cho con”. 

Khi trời Đa Văn nói thần chú này, Đức Phật 
khen ngợi: “Hay thay! Hay thay! Vì xé toang 
lưới bần cùng khốn khổ cho các chúng sinh, 
khiến họ giàu có an vui, lại cũng giúp cho kinh 
Kim quang minh lưu truyền thế gian, mà ông 
tuyên thuyết bài thần chú này.” 
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Bốn vị thiên vương đồng từ chỗ ngồi đứng 
dậy, y lộ vai phải, đảnh lễ chân Phật, chắp 
tay cung kính, thuyết kệ ca ngợi công đức 
của Phật: 

Khuôn mặt Thế Tôn tựa trăng rằm 
Như nghìn mặt trời phóng quang minh 
Mắt trong, dài rộng như sen xanh 
Răng trắng, khít, đều như viên ngọc. 
Công đức Thế Tôn như biển lớn 

Vô lượng vật báu chứa nơi đây 

Nước đại trí tuệ luôn tràn đầy 

Trăm nghìn thắng định cũng hàm dung. 
Dưới bàn chân hiện tướng bức luân 
Trục, vành đầy đủ với nghìn căm 

Giữa kẻ tay chân có mạng mỏng 
Giống như mạng chân của nga vương. 
Ánh sáng thân Ngài như núi vàng 
Trong sạch, diệu kì Không gì sánh 
Giống như Diệu Cao, tròn công đức 


Nên con lễ Phật đấng Sơn vương. 
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Tướng, hảo chẳng lường như hư không 
Hơn cả trời trăng phóng ánh sáng 
Giống như huyễn hóa chẳng nghĩ bàn 
Nên con đảnh lễ đãng Vô trước. 

Đức Thế Tôn cũng dùng kệ dạy rằng: 
Kinh Kim quang minh tối thắng này 
Do đấng Thập lực rộng tuyên bày 
Bốn vương các ông luôn ủng hộ 

Tâm nên dõng mãnh, chớ thối lui. 
Diệu kinh vô giá thật sâu xa 

Ban cho hữu tình nhiều an lạc 

Vì các hữu tình được an lạc 

Nên kinh lưu truyền khắp thế gian. 
Vô lượng vô biên chúng hữu tình 
Trong khắp tam thiên thế giới này 
Nga qui, bàng sinh và địa ngục 

Bao nhiêu nỗi khổ đều tiêu trừ. 

Do oai lực kinh, luôn hoan hỉ 

Luôn được bảo vệ khiến an bình 


Cũng giúp hữu tình trong các cối 
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Bệnh khổ, trộm cướp thật không còn 
Nhờ cõi nước này, kinh truyền khắp 
Thái bình, sung túc hết não phiền. 

Nếu ai lắng nghe kinh vua này 

Muốn cầu cao quí và tài lợi 

Đất nước phú cường không tranh đấu 
Thuận theo ước nguyện, thảy viên thành. 
Khiến kẻ xâm lăng lui binh tướng 

Đất nước an ổn dút chiến tranh 

Do sức kinh vương tối thắng này 

Giúp lìa khổ não, chẳng sợ lo. 

Giống như cây báu trong vườn nhà 
Sinh ra những vật giúp an vui 

Kinh vua tối thắng cũng như vậy 
Hằng ban quốc vương công đức quí. 
Giống như dòng suối thật trong mát 
Giúp trừ nóng bức và cơn khát 

Kinh vua tối thắng cũng như vậy 
Khiến người thích phúc luôn thỏa mãn. 


Như người trong nhà có hộp báu 
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Cần sử dụng gì, tùy ý lấy 

Kinh vua tối thắng cũng như vậy 
Phúc đức tùy tâm, chẳng thiếu chỉ. 
Thiên chủ các ông cùng thiên chúng 
Phải nên cúng dường kinh vua này 
Nếu nghe lời dạy, thụ trì kinh 

Trí tuệ, oai thần đều đầy đủ. 

Chư Phật mười phương ở hiện đời 
Cùng nhau bảo vệ kinh vua này 
Thấy người thụ trì và đọc tụng 
Khen ngợi: Hay thay, thật hiếm khil 
Nếu người nghe nhận Kim quang minh 
Thân tâm phấn chấn và an vui 

Bất cứ lúc nào và nơi đâu 

Trăm nghìn dạ-xoa luôn bảo vệ. 

Tất cả thiên chúng thế giới này 

Số nhiều vô lượng không tính được 
Đều nghe, tin nhận kinh vua này 
Vui mừng hộ trì, không lui sụt. 


Nếu người nghe nhận kinh vua này 
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Có đủ oai đức và dõng mãnh 
Cùng với tự tại, thêm thiên chúng 
Lìa khổ, hết suy, ánh sáng tăng. 

Bốn vị thiên vương nghe bài tụng này, 
lòng rất vui mừng, bạch Đức Phật rằng: “Bạch 
đức Thế Tôn! Từ xưa đến nay, chúng con chưa 
từng nghe được pháp sâu xa vi diệu này. Hôm 
nay được nghe, nên lòng chúng con vui buôn 
lẫn lộn, nước mắt tuôn trào, toàn thân rúng 
động, chứng tri được việc hiếm có, không thể 
nghĩ bàn”. 

Nói xong chư thiên tung những đóa hoa 
mạn-đà-la, hoa ma-ha mạn-đà-la cõi trời 
cúng dường Đức Phật. Cúng dường vừa xong, 
bốn vị bạch Phật: “Chúng con mỗi mỗi đều 
có năm trăm dạ-xoa quyến thuộc, luôn theo 
bảo vệ kinh và pháp sư, lại dùng ánh sáng trí 
tuệ hỗ trợ. Nếu có quên sót văn nghĩa kinh 
này, chúng con sẽ giúp cho vị pháp sư nhớ 
lại không quên, đồng thời trao cho pháp môn 
Đà-la-ni thù thắng. Lại khiến cho nơi nào có 
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kinh này, sớm được truyền dạy đến mọi chúng 
sinh, không để ẩn mất. 

Khi Đức Phật thuyết kính Kim quang minh, 
vô lượng chúng sinh được đại biện tài, trí tuệ 
thông minh, gom nhóm vô lượng phúc đức, 
xa lìa nỗi khổ lo buồn, sinh tâm hỉ lạc, thông 
suốt các luận, đạt đạo Xuất li”, không còn lui 
sụt, mau chứng bồ-đề. 
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PHẨM (¡3 
ĐÀ-LA-NI 
KHÔNG NHIÊM TRƯỚC 


Bấy giờ Thế Tôn lại bảo cụ thụ Xá-lợi-phất 
rằng: “Nay có pháp môn Vô nhiễm trước đà- 
la-ni, là pháp môn tu hành của Bồ-tát, mẹ của 
Bồ-tát, các Bồ-tát quá khứ đã thụ trì”. Xá-lợi- 
phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Vậy câu và 
nghĩa của đà-la-ni này như thế nào? Không có 
nơi chốn hay chẳng phải không có nơi chốn?” 

Đức Phật dạy rằng: “Hay thay, hay thay! 
Này Xá-lợi-phất! Ông đã phát tâm Đại thừa, 
tin hiểu Đại thừa, tôn trọng Đại thừa. Như lời 
ông nói, đà-la-ni này chẳng có nơi chốn, chẳng 
phải không có nơi chốn; chẳng phải là pháp, 
chẳng phải phi pháp; chẳng thuộc quá khứ, 
vị lai hiện tại; chẳng phải tạo tác, chẳng phải 
không tạo tácp; chẳng thuộc nơi duyên, chẳng 
phải không thuộc các duyên; chẳng phải biến 
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đổi, chẳng phải không biến đổi; chẳng từ pháp 
sinh không do pháp diệt. Nhưng vì lợi ích cho 
các Bồ-tát, nên ta y theo công dụng-chính đạo, 
lí thú-thế lực của đà-la-ni mà định đặt ra; đó 
là công đức, là những cấm giới, là pháp tu học, 
là ý bí mật, là nơi sinh của chư Phật, cho nên 
gọi là pháp môn Vô nhiễm trước đà-la-ni tối 
thượng tối diệu”. 

Xá-lợi-phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Cúi 
xin Thiện Thệ nói cho chúng con nghe pháp 
đà-la-ni này! Nếu các Bồ-tát có thể an trụ, 
không lui sụt đạo Vô thượng bô-đề, thành tựu 
chính nguyện, được vô sở y, biện tài vô ngại, 
được việc hi hữu, trụ nơi thánh đạo đều là 
nhờ sức đà-la-ni này. 

Đức Phật dạy rằng: “Hay thay, hay thay! 
Đúng thế, đúng thế! Như lời ông nói, nếu 
Bồ-tát đắc đà-la-ni này, thì không khác Phật. 
Người nào tôn trọng cúng dường, thân cận hầu 
hạ vị Bồ-tát này, là cúng dường Phật. Những 
người nào nghe đà-la-ni này, thụ trì đọc tụng, 
sinh tâm tin hiểu, cũng như cung kính cúng 
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dường chư Phật; cũng từ nhân duyên đó mà 
đạt được quả vị Vô thượng”. 

Sau khi nói xong, Thế Tôn tuyên thuyết: 
Tát da tha, san đa ra ni, a pa đa ra ni, su sam 
pờ ra tít thi ta, su na ma, su pờ ra tít thi ta, vi 
Ja da ba la, sát da, pờ ra tỉ sin ja, su rô ha, sin ja 
na ma tỉ, u pa đa ni, a ba na ma nị, a bỉ sích nị, 
a bï vi da ka ra, sú ba pa tỉ, su ni sí ta, ba hum, 
gun ja, a bi pa đa, sa va ha. 

Đức Phật lại bảo Xá-lợi-phất: “Nếu các Bô- 
tát có thể an trụ, có thể chân chính thụ trì thần 
chú Vô nhiễm, thì Bồ-tát ấy trong một trăm 
kiếp, hoặc một nghìn kiếp, hoặc trăm nghìn 
kiếp phát khởi chính nguyện, không bao giờ 
tận; không bị đao gậy, thuốc độc nước lửa và 
thú dữ làm tổn thương thân mạng. Vì sao? 
Vì thần chú này là mẹ chư Phật quá khứ, chư 
Phật vị lai và cả hiện tại. Nếu có người dùng 
bảy báu chất đầy mười a-tăng-kì tam thiên 
đại thiên thế giới các loại thức ăn thức uống 
tuyệt hảo, y phục thượng hạng cúng dường 
chư Phật, cũng không bằng một phần nhỏ 
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phúc đức của người chỉ thụ trì một câu thân 
chú này. Vì đây là pháp vô cùng sâu xa, là mẹ 
chư Phật. 

Xá-lợi-phất và tất cả đại chúng nghe Đức 
Phật nói pháp Vô nhiễm này, đều rất vui mừng, 
kính nguyện thụ trì. 
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PHẨM 14 
NHƯ Ý BẢO CHÂU 


Bấy giờ Thế Tôn bảo A-nan-đà: “Có đà- 
la-ni Như ý bảo châu có thể giúp cho chúng 
sinh tránh được tai họa, ngăn chặn sấm sét, 
mà các Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác quá khứ 
đã thuyết. Nay trong kinh này, ta cũng tuyên 
thuyết cho các ông nghe, hầu giúp trời người 
được lợi ích lớn và cũng để bảo vệ thế gian, 
khiến cho mọi loài mãi được an lạc”. Tất cả đại 
chúng và A-nan-đà nghe Phật nói thế, chí tâm 
lắng nghe Ngài thuyết thần chú. 

Đức Phật dạy rằng: “Các ông hãy nghel 
Phương đông có vua sẵm sét A-ga-ta, phương 
nam có vua sấm sét Sa-tát-ru, phương tây có 
vua sấm sét Ci-du-táp-ra-ba, phương bắc có 
vua sấm sét Su-ta-ma-ni. Nếu ai nghe được 
danh hiệu, biết được nơi chốn các vị vua này, 
sẽ tránh được tai họa và những nỗi sợ hãi. Nếu 
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nơi nào viết tên bốn vị này, nơi ấy sẽ không 
có các tai ách, chướng nạn, chết oan”. Dạy đại 
chúng xong, Thế Tôn liền thuyết: “Ta đa tha, 
ni mi ni, ni mi ni, ni min đa ri, tri lô ca, lỗ ca nI, 
tri sút ra pa ni, rát sa rát sa, sa va ha. Cầu cho 
con tên... và nơi này không có những nỗi sợ 
hãi, những khổ não từ sấm sét, cho đến chết 
oan, sa va ha.” 

Bấy giờ Đại Bồ-tát Quán Thế Âm từ chỗ 
ngôi trong đại chúng đứng dậy, y bày vai phải, 
chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: “Bạch 
đức Thế Tôn! Hôm nay con cũng cung kính 
đối trước Đức Phật, lược thuyết thân chú Như 
ý bảo châu, làm lợi ích lớn tất cả trời người, 
thương xót bảo vệ tất cả thế gian, khiến được 
an lạc, có đủ sức mạnh, thỏa mãn mong cầu”. 
Bồ-tát thưa xong, liền thuyết thần chú: “Tát 
da tha, ga tê, vi ga tê, ni ga tê, pờ rát tỉ a tha 
kê, pờ ra tỉ mi trê, sút đê, mút tê, vi ma lê, pờ ra 
ba sa va rê, an đa rê, pan đa rê, sơ vét tê, Pan 
đa ra va sít ni, Ha ri, Kan ta ri, Pin ga la Rị, Đạt 
đi mu khi, rát sa rát sqa, sa va ha. Nguyện cầu 
cho con và trụ xứ này xa lìa tất cả những nỗi 
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sợ hãi, những việc khổ não, cho đến chết oan. 
Nguyện cho con không thấy những tội ác, luôn 
được Bồ-tát Thánh Quán Tự Tại rũ lòng từ bi 
nghĩ nhớ bảo vệ. Sa va ha” 

Bồ-tát Chấp Kim Cang Bí Mật Chủ cũng 
vội đứng dậy, chắp tay cung kính bạch Đức 
Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay con 
cũng thuyết đà-la-ni Vô thắng làm lợi ích cho 
trời người, thương xót bảo vệ tất cả thế gian, 
giúp cho chúng sinh có đủ sức mạnh, thỏa 
mãn mong cầu”. Bạch Đức Phật xong, Bí Mật 
Chủ thuyết: “Tát da tha, mu ni mu ni, mu ni nê, 
ha rễ, ma tỉ ma tí, su ma ti, ma ha ma tí, ha ha 
ha ha, ma ba, ï na sỉ thi tê, pa pq, vai ra pa nị, 
a ham, cỉ ri ca sa va ha. Bạch đức Thế Tôn! Bài 
thần chú này còn có tên là Vô thắng ủng hộ, 
nếu ai nhất tâm thụ trì biên chép, đọc tụng 
ghi nhớ không quên, con sẽ ngày đêm bảo vệ, 
để giúp người ấy không gặp sợ hãi, không bị 
chết oan”. 

Bấy giờ Phạm vương, chủ cõi Ta-bà đứng 
dậy chắp tay, bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức 
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Thế Tôn! Hôm nay con có pháp đà-la-ni nhiệm 
mầu, làm lợi ích lớn cho khắp trời người, 
thương xót bảo vệ tất cả thế gian, giúp cho 
chúng sinh có đủ sức mạnh, thỏa mãn mong 
cầu”. Bạch Đức Phật xong, Phạm thiên vương 
thuyết thần chú: “Tát da tha, hi li mi li, đi lí, sa 
va ha. Bờ ra ma pu rê, Bờ ra ma ma ni, Bờ ra 
ma ga bê, put pa sam sa thi rê, sa va ha. Bạch 
đức Thế Tôn! Bài thần chú này tên là Phạm 
trị, người nào thụ trì, con sẽ bảo vệ, giúp họ 
xa lìa những việc lo buôn và các tội nghiệp, 
cho đến không còn trường hợp chết oan”. 
Bấy giờ Đế Thích đứng dậy chắp tay cung 
kính bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! 
Hôm nay con cũng có đà-la-ni tên Va rát san. 
Đây là thần chú có ánh sáng lớn, diệt trừ tất cả 
những nỗi sợ hãi và các ách nạn, tránh được 
chết oan, cứu khổ ban vui, lợi ích trời người”. 
Bạch Đức Phật xong, Đế Thích tuyên thuyết: 
“Tát da tha, vi mi va ri ni, van đa ma đân đề, 
ma nỉ nê tỉ ni, 0ô ri, Can ẩa li, Ma tan ghi, Pút 
ca sỉ, sa ráp ra ba, hi na ma tỉ q, ta ma, út ta ra 
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ni ma ha ra ni, đa ra ni ku, cát ra va kê, sqa va 
Fi, sq vq ri, sa va ha” 


Bốn vị thiên vương: Đa Văn, Trì Quốc, Tăng 
Trưởng, Quảng Mục cũng liền đứng dậy, chắp 
tay cung kính bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức 
Thế Tôn! Hôm nay chúng con cũng có thần 
chú Thí nhất thiết chúng sinh vô úy, có năng 
lực lớn, bảo vệ chúng sinh xa lìa khổ não, giúp 
họ an lạc, tăng thêm tuổi thọ, không còn khổ 
não cho đến chết oan”. Bạch Đức Phật xong, 
bốn vị thiên vương đồng thuyết thần chú: “7a 
da tha, pút pê, su pút pê, ẩu ma, pa rỉ ha rê, q ri 
da pa ri sa sít đê, san tỉ ni, mút RKờ tê, mam gu li 
ê, sút tê, sít đa vi tê, sa va ha” 

Kế đến các vua rồng như: Mạt-na-tư, Điển 
Quang, Vô Nhiệt Trì, Điển Thiệt, Diệu Quang 
cũng đều đứng dậy, chắp tay cung kính, bạch 
Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay 
chúng con cũng có đà-la-ni Như ý bảo châu, có 
năng lực lớn, ngăn chặn sấm sét, trừ nỗi lo sợ, 
làm lợi ích lớn cho khắp trời người, thương 
xót bảo vệ tất cả thế gian, giúp cho chúng sinh 


228 KINH KM QUANG MINH 


có đủ sức mạnh, thỏa mãn mong câu, không 
còn chết oan, các việc chẳng lành, cho đến 
tiêu trừ thuốc độc trùng độc, chú thuật hại 
người. Nay con xin dâng bài thần chú này lên 
đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi xót thương nhận 
lãnh, để cho chúng con thoát khỏi thân rồng, 
vĩnh viễn không còn tâm niệm bỏn xẻn. Vì do 
bỏn xẻn, nên phải chịu khổ trong đường sinh 
tử. Ngày nay chúng con xin nguyện đoạn dứt 
nhân bỏn xẻên này. 

Bạch Đức Phật xong, các vua rồng thuyết: 
“Tát đa tha, q ca lê, a ma lê, am ra tê, út sa đề, q 
ba dê, pun da pát da pa tê, sát va pa pa bờ ra sa 
ma nỉ đê, sa va ha, a lï dê, pan ẩu su pát ni dê, sa 
va ha. Bạch đức Thế Tôn! Nếu ai trùng tuyên 
bài thần chú này, hoặc biên chép hay thụ trì 
đọc tụng, cung kính cúng dường, thì sẽ không 
bị các nạn sẫm sét, các nỗi sợ hãi, khổ đau cho 
đến tránh được các loại chết oan; đồng thời 
thuốc độc, trùng độc quỉ mị, ếm đối cầu đảo, 
sư tử rắn độc, muỗi mòng cũng không thể nào 
làm hại”. 
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Thế Tôn bảo rằng: “Hay thay, hay thay! 
Các thần chú này đều có uy lực, lại có năng 
lực tùy thuận thỏa mãn các tâm mong cầu của 
mọi chúng sinh, làm lợi ích lớn, trừ những 
người không có lòng chí thành, tất cả các ông 
chớ nên nghi ngờ”. 

Nghe Đức Phật dạy, tất cả đại chúng vô 
cùng vui mừng, cung kính tin nhận. 
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PHẨM 15 
THIÊN NỮ ĐẠI BIỆN TÀI 


Bấy giờ trong hội, Đại Biện Tài thiên đứng 
dậy đảnh lễ chân Phật rồi bạch: “Bạch đức 
Thế Tôn! Nếu vị pháp sư giảng thuyết kinh 
này, con sẽ làm cho tăng trưởng trí tuệ, đầy đủ 
biện tài, ngôn từ lưu loát. Nếu vị pháp sư quên 
sót văn nghĩa, con giúp vị ấy nhớ lại đầy đủ, 
khéo léo khai ngộ tất cả thính chúng và cũng 
trao môn tổng trì vô ngại. Kinh Kim quang 
minh được các hữu tình đã trông căn lành từ 
nơi trăm nghìn Đức Phật thụ trì, lưu truyền 
khắp cõi Diêm-phù-đề này, không để chóng 
diệt. Con lại giúp cho vô lượng hữu tình nghe 
bộ kinh này đều được biện tài không thể nghĩ 
bàn, trí tuệ vô tận, thông hiểu các luận, nghề 
nghiệp thế gian, vượt thoát sinh tử, đạt đến 
Vô thượng chính đẳng bồ-đề. Lại giúp người 
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ấy hiện đời thọ mạng dài lâu, đầy đủ vật dụng 
sinh hoạt hằng ngày. 

Bạch đức Thế Tôn! Con sẽ vì vị pháp sư 
giảng thuyết kinh Kim quang minh, cùng với 
những người thích nghe kinh này, mà thuyết 
thần chú và cách tắm rửa bằng nước thuốc, 
giúp họ tiêu trừ tất cả chướng nạn, cùng 
những điềm xấu: sao xấu biến hiện xung khắc 
với sao bổn mạng lúc mới sinh, dịch bệnh 
chiến tranh, ác mộng quỉ thần, trùng độc bùa 
yếm, chú quỉ khởi thi”. Những người hiểu 
biết nên thực hành cách tắm rửa như sau: 

Đâu tiên chuẩn bị đầy đủ ba mươi hai loại 
hương dược: xương bồ, ngưu hoàng, mục túc, 
xạ hương, hùng hoàng, hợp hôn, bạch cập, 
khung cùng, rễ câu kỉ, nhựa tùng, quế chị, 
hương phụ, trầm hương, chiên-đàn, linh lăng, 
định tử, uất kim, cao bà-luật, vi hương, trúc 
hoàng, đậu khấu nhỏ, cam tùng, hoắc hương, 
rễ tranh, sất-chị, ngãi nạp, an tức, hạt cải, mã 
cân, long hoa tu, bạch giao, thanh mộc; cân 
lượng bằng nhau; chọn đúng ngày sao Bố- 
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sái”” trộn chung các loại hương dược, rồi 
đem giã nhỏ, rây lấy bột mịn; trì vào hương 
dược một trăm lẻ tám biến thân chú sau: Ta 
da tha, su Ra ri tí, Ra ri tí, Ka ri tí, ka ma ta lê, 
Jan ca ri tỉ, u ka ri tỉ, in da ra Ja li ni, sát Ra ran 
tế, va cha cỉ lê, a ban tỉ, ca sỉ kê ng, ku đu, Rku ẩu, 
kha ca ví lê, ka pi lê, Ra pï lê, Ra pï la ma tỉ, sí la 
ma tỉ, san đi ẩu ra ma tỉ, pa ba ka, bam chỉ lê, Sĩ 
rê Sĩ rễ, sa tí da thi tê, sa va ha. 


Nếu muốn tắm rửa đúng phương pháp 

Nên chọn nơi an và vắng lặng 

Lập một đàn vuông tám khuỷu tay”55 

Tâm luôn nghĩ đến việc mong cầu. 
Đàn này, phân bò trải trên đất 

Rồi rải các hoa đủ sắc màu 

Sau dùng chén bát vàng bạc sạch 

Đựng các món ngon và sữa, mật 

Bốn mặt đàn tràng mở bốn cửa, 

Bốn người canh cửa cho đúng pháp, 

Chọn bốn đồng tử thân trang nghiêm 


Đứng tại bốn góc bưng bình nước, 
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Lại luôn đốt hương thơm An tức 
Tiếng nhạc ngũ âm thường không dứt 
Chung quanh treo lọng và tràng phan, 
Cùng các dải lụa nhiều màu sắc. 

Bên trong đàn tràng đặt gương sáng, 
Đao bén và tên, mỗi loại bốn 

Trung tâm chôn một cái bát lớn 

Đậy bằng tấm ván có đục lỗ 

Dùng bột hương dược hòa nước nóng 
Cũng đặt vào trong đàn tràng này 
Sau khi lập đàn hoàn bị rồi 

Tụng chú kết giới như sau đây: 

Ta da tha, an ra kê, na da nề, hi lê, mi 
lê, gi lê, Ki ki lê, sa va ha. 


Sau khi kết giới như thế rồi 

Mới vào đàn tràng tụng thần chú 
Đủ hai mốt biến vào bình nước 
Rồi đem vẩy khắp cả đàn tràng. 
Sau đó trì vào nước hương dược 


Đủ trăm lẻ tám biến không sai 
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Lại dùng màn che bốn phía đàn 
Sau dùng nước này gội thân thể 
Thần chú trì niệm vào nước trong bình và 
nước hương dược: ta da tha, su ga tỉ, vi ga tị, 
vi ga ca, va đê, sa va ha. 


Sau khi tắm xong, mang nước hương dược 
đã qua sử dụng được hứng trong bồn, và thức 
ăn uống đã qua dâng cúng bỏ vào sông hô, rồi 
thu dọn tất cả những vật khác, thay y phục 
sạch, ra khỏi đàn tràng. Lại vào căn phòng 
yên tĩnh, vị thầy chú nguyện dạy phát nguyện 
rộng: “Vĩnh viễn đoạn ác, luôn làm việc lành, 
khởi tâm đại bi đối với chúng sinh. Do nhân 
duyên này, mà được võ lượng phúc báo tùy 
tâm. Đại Biện Tài lại thuyết kệ rằng: 

Những chúng sinh nào bị bệnh khổ 
Dùng nhiều thuốc thang vẫn không lành 
Nếu y pháp này tắm gội thân 

Đồng thời tụng kinh Kim quang minh 
Ngày đêm nhớ nghĩ không quên sót 
Thiết tha chuyên chú, phát lòng tin 
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Tất cả khổ não đều tiêu trừ 

Không còn nghèo khổ, được giàu sang. 
Tỉnh tú bốn phương và nhật nguyệt 
Thi triển oai thần giúp sống lâu 

Cát tường an ổn, phúc đức tăng 

Tai biến ách nạn thảy tiêu trừ. 

Kế đến phải tụng hai mươi mốt biến thân 
chú hộ thân: Ta da tha, sam mê, vi sam mê, sa 
va ha, su ga tê, vi ga tê, vi ga tê, sa va ha. Vĩ ga 
ta, pam ga chỉ, va tỉ sa va ha, Sa ga ra sam bút 
đa da, sa va ha, Sa ga ra sam bút đa da, sa va 
ha, sa kan đa, ma ta da, sa va ha, nĩ la kan ta 
da, sa va ha, a pa ra jï ta, via da da, sa va ha, hi 
ma van ta da, sa va ha, q nỉ mi la vát ta da, sa 
va ha, na mo ba ga va tê, Bờ ra ma ni, sa va ha, 
na mô Sa rát va tỉ ma ha, đép dê, sa va ha, sít 
dan tu, mam man tra pa đa, sa va ha đa ra ta, 
va chi tô, Bờ ra ma nu, ma nô ra sa va ha. 

Thiên nữ Đại Biện Tài nói pháp tắm rửa, 
cách lập đàn và các thần chú rồi, liền lễ chân 
Phật và bạch Ngài rằng: “Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu có bí-sô, bí-sô-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di 
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thụ trì, đọc tụng biên chép, lưu truyền kinh 
này, theo đó tu hành, thì những người ấy và 
các thính chúng dù ở nơi đâu, hoặc trong núi 
rừng, đồng vắng thành thị xóm thôn, hay trụ 
xứ của tăng ni, chúng con cũng dẫn quyến 
thuộc trỗi nhạc trời đến bảo vệ, trừ hết bệnh 
khổ làm lợi ích lớn, cho đến không lui sụt đạo 
bồ-đề, mau vượt sinh tử”. 

Nghe nói như thế, Đức Phật khen ngợi Đại 
Biện Tài rằng: “Hay thay, hay thay! Thiên nữ 
có thể làm cho vô lượng vô biên hữu tình an 
lạc và lợi ích lớn, từ bài thân chú và phương 
pháp tắm rửa hương dược này. Cô sẽ được 
phúc không thể nghĩ bàn. Nhưng cô cũng nên 
bảo vệ và giúp kinh tối thắng này lưu truyền 
mãi mãi và khắp mọi nơi”. 

Nghe Phật khen ngợi, thiên nữ vui mừng 
đảnh lễ chân Phật, rồi lui về ngồi nơi tòa 
của mình. 

Cũng ngay lúc ấy, có Bà-la-môn họ Kiêu- 
trân-như, tên là Pháp Sư Thụ kí nương oai 


KINH KIM QUANG MINH 2607 


thần Phật, ngay trước đại chúng nói kệ khen 
ngợi và thỉnh thiên nữ Đại Biện Tài rằng: 

Thiên nữ thông minh và dõng mãnh 

Trời người cúng dường, nên thụ nhận 

Danh tiếng vang khắp cả thế gian 

Thỏa mãn chúng sinh bao ước nguyện. 

Hoặc đỉnh non cao, làm trụ xứ 

Hoặc ở am thất, vách mái tranh 

Luôn kết có mềm làm y phục 

Nơi nơi luôn đứng nhón một chân. 

Thế nhưng trời người luôn nhóm họp 

Một lòng ca ngợi và thưa thỉnh 

Cầu mong thiên nữ Đại Biện Tài 

Nói lời vi diệu ban cho khắp 

Thiên nữ nhận lời thỉnh câu, liên nói thần 

chú: “Ta da tha, mi ri, chi ô rê, a va tê, q va rê 
va tỉ, hín gu lê, mĩn gu lê, pín ga lê va tỉ, an khu 
sa, ma ri c¡ ê, sam ma tỉ, vi sam ma tỉ, a gờ ra tỉ, 
ma khi ê, ta ra chị, ta ra chi va tí, chia sĩ, chi ri, 
Sỉ ri mi ri, ma nan đi, đa ma khê, ma rỉ chỉ ê, pờ 
ra na pa ry ê, lô ka ja dếp tha, lô ka, sa nét thị, 
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lô Ra vi ri ê, sÍt đa, pa ra tê, bi ma mu khi, su chi 
cha ri, áp ra tỉ ha tê, áp ra tí ha ta bút đi, na mu 
chỉ, ma ha na mu chỉ, ma ha đép dê, pờ ra tỉ-gờ 
ra ha, na mát ka ra, ma ma but đi, đạc sa bi bút 
đi, áp ra tỉ ha ta, ba va tu, sỉ ra ha mê, vi sút đa, 
cỉ tô, sát tra sỉ lô ka, man tra-pi ta Ra, Ra pi da 
đi sô, tát da tha, ma ha pờ ra ba va, hi lĩ mí li, 
vi cha ra tu, vi bút đi, ma ma bút đi, vi sút đi, ba 
ga va ty ê, đê vê dam, Sa rát va tim, Ra ra tỉ, kê 
du ra ma tỉ, hi ri mi ri, hi ri mi ri, a ba da, mê 
ma ha đê vĩ, bút đa-sát dê na, đạt ma-sát đê na, 
san ga sat dê na, In đờ ra sát dê na, Va ru na 
sát dê ng, dê lô ki ê sát da, sat dê ng, tê sam, sat 
dê ng, sát da va cha nỉ da, a ba da, mê ma ha đê 
Vị, hi lí mĩ l, hi lï mỉ li, vi cha ra tu, ma ma bút 
đĩ, no na mô ba ga va tỉ, ma ha đê va, Sa rát va 
tỉ da, sít đi dan tu, man tra pa đa mê, sa va ha”. 

Thiên nữ Biện Tài thuyết thần chú rôi, lại 
nói với vị Bà-la-môn rằng: “Quí thay, quí thay! 
Đại sĩ có thể vì các chúng sinh mà cầu biện 
tài vô ngại, cùng những báu vật, trí tuệ thần 
thông để làm lợi ích tất cả chúng sinh, mau 
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chứng bồ-đê. Đại sĩ nên biết phương pháp 
như thế”. Thiên nữ thuyết kệ: 

Trước nên đọc tụng thần chú này 

Thật cho làu thông, không lầm lẫn 

Qui kính Tam bảo và chư thiên 

Cầu xin gia hộ, thỏa nguyện cầu. 

Kính lễ chư Phật cùng pháp bảo 

Bồ-tát, Độc giác và Thanh văn 

Cũng lễ Phạm thiên cùng Đế Thích 

Các trời hộ thế bốn thiên vương. 

Cả với những người tu Phạm hạnh 

Đều phải chí thành cung kính lễ. 

Có thể đến nơi thật vắng lặng 

Tụng lớn chú này, ca ngợi pháp 

Trước tượng Đức Phật và chư thiên 

Bày biện phẩm vật mà cúng dường 

Khởi tâm từ bi, thương xót khắp 

Tất cả chúng sinh ở mọi nơi. 

Thân Phật vàng ròng, tướng đoan nghiêm 


Chính niệm quán tưởng, tâm không loạn 
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Thế Tôn xót thương thuyết giáo pháp 
Tùy thuận căn cơ, dạy tập thiền. 

Lại tư duy sâu từng câu nghĩa 
Nương theo tính không mà tu tập 
Rồi đến trước tượng đức Thế Tôn 
Nhất tâm chính niệm, ngôi kết già 

Sẽ được diệu trí tam-ma-địa?°” 

Và được tối thắng đà-]a-ni. 

Kim khẩu Như Lai diễn nói pháp 
Tiếng hay điều phục cả trời người 
Lưỡi Ngài tùy duyên hiện điềm lạ 
Dài rộng che phủ cả đại thiên. 

Âm thanh chư Phật diệu như thế 

Chí thành ghi nhớ, chẳng sợ lo 

Do xưa Đức Phật phát nguyện rộng 
Nay được tướng lưỡi chẳng nghĩ bàn 
Giảng nói các pháp đều phi hữu 

Thí như hư không, chẳng chấp trước. 
Âm thanh và lưỡi của chư Phật 


Chí tâm tư duy, nguyện sẽ thành. 
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Thấy người cúng dường Biện Tòi thiên 
Và thấy đệ tử thuận lời thầy 

Nên trao pháp này khiến tu tập 

Tôn trọng, tùy tâm, nguyện ắt thành. 
Nếu ai muốn được trí tối thượng 
Phải nên nhất tâm tu pháp này 

Tăng trưởng phúc trí và công đức 
Nhất định thành tựu, chớ nghĩ ngờ. 
Nếu ai cầu tài, được nhiều tài 

Cầu mong thanh danh, có thanh danh 
Nếu cầu giải thoát được giải thoát 
Nhất định thành tựu, chớ sinh nghi. 
Vô lượng vô biên các công đức 

Tùy thuận nơi tâm đã ước mong 

Nếu thuận pháp này mà tu tập 

Nhất định thành tựu, chớ nghĩ ngờ. 

Ở nơi thanh tịnh, thay y mới 

Lại lập đàn tràng tùy lớn nhỏ 

Dùng bốn bình sạch chứa vị ngon 


Ngày đêm cúng dường hương và hoa 
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Treo lụa nhiều màu và cờ, lọng 
Hương xoa, hương bột rải khắp nơi 
Cúng dường chư Phật và Biện Tài 

Cầu thấy thiên thân, liền thấy được. 
Trong hai mốt ngày tụng chú này 

Có thể đối diện Đại Biện Tài 

Nếu chưa gặp được thiên nữ này 

Cần thêm chín ngày chuyên tâm tụng. 
Sau đêm cuối cùng còn chưa thấy 

Lại đến một nơi thật thanh tịnh 

Như pháp vẽ tượng Đại Biện Tài 

Cúng dường, trì tụng tâm chuyên nhất 
Đêm ngày siêng năng không biếng trễ 
Tự lợi, lợi tha thật vô cùng 

Quả báo đạt được ban chúng sinh 

Tất cả sở cầu đều thành tựu. 

Nếu chẳng toại ý, thêm ba tháng 

Sáu tháng, chín tháng hoặc một năm 
Miệt mài cầu thỉnh, tâm không bỏ 


Sẽ được thiên nhãn và tha tâm. 
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Bà-la-môn Kiều-trân-như nghe nói như 
thế, lòng rất vui mừng khen chưa từng có, 
nên bảo mọi người: “Tất cả trời người! Các vị 
phải nên nhất tâm lắng nghe, nay ta muốn y 
theo thế tục đế ca ngợi thiên nữ”. Bà-la-môn 
liền nói kệ rằng: 

Kính lễ thiên nữ Na-la-diên??" 
Trong thế gian này được tự tại 

Tôi nay ca ngợi tôn giả này 

Như xưa tiên nhân đã từng nói. 

Cát tường, thành tựu tâm an ổn 
Thông minh, tàm quí có thanh danh 
Là mẹ sinh dưỡng cả thế gian 

Dõng mãnh, lại thêm luôn tỉnh tiến. 
Ở trong quân trận thường chiến thắng 
Nuôi lớn, điều phục, tâm từ nhẫn 
Hiện làm chị lớn của Diêm-la 

Áo tơ tằm hoang, thường đắp mặc. 
Dung mạo đẹp xấu đều hiện đủ 

Mắt nhìn hay khiến người sợ lo 


Vô lượng hạnh tốt vượt thế gian 
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Bảo vệ, giúp đỡ người tin kính. 
Hoặc nơi vách núi, chốn cheo leo 
Hoặc bên bờ sông hay hang động 
Hoặc tại cây lớn, hoặc rừng sâu 
Đều là trụ xứ Đại Biện Tài. 

Như có dã nhân chốn thâm sơn 

Thì cũng cúng dường cho thiên nữ 
Dùng lông khổng tước làm cờ xí 
Luôn theo bảo vệ cõi thế trần. 

Sư tử, cọp beo thường tùy tùng 
Trâu bò gà dê cũng nương theo 
Khua linh gõ khánh âm thanh lớn 
Chúng núi Tần-đà thảy lắng nghe. 
Nghe rồi mang chĩa, đầu búi tròn 
Hai tay lại cầm cờ nhật nguyệt 

Mỗi tháng, mồng chín và mười một 
Thiết lễ cúng dường Đại Biện Tòi. 
Hoặc hiện làm em Bà-tô thiên 

Thấy có chiến tranh, lòng thương xót 


Nhớ nghĩ tất cả loài hữu tình 
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Thiên nữ bậc nhất, không ai bằng. 
Lại hiện nữ mục ngưu hoan hỉ 

Chiến đấu với trời thường thẳng lợi 
Thường trụ dài lâu ở thế gian 

Lúc hiện nhu hòa, lúc bạo ác. 

Thấu suốt bốn pháp Bà-la-môn 

Cả pháp huyễn hóa và chú thuật 
Trong chúng thiên tiên, luôn tự tại 
Tạo ra hạt giống và đất đai. 

Mỗi khi thiên nữ đồng nhóm họp 

Thế như thác đố, như triều dâng 

Đối với long thần và dạ-xoa 

Hiện làm thượng thủ mà điều phục. 
Phạm hạnh bậc nhất trong người nữ 
Lời nói thì như chủ thế gian 

Nếu hiện làm vua, như hoa sen 

Nếu bên sông suối, làm cầu thuyền. 
Dung mạo như trăng rằm tròn sáng 
Học rộng nghe nhiều, chúng tựa nương 


Luận biện cao vút như Diệu Cao 
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Vì người nghĩ nhớ, làm cồn bãi. 

Tất cả chư thiên, A-tu-la 

Cùng nhau khen ngợi công đức ấy 
Cho đến Đế Thích có nghìn mắt 
Cũng có ánh nhìn thật kính trọng. 
Nếu chúng sinh nào lòng mong cầu 
Liền giúp cho họ chóng thành tựu 
Giúp người biện tài, sức nghe nhớ 
Bậc nhất trong cả đại địa này. 

Như ngọn đèn sáng thường chiếu soi 
Mười phương cõi nước đều sáng tỏ 
Cho đến quỉ thần và cầm thú 

Thiên nữ đều thỏa những mong cầu. 
Như ngọn núi cao giữa nữ nhân 
Như tiên nhân xưa, mãi trụ thế 
Như thiếu nữ thiên hằng li dục 

Như Đại thế chủ”?!, nói lời chân. 
Xem khắp các loài ở thế gian 

Cho đến cung trời thuộc cõi Dục 


Chỉ có thiên nữ là tôn quí 
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Không có hữu tình nào vượt hơn. 
Hoặc người bị vây trong chiến trận 
Hoặc rơi hầm lửa, hoặc suối sông 
Hoặc vào đường hiểm gặp giặc dữ 
Thiên nữ giúp cho được an lành. 
Người phạm phép vua bị gông cùm 
Hoặc bị Rẻ thù sắp gia hại 
Nếu tâm chuyên chú, niệm không rời 
Nhất định thoát khỏi những nạn khổ. 
Từ bi thương xót khắp chúng sinh 
Hiền ác đều giúp được an lành 
Nên tôi chí thành xin đảnh lễ 
Nương tựa thiên nữ Đại Biện Tài 
Bà-la-môn lại dùng bài chú tán, 

khen ngợi thiên nữ: 
Kính lễ, kính lễ bậc tối tôn! 
Người mẹ bậc nhất ở trên đời 
Ba loại thế gian đều dâng cúng 
Diện mạo dung nghĩ, người thích nhìn. 


Thân thể trang nghiêm nhiều tướng quí 
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Mắt dài và rộng tựa cánh sen 

Phúc trí rạng ngời, danh vang khắp 
Thí như châu báu, chẳng tính lường. 
Tôi nay ca ngợi bậc tối tôn 

Giúp người thành tựu mọi ước mong 
Tướng diệu cát tường, công đức thật 
Như hoa sen ấy, thật sạch trong. 
Thân tướng đoan nghiêm, người thích nhìn 
Các tướng hiếm có, chẳng nghĩ bàn 

Ý niệm tuyệt vời trong các niệm 

Trí tuệ chiếu soi sáng sạch trong. 
Giống như sư tử vua loài thú 

Thường hiện tám tay ở nơi thân 

Mỗi cầm cung tên, đao, mâu, búa 
Chày dài, dây lụa với thiết luân. 

Mặt đẹp, dễ nhìn tựa trăng rằm 
Ngôn từ trôi chảy, phát hòa âm 

Chư thiên, Đế Thích đều dâng cúng 
Đồng thời ca ngợi, đáng về nương. 


Các đức đều thật chẳng nghĩ bàn 
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Mọi lúc lòng tôi đều cung kính. 

Sa va ha. 

Ai muốn cầu xin Đại biện Tài 

Y theo câu chữ chú tán này 

Mỗi sáng trong lành, chí tâm tụng 
Tất cả cầu mong sẽ trọn thành. 

Bấy giờ Đức Phật bảo Bà-la-môn: “Hay 
thay, hay thay! Ông đã khéo léo làm lợi ích 
lớn, ban cho chúng sinh mọi sự an lạc, mà hết 
lòng ca ngợi thiên nữ và cầu xin bảo vệ, ông 
sẽ có được vô biên phúc đức”. 
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MNH KỊM QUANL MIN 
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PHÂM 15 
THIÊN NŨ ĐẠI BIỆN TÀI ( 2 ) 


Bà-la-môn Kiều-trần-như nói kệ tán thán 
và pháp chú tán khen ngợi thiên nữ Đại Biện 
Tài xong, liền thưa với đại chúng rằng: “Các vị 
hiền giả! Nếu muốn thỉnh câu thiên nữ Biện 
Tài xót thương gia hộ, để đời hiện tại tùy ý 
thành tựu vô ngại biện tài, trí lớn thông minh, 
ngôn từ khéo léo, hiểu rộng tài cao, luận nghị 
trác tuyệt không bị ngăn ngại, thì nên thiết 
tha chí thành kính lễ: kính lễ Phật-đà7?, kính 
lễ Đạt-ma?”3, kính lễ Tăng-già”'*, kính lễ các vị 
Bồ-tát Độc giác, cùng hàng Thanh văn và các 
hiền thánh”. 

Các đức Như Lai quá khứ hiện tại trong 
khắp mười phương, đều đã làu thông các lời 
chân thật, lại có năng lực tùy thuận tuyên 
thuyết các lời chân thật khế hợp căn cơ, lời 
không hư vọng. Các Ngài đã nói những lời chân 
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thật từ vô lượng kiếp. Nếu có ai nói những lời 
chân thật, các ngài tùy hỉ. Vì không bao giờ 
nói lời hư dối, cho nên khi hiện tướng lưỡi 
rộng dài thì phủ cả mặt, phủ cõi DiÊêm-phù 
và bốn thiên hạ; lại che phủ khắp một nghìn 
hai nghìn, ba nghìn cho đến khắp các thế giới 
mười phương, không thể nghĩ bàn. Các Ngài 
lại có năng lực diệt trừ tất cả phiền não nóng 
bức. Kính lễ tướng lưỡi như thế của các Đức 
Phật Thế Tôn; xin cho chúng con thành tựu 
biện tài vô cùng mầu nhiệm. Con xin chí thành 
đảnh lễ: 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của các 

Đức Phật. 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của Đại 

Bồ-tát 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của Độc giác 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của bốn 

hướng?”, bốn quả 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của bậc 

thuyết bốn thánh đế 
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Kính lễ năng lực diệu biện tài của bậc 
chính hạnh chính kiến 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của Phạm 
chúng và chư thiền 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của Đại 
thiên Ô-ma 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của trời Tắc- 
kiến-đà 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của vua Ma- 
na-tư 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của Thông 
Minh Dạ thiên 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của bốn vị 
Đại thiên vương 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của thiên tử 
Thiện Trụ 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của Kim 
Cang Mật Chủ 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của trời 
Phệ-suất-nộ 
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Kính lễ năng lực diệu biện tài của thiên 
nữ Tì-ma 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của thiên 
thần Thị Số 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của thiên 
nữ Thất-lợi 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của Thất- 
lợi-mạt-đa 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của ngôn từ 
hê-]lj 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của mẹ lớn 
trong các mẹ 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của Ha-lj- 
để mẫu 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của các thần 
Dạ-xoa 

Kính lễ năng lực diệu biện tài của các vua 
trong mười phương 

Nguyện các nghiệp thiện giúp đỡ con 


Khiến được vô ngại diệu biện tài 
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Con xin kính lễ bậc không hư dối 
Con xin kính lễ bậc đã giải thoát 
Con xin kính lễ bậc đã lìa dục 
Con xin kính lễ bậc đã đoạn ngăn che, 
trói buộc 
Con xin kính lễ bậc tâm thanh tịnh 
Con xin kính lễ bậc có ánh sáng 
Con xin kính lễ bậc nói lời chân thật 
Con xin kính lễ bậc không còn tập khí 
phiền não 
Con xin kính lễ bậc thâm nhập thắng nghĩa 
Con xin kính lễ bậc Đại chúng sinh. 
Kính lễ Biện Tài thiên 
Giúp ngôn từ vô ngại 
Cầu xin chóng thành tựu 
Tất cả những ước nguyện. 
Không bệnh, luôn an ổn 
Thọ mạng được dài lâu 
Hiểu rõ các thần chú 


Siêng tu đạo bồ-đề 
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Lợi ích khắp chúng sinh 
Cầu tâm nguyện sớm thành. 
Tôi nói lời chân thật 

Lời tôi không hư dối 

Thiên nữ Đại Biện Tòi 

Giúp tôi được thành tựu. 
Kính xin thiên nữ đến 
Khiến tôi nói trôi chảy 

Đưa vào thân miệng tôi 
Thông minh, đủ biện tài. 
Xin giúp lưỡi của tôi 

Được biện tài như Phật 

Do uy lực lời Ngài 

Điều phục được chúng sinh. 
Khi tôi nói lời gì 

Tất cả việc đều thành 
Người nghe đều kính tin 
Việc làm không uống phí. 
Nếu tôi cầu biện tài 


Mà không được thành tựu 
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Lời thật của thiên nữ 
Đều trở thành hư vọng. 
Kẻ tạo tội Vô gián 

Phật dạy, liền điều phục 
Cho đến lời báo ân 

Của các A-la-hán 

Đệ tử lớn của Phật 
Xá-lợi-phất, Mục-liên 

Lời chân thật như thế 
Xin giúp tôi thành tựu. 
Nay con xin kính thỉnh 
Các vị đại thanh văn 

Mau đến chỗ của con 
Giúp thành tựu tâm nguyện 
Nguyện cầu lời chân thật 
Đều mong không hư dối. 
Từ cõi Sắc Cứu cánh 

Đến cối Tịnh Cư thiên 
Phạm Chí và Phạm Phụ 


Tất cả các Phạm chúng 
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Cho đến cõi tam thiên 

Chủ thế giới Ta-bà 

Cùng tất cả quyến thuộc 
Nay tôi đều kính thỉnh 

Xin rủ lòng từ bi 

Xót thương đồng nhiếp thụ. 
Trời Tha Hóa Tự Tại 

Cho đến Biến Hóa Lạc 
Thiên chúng trời Đâu-suất 
Từ Thị Phật vị lai 

Các vị trời Dạ-ma 

Và Tam Thập Tam thiên 
Bốn vị Đại thiên vương 
Cùng tất cả chúng thiên 
Thần ãia, thủy, hỏa, phong 
Nương ở núi Diệu Cao 
Thần bảy núi, bảy biển 
Cùng với các quyến thuộc 
Thần Mãn Tài, Ngũ Đảnh 
Nhật nguyệt và tỉnh tú, 
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Các vị thần như thế 
Giúp chúng sinh an ổn 
Các vị thiên thần này 
Không thích làm việc ác. 
Kính lễ mẹ chúng quf”° 
Và quỉ nhỏ thương yêu 
Trời rồng và dạ-xoa 
Can-thát-ba, tu-Ìa 

Cho đến khẩn-na-la 

Và ma-hầu-Ìa-già 

Tôi nương oai lực Phật 
Kính triệu thỉnh các ngài 
Xin tỏ lòng từ bi 

Giúp tôi vô ngại biện. 
Tất cả chúng trời người 
Đã chứng được tha tâm 
Xin thị hiện thần lực 
Ban cho diệu biện tài. 
Cho đến loài hàm sinh 


Đầy cả cõi hư không 
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Tận cùng khắp pháp giới 
Xin ban cho biện tài. 

Thiên nữ Biện Tài nghe lời cầu thỉnh, liền 
bảo Bà-la-môn rằng: “Hay thay Đại sĩ! Nếu có 
người nào y theo thần chú và bài tán chú, hành 
trì nghi thức như trước đã nói, qui y Tam bảo, 
chuyên tâm chính niệm, thì sẽ thành tựu tất 
cả mong cầu; nếu lại thụ trì đọc tụng kinh này, 
thì những sở nguyện chóng được thành tựu, 
trừ những người không có lòng chí thành”. 

Bà-la-môn nghe thiên nữ Biện Tài nói thế, 
vô cùng vui mừng, chắp tay cung kính một 
lòng lãnh thụ. 

Bấy giờ Đức Phật bảo thiên nữ rằng: “Hay 
thay, hay thay! Thiên nữ có thể lưu truyền kinh 
này, bảo vệ những người thụ trì đọc tụng, làm 
cho chúng sinh lợi ích an vui. Thiên nữ thuyết 
như thế, ban cho chúng sinh biện tài vô ngại, 
cô sẽ được vô lượng phúc đức, đồng thời cũng 
øiúp cho người phát tâm mau đạt đến bô-đề.. 
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PHẨM 16 
THIÊN NỮ ĐẠI CÁT TƯỜNG 


Bấy giờ thiên nữ Đại Cát Tường từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, cung kính chắp 
tay bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu thấy tì-kheo, tì-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu- 
bà-di thụ trì đọc tụng, giảng thuyết cho người 
kinh Kim quang minh, thì con dốc lòng cung 
kính cúng dường thức ăn thức uống, vật dụng 
ngồi nằm, y phục thuốc men và tất cả những 
món cần dùng khác, không để thiếu thốn, 
hầu giúp vị này ngày đêm an ổn nghiên cứu 
văn từ, tư duy nghĩa lí, khiến kinh lưu truyền 
khắp cõi Diêm-phù. Vì những chúng sinh đã 
trồng căn lành từ vô lượng trăm nghìn Đức 
Phật thường được nghe, nên kinh này không 
mau chóng ẩn mất. Lại trong vô lượng trăm 
nghìn ức kiếp, người này luôn được hưởng 
thụ niềm vui cõi trời cõi người, nhiều của 
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giàu sang, không bao giờ bị đói khát, lại còn 
giúp cho tất cả hữu tình luôn được an lạc, gặp 
được chư Phật, mai sau chứng quả Vô thượng 
bồ-đề, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ luân 
chuyển trong ba đường dữ. 

Bạch đức Thế Tôn! Nay con nhớ lại, vào 
thời quá khứ con trồng cội lành nơi đức Lưu 
Li Kim Sơn Bảo Hoa Quang Chiếu Cát Tường 
Công Đức Hải Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác. 
Do sức từ bi xót thương nhớ nghĩ của đức 
Như Lai, nên hôm nay con nghĩ về nơi nào, 
con nhìn đến đâu, đến quốc độ nào, vô lượng 
trăm nghìn vạn ức hữu tình sống ở nơi ấy đều 
được an vui, cho đến đầy đủ những món cân 
dùng như thức ăn uống, y phục đồ nằm, vật 
dụng sinh hoạt, vàng bạc, lưu li, xa cừ, mã não, 
san hô, hổ phách, chân châu. 

Nếu có người nào chí tâm đọc tụng kinh 
Kim quang minh, thì phải hằng ngày đốt các 
hương thơm, rải các hoa đẹp, vì con cúng 
dường đức Lưu Lï Kim Sơn Bảo Hoa Quang 
Chiếu Cát Tường Công Đức Hải Như Lai, Ứng 
Chính Đẳng Giác; mỗi ngày ba thời niệm danh 
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hiệu con, lại dùng hoa thơm và thức ăn ngon 
cúng dường cho con. Những người nghe nhận 
kinh này cũng được phúc báo như thế. Cát 
Tường thiên nữ lại nói kệ rằng: 

Do thường trì tụng Rinh vua này 

Tự thân, quyến thuộc lìa hoạn nạn 

Y phục, uống ăn không thiếu thốn 

Ánh sáng, thọ mạng cũng không cùng. 

Đất đai ngày càng thêm màu mỡ 

Trời luôn tuôn mưa thật đúng thời 

Chư thiên cho đến thần vườn rừng 

Và thần ngũ cốc đều hoan hỉ. 

Rừng cây, hoa trái đều tươi tốt 

Tất cả lúa mạ nảy mầm xanh 

Muốn cầu tài bảo, đều mãn nguyện 

Tất cả mong ước cũng tùy tâm” 

Đức Phật lại bảo Đại Cát Tường rằng: 
“Hay thay, hay thay! Thiên nữ có thể nhớ lại 
ơn xưa mà cúng dường báo đáp, làm lợi ích 
an lạc vô lượng chúng sinh, lưu truyền kinh 
này, nhất định sẽ đạt được vô tận công đức”. 
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PHẨM 17 
THIÊN NỮ ĐẠI CÁT TƯỜNG 
TĂNG TRƯỞNG TÀI VẬT 


Bấy giờ thiên nữ Đại Cát Tường thưa: 
“Bạch đức Thế Tôn! Con hiện ở tại cung điện 
bảy báu trong vườn Diệu Hoa Phúc Quang, 
cách thành Hữu Tài của vị thiên vương Bệ- 
thất-la-mat-noa phương bắc không xa. Nếu 
người nào muốn ngũ cốc tăng trưởng, kho 
lẫm đầy nhiều, thì nên phát khởi thật tâm tin 
kính, dọn dẹp một căn phòng thật sạch sẽ, 
phân bò trét nền, vẽ hình tượng con, trang trí 
các xâu chuỗi báu khắp nơi. Kế đến, người ấy 
tắm rửa, thay y phục sạch, thoa hương thơm 
quí rồi vào tĩnh thất, phát tâm vì con mỗi ngày 
ba thời xưng niệm: Nhất tâm kính lễ Đức Phật 
Lưu Li Kim Sơn Bảo Hoa Quang Chiếu Cát 
Tường Công Đức Hải Như Lai và xưng niệm 
tên kinh Kim quang minh, đồng thời chí thành 
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cúng dường hoa thơm, thức ăn thức uống 
ngon lạ lên Phật, kinh và trước tượng con. Lại 
rải thức ăn thức uống khắp trong đàn tràng để 
ban cho các vị thần. Sau đó nói lời chân thật 
thỉnh con, nêu ra những việc mà mình mong 
cầu, đồng thời nguyện rằng: Nếu lời của thiên 
nữ là chân thật, thì không nên để cho lời thỉnh 
cầu của tôi luống uống”. 

Thiên nữ biết được, khởi lòng xót thương, 
tức thời làm cho gia đình người ấy có nhiều 
tiên của và cả lúa thóc. Nhưng muốn được thế, 
người ấy trước hết chí tâm xưng niệm danh 
hiệu chư Phật và các Bô-tát, sau đó mới tụng 
thần chú thỉnh con. 

Nhất tâm kính lễ tất cả Đức Phật trong 
mười phương ba đời 

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Bảo Kế 

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Vô Cấu Quang 
Minh Bảo Tràng 

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Kim Tràng Quang 

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Bách Kim 
Quang Tạng 
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Nhất tâm kính lễ Đức Phật Kim Cái 
Bảo Tích 

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Kim Hoa 
Quang Tràng 

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Đại Đăng Quang 

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Đại Bảo Tràng 

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Bất Động, giáo 
chủ cõi nước ở phương đông 

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Bảo Tràng, giáo 
chủ cõi nước ở phương nam 

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Vô Lượng Thọ, 
giáo chủ cõi nước ở phương tây 

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Thiên Cổ Âm 
Vương, giáo chủ cõi nước ở phương bắc 

Nhất tâm kính lễ Bồ-tát Diệu Tràng 

Nhất tâm kính lễ Bồ-tát Kim Quang 

Nhất tâm kính lễ Bồ-tát Kim Tạng 

Nhất tâm kính lễ Bồ-tát Thường Đề 

Nhất tâm kính lễ Bồ-tát Pháp Thượng 

Nhất tâm kính lễ Bồ-tát Thiện An 
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Sau khi kính lễ Phật và Bồ-tát, thì tụng 
thần chú để triệu thỉnh con, nhờ năng lực của 
bài thần chú này mà thành tựu tất cả những 
mong cầu. 

Nam mô sơ ri, ma ha đê vị, tát ya tha, pa ri 
pua na, ca rê, Sa ma ta-đát sa ni, ma ha vi ha 
ra ga rê, sa man ta, pi ta ma ma tỉ, ma ha Ra ri 
yq, pờ ra tỉ vít tha pa nï, sa van tha sa mam ta 
ng, su pờ ra tỉ pu rê, a da na đạt ma ta, ma ha 
ba ghê na, ma ha mai trị, u pa sam hê tê, ma ha 
cờ lê sa su sam gờ hi tê, a nu pu la na, sa va ha. 


Bạch đức Thế Tôn! Nếu ai trì tụng bài 
thần chú này để triệu thỉnh con, con liền đến 
đó giúp họ thỏa mãn tất cả mong câu. Đây 
là câu pháp quán đảẳnh, câu định thành tựu, 
câu chân thật, câu không hư dối, là hạnh bình 
đẳng, làm căn lành chân chính cho chúng 
sinh. Người nào trì tụng bài thân chú này, 
cần phải giữ gìn tám chỉ trai giới trong bảy 
ngày đêm, mỗi sáng thức dậy, đánh răng súc 
miệng; buổi chiều lại dâng hương hoa cúng 
dường tất cả Đức Phật, tỏ bày tất cả những tội 
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đã tạo, rồi vì bản thân và các chúng sinh, hồi 
hướng phát nguyện, khiến cho tất cả những 
điêu mong câu đều sớm thành tựu. Trước 
tiên người ấy phải chuẩn bị một căn phòng 
thanh tịnh, hoặc đến một nơi an ổn vắng lặng, 
lập một đàn tràng, dùng phân bò trét trên 
nên, đốt hương chiên-đàn cúng dường, đặt 
tòa cao đẹp, giăng treo cờ lọng, trang trí hoa 
đẹp. Sau đó nhất tâm tụng bài chú ấy để triệu 
thỉnh con. Bấy giờ con liên nhớ nghĩ, quan sát 
người ấy rồi vào đàn tràng, ngôi trên tòa cao, 
thụ nhận phẩm vật cúng dường. Từ đó về sau, 
trong mỗi giấc mộng, người ấy thấy con, trình 
bày như thật những điêu mong cầu, thì ở nơi 
đâu, hoặc trong làng xóm, hoặc nơi đầm vắng, 
trụ xứ của tăng, con đều giúp cho đầy đủ tất 
cả, nào là vàng bạc, báu vật trâu dê, lúa thóc 
y phục, thức ăn thức uống... Đã được phúc 
báo tốt đẹp như thế, người ấy nên chọn phần 
quí và tốt đẹp nhất cúng dường Tam bảo và 
con. Sau đó lập pháp hội lớn, bày biện thức 
ăn thức uống hoa hương cúng dường; rồi bán 
những vật đã cúng dường ấy lấy tiền mua sắm 
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những phẩm vật khác, tiếp tục cúng dường. 
Nếu được như vậy, con sẽ ở cạnh trọn đời giúp 
đỡ bảo vệ người ấy, không để thiếu thốn, giúp 
cho thỏa mãn tất cả mong cầu. Nhưng người 
ấy cũng phải thường cứu giúp những kẻ khốn 
cùng, không nên bỏn xén, chỉ lo thân mình; lại 
phải luôn luôn thụ trì đọc tụng, cúng dường 
kinh này, và ban tất cả phúc báo có được cho 
khắp chúng sinh, mà hồi hướng về Vô thượng 
bồ-đề, phát nguyện ra khỏi luân hồi sinh tử, 
mau chóng giải thoát. 

Thế Tôn khen rằng: “Hay thay, hay thay! 
Thiên nữ Cát Tường! Thiên nữ có thể giúp 
lưu truyền kinh này, đem lại lợi ích cho mình 
và người không thể nghĩ bàn như thế”. 
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PHẨM 18 
ĐỊA THÂN KIÊN LAO 


Bấy giờ địa thần Kiên Lao từ trong chúng 
hội đứng dậy, chắp tay cung kính bạch Đức 
Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Dù ở hiện tại 
hay là vị lai, hễ nơi nào có kinh này lưu truyền 
dù là thành thị, hay ở xóm thôn, lầu đài cung 
điện, núi rừng đầm vắng...con cũng sẽ đến 
cúng dường bảo vệ. Nếu nơi nào có đặt tòa 
cao cho pháp sư giảng thuyết bộ kinh vua này, 
con dùng thân lực, ẩn thân đến tòa dùng đầu 
đỡ chân vị pháp sư ấy. Bấy giờ con được nghe 
pháp, được nếm pháp vị, tăng thêm oai quang, 
nên lòng vô cùng vui mừng. Tự thân đã được 
lợi ích như thế, lại còn làm cho cả đại địa này, 
từ mặt đất sâu đến mười sáu vạn tám nghìn 
du-thiện-na giáp mé kim cang, cũng được 
tăng trưởng những chất dinh dưỡng, cho đến 
tất cả đất trong bốn biển cũng đều màu mỡ 
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hơn xưa. Lại cũng khiến cho rừng rậm cây 
cối, cỏ thuốc hoa quả, cành lá gốc rễ, lúa mạ 
mầm chồi tốt tươi xinh đẹp, rất đáng ngắm 
nhìn, lại còn đầy đủ cả sắc hương vị, đều thụ 
dụng được. Nếu hữu tình nào thụ hưởng thức 
ăn thức uống ngon bổ như thế sẽ khỏe mạnh, 
tăng thêm tuổi thọ, giác quan an định, sắc diện 
tươi sáng, không còn thống khổ, ý chí mạnh 
mẽ, gánh vác mọi việc. Hơn nữa tất cả những 
món cần dùng khắp đại địa này, cho đến trăm 
nghìn sự việc đều giúp cho được hoàn bị. 
Bạch đức Thế Tôn! Vì nhân duyên ấy, cõi 
Diêm-phù-đề sung túc an ổn, nhân dân đông 
đảo, không còn suy tổn, tất cả chúng sinh đều 
được an lạc. Nếu thân tâm đã hưởng được 
niêm vui như thế thì càng phải nên chí thành 
cung kính kinh này, mọi lúc mọi nơi đều nên 
thụ trì, cúng dường tôn trọng ngợi khen. Lại 
nên đến tòa của đại pháp sư thỉnh giảng kinh 
này cho khắp chúng sinh. Khi thuyết kinh này 
thì tự thân con, tất cả quyến thuộc đều được 
lợi ích, như tăng ánh sáng, khí lực mạnh mẽ, 
đầy đủ oai thế, dung mạo đoan chính hơn 
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lúc bình thường. Sau khi con hưởng pháp vị 
này rôi, liền khiến đất đai trong một phạm vi 
ngang dọc bảy nghìn du-thiện-na ở cõi Diêm- 
phù-đề đều được màu mỡ, tất cả chúng sinh 
đều được an lạc. 

Bạch đức Thế Tôn! Vì muốn báo ân, 
những chúng sinh kia nên suy nghĩ rằng: “Ta 
nhất định sẽ nghe nhận kinh này, cung kính 
tôn trọng, khen ngợi cúng dường. Sau đó từ 
nơi trụ xứ của mình, hoặc là thành thị, xóm 
làng đồng vắng, những người ấy đến pháp hội 
đảnh lễ pháp sư lắng nghe, tin nhận kinh này. 
Nghe nhận xong liền trở về trụ xứ, lòng ngập 
niêm vui, tất cả đồng nói: Hôm nay chúng 
ta đã được nghe pháp vô cùng sâu xa, nhiệm 
mâu vô thượng, tức đã lãnh thụ công đức 
không thể nghĩ bàn. Do năng lực kinh, nên 
chúng ta được gặp và hầu hạ cúng dường vô 
lượng vô biên trăm nghìn câu-chi na-do-tha vị 
Phật, vĩnh viễn thoát khỏi ba đường khổ đau; 
trong trăm nghìn đời mai sau luôn được sinh 
vào cõi trời cõi người, thụ hưởng niềm vui. 
Những chúng sinh ấy, ngay trụ xứ mình, vì các 
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hữu tình mà giảng kinh này, hoặc một thí dụ, 
hoặc là một phẩm, một nhân duyên xưa, hoặc 
danh hiệu của một đức Như Lai, hoặc danh 
hiệu của một vị Bồ-tát, hoặc một bài kệ đầy 
đủ bốn câu, hay chỉ một câu, hoặc nêu tên 
kinh, thì vùng đất nào chúng sinh ấy trú cũng 
sẽ phì nhiêu hơn những nơi khác. Đồng thời 
các loài thực vật vùng ấy cũng sẽ tăng trưởng 
tốt tươi cao lớn, khiến cho tất cả chúng sinh 
vui mừng, được nhiều tiên tài báu vật, thích 
hành bố thí, tin sâu Tam bảo”. 


Sau khi nghe thế, Đức Phật bèn bảo địa 
thần Kiên Lao: “Nếu chúng sinh nào nghe 
kinh Kim quang minh, dù chỉ một câu, sau khi 
mạng chung cũng được sinh lên cõi Ba Mươi 
Ba hoặc cõi trời khác. Nếu có chúng sinh cúng 
dường kinh này, trang hoàng nhà cửa, cho dù 
chỉ treo một chiếc lọng lụa, một lá phan thêu 
thì sẽ tùy niệm sinh lên tầng trời thứ sáu cõi 
Dục, tùy ý thụ dụng cung điện bảy báu, bảy 
nghìn thiên nữ tự nhiên hiện đến cùng nhau 
vui đùa, ngày đêm luôn luôn thụ hưởng niềm 
an lạc vô biên”. 
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Địa thần Kiên Lao nghe nói như thế, liền 
bạch Đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Vì những 
lẽ đó, nếu có người nào trong bốn chúng đây 
lên tòa giảng thuyết kinh mâu nhiệm này, thì 
cả ngày đêm con theo bảo vệ, ẩn thân bên tòa, 
dùng đầu đỡ chân người giảng pháp ấy. Vì 
những chúng sinh đã trông căn lành từ nơi vô 
lượng trăm nghìn Đức Phật, mà con giúp đỡ 
lưu truyền kinh này nơi cõi Diêm-phù, không 
để diệt mất. Những chúng sinh nào được 
nghe kinh này, thì trong vô lượng trăm nghìn 
câu-chi na-do-tha kiếp vị lai sẽ được sinh vào 
cõi trời cõi người, hưởng thụ niềm vui tuyệt 
diệu, gặp các Đức Phật, thành tựu Vô thượng 
chính đẳng chính giác, không phải trải qua ba 
đường sinh tử. 

Bạch đức Thế Tôn! Con thuyết một bài 
tâm chú, có năng lực làm lợi ích an lạc cho 
cả trời người. Nếu mọi người và bốn chúng 
muốn thấy thân thật của con, thì nên chí tâm 
trì tụng chú này. Muốn câu tài sản, trân bảo 
kho tàng, thần thông tự tại, niêm vui lâu dài, 
thuốc men chữa bệnh, phá dẹp oán địch, tạo 
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các dị luận... cũng được thỏa mãn. Trước tiên 
người ấy phải đến nơi tháp có xá-lợi Phật, 
hoặc lập pháp đàn trong nhà thanh tịnh, tắm 
gội thân thể, thay y phục sạch, ngồi trên tòa 
cỏ, đối trước tôn tượng Phật và xá-lợi, đốt 
hương rải hoa, bày biện thức ăn thức uống 
cúng dường, đúng ngày bố-sái, mồng tám mỗi 
tháng trì tụng thần chú sau đây để triệu thỉnh 
con: Tát da tha, chỉ ri chỉ ri, chu ru chu ru, Ru 
ru Kku ru, ku tu Ru tu, tô tu tô tu, ba ha ba ha, sa 
Vd Fi, Sq Vũ ri, sa va ha. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu tụng chú này trăm 
lẻ tám biến để triệu thỉnh con, thì con sẽ vì 
người ấy mà đến. Nếu có chúng sinh muốn 
thấy thân con và cùng nói chuyện, thì cũng 
nên theo cách thức như trên mà tụng thần 
chú: Tát da tha, a ca ni, gờ ri li ga, cờ sa na tỉ, 
sỉ ra, sỉ đa ri, ha ha hi hi, Ku ru, ba rê, sa va ha. 

Bạch đức Thế Tôn! Nên tụng chú này trăm 
lẻ tám biến, và tụng thêm bài thần chú nói 
trên, con sẽ hiện thân, hoàn thành tất cả tâm 
nguyện của họ, hoàn toàn không dối. Nhưng 
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trước tiên nên tụng chú hộ thân: Ta đa tha, ni 
sỉ ri, ma sa ka nị, na tỉ, Ku tỉ, bút đi, bút đi rễ, bi 
tï bi tỉ, ku Ru tĩ, bq ci ri, sa va ha. 

Nên trì tụng vào sợi chỉ năm màu hai 
mươi mốt biến, gút hăm mốt gút, rồi buộc vào 
khuỷu tay trái, sẽ bảo vệ thân, không còn lo 
sợ. Nếu người chí tâm tụng thần chú này, thì 
sẽ thỏa mãn tất cả mong cầu. Con không nói 
đối, Phật pháp tăng bảo sẽ chứng tri lời chân 
thật của con”. 

Thế Tôn lại bảo địa thần Kiên Lao: “Hay 
thay, hay thay! Ông dùng thần chú bảo vệ kinh 
vua và người thuyết pháp, ông sẽ hưởng được 
vô lượng phúc báo”. 
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PHẨM ¡9 
ĐẠI TƯỚNG DẠ-XOA 
CHÍNH LIÊU TRI 


Bấy giờ đại tướng Chính Liễu Tri cùng hai 
mươi tám bộ thần dạ-xoa, từ chỗ ngồi trong 
chúng hội đứng dậy, áo bày vai phải, gối phải 
chấm đất, chắp tay cung kính, bạch Đức Phật 
răng: “Bạch đức Thế Tôn! Hiện tại vị lai, bất 
kì nơi nào có kinh vua này lưu hành truyên 
bá, dù là thành thị xóm làng, núi non đầm 
vắng, cung điện lầu gác, trụ xứ của tăng, thì 
con cùng với hai mươi tám bộ dạ-xoa đồng 
đến, mỗi mỗi chia nhau ẩn thân bảo vệ, giúp 
vị pháp sư tránh những nạn khổ, luôn được 
an vui. Đối với những người nghe nhận kinh 
này, dù chỉ thụ trì bài kệ bốn câu, hoặc là một 
câu, hoặc chỉ đề kinh, hoặc là danh hiệu một 
đức Như Lai, một vị Bồ-tát trong bộ kinh này, 
rồi phát tâm niệm, cung kính cúng dường thì 
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con sẽ đến cứu giúp bảo vệ, khiến cho người 
ấy không gặp tai họa, la khổ được vui. 

Vì sao con tên là Chính Liễu Tri? Về nhân 
duyên này, xin Phật minh chứng; con biết các 
pháp, hiểu tất cả pháp, tùy thuận các pháp, 
như tất cả pháp; con cũng thấu suốt tất cả 
chủng loại, thể tính sai biệt của tất cả pháp. 
Con có ánh sáng trí tuệ không thể nghĩ bàn, 
có đuốc trí tuệ không thể nghĩ bàn, có hạnh 
trí tuệ không thể nghĩ bàn, có tụ trí tuệ không 
thể nghĩ bàn. Đối với cảnh giới trí tuệ không 
thể nghĩ bàn, con có khả năng thông đạt tất 
cả. Bạch đức Thế Tôn! Con biết chính xác, con 
hiểu chính xác, tỏ ngộ chính xác, quán xét 
chính xác tất cả các pháp. Vì thế con tên là 
Chính Liễu Tri; do đó con có năng lực giúp cho 
pháp sư đầy đủ tất cả ngôn từ, luận biện thông 
suốt, cũng đưa sinh khí vào lỗ chân lông, giúp 
thân khỏe mạnh, uy lực to lớn, thành tựu ánh 
sáng trí tuệ không thể nghĩ bàn, trí nhớ chính 
xác, không có quên sót, tăng trưởng thể lực, 
không hê suy giảm, các căn thư thái, thường 
sinh hỉ lạc. Do đó con vì những chúng hữu 
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tình đã trồng căn lành, tu tập phúc đức từ nơi 
trăm nghìn Đức Phật mà giúp lưu truyền kinh 
này trong cõi Diêm-phù, không để ẩn mất. Các 
hữu tình ấy nghe kinh này rồi, liền được ánh 
sáng trí tuệ vô cùng, cho đến vô lượng phúc 
đức trí tuệ, vào đời vị lai thụ hưởng vô lượng 
câu-chi na-do-tha chẳng thể nghĩ bàn niềm 
vui tuyệt diệu cõi trời cõi người, thường gặp 
Đức Phật, mau chóng đạt đến vô thượng bồ- 
đề, mà chẳng cần phải trải qua những nơi tăm 
tối khổ đau trong ba đường ác”. 

Đại tướng dạ-xoa Chính Liễu Tri lại bạch 
Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con có 
thần chú, nay vì thương xót muốn làm lợi ích 
cho các hữu tình, nên trước Thế Tôn, con xin 
tuyên thuyết: Nam mô Bút äa yq, nam mô Đạt 
ma da, nam mô Sam ga da, nam mô Bờ ra ma 
da, nam mồ In dờ ra da, na ma hơ cha tu nam, 
ma ha ra ja nam, tát da tha, hi ri, hi ri, mỉ lí, mi 
l Gô ri Ma ha gô ri, Gan đa rï, Ma ha gan da rị, 
Dờ ra vi đi, Ma ha dờ ra vi đi, đa đa, khu Kkun 
tê, ha ha ha ha ha, hi hi hi hi hi, hô hô hô hô hô, 
ha ja, đạt ma, ku đa mê, cha cha cha cha chỉ chi 
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chỉ chỉ, chu chu chu chu, can đết va ra, sít kha 
ra, sít Kha ra, út tít ta hi, ba ga van, sam chín ja 
da, sa va ha. 


Nếu ai thụ trì bài minh chú này, con sẽ 
cung cấp vật dụng sinh hoạt mà lòng ưa thích, 
thức ăn thức uống, y phục hoa quả, tiền của 
báu vật; nếu cầu con trai hoặc cầu con gái, xâu 
chuỗi vàng bạc, châu báu... con cũng cấp cho 
đầy đủ theo nguyện, không để thiếu thốn. Thần 
chú này có oai lực rất lớn, nên khi nghe được 
có người tụng trì, con liền đến đó, giúp cho 
mọi việc mau chóng thành tựu, không bị trở 
ngại. Nhưng muốn trì tụng, phải biết phương 
pháp, trước tiên nên họa hình tượng dạ-xoa 
Chính Liễu Tri cao khoảng bốn năm thước, 
tay cầm xà mâu, trước tượng lập một pháp 
đàn tứ phương, bốn phía đặt bình chứa đầy 
nước đường mật hoặc, hương xoa hương bột, 
hương đốt vòng hoa; trước đàn nên đặt một 
lò bằng đất, chứa than đang cháy, để đốt hạt 
cải và cỏ Tô-ma””7. Sau đó trì tụng một trăm 
lẻ tám biến thần chú này, mỗi biến đốt một 
lần, cho đến khi con hiện thân đến hỏi người 
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tụng chú rằng: 'Ông cần những gì, muốn cầu 
điêu øì, xin cứ nói thật!” Con liền theo lời, thỏa 
mãn mong cầu của người trì tụng; dù là vàng 
bạc, kho tàng trong đất, hay muốn thân tiên 
từ không trung hiện, hay cầu được thiên nhãn 
thông, được tha tâm thông, cầu được tùy ý tự 
tại đối với tất cả chúng sinh giúp họ đoạn trừ 
phiền não, mau chóng giải thoát, thì con cũng 
giúp thành tựu tất cả”. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo Chính Liễu Tri: “Hay 
thay, hay thay! Ông có thể làm lợi ích an lạc cho 
các chúng sinh, bảo vệ chính pháp mà thuyết 
chú này. Ông sẽ nhận được vô biên phúc lợi”. 
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PHẨM 20 
VƯƠNG PHÁP CHÍNH LUẬN 


Bấy giờ có một nữ thần đại địa tên là Kiên 
Lao, từ trong chúng hội đứng dậy đảnh lễ, 
chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: “Bạch 
đức Thế Tôn! Trong một đất nước, nếu người 
làm vua không biết chính pháp, sẽ không thể 
nào trị quốc an dân, tại vị lâu dài. Cúi xin Thế 
Tôn từ bi thương xót giảng thuyết rõ về Vương 
pháp chính luận, là pháp cốt yếu của việc trị 
quốc, để khi các vị quốc vương nghe được, 
theo đó thực hành, y theo chính pháp giáo hóa 
nhân dân, khiến cho vương vị trường tôn, đất 
nước thái bình, nhân dân lợi lạc”. 

Đức Thế Tôn bảo: “Nữ thần lắng nghe! Vào 
thời quá khứ có một vị vua tên Lực Tôn Tràng, 
con vua tên là Diệu Tràng đã thụ quán đảnh kế 
thừa ngôi vị. Sau đó không lâu, vua cha lại bảo 
thái tử Diệu Tràng: “Có bộ vương pháp chính 
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luận tên là Thiên chủ giáo pháp. Khi ta vừa 
nhận ngôi vị quán đảnh để làm quốc vương, 
vua cha tên là Trí Lực Tôn Tràng cũng nói cho 
ta nghe chính luận này. Ta liền tuân theo luận 
này trị quốc, trong hai vạn năm, chưa từng 
khởi một niệm tâm thực hành những điều phi 
pháp. Hôm nay con cũng phải làm như thế, 
chớ dùng phi pháp trị quốc an dân. Vương 
pháp chính luận là gì? Con hãy lắng nghe, ta 
sẽ nói rõ. Vua Lực Tôn Tràng dùng kệ trình 
bày chính luận như sau: 

Ta nói luận Vương pháp 

Lợi lạc các chúng sinh 

Dứt thế gian nghi ngờ 

Diệt trừ bao lầm lỗi. 

Tất cả vua cối trời 

Cùng quốc vương cõi người 

Nên sinh lòng mừng vui 

Chắp tay nghe ta nói. 

Ngày xưa các vị trời 


Nhóm tại núi Kim Cang 
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Bốn thiên vương đứng dậy 
Thưa hỏi Đại Phạm thiên: 
Phạm chủ, bậc tôn quí 

Tự tại nhất trong trời 

Xin thương xót chúng tôi 
Giải trừ những nghi hoặc. 
Vì sao ở cỗi người 

Mà được gọi là trời? 

Vì những lí do gì 

Mà được gọi thiên tử? 

Vì sao sinh nhân gian 

Độc nhất làm nhân chủ? 
Vì sao sinh cối trời 

Được gọi là thiên vương? 
Bốn thiên vương Hộ Thế 
Hỏi Phạm vương như thế. 
Bấy giờ Phạm thiên vương 
Liền vì họ giảng nói. 

Hộ Thế! Các ông đây 


Vì lợi ích hữu tình 
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Mù hỏi cách trị quốc 

Lắng nghe, ta sẽ nói! 

Do sức nghiệp ngày xưa 
Sinh thiên được làm vương 
Nếu sinh vào cõi người 
Làm vua lãnh thiên hạ 
Được chư thiên bảo vệ. 

Sau đó vào thai mẹ 

Tuy đã vào bào thai 

Chư thiên vẫn hộ trì. 

Dù sinh tại nhân gian 

Cao quí, nên gọi trời, 

Do chư thiên bảo vệ 

Nên cũng gọi thiên tử. 

Chủ cõi Ba Mươi Ba 

Chia sức giúp nhân vương 
Tất cả các thiên chúng 
Cũng giúp sức tự tại. 

Diệt trừ các phi pháp 
Khiến nghiệp ác không sinh 
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Dạy mọi người tu thiện 
Để được sinh cõi trời. 
Nhân loại, a-tu-la 

Các loài càn-thát-bà 
La-sát, chiên-đà-la 

Đều giúp nửa sức lực. 
Cha mẹ thêm nửa sức 
Khiến bỏ ác tu thiện 

Chư thiên cùng hộ trì 
Chỉ rõ quả báo thiện. 
Nếu tạo các nghiệp ác 
Ngay trong đời hiện tại 
Chư thiên không bảo vệ 
Chỉ cho quả báo ác. 
Người trong nước tạo ác 
Quốc vương không cấm ngăn 
Thì chẳng đúng chính lí 
Nên đúng pháp trị phạt. 
Nếu thấy ác không ngăn 
Phi pháp ngày càng tăng 
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Khiến trong toàn cõi nước 
Gian trá ngày càng nhiêu. 
Vua thấy nhân dân mình 
Tạo ác mà không cấm 
Thiên chúng Ba Mươi Ba 
Đều vô cùng giận dữ. 

Do đây tổn quốc chính 
Gian trá khắp thế gian 
Khiến quân địch xâm lăng 
Hủy hoại cả đất nước. 
Nhà cửa và vật dụng 

Tài sản đều không còn 
Dối gạt, dua nịnh sinh 

Lại thay nhau chiếm đoạt. 
Do chính pháp làm vua 
Mà không hành pháp ấy 
Khiến đất nước tan hoang 
Như ao sen voi xéo. 

Cuông phong nổi bất thường 


Mưa lớn trái mùa đổ 
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Sao xấu hiện điềm quái 
Nhật nguyệt thực tối tăm. 
Ngũ cốc và hoa quả 

Trái hạt đều không thành 
Đất nước bị đói kém 

Do vua bỏ chính pháp. 
Nếu vua bỏ chính pháp 
Dùng pháp ác trị dân 
Chư thiên tại cung điện 
Nhìn thấy lòng lo buồn. 
Bấy giờ các thiên vương 
Cùng nhau đồng nói rằng: 
Vua này hành phi pháp 
Luôn gần gũi kẻ ác 
Vương vị không dài lâu 
Chư thiên đều phẫn nộ 
Do chư thiên phẫn nộ 
Nước ấy sớm bại vong. 
Dùng phi pháp dạy người 


Lưu truyền khắp quốc gia 
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Tranh đấu, nhiều gian dối 
Dịch bệnh, khổ não sinh. 
Thiên chủ không bảo vệ 
Chúng trời cũng bỏ rơi 
Đất nước sẽ bại vong 
Quốc vương bị khổ nạn. 
Cha mẹ cùng vợ con 

Anh em và chị em 

Chịu cảnh ái biệt li 

Cho đến phải mất mạng. 
Biến quái và sao băng 
Hai mặt trời đồng hiện 
Oán địch từ ngoài đến 
Đất nước gặp loạn li. 

Đại thần quan dân trọng 
Phải bị chết oan uổng 

Voi, ngựa mọi người quí 
Cũng mất hết không còn. 
Chiến tranh khắp mọi nơi 


Người chết thật oan uổng 
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Ma quÏỉ vào cối nước 

Dịch bệnh lan khắp cùng. 
Vị đại thần tối cao 

Cùng với các phụ tướng 
Lòng tràn đầy dua nịnh 
Cùng nhau hành phi pháp. 
Vua thấy hành phi pháp 
Lại sinh tâm yêu kính 

Thấy người làm điều thiện 
Thì hành hạ đớn đau. 

Do yêu kính kẻ ác 

Trị phạt người hành thiện 
Tĩnh tú và mưa gió 

Không xuất hiện đúng mùa. 
Có ba tai họa sinh: 

Chính pháp liền ẩn mất 
Chúng sinh không tươi nhuận 
Đất đai lại cằn cỗi. 

Do trọng ác khinh thiện 


Lại có ba họa sinh: 
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Sương, mưa đá trái mùa 
Đói khát và dịch bệnh, 

Các hạt lúa, đậu mè 

Phẩm chất lại kém hẳn. 
Nhân dân trong khắp nước 
Phần nhiều bị dịch bệnh, 
Các loại cây cho quả 

Trước kia thật ngon ngọt 
Do đây vị tổn giảm 

Đắng chát, không mùi vị. 
Vườn rừng trước xinh đẹp 
Là nơi đáng du lãm 

Bỗng nhiên lại khô cằn 
Người nhìn sinh buồn chán. 
Lúa mạch, các loại hạt 

Vị ngon dần tiêu mất 

Khi dùng, không vừa ý 
Làm sao nuôi dưỡng thân. 
Sắc diện chúng sinh giảm 


Sức lực cũng suy kiệt 
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Dù ăn uống rất nhiều 
Vẫn không thấy no đủ. 
Tất cả loài chúng sinh 
Trong khắp các cỗi nước 
Ốm yếu, không sức lực 
Chẳng làm được việc gì. 
Nhân dân bị bệnh tật 
Khổ não bức bách thân 
Nơi nơi quỈ mị hiện 
Chốn chốn la-sát sinh. 
Nếu vua hành phi pháp 
Gần gũi những kẻ ác 
Khiến ba loại thế gian 
Sẽ phải chịu tổn giảm. 
Vô biên họa như thế 
Xảy ra khắp cỗi nước 
Đều do thấy kẻ ác 

Mà không chịu trị phạt. 
Do chư thiên gia hộ 


Mà được làm quốc vương 


KINH KIM QUANG MINH 32) 


Lại không dùng chính pháp 
Bảo vệ đất nước mình. 
Nếu người tu hạnh lành 
Sẽ được sinh cõi trời 

Còn kẻ tạo nghiệp ác 
Chết ắt vào ba đường. 
Nếu vua để tự do 

Người trong nước tạo ác 
Thì chúng trời Đao-lợi 
Lòng vô cùng phiền não. 
Bởi chẳng thuận trời dạy 
Và lời của mẹ cha 

Đây là người phi pháp 
Chẳng phải vua, con hiếu. 
Như thấy dân trong nước 
Làm những điều phi pháp 
Phải như pháp trị phạt 
Không khởi ý cho qua 

Từ đó các chúng trời 


Hộ trì vị vua này. 
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Vì diệt trừ pháp ác 

Tu tập các pháp lành 
Hiện đời vị vua này 

Ắt được quả báo tốt. 

Do đối với thiện ác 
Khuyên chúng sinh tu, lìa 
Chỉ rõ quả thiện ác 

Nên làm vua cối người 
Chư thiên cùng hộ trì 
Tất cả đều tùy hỉ. 

Do tự lợi, lợi tha 

Dùng chính pháp trị quốc 
Thấy những kẻ dua nịnh 
Như pháp mà trị phạt. 
Giả sử mất vương vị 

Cho đến hại bản thân 
Trọn không hành pháp ác 
Thấy ác lại bỏ qua. 

Họa mất đi vương vị 
Lớn nhất trong các họa 
Đều do kẻ dua nịnh 
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Vì thế nên trị phạt. 

Nếu gần kẻ dối trá 

Sẽ đánh mất vương vị 

Do đây tổn pháp vua 
Như voi vào vườn hoa. 
Thiên chủ đều nổi giận 
tu-la cũng thế 

Vì người ấy làm vua 
Không dùng pháp trị quốc. 
Vì thế nên như pháp 

Trị phạt những kẻ ác 
Dùng thiện dạy nhân dân 
Chẳng thuận theo phi pháp 
Thà xả bỏ thân mạng 
Quyết không theo bạn ác 
Với kẻ thân, không thân 
Đều đối xử bình đẳng. 
Nếu làm vua chính pháp 
Đối xử không thiên vị 
Vua pháp có tiếng thơm 
Vang khắp cả ba cối. 
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Thiên chúng trời Đao-lợi 
Vui mừng đồng nói rằng: 
Vua pháp cõi Diêm-phù 
Chính là con của ta 

Dùng điều thiện dạy dân 
Dùng chính pháp trị quốc 
Khuyên người hành chính pháp 
Sẽ sinh vào cung ta. 

Chư thiên và thiên tử 

Cho đến a-tu-la 

Thấy vua hành chính pháp 
Nên trong lòng mừng vui 
Bởi chư thiên mừng vui 
Nên hộ trì vua ấy. 

Tinh tú chuyển đúng vị 
Nhật nguyệt không trái đường 
Gió thuận thật đúng mùa 
Mưa hòa hợp thời tiết 
Trái hạt đều kết thành 
Nhân dân không đói khát 
Tất cả các thiên chúng 
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Đầy khắp các thiên cung. 

Vì thế làm nhân vương 

Nên quên thân hoằng pháp 
Nên tôn trọng pháp bảo 

Do đây dân an vui. 

Thường gần gũi chính pháp 
Dùng công đức trang nghiêm 
Quyến thuộc thường hoan hỉ 
Điều ác nên xa lìa. 

Dùng chính pháp giáo hóa 
Luôn giúp họ an ổn 

Khiến tất cả mọi người 

Tu tập pháp thập thiện 

Cả nước luôn sung túc 

Quốc độ được thái bình. 

Vua dùng pháp dạy dân 

Giỏi điều phục Kẻ ác 

Thanh danh sẽ vang khắp 


Làm an lạc quần sinh. 
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Tất cả quốc vương trên khắp thế giới và 
đại chúng nghe Đức Phật nói về pháp yếu trị 
quốc của vị vua xưa, đều cho là được điêu 
chưa từng có, nên rất vui mừng, cung kính 
thực hành. 
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PHẨM 21 
THIỆN SINH VƯƠNG 


Sau khi Phật nói Vương pháp chính luận, 
Ngài lại bảo răng: “Các ông lắng nghe, bây 
giờ Ta sẽ nói vê nhân duyên tin phụng giáo 
pháp của Ta khi xưa”. Thế là Đức Phật dùng kệ 
chỉ dạy: 

Khi xưa Ta làm Chuyển luân vương 
Bỏ cối nước này và biển lớn 

Đem hết của báu đầy bốn châu 
Cung kính cúng dường các Đức Phật. 
Vô lượng vô biên kiếp ngày xưa 

Vì cầu pháp thân chân thanh tịnh 
Từ vật quí trọng, đến sắc thân 

Ta đều xả bỏ không luyến tiếc. 

Vào kiếp quá khứ chẳng tính lường 
Có đức Bảo Kế Chính Biến Tri 

Sau khi Như Lai nhập niết-bàn 


354 


KINH KIM QUANG MINH 


Nhân chủ Thiện Sinh hiện thế gian. 
Thiện Sinh, Luân vương của bốn châu 
Tất cả biến lớn đều qui phục 

Bấy giờ có thành Diệu Âm Thanh 

Là nơi Luân vương kia an trú. 

Mộng nghe nói Phật đấng phúc trí 
Lại thấy Bảo Tích đại pháp sư 

An tọa đoan nghiêm như mặt trời 
Giảng nói Kim quang minh vi diệu. 
Bấy giờ Luân vương chợt tỉnh giấc 
Toàn thân tràn ngập niềm hỉ lạc 

Khi trời vừa sáng xuất khỏi cung 

Xa giá đến nơi tì-kheo trú. 

Cung kính cúng dường thánh tăng rồi 
Luân vương lại hỏi han đại chúng 

Có vị pháp sư tên Bảo Tích 

Thành tựu năng lực độ người chăng? 
Bấy giờ đại pháp sư Bảo Tích 

An trụ trong ngôi tĩnh thất kia 

Chính niệm trì tụng Kinh vua này 
Thân tướng bất động, tâm an lạc. 
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Các vị tì-kheo dẫn Luân vương 

Đến nơi pháp sư đang an trụ 

Thấy ngài an tọa thật đoan nghiêm 
Toàn thân rạng ngời bao tướng quí. 
Đại vương! Đây là ngài Bảo Tích 

Giữ gìn hành xứ Phật sâu xa 

Chính là Kim quang minh vi diệu 

Kinh vua, bậc nhất trong các kinh. 

Tức thì Luân vương lễ Bảo Tích 

Cung kính chắp tay mù thưa thỉnh 

Xin bậc Nguyệt Mãn Diện đoan nghiêm 
Thuyết Kim quang minh kinh mầu nhiệm. 
Pháp sư chấp nhận lời cầu khẩn 

Vì vị Luân vương thuyết kinh này 

Bấy giờ khắp cả cõi tam thiên 

Chư thiên, đại chúng thảy vui mừng. 
Vua chọn nơi rộng và thanh tịnh 

Dùng nhiều báu vật để trang nghiêm 
Nước thơm thượng diệu rưới khắp nơi 
Hoa đẹp nhiều màu rải trên đất. 


Sau đó lập một tòa cao rộng 
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Treo cờ, che lọng thật trang nghiêm 
Các loại hương xoa và hương bột 
Mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi. 
Trời, rồng, tu-la, khẩn-na-la 
Ma-hầu-la-già và dạ-xoa 

Đều đến cúng dường tòa cao ấy 
Chư thiên tuôn xuống mạn-đà-la. 
Lại có nghìn vạn các vị trời 

Thích nghe chính pháp cũng đến nơi 
Pháp sư vừa từ tòa đứng dậy 

Hoa trời rải khắp để cúng dường. 
Bấy giờ pháp sư liền tắm rửa 
Thay y phục mới thật trang nghiêm 
Đến nơi pháp tòa giữa đại chúng 
Chí thành chắp tay cung kính lễ. 
Thiên chủ, thiên chúng và thiên nữ 
Rải hoa mạn-đà kính cúng dường 
Trăm nghìn nhạc trời thật tuyệt diệu 
Vang lên cùng khắp cõi hư không. 
Bấy giờ Bảo Tích đại pháp sư 

Bước lên tòa cao, kết già tọa 
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Nghĩ về vạn ức đấng Từ tôn 

Trong khắp mười phương các cỗi nước. 
Nghĩ đến chúng sinh đang khổ đau 
Khởi lòng từ bi bình đẳng khắp 

Lại vì Luân vương Thiện Sinh thỉnh 
Mà nói kinh mầu Kim quang minh. 
Vua đã được nghe pháp nhiệm mầu 
Chắp tay một lòng xin tùy thuận 
Nghe pháp hiếm có, lệ tuôn tràn 
Thân tâm ngập tràn niềm hỉ lạc. 
Thế rồi quốc chủ Thiện Sinh vương 
Vì muốn cúng dường kinh mầu này 
Tay cung kính dâng châu Như ý 
Phát nguyện đều vì các chúng sinh. 
Rằng nay trên cõi Diêm-phù-đề 
Ngập tràn bảy báu, xâu chuỗi quí 
Những kẻ thiếu tiền và vật dụng 
Tùy tâm đây đủ, được an vui. 
Nguyện xong, tức thời mưa bảy báu 
Đầy đủ khắp cùng bốn đại châu 


Xâu chuỗi và các vật cần dùng 
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Áo quần, uống ăn đều không thiếu. 
Bấy giờ quốc chủ Thiện Sinh vương 
Thấy khắp bốn châu đầy báu vật 

Liền dâng Bảo Kế Phật Thế Tôn 

Cùng các tì-kheo tuân di huấn. 

Các ông nên biết Thiện Sinh vương 
Chính Ta, Thích-ca Mâu-ni Phật 

Vì thời quá khứ bỏ đại địa 

Và cả bảy báu đầy bốn châu. 

Còn vị pháp sư Bảo Tích kia 

Vì Thiện Sinh vương thuyết diệu pháp 
Khai giảng kinh vua nhiệm mâầu này 
Chính nay Bất Động Phật phương đông. 
Vì Ta từng nghe kinh vua này 

Nên liền chắp tay xin tùy hỉ 

Và với công đức cúng bảy báu 

Được thân kim cang tối thắng này. 
Với trăm phúc tướng màu vàng ròng 
Người nhìn thấy rồi tâm hoan hỉ 

Tất cả chúng sinh đều ưa thích 


Câu-chi thiên chúng cũng vui lòng. 
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Quá khứ Ta làm vua Chuyển luân 
Chín mươi chín câu-chi ức kiếp 
Lại trải vô lượng trăm nghìn đời 
Thống lãnh nước nhỏ làm nhân vương. 
Còn qua nhiều kiếp làm Đế Thích 
Và cũng từng làm Đại Phạm thiên 
Cúng dường Thập lực Đại Bi tôn 
Số lượng thật không sao tính kể: 
Xưa Ta nghe kinh xin tùy hỉ 

Phúc đức gom nhóm thật khó ghi 
Do đây chứng ngộ đạo Bồ-đề 

Đạt được pháp thân chân diệu trí. 

Đại chúng nghe Phật giảng nói như thế, tất 
cả ca ngợi là chưa từng có, đều nguyện cung 
kính thụ trì lưu truyền kinh Kim quang minh 
mãi mãi ở thế gian. 
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PHẨM 22 
CHƯ THIÊN VÀ DẠ-XOA HỘ TRÌ 


Bấy giờ Thế Tôn bảo Đại Cát Tường: “Nếu 
có người nam và những người nữ lòng tin 
thanh tịnh, muốn dâng cúng những phẩm vật 
quí giá chẳng thể nghĩ bàn lên Phật quá khứ, 
hiện tại-vị lai, lại muốn thấu hiểu hành xứ sâu 
xa của Phật ba đời, thì bất cứ nơi nào có kinh 
này, hoặc là thành thị, hoặc nơi xóm làng, núi 
non đầm vắng, đều nên chí tâm vì các chúng 
sinh lưu truyền rộng rãi. Còn người nghe kinh, 
nên dứt loạn tưởng, chí tâm lắng nghe”. Dạy 
xong Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Muốn cúng dường chư Phật 
Phẩm vật chẳng nghĩ bàn 
Lại muốn hiểu hành xứ 

Sâu mầu của Như Lai 


Thì khi thấy giảng nói 
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Kinh Kim quang minh này 
Phải đích thân đi đến 

Trụ xứ của pháp sư. 

Kinh này chẳng nghĩ bàn 
Hay sinh các công đức 

Đưa các loài chúng sinh 
Vượt biển khổ vô biên. 

Ta thấy kinh vua này 

Đầu, giữa, cuối đều tuyệt 
Sâu xa chẳng thể lường 
Cũng không thể thí dụ. 

Giả sử cát sông Hằng 

Bụi đất cùng nước biển 

Đá núi khắp không gian 
Cũng không bằng một phần. 
Muốn thâm nhập pháp giới 
Trước nên nghe Kinh này 
Trong chùa tháp pháp tính 
sâu xa, khéo an trụ. 


Trong chùa tháp như thế 
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Thấy Tu, đấng Mâu-ni 
Dùng âm thanh vui hòa 
Giảng nói Kinh vua này. 
Do đó câu-chi kiếp 

Nhiều không thể nghĩ bàn 
Sinh vào cối trời, người 
Hưởng niềm vui thắng diệu. 
Nếu ai nghe kinh này 
Tâm phải suy nghĩ rằng: 
Ta được tụ công đức 

Vô biên chẳng nghĩ bàn. 
Giả sử đống lửa lớn 

Trải trăm du-thiện-na 

Vì muốn nghe kinh này 
Lao qua không sợ hãi. 

Đã đến nơi giảng thuyết 
Được nghe kinh này rồi 
Các tội nghiệp đã trừ 

Các mộng ác cũng diệt. 


Sao xấu, biến hiện xấu 
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Trùng độc và yêu tà 
Khi đã nghe Kinh này 
Tất cả đều tránh xa. 
Nên đặt tòa cao rộng 
Sạch đẹp như hoa sen 
Pháp sư ngồi trên đó 
Như rồng lớn cuộn tròn. 
Đã an tọa trên tòa 

Liền thuyết kinh vi diệu 
Biên chép và tụng trì 
Đêu vì giải thích nghĩa. 
Xong, pháp sư rời tòa 
Đi đến những nơi khác 


Thì liền nơi tòa này 


Nhiều tướng thần biến hiện. 


Hoặc thấy tượng pháp sư 
Còn ngôi trên tòa cao 
Hoặc thấy đức Thế Tôn 
Và các vị Bồ-tát. 

Hoặc hiện hình Phổ Hiền 
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Hay Văn-thù-sư-lợi 

Hoặc thấy đức Di-lặc 

Thân ngự tại tòa cao. 
Hoặc thấy những tướng lạ 
Và hình tượng chư thiên 
Nhưng vừa thấy hình dung 
Bỗng nhiên lại biến mất. 
Các điều tốt đều thành 
Việc làm đều thuận ý 
Công đức thảy viên mãn 
Thế Tôn dạy như vậy. 

Cao tột có thanh danh 
Hay diệt các phiền não 
Dẹp sạch giặc xâm lăng 
Chiến đấu luôn đắc thắng. 
Không còn thấy ác mộng 
Độc hại cũng tiêu trừ 

Tội do ba nghiệp tạo 

Sức Kinh cũng diệt luôn. 


Danh tiếng vang cùng khắp 
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Nơi Nam Thiệm-bộ châu 
Tất cả các oán kết 

Đều tiêu hết, không còn. 
Dẫu có oán thù đến 

Nghe tiếng liền lui tan 
Chẳng cần động binh đao 
Hai bên đều hoan hỉ. 
Phạm thiên cùng Đế Thích 
Bốn vương hộ thế gian 
Chấp Kim Cang, dạ-xoa 
Chính Liễu Tri đại tướng. 
Long vương hồ Vô Nhiệt 
Cho đến Ta-kiệt-la 

Nhạc thần khẩn-na-la 
Tô-La kim sí điểu. 

Thiên nữ Đại Biện Tài 
Cùng với Cát Tường thiên 
Là các vị thủ lãnh 

Mỗi mỗi lãnh chúng trời 


Luôn cúng dường chư Phật 
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Pháp bảo chẳng nghĩ bàn 
Hằng sinh lòng hoan hỉ 
Tôn kính kinh mẫu này. 
Các vị trời hôm nay 

Đều khởi tâm suy nghĩ 
Quán xét người tu phúc 
Rồi cùng nhau nói rằng: 
Nên xem hữu tình này 

Là bậc đại phúc đức 

Sức căn lành, tỉnh tiến 
Mai sau sinh cối trời. 

Vì muốn nghe kinh vua 
Cung kính đến nơi đây 

Vì tôn trọng chính pháp 
Nên cúng dường tháp phúp. 
Lại thương xót chúng sinh 
Mà làm lợi ích lớn 

Đối với kinh sâu này 

Làm vật chứa pháp bảo. 


Người vào pháp môn này 
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Thì vào được phúp tính 

Nên chí tâm nghe nhận 

Kinh mầu Kim quang minh. 
Người này từng cúng dường 
Vô lượng trăm nghìn Phật 
Do những căn lành ấy 

Được nghe Kim quang minh. 
Người này được thiên chủ 
Thiên nữ Đại Biện Tài 

Cùng với Cát Tường thiên 
Cho đến bốn thiên vương 

Vô số dạ-xoa chúng 

Dõng mãnh, có thần thông 
Mỗi mỗi ở bốn phương 
Thường đến mà bảo vệ. 
Nhật, Nguyệt thiên, Đế Thích 
Các thần nước, gió, lửa 
Phệ-suất-nộ vai rộng 
Diêm-la, Đại Biện Tài, 


Tất cả trời hộ thế 
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Mạnh mẽ đủ oai thần 

Bảo vệ người trì kinh 

Ngày đêm thường chẳng lìa. 
Dạ-xoa vương sức lớn 
Na-la-diên, Tự Tại 

Chính Liễu Tri thủ lãnh 

Hai tám bộ dạ-xoa, 

Trăm nghìn dạ-xoa khác 

Có năng lực thần thông 

Đến những nơi nguy hiểm 
Bảo vệ người trì kinh. 

Kim Cang, dạ-xoa vương 
Cùng năm trăm quyến thuộc 
Và các Đại Bồ-tát 

Cũng đến hộ người này. 

Bảo vương, dạ-xoa vương 
Cùng với Mãn Hiền vương 
Khoáng đã, Kim-tì-la 
Tân-độ-la, Hoàng sắc 


Các vị dạ-xoa này 
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Đều có năm trăm quân 

Thấy người nghe kinh này 
Đều đến mà bảo vệ. 
Càn-thát-bù, Thể Quân 

Vi vương, Thường Chiến Thắng 
Châu Cảnh và Thanh Cảnh 
Cùng Bột-lí-sa vương 

Đại Tối Thắng, Đại Hắc 
Tô-bat-nô-kê-xá 

Dương Túc, Bán-chi-ca 

Cho đến Đại Bà-già 

Tiểu Cừ và Hộ Pháp 

Cùng với di hầu vương 

Châm Mao và Nhật Chi 

Bảo Phát đều đến hộ. 

Đại Cừ, Nặc-câu-la 
Chiên-đàn, Dục Trung Thắng 
Xá-la, Tuyết sơn thần 

Và thần núi Ta-äa 


Đều có đại thần thông 


300 


KINH KIM QUANG MINH 


Dõng mãnh đầy oai lực 
Thấy người trì kinh này 
Cùng đến để bảo vệ. 
na-bà-đáp-đa 

Và rồng Ta-yết-la 
Mục-chân, Y-la Diệp 
Nan-đà, Tiểu nan-đà 
Thần thông và oai đức 
Bậc nhất trong loài rồng 
Bảo vệ người trì kinh 
Ngày đêm thường không rời. 
Bà-trĩ, La-hầu-la 
Tì-ma-chất-äa-la 
Mẫu-chỉ-chiêm-bạt-la 
Đại Kiên và Hoan Hỉ 

Các Tu-la vương khác 
Cùng vô số thiên chúng 
Dống mãnh và uy lực 
Cũng đến mà hộ trì. 


Thần Ha-lợi-để mẫu 
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Năm trăm chúng dạ-xoa 
Lúc người ấy ngủ nghỉ 
Cũng luôn đến bảo vệ. 
Chiên-đà, Chiên-đà-lợi 
Nữ dạ-xoa Chiên-trĩ 
Côn-đế, Câu-trá-xỉ 

Quỉ hút tỉnh chúng sinh, 
Các quỉ thần như thế 

Có sức đại thần thông 
Luôn hộ người trì kinh 
Ngày đêm thường không lìa. 
Trời Biện Tài thủ lãnh 
Cùng vô lượng thiên nữ 
Trời Cát Tường đứng đầu 
Với vô lượng quyến thuộc, 
Thần nữ đại địa này 

Thần vườn rừng, hoa quả 
Thần cây, thần sông hồ 
Cùng các thần giữ tháp 


Các trời, thần như thế 
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Lòng vô cùng mừng vui 
Đều đến mà bảo vệ 

Người trì tụng Kinh này. 
Lại thấy người trì kinh 

Giúp tăng thọ, sắc lực 

Tăng oai quang, phúc đức 
Có tướng quí nơi thân. 

Tĩnh tú hiện tai biến 

Đưa họa đến người này 
Những điêm mộng bất tường 
Đều giúp trừ diệt hết. 

Nữ thần đại đia này 

Bền vững có uy thế 

Do sức của kinh này 

Pháp vị thường đầy đủ 

Nên đất thấm màu mỡ 

sâu hơn trăm thiện-na”?5 
Địa thần lại đưa lên 

Đượm nhuần khắp mặt đất. 


Dù đại địa rất dày 
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Sáu tám ức thiện-na 

Đến ranh giới kim cang””? 
Chất màu cũng lên được. 
Do nghe kinh vua này 
Đạt được tụ công đức 
Giúp cho các thiên chúng 
Đạt được lợi ích lớn. 

Lại khiến các thiên chúng 
Có uy lực, ánh sáng 

Trong tâm thường an vui 
Không còn các tướng Suy. 
Các thần rừng, quả, hạt 
Trong cõi Diêm-phù này 
Do sức của kinh vua 

Lòng cũng thường hoan hỉ. 
Khiến lúa ngô tươi tốt 
Chốn chốn nở đầy hoa 
Trái, hạt đều trĩu nặng 
Đầy khắp cả cõi này. 


Tất cả loại cây trái 
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Trong khắp cả vườn rừng 
Đều ngập tràn hoa đẹp 
Ngào ngạt những mùi hương. 
Có cây trên đại địa 

Đều khoe sắc hoa đẹp 

Đều kết trái thơm ngon 
Khắp nơi đều sung mãn. 
Vô lượng các long nữ 
Trong cõi Diêm-phù này 
Đều sinh lòng vui mừng 
Nên cùng vào ao hồ 

Trồng sen bát-đầu-ma 
Cùng loại phân-đà-lợi 

Sen xanh và sen trắng 
Đầy khắp mặt hồ ao. 

Do sức của kinh này 

Bầu trời thật trong xanh 
Không còn áng mây giăng 
Nơi nơi đều soi tỏ. 


Mặt trời phóng ánh sáng 
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Thật trong sạch, không dơ 
Do sức của kinh này 
Chiếu soi cùng khắp chốn. 
Cũng do uy lực Rinh 

Trợ giúp các vị vua 

Dùng vàng Diêm-phù-đàn 
Xây dựng các cung điện. 
Nhật thiên tử vừa hiện 
Thấy thế gian hoan hỉ 
Nên dùng ánh sáng lớn 
Soi chiếu khắp muôn nơi. 
Tất cả những hồ sen 
Trong khắp đại địa này 
Khi mặt trời chiếu soi 
Đều xòe nở tất cả. 

Ngũ cốc và có thuốc 
Trong cõi Diêm-phù này 
Đều khiến cho thành thục 
Đầy khắp cả đại địa. 


Do oai lực kinh này 
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Nơi mặt trời chiếu đến 
Tính tú đúng vị trí 

Mưa gió đều đúng mùa. 
Khắp cả thế giới này 
Đều sung túc an vui 

Nơi nào kinh lưu truyền 
Tốt đẹp hơn nơi khác. 
Nơi nào Kim quang minh 
Kinh vua lưu truyền đến 
Nếu có người đọc tụng 


Sẽ được phúc như trên. 


Đại Cát Tường và tất cả thiên chúng nghe 


Đức Phật dạy, vô cùng vui mừng, phát nguyện 
dốc lòng bảo vệ kinh và người trì kinh này, 
khiến họ an lạc, không còn sâu lo. 
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PHẨM 23 
THỌ KÍ 


Thế Tôn giảng nói rộng giáo pháp rồi, lại 
muốn thụ kí Vô thượng bồ-đề cho Diệu Tràng 
và hai người con là Ngân Tràng-Ngân Quang. 
Lúc ấy có mười nghìn vị thiên tử, Tối Thắng 
Quang Minh là vị thủ lãnh, từ cõi Đao-lợi đến 
trụ xứ Phật, đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi một 
bên nghe Phật thuyết pháp. 

Đức Phật liên bảo Bồ-tát Diệu Tràng: “Vào 
đời vị lai, trải qua vô lượng trăm nghìn vạn 
ức na-do-tha kiếp, ông sẽ thành Phật, tại một 
cõi nước tên Kim Quang Minh. Phật ấy hiệu 
là Kim Bảo Sơn Vương Như Lai, Ứng Chính 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phụ, 
Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Sau khi Đức 
Phật này vào niết-bàn, giáo pháp cũng diệt, 
thì có trưởng tử của Ngài tên là Ngân Tràng 
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nối tiếp bổ xứ làm Phật. Bấy giờ cõi ấy đổi là 
Tịnh Tràng. Ngân Tràng thành Phật, hiệu là 
Kim Tràng Quang Như Lai, đầy đủ mười hiệu. 
Phật này diệt độ, giáo pháp cũng tận, lại người 
con thứ tên là Ngân Quang kế tiếp thành Phật 
ngay tại cõi này, hiệu là Kim Quang Minh Như 
Lai, đầy đủ mười hiệu”. 

Mười nghìn thiên tử nghe ba đại sĩ đã 
được thụ kí, lại được nghe kinh vua tối thắng 
này, lòng rất vui mừng, lặng như hư không. 
Như Lai biết rõ mười nghìn thiên tử thành 
thục căn lành, liên thụ kí Đại bồ-đề cho họ: 
“Vào đời vị lai, trải qua vô lượng trăm nghìn 
vạn ức na-do-tha kiếp, tại thế giới Tối Thắng 
Nhân-đà-la Cao Tràng, các ông đều sẽ thành 
Phật, đồng họ đồng tên, lại đồng hiệu là Diện 
Mục Thanh Tịnh Ưu-bát-la Hương Sơn, đầy 
đủ mười hiệu. Mười nghìn vị Phật lần lượt 
xuất hiện ở thế gian này”. 

Thần cây bồ-đề bạch Đức Phật rằng: “Bạch 
đức Thế Tôn! Mười nghìn vị này ở cõi Đao-lợi, 
vì nghe diệu pháp mà đến nơi đây. Tại sao Như 
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Lai thụ kí cho họ ? Con chưa từng nghe các 
vị thiên tử như hàng Bồ-tát thực hành trọn 
vẹn sáu ba-la-mật, tu tập hạnh khổ vô cùng 
khó làm, bỏ cả đầu mắt, tay chân tủy não, vợ 
con quyến thuộc, voi ngựa xe cộ, nô tì bộc sử, 
cung điện vườn rừng, vàng bạc-lưu li, xa cừ- 
mã não, san hô-hổ phách, ngọc bích-kha bối, 
thức uống thức ăn, y phục-thuốc men, dụng 
cụ ngồi nằm. Lại như Bồ-tát dâng cúng phẩm 
vật lên trăm nghìn vạn ức na-do-tha Đức Phật 
quá khứ, cần phải trải qua vô lượng vô biên 
kiếp số như thế mới được thụ kí. Bạch đức 
Thế Tôn! Các vị trời này vì nhân duyên gì, tu 
thắng hạnh gì, trồng căn lành gì mà vừa từ 
cõi trời đến nghe pháp, chỉ trong chốc lát lại 
được thụ kí? Cúi xin Thế Tôn giảng nói để con 
dứt hết nghi ngờ!”. 

Đức Phật bảo rằng: “Như lời cô nói, là phải 
từ những nhân duyên căn lành đặc biệt tốt 
đẹp, tu tập khổ hạnh rồi mới được Phật thụ 
kí bô-đề. Vậy các thiên tử này đã bỏ hết năm 
món dục lạc thượng diệu nơi cõi trời kia, đến 
đây lắng nghe kinh Kim quang minh. Sau khi 
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nghe lại sinh lòng tôn kính, tâm ý trong sạch 
giống như lưu li, không một tì vết, lại nghe ba 
vị Đại Bồ-tát được Như Lai thụ kí; hơn nữa 
lại do nhân duyên ở đời quá khứ lâu xa, họ đã 
tu tập chính hạnh bồ-đề và phát nguyện rộng, 
nên hôm nay Ta thụ kí vị lai họ sẽ thành tựu 
Vô thượng bồ-đề”. 

Thần cây bồ-đề nghe Đức Phật dạy, tâm 
hết nghi ngờ, vui mừng tin nhận. 
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PHẨM 24 
TRỪ BỆNH 


Đức Phật lại bảo: “Thần nữ lắng nghe và 
suy nghĩ kĩ! Hôm nay ta sẽ nói về nhân duyên 
bản nguyện của mười nghìn thiên tử này. Vào 
thời quá khứ vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ 
bàn a-tăng-kì kiếp, có Phật Bảo Kế đầy đủ 
mười hiệu xuất hiện thế gian. Đức Phật niết- 
bàn, qua thời chính pháp, đến thời tượng 
pháp, cõi ấy có vua Thiên Tự Tại Quang luôn 
dùng chính pháp dạy dỗ nhân dân, giống như 
cha mẹ. Bấy giờ trong nước có vị trưởng giả 
tên là Trì Thủy, rất giỏi y thuật, thông hiểu 
tám thuật trị bệnh. Chúng sinh nào bị ốm đau 
khổ não, bốn đại bất hòa, ông đều chữa lành. 
Trưởng giả có một người con tên là Lưu Thủy, 
dung mạo đoan chính, mọi người thích nhìn, 
bẩm tính thông minh, giỏi các luận thuyết, 
thư họa toán số. 
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Bây giờ trong nước có nhiều chúng sinh 
đang bị dịch bệnh, khổ đau bức bách, không 
có niêm vui. Lưu Thủy thấy vậy, sinh lòng xót 
thương, mà suy nghĩ rằng: “Vô lượng chúng 
sinh đang bị khổ đau bức ép cùng tột, cha ta 
tuy giỏi, thông tám phương thuật, có thể chữa 
trị các chứng bệnh do bốn đại tăng giảm, 
nhưng ông đã già, thân thể suy nhược, đi đứng 
cần phải đỡ dìu, không thể đến các thành thị 
xóm làng chữa trị cho người, mà ngày nay có 
rất nhiều người bệnh, rất cân cứu gấp. Vậy Ta 
hãy đến gặp cha để hỏi các phương thuốc và 
bí quyết chữa trị. Sau khi thông hiểu, ta sẽ vào 
mọi xóm làng thành thị cứu giúp chúng sinh, 
giúp họ an vui" Thế là Lưu Thủy đến nơi của 
cha, cúi đầu đảnh lễ, tránh sang một bên, chắp 
tay cung kính dùng kệ thưa rằng: 

Cúi xin cha thương xót 
Con muốn cứu chúng sinh 
Nên nay hỏi y phương 
Xin cha dạy con biết! 


Tại sao thân suy hoại 
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Các đại có tăng giảm? 

Và vào những lúc nào 

Sinh ra các chứng bệnh? 

Ăn uống như thế nào 

Để thân thể an ổn? 

Làm sao để trong thân 

Hỏa đại không suy tổn? 

Chúng sinh có bốn bệnh 

Phong, hoàng nhiệt, đàm âm 

Và các bệnh tổng hợp 

Làm sao để chữa trị? 

Lúc nào bệnh phong hiện 

Lúc nào bệnh nhiệt phát 

Lúc nào khởi đàm âm 

Lúc nào sinh tổng bệnh? 

Trưởng giả Trì Thủy nghe con mình hỏi, 

cũng dùng kệ dạy: 

Nay ta theo cách trị 

Của các tiên ngày xưa 


Thứ tự dạy cho con 
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Lắng nghe để cứu người! 
Ba tháng đầu, mùa xuân 
Ba tháng kế mùa hạ 

Ba tháng tiếp, mùa thu 
Ba tháng cuối, mùa đông. 
Đây là theo một năm 
Chia ba tháng mà nói 
Nếu hai tháng một tiết 
Một năm thành sáu thời. 
Hai tháng đầu, tiết hoa 
Tháng ba tư, tiết nóng 
Tháng năm sáu, tiết mưa 
Tháng bảy tám, tiết Thu 
Tháng chín mười, tiết lạnh 
Mười một chạp, tiết tuyết 
Đã biết rõ như thế 

Bốc thuốc chẳng để sai. 
Nên tùy theo thời tiết 

Mà điều chỉnh thức ăn 


An vào tiêu hóa được 
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Thì bệnh sẽ không sinh. 

Nếu thời tiết đổi thay 

Thì bốn đại chuyển biến 

Nếu bấy giờ không thuốc 
Nhất đinh bệnh khổ sinh. 
Thầy thuốc rõ bốn mùa 

Lại phải biết sáu tiết 

Thông tỏ bảy phần thân 

Cho thuốc mới không sai. 

Bảy là vị, huyết, nhục 

Mỡ, xương, tủy và não 

Bệnh vào bảy nơi này 

Chẳng biết chữa được chăng! 
Chúng sinh có bốn bệnh 
Phong, hoàng nhiệt?””, đàm âm”” 
Cùng với bệnh tổng hợp 

Nên biết lúc phát động. 

Mùa xuân đàm âm động 

Mùa hạ nội phong sinh 


Mùa thu hoàng nhiệt tăng 
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Tổng bệnh mùa đông phát. 
Xuân ăn chát nóng cay 
Hạ dùng mặn chua nóng 
Thu ăn lạnh ngọt béo 
Đông, béo ngọt chát chua. 
Trong bốn mùa, uống ăn 
Và dùng các loại thuốc 

Có các vị như thế 

Bệnh không thể nào sinh. 
Ăn xong bệnh, do đàm 
Tiêu hóa bệnh, do nhiệt 
Tiêu rồi, bệnh do phong 
Theo thời mà chẩn bệnh. 
Đã biết căn nguyên bệnh 
Theo bệnh mà bốc thuốc 
Giả sử bệnh trạng khác 
Cũng nên chữa gốc trước. 
Bệnh phong dùng dầu cao 
Nhiệt, thông đại tiểu tiện 


Đàm thì nên cho nôn 
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Tổng bệnh, dùng ba thứ. 
Bệnh đủ phong, đàm, nhiệt 
Thì gọi là tổng bệnh 

Tuy biết lúc bệnh sinh 
Nhưng cũng xét tính bệnh. 
Xét biết như thế rồi 

Tùy thời mà cho thuốc 
Cho ăn, uống, thuốc đúng 
Chính là thầy thuốc giỏi. 
Lại nên biết tám thuật 
Bao gồm hết y phương 
Thông suốt các điều này 
Mới trị bệnh chúng sinh. 
Tám thuật là châm cứu 
Mổ xẻ, chữa bệnh thân 

Trị bệnh tâm, trúng độc 
Trị bệnh nhị, tăng thọ 

Sau cùng tăng Rhí lực. 
Trước nên xem thân sắc 


Nói năng và tính hạnh 
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Sau đó hỏi về mộng 

Sẽ biết phong, nhiệt, đàm. 
Khô gầy, tóc lưa thưa 

Tính tình không ổn định 
Nói nhiều, mộng thấy bay 
Bệnh người này thuộc phong. 
Tuổi trẻ mà tóc bạc 

Mồ hôi nhiều, hay giận 
Thông minh, mộng thấy lửa 
Bệnh người này tính nhiệt. 
Tâm định, thân ngay thẳng 
Hay nghĩ, đầu cáu nhờn 
Mộng thấy nước, vật trắng 
Bệnh người này thuộc đàm. 
Tổng bệnh gồm các tính 
Hoặc hai, hoặc đủ ba 

Hễ tính nào tăng nhiều 

Thì biết đó là chính. 

Đã biết bản tính rồi 


Theo bệnh mà bốc thuốc 
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Thấy không hiện tướng chết 
Mới gọi là cứu được. 

Như giác quan nhận lầm 
Xem thường thầy thuốc giỏi 
Thấy bạn bè thì giận 

Mắt trái biến màu trắng 
Lưỡi đen, sống mũi lệch 
Vành tai lại biến dạng 

Môi dưới bị trễ xuống 

Đó là hiện tướng chết. 

Một quả ha-lê-lặc”” 

Có đầy đủ sáu vị 

Chữa trị được các bệnh 
Không kị, vua trong thuốc. 
Ba quả, ba loại cay””5 

Là thuốc dễ kiếm tìm 
Đường cát, mật ong, sữa 
Cũng có thể trị bệnh. 

Còn các loại thuốc khác 


Tùy bệnh mà thêm vào 
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Nhưng phải khởi lòng từ 
Không mưu cầu tài lợi. 
Ta đã nói phương pháp 
Thiết yếu để trị bệnh 

Con theo đây cứu người 
Sẽ được vô lượng phúc. 

Lưu Thủy đã hỏi và nghe cha mình dạy về 
tám thuật, những căn bệnh do bốn đại tăng 
giảm, thời tiết bất hòa, phương pháp dùng 
thuốc. Ông đã thông hiểu, tự xét có thể chữa 
trị các bệnh, liền đi khắp nơi, từ thành thị cho 
đến mọi xóm làng, hễ nơi nào có chúng sinh 
bị bệnh, ông đều đến dùng lời lẽ khéo léo, dịu 
ngọt an ủi. Ông thường nói rằng: “Tôi là thầy 
thuốc, tôi là thây thuốc! Tôi biết rõ thuốc và 
cách chữa bệnh. Hôm nay tôi sẽ chữa lành căn 
bệnh cho cả mọi người. 

Nhân dân nghe biết Lưu Thủy dùng lời 
khéo léo an ủi, hứa chữa lành bệnh, trong đó 
có rất nhiêu người bệnh nặng nghe được lời 
này, lòng họ vui mừng, cho là gặp việc xưa nay 
chưa có. Do đó tất cả bệnh khổ đều trừ, khí 
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lực sung mãn, bình phục như xưa. Lúc ấy vô 
lượng chúng sinh bị bệnh nan y nghe được, 
cùng đến Lưu Thủy cầu xin chữa trị. Lưu Thủy 
liên cho họ uống thuốc hay, nên bệnh cũng 
lành. Như thế Lưu Thủy trị lành bệnh cho vô 
lượng chúng sinh trong đất nước mình”. 


372 KINH KM QUANG MINH 


PHẨM 25 
TRƯỞNG GIẢ TỬ LƯU THỦY 


Đức Phật lại bảo thần cây bồ-đề: “Ngày 
xưa Lưu Thủy đã trị bệnh khổ cho các chúng 
sinh trong nước của vua Thiên Tự Tại Quang, 
khiến họ bình phục. Do đã lành bệnh, nên 
họ tu tập phúc nghiệp, lấy việc bố thí rộng 
khắp tự vui. Họ cùng đến nhà trưởng giả tử 
này, tỏ lòng tôn kính và đồng thưa rằng: “Hay 
thay, hay thay! Ngài làm những việc nuôi lớn 
phúc đức, giúp cho chúng tôi mãi được an ổn, 
tăng thêm thọ mạng. Ngài thật là bậc Đại lực 
y vương, Bô-tát đại bị, rất giỏi y dược, chữa 
lành bệnh cho tất cả chúng sinh: Lời ca ngợi 
này lan khắp thành thị xóm làng. Bấy giờ Lưu 
Thủy có người vợ tên là Thủy Kiên Tạng, hai 
con tên là Thủy Mãn-Thủy Tạng. Ngày kia Lưu 
Thủy dẫn cả hai con lần lượt đi khắp xóm làng 
thành thị. Một hôm qua vùng đầm lầy hoang 
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vắng, hiểm nguy đáng sợ, họ thấy các loài cầm 
thú ăn thịt: sói-cáo-điêu-thứu đều chạy hoặc 
bay cùng về một hướng. Lưu Thủy suy nghĩ: 
'Vì sao tất cả đều chạy hoặc bay cùng về một 
hướng, ta nên theo sau để xem cho biết!. Ông 
liên đi theo, chỉ một lát sau, gặp hô nước lớn 
tên là Dã Sinh, nước hồ sắp cạn, bày nhiều 
tôm cá. Thấy vậy lòng ông thương xót vô cùng, 
lúc ấy một vị thần cây hiện nữa thân hình nói 
rằng: “Hay thay, hay thay! Ông có thật tên là 
Lưu Thủy chăng? Nếu đúng thì nên thương 
xót giúp cho các loài cá này có nước để sống. 
Danh từ Lưu Thủy có hai ý nghĩa, một là làm 
cho dòng nước lưu thông, hai là cấp nước. 
Ông nên thuận theo tên mình mà làm. 

Lưu Thủy bèn hỏi: 

- Có bao nhiêu cá sống trong hồ này? 

Thần cây liên đáp: 

- Khoảng mười nghìn con. 

Lưu Thủy nghe thế càng thêm bi cảm. 
Lúc ấy do ánh mặt trời nóng đốt, nên nước 
trong hồ không còn bao nhiêu, mười nghìn 
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cá này hầu như sắp chết, bơi lội xoay trở vô 
cùng khó khăn. Thấy trưởng giả tử, bầy cá lóc 
lên một tia hi vọng, nhìn theo không rời. Lưu 
Thủy thấy vậy, chạy quanh tìm nước, nhưng 
không thể nào. Nhìn thấy gần đó có một cây 
cao, ông liền trèo lên bẻ vài cành lá che nắng 
rồi tìm nguôn nước của hô. Đi mãi ông mới 
gặp được dòng sông tên là Thủy Sinh. Những 
ngư dân sống ở hai bên bờ, vì muốn bắt cá, 
nên tại một đoạn hiểm yếu ở vùng thượng lưu 
sông này, họ khơi một nhánh, dẫn nước chảy 
về hướng khác mà không cho chảy xuống 
vùng hạ lưu. Chỗ khơi này rất khó ngăn đắp 
lại. Lưu Thủy suy nghĩ: “Vực này rất sâu và 
thật hiểm yếu, dẫu trăm nghìn người thi công 
ba tháng chưa chắc đã xong, huống chi mình 
ta! Ông liền về thành, vào diện kiến vua. Vào 
đến hoàng cung, ông lễ lạy vua, rồi đứng một 
bên, chắp tay thưa rằng: “Thần đã chữa lành 
các bệnh cho dân trong khắp đất nước, khiến 
cho mọi người đều được an ổn. Một hôm thần 
đi đến vùng đầm vắng tên là Dã Sinh, nước 
trong đầm này sắp bị khô cạn, bầy cá mười 
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nghìn con sống trong đó, hằng ngày mặt trời 
thiêu đốt sắp chết. Cúi xin đại vương từ bỉ 
thương xót, giúp cho hai mươi thớt voi to 
lớn, gấp đến chuyển nước vào đầm cứu sống 
bây cá, như thân đã ban thọ mạng cho những 
người bệnh. 

Nhà vua lập tức ra lịnh cho một đại thần 
trong triều giao đủ đại tượng cho vị y vương. 
Đại thần nhận lệnh, thưa trưởng giả tử: “Hay 
thay Đại sĩ! Ngài đến chuồng voi, tùy ý chọn 
lấy đủ hai mươi con để cứu chúng sinh!. Thế 
là Lưu Thủy cùng hai con nhận hai mươi thớt 
vol, lại vào những nhà bán rượu mượn các túi 
da, cuối cùng đến chỗ khơi dòng lấy nước cho 
voi chuyên chở đổ vào đầm cạn. Không bao 
lâu sau, đầm lại đầy nước như xưa. Trưởng 
giả tử dạo quanh đầm nhìn ngắm, đàn cá cũng 
tụ ven bờ bơi theo. Trưởng giả tử nghĩ: “Vì sao 
đàn cá lại bơi theo ta, chắc chúng bị đói, muốn 
xin thức ăn, ta nên cho chúng. Lưu Thủy liền 
nói với các con rằng: “Các con hãy chọn một 
voi mạnh nhất, đi gấp về nhà thưa với ông 
nội, tất cả những gì ăn được trong nhà, kể cả 
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phân ăn của cha và mẹ, vợ con nô tì đều cho 
phép gom hết mang đến đây: Hai người vâng 
lời, chọn một con voi khỏe nhất, trở về thưa 
với ông nội như thế, rồi gom tất cả những gì 
ăn được, đặt lên lưng voi, nhanh chóng trở lại. 
Thấy hai con về, Lưu Thủy vô cùng mừng vui, 
vội lấy thức ăn tung rải vào đầm, khiến đàn 
cá kia thụ dụng no đủ. Ông lại suy nghĩ: “Ngày 
nay ta thí thức ăn, cứu sống đàn cá, nguyện 
đời sau ta ban cho pháp thực cứu giúp vô 
biên. Ngày trước bên khu rừng vắng, ta thấy 
một vị tì-kheo đọc tụng kinh điển Đại thừa, và 
thuyết pháp yếu mười hai nhân duyên?® vô 
cùng sâu xa. Trong kinh có dạy: Nếu lúc lâm 
chung, người nào nghe được danh hiệu của 
đức Bảo Kế Như Lai, thì sẽ được sinh về các cối 
trời. Do đó hôm nay, ta nên giảng thuyết mười 
hai duyên khởi sâu xa vi diệu cho đàn cá này, 
đồng thời xưng niệm danh hiệu Bảo Kế Như 
Lai. Cõi Diêm-phù này có hai hạng người, 
một là tin kính Đại thừa, hai là không tin mà 
còn hủy báng, nhưng ta cũng nên giúp hạng 
người này phát khởi lòng tin. Ta nên vào đầm 
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giảng nói pháp yếu sâu xa nhiệm mầu cho đàn 
cá nghe. 

Thế là ông vào đầm nước xướng rằng: 
“Nam-mô quá khứ Bảo Kế Như Lai, Ứng Chính 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phụ, 
Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ngày xưa khi còn 
tu hạnh Bồ-tát, Đức Phật này đã lập nguyện: 
Hễ những chúng sinh trong các quốc độ cùng 
khắp mười phương, nếu lúc lâm chung nghe 
danh hiệu Ta, sau khi mạng chung sẽ sinh về 
cõi trời Ba Mươi Ba. Lưu Thủy lại vì đàn cá 
giảng nói diệu pháp sâu xa: Vì đây có nên kia 
có, vì đây sinh nên kia sinh. Nghĩa là vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên lục xứ, lục xứ duyên 
xúc, xúc duyên thụ, thụ duyên ái, ái duyên thủ, 
thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên 
lão tử sầu bi khổ não. Đây diệt nên kia diệt, 
tức là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt 
thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh 
sắc diệt thì lục xứ diệt, lục xứ diệt thì xúc diệt, 
xúc điệt thì thụ diệt, thụ diệt thì ái diệt, ái diệt 
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thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sinh diệt, sinh diệt thì lão tử diệt, lão tử diệt 
thì sầu bi khổ não diệt, như thế các uẩn thuần 
khổ đều diệt. Nói xong Lưu Thủy lại thuyết 
thân chú tương ưng mười hai nhân duyên 
như sau: Ta da tha, vi cha nị, ví cha nị, vi cha 
ni, sam sơ cha ni, sam sơ cha nï, sam sơ cha nị, 
bï sĩ ni, bi sĩ nị, bi sỉ nị, sa va ha; ta da tha, na 
mi ni, na mỉ nĩ, na mi ni, sa va hq; sa tï ni, sa tỉ 
ni, sa tỉ ni, sa va hq; sỉ bờ ri sq ni, sỉ bờ ri sq nị, 
SỈ pờ ri sa ni, sa va ha; ta da tha, vê đa ni, vê đa 
ni, vê đa ni, sa va hq; tri sỉ nị, trí sỉ nì, trí sỉ nị, 
u pa đi ni, u pa đi ni, u pa đi ni, sa va ha; ta da 
tha, ba va ni, bqa va nỉ, ba va nỉ, sa va hg; ta da 
tha, Ja tỉ ni, Ja tỉ ni, ja tỉ ni, sa va ha; Jam ma nỉ 
ni, am ma nỉ ni, am ma nỉ ni, sa va ha” 

Nghe Thế Tôn nói nhân duyên ngày xưa 
của trưởng øgiả tử, tất cả trời người đều ca 
ngợi là việc chưa từng có. Lúc ấy tại tòa, bốn 


vị thiên vương đồng thuyết kệ rằng: 
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Quí thay Thích-ca tôn! 
Thuyết thần chú diệu pháp 
Sinh phúc trừ nghiệp ác 
Tương ưng mười hai chi. 
Nay chúng con cũng thuyết 
Thần chú hộ pháp này 

Nếu kẻ nào trái nghịch 
Không khéo léo tùy thuận 
Đầu sẽ vỡ bảy phần 

Giống như ngọn Lan hương. 
Chúng con đối trước Phật 
Cùng thuyết thần chú rằng: 

Ta da tha, hi ri ni, ga tê, gan đa ri, chan đa 
ri, đi ri Jăm va rê, sỉ ha rê, pua rễ, pua rê, gu gu 
ma tĩ, khi ra ma ti, đa đi mu khi, lâu ru ba, Rku 
cha mu ru kan tê, đu ru, đu ru, đu ru, VI ri q, di 
đi sĩ, đa đê vê, đa đa về, u sỉ tri, u sỉ tra va ti, át 
sa pờ ra ha tỉ, pát ma va tỉ, Ru su ma va tê, sa 
va ha. 

Đức Phật lại bảo thần cây bồ-đề: “Trưởng 
giả Lưu Thủy cùng với hai con vào đầm thí 
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nước, thức ăn và thuyết diệu pháp cho đàn cá 
rồi, liền trở về nhà. Sau đó, nhân một lễ hội, 
ông xem múa hát, uống rượu say nằm. Lúc ấy 
trong đầm, đàn cá mười nghìn con cũng đều 
chết, đồng sinh lên cõi trời Ba Mươi Ba thành 
các vị trời. Các vị trời này đồng một suy nghĩ: 
'Vì nhân duyên gì mà chúng ta được sinh lên 
cõi trời?. Họ cùng nói với nhau rằng: “Trước 
kia chúng ta đọa vào bàng sinh, làm thân loài 
cá, sống cõi Diêm-phù. Nhờ có trưởng giả 
Lưu Thủy thí cho chúng ta nước và thức ăn, 
lại thuyết pháp yếu mười hai duyên khởi sâu 
xa vi diệu và đà-la-ni, lại vì chúng ta mà niệm 
danh hiệu đức Phật Bảo Kế, nên chúng ta mới 
được sinh cõi trời. Vậy chúng ta nên đến nhà 
trưởng giả, cúng dường báo ân. Thế là mười 
nghìn vị trời xuống cõi Diêm-phù, đến nhà y 
vương. Bấy giờ Lưu Thủy đang ngủ trên lầu, 
mười nghìn vị trời bèn đặt bên đầu, dưới 
chân, hông phải, hông trái trưởng giả, mỗi 
nơi mười nghìn xâu chuỗi chân châu, rồi đồng 
tuôn mưa hoa mạn-đà-la, hoa ma-ha mạn-đà- 
la ngập đến đầu gối, phóng ánh sáng rực, trỗi 
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lên các loại nhạc trời phát ra âm thanh hay 
tuyệt, làm cho những người đang ngủ say ở 
cõi Diêm-phù-đề và trưởng giả tử cũng đều 
tỉnh giấc. Sau khi cúng dường, các vị trời này 
vọt lên hư không bay đi đâu mất. Cõi nước 
của vua Thiên Tự Tại Quang, nơi nơi đều mưa 
hoa sen cõi trời. Mười nghìn vị trời bấy giờ 
bay đến khu đầm ngày xưa, tuôn các hoa trời, 
rồi vê thiên cung thụ hưởng năm dục. 

Đến sáng hôm sau, vua hỏi các quan: “Vì 
sao đêm qua bỗng nhiên lại hiện điềm lành 
hiếm có là tỏa ánh sáng rực rỡ như thế?. 

Một đại thần đáp: “Kính tâu đại vương! 
Đêm qua chư thiên đến nhà trưởng giả Lưu 
Thủy tuôn xuống bốn mươi bốn nghìn xâu 
chuỗi chân châu, đồng thời rải hoa trời mạn- 
đà-la ngập đến đầu gối. Vua bảo đại thần gọi 
Lưu Thủy đến. Đại thần vâng mệnh, đến nhà 
truyền chỉ, gọi trưởng giả tử vào triều diện 
kiến, Lưu Thủy liền vào. Vua hỏi Lưu Thủy: 
'Vì lí do gì đêm qua có điêm lành hi hữu hiện?” 
Trưởng giả tử tâu: “Theo thần suy nghĩ, nhất 
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định đàn cá trong đầm kia đã thoát thân bàng 
sinh, được sinh lên cõi trời Ba Mươi Ba, vì 
đến báo ân nên hiện điềm lành hi hữu như 
thết. Vua lại hỏi rằng: 'Lấy gì nghiệm biết?. 
Lưu Thủy liên đáp: “Đại vương có thể sai sứ đi 
cùng hai con của thần đến đó nghiệm xét, đàn 
cá đã chết hay chưa!” Vua liên y lời. 

Khi đến bên đầm, ba người nhìn thấy hoa 
mạn-đà-la chất thành đống lớn, đàn cá đã 
chết. Ba người trở về trình tâu đầy đủ. Vua rất 
vui mừng, ca ngợi là việc xưa nay chưa có”. 

Đức Phật lại bảo: “Thiên nữ nên biết, Lưu 
Thủy khi xưa, nay chính là ta, trưởng giả Trì 
Thủy chính là Diệu Tràng, người con lớn Thủy 
Mãn là Ngân Tràng, người con thứ Thủy Tạng 
là Ngân Quang, vua Thiên Tự Tại Quang chính 
là cô, thần cây bồ-đề, mười nghìn con cá tức là 
mười nghìn thiên tử được ta thụ kí hôm nay. 
Do ngày xưa Ta dẫn nước cứu cá, bố thí thức 
ăn giúp chúng no đủ, lại thuyết mười hai nhân 
duyên sâu xa và đà-la-ni, cùng xưng danh hiệu 
Bảo Kế Như Lai mà chúng cùng được sinh về 
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cõi trời. Ngày hôm nay họ lại đến chỗ Ta hoan 
hỉ nghe pháp, nên Ta thụ kí Vô thượng bồ-đề 
và nói danh hiệu. Thiên nữ! Ngày xưa Ta còn 
luân hôi sinh tử, đã làm lợi ích rộng lớn như 
thế. Hôm nay Như Lai cũng sẽ thụ kí vô lượng 
chúng sinh thứ tự thành Phật. Thiên nữ phải 
nên siêng cầu xuất li, tâm chớ buông lung”. 

Nghe Thế Tôn dạy, mọi người đều hiểu, do 
lòng đại bi cứu giúp chúng sinh, siêng năng 
tu tập hạnh khổ mới chứng Vô thượng bồ-đề. 
Do đó tất cả vui mừng tin nhận, phát tâm sâu 
nặng cầu đạo bồ-đề. 
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PHẨM 26 
XẢÁ THÂN 


Thế Tôn đã nói cho đại chúng nghe nhân 
duyên xưa của mười nghìn thiên tử, bây giờ 
lại bảo: “Vào thời quá khứ tu đạo Bồ-tát, Ta 
không chỉ thí nước và thức ăn cứu sống đàn 
cá mà còn xả bỏ cả thân quí này. Những việc 
như thế, hãy cùng xem xét”. 

Như Lai Thế Tôn, Ứng Chính Đẳng Giác, 
tối tôn tối thắng trong cõi trời người, bậc có 
trăm nghìn tia sáng chiếu soi khắp cả mười 
phương, có nhất thiết trí, công đức viên mãn. 
Bấy giờ Ngài dẫn các tì-kheo và đại chúng đến 
thôn Bàn-già-la, rôi vào trong một khu rừng. 
Tuy là khu rừng, nhưng đất bằng phẳng, 
không có gai gốc, lại nhiều hoa thơm, cỏ xanh 
mềm mịn trải kín khắp nơi. Thế Tôn bảo cụ 
thụ A-nan rằng: “Ông có thể trải tòa cho Như 
Lai tại gốc cây này!”. A-nan vâng lời, trải xong 
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bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con đã trải 
xong và cũng đã đến thời gian thích hợp”. 
Bấy giờ Thế Tôn kiết-già trên tòa, toàn 
thân ngay thẳng, tâm ý chuyên nhất; Ngài bảo 
các vị tì-kheo: “Các ông muốn thấy xá-lợi của 
vị Bồ-tát khổ hạnh ở quá khứ chăng?”. Các vị 
tì-kheo đồng thưa: “Chúng con rất muốn”. Thế 
Tôn liền đặt cánh tay hoàn hảo, đầy đủ trăm 
phúc tướng xuống mặt đất, tức thời mặt đất 
khởi sáu hình thái chấn động, sau đó nứt ra, 
một tháp bảy báu có màn lưới báu bao phủ 
phía trên bỗng nhiên vọt lên. Đại chúng thấy 
vậy, đều cho hiếm có. Thế Tôn từ tòa đứng 
dậy đảnh lễ, nhiễu quanh tháp rồi trở về chỗ 
ngồi. Ngài bảo A-nan: “Ông có thể mở cửa 
ngôi tháp này”. Vâng lời Phật dạy, A-nan mở 
tháp, thấy hòm bảy báu được trang trí nhiêu 
kì trân dị bảo. A-nan bạch Phật: “Con thấy có 
một cái hòm bảy báu, trang trí rất nhiều châu 
ngọc quí giá”. Phật bảo A-nan: “Ông có thể mở 
chiếc hòm ấy ra!” A-nan vâng lời, mở hòm 
thấy có xá-lợi trắng tỉnh như ngọc, như hoa 
câu-vật-đầu, liên bạch Đức Phật: “Bạch đức 
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Thế Tôn! Trong hòm này có xá-lợi, màu sắc 
tuyệt diệu lạ thường”. Phật lại bảo rằng: “Ông 
có thể mang xá-lợi đến đây!”. A-nan liền dâng 
xá-lợi lên Phật. Thế Tôn nhận rôồi bảo các tì- 
kheo: “Các ông nên xem xá-lợi của vị Bồ-tát 
khổ hạnh!”. Sau đó Thế Tôn nói kệ dạy rằng: 

“Thắng đức Bồ-tát hợp trí tuệ 

Tỉnh tiến, dống mãnh sáu độ viên 

Tu hành không nghỉ, vì đạo giác 

Tâm luôn bền vững, mệt chẳng nề. 

Tì-kheo các ông cần phải đảnh lễ xá-lợi 

Bồ-tát. Xá-lợi này được huân kết từ hương 
giới, hương định và hương tuệ, là ruộng phúc 
tối thượng rất khó gặp”. Các tì-kheo và tất cả 
đại chúng nghe lời Phật dạy một lòng chắp 
tay, cung kính đảnh lễ xá-lợi Bồ-tát, tất cả ca 
ngợi là chưa từng có. Bấy giờ A-nan đến lễ 
chân Phật, và bạch Ngài rằng: “Bạch đức Như 
Lai, Ngài là đại sư của cả muôn loài, siêu việt 
ba cõi, tất cả hữu tình hết lòng cung kính, vì 
sao đảnh lễ phần xá-lợi này?”. 
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Đức Phật liền bảo: “Nhờ cốt thân này mà 
Ta mau chóng thành tựu Võ thượng chính 
đẳng bồ-đề. Vì báo ân xưa, nên Ta kính lễ. Bây 
giờ để trừ những mối nghỉ ngờ trong lòng ông 
và tất cả đại chúng, Ta sẽ nói về nhân duyên 
ngày xưa của xá-lợi này. 

Các ông lắng nghe và suy nghĩ kĩ. A-nan 
bạch Phật: “Chúng con rất muốn được nghe, 
cúi xin Thế Tôn giảng nói!". 

Thế Tôn dạy rằng: “Ngày xưa có vua Đại 
Quân giàu có, của tiền vô lượng, kho lẫm tràn 
đầy, quân đội hùng mạnh, các nước lân cận 
đều phải qui phục. Vua dùng chính pháp giáo 
hóa, nhân dân đông nhiều, không có oán địch. 
Vị đại phu nhân sinh ba vương tử, dung mạo 
đoan chính, ai cũng muốn nhìn. Vương tử thứ 
nhất tên là Ma-ha Ba-la, thứ hai tên là Ma-ha 
Đề-bà, thứ ba tên là Ma-ha Tát-đỏa. Một hôm 
vua muốn dạo chơi thưởng ngoạn nơi chốn 
núi rừng, ba vị hoàng tử cũng đồng xin theo. 
Vì tìm hoa quả, nên ba vương tử rời xa vua 
cha, dần dần đến một khu rừng trúc và nghỉ 
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ngơi tại đây. Bấy giờ vương tử thứ nhất bảo 
răng: “Ta rất lo sợ, trong khu rừng này, chúng 
ta có thể bị thú dữ hại. Vương tử thứ hai 
nói rằng: 'Em không tiếc thân, chỉ sợ đối với 
những người yêu thương gặp phải nỗi khổ xa 
lìa. Vương tử thứ ba dùng kệ nói với hai anh 
mình rằng: 

Nơi đây là chốn thần tiên trú 

Em không sợ hãi, sầu biệt li 

Thân tâm tràn ngập niềm an lạc 

Sẽ được công đức thật đặc thù. 

Sau khi nói lên suy nghĩ của mình, các vị 
vương tử đi về phía trước. Cả ba bỗng gặp một 
con hổ mẹ sinh bảy hổ con mới được bảy ngày, 
bị các hổ con quấn quít vây quanh, không thể 
kiếm ăn, đói khát khốn khổ, thân hình ốm 
øây, mạng sống không còn bao lâu. Thấy vậy 
vương tử thứ nhất nói rằng: “Thương thay, 
thương thay! Hổ mẹ mới sinh chỉ được bảy 
ngày, đàn con vây quanh, không rảnh đi tìm 
thức ăn thức uống; đói khát bức ép, chắc nó 
sẽ ăn cả thịt con mình. Tát-đỏa hỏi rằng: “Hổ 
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này thường ăn những øì?. Vương tử thứ nhất 
dùng kệ đáp răng: 

Hồ, báo, sư tử và sài lang 

Bản tính thường thích thịt máu tanh 

Không có những gì ngoài thứ ấy 

Cứu được thân mạng quá ốm gầy. 

Vương tử thứ hai nghe thế liền nói: 'Hổ mẹ 

ốm gầy, lại bị đói khát, chắc không bao lâu ắt 
nó sẽ chết, nhưng chúng ta biết tìm đâu cho ra 
loại thức ăn này, ai lại xả thân cứu nó. Vương 
tử thứ nhất tiếp lời em rằng: “Thân mạng là 
vật khó xả bỏ nhất. Vương tử Tát-đỏa liên nói 
với hai anh: “Chúng ta phàm phu, luyến tiếc 
thân mình, không có trí tuệ, không thể làm lợi 
ích cho kẻ khác, nhưng bậc Thượng s??°, lòng 
bi sâu nặng, thường vì lợi người mà quên thân 
mình: Vương tử lại nghĩ: “Thân này của ta, trải 
trăm nghìn đời, để hoại vô ích, hôm nay sao 
ta không thể bỏ nó như bỏ đàm dãi, dùng cứu 
cơn đói cho bây hổ này: Các vị vương tử bàn 
luận như thế, đều sinh lòng từ xót xa thương 
cảm, chăm nhìn hổ đói, mắt chẳng tạm rời. 


KINH KIM QUANG MINH 393 


Chân chừ hôi lâu rôi lại bỏ đi. Bấy giờ vương 
tử Tát-đỏa nghĩ rằng: “Nay chính là lúc ta xả 
thân mạng, vì sao như thế? Vì: 

Nhiều kiếp lâu xa giữ thân này 

Máu mủ hôi dơ tiếc gì đây 

Cung cấp đồ nằm và y phục 

Ngựa voi xe cộ với tiền tài 

Những pháp biến thiên không bền chắc 

Mãi cầu chẳng đủ, khó giữ thay 

Tuy thường cung dưỡng nhưng lại oán 

Cuối cùng cũng bỏ, chẳng biết ân. 

Lại nữa thân này thật không bền chắc, 
không lợi ích đối với ta; nó rất đáng sợ như 
giặc, rất dơ bẩn như đống phân. Hôm nay ta 
nên giúp cho thân này có sự nghiệp lớn, là 
làm chiếc thuyền trên biển sinh tử, lìa xa luân 
hồi, đến bờ giải thoát. Hơn nữa nên biết, nếu 
bỏ thân này, tức bỏ vô lượng căn bệnh nguy 
hiểm, trăm nghìn nỗi sợ. Thân này chỉ toàn 
phân tiểu hôi dơ, dễ tan vỡ như bọt nước, là 
nơi vi trùng tụ tập, chỉ do huyết mạch, gân 


394 KINH KIM QUANG MINH 


xương liên kết giữ gìn mà thôi, thật đáng 
nhàm chán. Do đó hôm nay ta nên buông bỏ 
để cầu niết-bàn chân thật rốt ráo, vĩnh viễn xa 
lìa những nỗi lo sợ, vô thường khổ não, chấm 
dứt sinh tử, đoạn tuyệt trần lụy, dùng sức định 
tuệ huân tu viên mãn, đầy đủ trăm phúc trang 
nghiêm, thành nhất thiết trí, chứng ngộ pháp 
thân vi diệu mà các Đức Phật khen ngợi. Sau 
khi đã chứng, ban cho chúng sinh vô lượng 
pháp lạc. 

Vương tử thứ ba khởi tâm dõng mãnh, 
phát nguyện rộng sâu, dùng niệm đại bi nuôi 
lớn tâm này. Vì ngại hai anh sợ hãi ngăn cản, 
không thể thành tựu ý nguyện của mình, nên 
Tát-đỏa bảo: “Hai anh về trước, em sẽ theo 
sau. Hai anh đã đi, vương tử Tát-đỏa liên vào 
trong rừng, đến chỗ bầy hổ, dần cởi y phục 
treo lên cành trúc và phát nguyện rằng: 

Ta vì pháp giới các chúng sinh 

Chí cầu bồ-đề vô thượng giác 

Khởi tâm đại bi không lay động 
Thân phàm phu quí, ta chẳng màng 
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Bờ kia không lo, không nóng đốt 
Chính nơi người trí muốn bước sang 
Tất cả chúng sinh trong biển khổ 
Hôm nay ta cứu được lạc an. 

Sau khi phát nguyện, vương tử buông 
mình trước bầy hổ đói. Nhưng do oai lực từ bi 
của ngài nên hổ không thể làm gì được cả. Bồ- 
tát thấy vậy, liên trèo lên cây gieo mình xuống 
đất, nhưng thần cây lại đỡ lấy, không bị tốn 
thương. Bồ-tát suy nghĩ: “Hổ quá ốm gầy, sức 
yếu không thể tự ăn thịt ta. Thế là Bồ-tát lại 
tìm đao bén nhưng không có được, bèn dùng 
cành trúc tự đâm vào cổ, khiến máu tuôn ra 
chảy đến bên hổ. Bấy giờ mặt đất chấn động 
sáu cách, giống như gió mạnh làm nổi sóng 
biển, khắp nơi trồi sụt, xao động chẳng yên; 
mặt trời không chiếu ánh sáng như a-tu-la 
ngăn che, khắp nơi tối tăm; trời tuôn hoa đẹp 
và rải hương thơm khắp cả khu rừng. Chư 
thiên trên không thấy việc này đều khởi tâm 
tùy hỉ, cho là việc chưa từng có, nên đồng 
ca ngợỢI: 
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Đại sĩ cứu giúp vận tâm bi 

Dõng mãnh, không tiếc, lòng hoan hỉ 

Xem bao chúng sinh như con một 

Xả thân cứu khổ, phúc chẳng bì 

Cầu đạt chân thường, nơi thắng diệu 

Sinh tử buộc ràng vĩnh xuất li 

Không lâu sẽ vào Vô thượng giác 

Vô sinh, an tĩnh, bất tư nghì 

Hổ đói thấy máu từ cổ Bồ-tát tuôn ra liền 

đến uống và ăn thịt, chỉ còn lại xương. Bấy giờ 
vương tử thứ nhất bỗng thấy mặt đất chấn 
động, liền nói với em: 

Mặt đất, núi sông đều chấn động 

Hoa trời rơi loạn khắp hư không 

Nơi nơi tăm tối không mặt nhật 

Nhất định em ta xả thân rồi! 

Vương tử thứ hai nghe anh nói thế, cũng 

dùng kệ tiếp: 

Nghe Tát-đỏa nói lời từ bi 

Thấy hổ mẹ kia thân gầy suy 
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Sợ rằng quá đói ăn con mất 
Nghỉ nó xả thân chẳng tiếc gì. 

Hai vị vương tử vô cùng sầu khổ, khóc 
lóc thở than, rồi liền chạy đến nơi bầy hổ nằm. 
Hai người bỗng thấy y phục Tát-đỏa treo trên 
cành tre, xương cốt và tóc vung vãi khắp nơi, 
máu chảy thấm ướt mặt đất, chẳng thể kềm 
lòng, ngã nhào trên những đoạn xương, mê 
man hồi lâu, rồi mới tỉnh lại. Cả hai huơ tay 
kêu gào thảm thiết, rồi đồng than rằng: 

Dung mạo thật đoan nghiêm 
Mẹ cha luôn ái niệm 

Vì sao cùng dạo chơi 

Riêng xả thân chẳng về. 

Nếu mẹ cha hỏi đến 

Chúng ta đáp thế nào 

Thà cả ba cùng chết 

Chứ mong sống được sao! 

Hai vị vương tử khóc lóc buồn thương 
một lát rồi đi. Bấy giờ những người hầu của 
vương tử Tát-đỏa nói với nhau rằng: *Vương 
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tử ở đâu, chúng ta tìm xem!" Cũng trong lúc 
này, đại phu nhân đang ngủ trên lâu cao, 
mộng thấy những điềm bất tường: bị cắt hai 
vú, hàm răng rụng hết, có ba chim câu non thì 
một con bị chim cắt bắt, còn hai con thì đang 
trong trạng thái hoảng sợ. Mặt đất chấn động, 
bà liên tỉnh giấc, nhớ lại giấc mộng, trong 
lòng vô cùng lo lắng sầu não. Bà nói kệ rằng: 

Nay đất chấn động là vì sao? 

Núi sông, rừng rậâm cũng động dao 

Mặt trời không sáng như che chắn 

Khác thường mắt máy, ngực cũng đau 

Như tim trúng tên, lòng như cắt 

Toàn thân rung động, thật chẳng an 

Như mộng bất tường ta đã thấy 

Chắc là họa lớn. Có thể nào! 

Bấy giờ hai vú của đại phu nhân tự nhiên 
tuôn sữa, bà nghĩ nhất định có tai họa lớn. 
Lúc ấy có một thị nữ nghe người bên ngoài 
nói tìm chưa được vương tử, vô cùng lo sợ, 
tức tốc vào cung thưa phu nhân rằng: “Phu 
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nhân biết chăng! Con nghe những người bên 
ngoài nói tìm thái tử khắp nơi mà không gặp 
được. Nghe thế, phu nhân lại càng lo buồn, 
nước mắt tuôn tràn. Bà đến thưa vua: “Thiếp 
nghe những người bên ngoài nói thế. Lạc đứa 
con út vô cùng yêu quí của chúng ta rồi!. Vừa 
nghe, nhà vua vô cùng kinh hoàng, nghẹn 
ngào nói rằng: 'Khổ thay! Hôm nay ta mất đứa 
con quí nhất. Rôi vua gạt lệ, an ủi phu nhân: 
“Hiền Thủ! Nàng chẳng nên quá lo buồn, bây 
giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm vương tử Tất-đỏa. 
Tức thời vua dẫn các đại thần và quân chúng 
xuất thành, chia ra nhiều nơi tìm kiếm vương 
tử. Không lâu, một vị đại thần đến tâu: “Thần 
vừa nghe nói các vị vương tử vẫn được an ổn, 
xin chớ lo buồn, chỉ có vương tử Tát-đỏa vẫn 
chưa tìm thấy. Nghe thế, vua than: “Khổ thay! 
Khổ thay! Mất đứa con yêu quí của ta rồi! Vua 
nói kệ than: 
Lúc mới sinh con, vui chẳng bao 
Hôm nay con mất, thật khổ äau 


Ví như con ta may sống lại 
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Dẫu thân này mất cũng chẳng sao. 
Phu nhân nghe thế, lòng bà đau đớn như 
bị trúng tên, cũng nói kệ than: 
Ba đứa con ta với tùy tùng 
Cùng nhau du lãm chốn núi rừng 
Chỉ vương tử nhỏ không trở lại 
Chắc gặp việc gì thật hiểm hung. 

Vị đại thần thứ hai cũng vừa đến, nhà vua 
vội hỏi: Vương tử yêu quí của chúng ta đâu?. 
Vị đại thần đang buồn khổ khóc lóc, cổ họng 
môi lưỡi khô rát không nói nên lời. Phu nhân 
lại hỏi: 

Mau báo vương tử ở nơi đâu! 
Thân ta nóng cháy như lửa dầu 
Tâm trí mịt mờ và hoảng loạn 
Ngươi để ngực ta vỡ tung sao? 

Vị đại thần kia liên thuật lại việc vương tử 
xả thân, vua và phu nhân nghe qua, lòng càng 
buôn thảm, nghẹn ngào đi nhanh đến khu 
vườn trúc. Đến nơi, nhìn thấy xương vung vãi 
khắp, cả hai ngã nhào trên đất chết giấc, tâm 


KINH KIM QUANG MINH 401 


thân mờ mịt, không hay biết gì, giống như gió 
mạnh quật đổ cây lớn. Đại thần vội vấy nước 
lạnh lên người vua và phu nhân, hồi lâu cả hai 
mới tỉnh, họ lại huơ tay khóc than thảm thiết: 

Họa lớn! Thân con đẹp biết bao 

Mà vội chết sớm, bởi vì sao? 

Ví như ta được ra đi trước 

Khổ lớn như thế, thấy đâu nào! 

Phu nhân hôi tỉnh, đầu tóc rối bù, lại đấm 
vào ngực, quản quại trên đất, như cá trên cạn, 
như trâu mất con, khóc lóc than van: 

Ai giết chết con ta 
Xương rơi vãi trên đất 
Mất đứa con yêu quí 
Buồn khổ chịu nổi sao. 
Khổ thay! Ai giết nó? 
Đưa đến cảnh thảm sầu 
Lòng ta nào sắt đá 

Làm sao không nát tan? 
Trong mộng ta đã thấy 


Hai vú đều bị cắt 
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Hai hàm răng đều rụng 
Đúng nay gặp khổ này. 

Lại nữa thấy ba chim 

Một con bị cắt bắt 

Nay mất đứa con yêu 

Mộng xấu thật ứng nghiệm. 

Vua cùng phu nhân và hai vương tử buôn 
thương khóc lóc, vứt bỏ cả xâu chuỗi báu trên 
thân. Sau đó họ cùng tất cả mọi người thâu 
nhặt xương cốt vương tử Tát-đỏa xây tháp 
tôn trí, cung kính cúng dường. Này A-nan-đà! 
Ông nên biết rằng, đây là xá-lợi của Bồ-tát ấy. 
Ngày xưa tuy còn rất nhiều phiền não tham 
sân và si, mà Ta có thể ở trong các đường: địa 
ngục-ngaạ quÏ, và cả bàng sinh, tùy duyên cứu 
giúp chúng sinh thoát khổ; huống gì hôm nay, 
Như Lai dứt sạch tất cả phiền não, không còn 
tập khí, là Thiên Nhân Sư, đủ Nhất thiết trí mà 
không thể vì mỗi mỗi chúng sinh, vào trong 
địa ngục và các nơi khác trải qua nhiều kiếp, 
thay họ chịu khổ, khiến họ thoát khỏi phiền 
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não luân hôi sinh tử hay sao? Như Lai dùng 
kệ lặp lại nghĩa trên: 
Ta nhớ vào quá khứ 
Vô lượng vô số kiếp 
Có lúc làm quốc vương 
Hoặc lúc làm vương tử 
Thường thực hành bố thí 
Xá bỏ thân yêu quí 
Cầu xa lìa tử sinh 
Đến cõi Diệu bồ-đề. 
Ngày xưa có nước lớn 
Vua tên là Đại Xa 
Vương tử là Dõng Mãnh 
Vương tử có hai anh 
Là Đại Cừ, Tiếu Cừ. 
Một hôm ba anh em 
Cùng vào rừng dạo chơi 
Thấy hổ bị đói khát 
Liền khởi tâm suy nghĩ: 


Hổ này lửa đói thiêu 
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Lại không có gì ăn 

Đại sĩ thấy như vậy 

Sơ nó thịt cả con 

Bèn xả thân không tiếc 
Để cứu bầy hổ ấy. 

Mặt đất và núi rừng 
Đồng loạt đều chấn động 
Sông biển cũng sụt trôi 
Sóng lớn, nước ngược trôi 
Đất trời mất ánh sáng 
Tăm tối chẳng thấy gì 
Khiến chim thú rừng sâu 
Mờ mịt lạc lỗi về. 

Hai anh lòng nghỉ lạ 

Lo lắng thêm khổ sầu 
Liền cùng với tùy tùng 
Vào rừng tìm cùng khắp. 
Anh em lại bàn luận 

Đến chốn non sâu tìm 


Cùng khắp đều không thấy 
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Thấy hổ nơi rừng vắng 
Một mẹ và bảy con 

Miệng dính đầy máu tươi 
Những đoạn xương và tóc 
Vung vãi khắp mọi nơi. 
Hai vương tử thấy thế 
Lòng vô cùng sợ hãi 

Mê ngất ngã trên đất 

Mờ mịt, chẳng biết gì 

Bụi đất lấm khắp thân 
Sáu căn chẳng nhận biết. 
Tùy tùng của Tát-đỏa 
Khóc lóc, lòng xót đau 
Dùng nước rưới tỉnh lại 
Huơ tay, miệng kêu gào. 
Lúc Bồ-tát xả thân 

Mẹ hiền đang trong cung 
Cùng năm trăm thể nữ 
Hưởng thụ những niềm vui. 


Hai ngực của phu nhân 
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Bỗng nhiên lại tuôn sữa 
Toàn thân như kim chích 
Đau đớn thật bất an. 
Nghĩ tưởng đến mất con 
Đau như tim bị bắn 

Liền đến báo với vua 

Tỏ bày bao khổ não. 
Khóc lóc không nín được 
Đau xót nói với vua: 

Đại vương nay nên biết 
Thiếp vô cùng sầu khổ 
Hai ngực sữa bỗng tuôn 
Không thể tự ngăn được 
Toàn thân như kim chích 
Ngực nóng muốn vỡ tung 
Đêm trước thấy ác mộng 
Nhất định điềm mất con 
Xin đại vương cứu thiếp 
Tìm xem con còn mất! 


Mộng thấy ba chim câu 


KINH KIM QUANG MINH 


407 


Chim nhỏ là con quí 

Bỗng bị chim cắt bắt 

Sầu bi thật khó bày. 

Lòng thiếp đầy nỗi sợ 
Cuộc sống chẳng còn lâu 
Sợ mạng con chẳng toàn 
Xin đại vương mau kiếm. 
Thiếp nghe người ngoài nói 
Chẳng tìm thấy con nhỏ 
Lòng thiếp thật bất an 

Xin đại vương thương xót! 
Phu nhân tỏ bày rồi 

Đau buồn, tâm mê muội 
Toàn thân ngã trên đất 
Mờ mịt chẳng biết gì. 

Thể nữ thấy phu nhân 

Bất tỉnh nằm trên đất 
Đều cất tiếng khóc lớn 

Lo sợ mất chỗ nương. 


Vua nghe những lời này 
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Đau buôn không chịu thấu 
Liền triệu tập quần thần 
Tìm kiếm con yêu quí. 

Tất cả đều xuất thành 
Chia phân khắp mọi ngả 
Làm sao ta gặp con 

Giải tỏa nỗi sầu buồn. 

Mọi người đều truyền nhau 
Rằng vương tử đã chết 

Ai nghe cũng thương xót 
Buôn than khổ dâng tràn. 
Bấy giờ vua Đại Xa 

Khóc lóc rời chỗ ngồi 

Đến bên đại phu nhân 
Dùng nước vấy lên thân 
Sau một thời gian lâu 

Phụ nhân mới hồi tỉnh. 
Lại than khóc hỏi vua: 

Con thiếp còn sống chăng? 


Vua đáp lời phu nhân: 
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Ta đã sai mọi người 

Đi khắp nơi tìm kiếm 

Giờ vẫn chưa có tin. 

Vua lại khuyên phu nhân 
Nàng chớ quá ẩau buồn 
Hãy giữ lòng bình tĩnh 
Cùng xuất thành kiếm tìm. 
Vua liền cùng phu nhân 

Xa giá mà lên đường 

Kêu gào thật thẳm thê 
Lòng nóng như lửa đốt. 
Hàng trăm nghìn quan dân 
Cũng theo vua xuất thành 
Muốn kiếm tìm vương tử 
Tiếng khóc than chẳng dút. 
Vì tìm con yêu quí 

Vua nhìn khắp mọi nơi 
Bỗng một người chạy đến 
Thân thể nhuốm máu tươi 


Bụi đất dính khắp người 
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Khóc than chạy về trước. 
Vua thấy cảnh ghê ấy 
Lòng lại càng sầu lo 

Vua liền đưa hai tay 

Kêu gào thật thê thẳm. 
Thấy đại thần thứ nhất 
Vội vàng chạy gấp đến 
Tâu trình đại vương rằng: 
Xin chớ quá đau buồn 
Vương tử quí của ngài 
Tuy bây giờ chưa thấy 
Nhưng lát nữa sẽ gặp 
Nên bớt nỗi ưu sầu. 

Vua lại đi về trước 
Không lâu, vị thứ hai 
Cũng đến chỗ của vua 
Khóc lóc tâu trình rằng: 
Hai vương tử vẫn còn 
Nhưng vô cùng sầu khổ 


Còn vương tử thứ ba 
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Đã bị vô thường cướp. 
Thấy hổ mẹ mới sinh 

Đói sắp ăn con mình 
Vương tử khởi tâm bi 
Nguyện cầu đạo Vô thượng 
Sẽ độ khắp chúng sinh 
Chuyên tâm diệu bồ-đề 
Rộng lớn, sâu như biển. 
Nên trèo lên nơi cao 
Gieo mình trước hổ đói 
Hổ yếu chẳng thể ăn 

Lại dùng tre đâm cổ 

Hổ bèn ăn vương tử 

Chỉ còn lại cốt xương. 
Nhà vua và phu nhân 
Nghe nói, liền mê ngất 
Lòng ngập tràn đau khổ 
Lửa phiền não đốt thiêu. 
Lại dùng nước chiên-đàn 


Đại thần rưới cả hai 
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Vừa tỉnh, lại gào khóc 

Hai tay đấm vào ngực. 

Đại thần thứ ba đến 

Tâu với nhà vua rằng: 
Thần thấy hai vương tử 
Mê ngất nằm trong rừng 
Thần dùng nước lạnh rưới 
Hồi lâu mới tỉnh thần. 

Lại nhìn quanh khắp nơi 
Như thấy lửa cháy tràn 
Vừa đứng dậy, lại ngã 

Gào khóc chẳng tự ngăn 
Đưa tay lên than rằng: 
“Em tôi thật hiếm có!” 

Vua nghe những lời này 
Lòng càng thêm nóng đốt 
Phu nhân lại gào khóc 

Cất lớn tiếng nói rằng: 
Đứa con nhỏ nhất ta yêu quí 


Đã bị vô thường cướp mất ãi 
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Hai vương tử lớn nay còn đó 
Nhưng lại buồn đau chẳng biết gì. 
Nay ta phải gấp vào trong núi 

Bảo giữ gìn thân, chớ nghĩ suy 
Thế là bà tiến về phía trước 

Đến nơi vương tử đã ra đi. 

Gặp hai vương tử đang gào khóc 
Đấm ngực, sầu thẳm, mất dung nghỉ 
Mẹ cha buồn khổ ôm chầm lấy 

Rồi cùng đưa đến chỗ xả thi. 

Đến nơi Bồ-tát bố thí mạng 

Tụ lại kêu gào thật đớn đau 

Cởi xâu chuỗi báu, lòng đau xót 

Rồi cùng thâu lấy những cốt xương 
Kính cẩn đặt vào trong hòm quí 
Rồi cùng cung kính mà cúng dường 
Lại xây tháp báu mà tôn trí 

Ôm nỗi buồn đau trở về cung. 

Phật bảo A-nan-đà: 

Tát-đỏa thời quá khứ 
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Hôm nay chính là Ta 

Chớ nghĩ là ai khác. 

Đại Xa chính vua cha 

Phu nhân là mẫu hậu 

Con trưởng chính Từ Thị 
Kế đến là Văn-thù. 

Hổ mẹ, Đại thế chủ 

Bảy hổ con chính là 
Mục-kiồn-liên, Xá-lợi 

Và năm vị tì-kheo. 

Hôm nay Ta giảng nói 
Việc lợi tha ngày trước 
Bồ-tát hành như thế, 
Nhân thành Phật, nên học. 
Lúc Bồ-tát xả thân 

Ngài phát nguyện rộng lớn: 
Nguyện ta xả thân này 
Đời sau lợi chúng sinh. 
Đây là tháp bảy báu 


Nơi Ta đã xú thân 
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Trải qua thời gian lâu 
Chìm sâu vào lòng đất. 
Do sức thệ nguyện xưa 
Tùy duyên hành cứu độ 
Vì lợi lạc trời người 
Tháp từ đất vọt lên. 

Khi Thế Tôn nói nhân duyên quá khứ, vô 
lượng tăng-kì đại chúng trời người vui buồn 
lần lộn, cảm than đây là việc chưa từng có, nên 
đồng phát tâm Vô thượng bô-đề. Đức Phật 
lại bảo thần cây bồ-đề: “Vì báo ân nên Ta lễ 
tháp này!” 

Sau đó Đức Phật thâu nhiếp thần lực, 
ngôi tháp lại ẩn vào trong lòng đất. 
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PHẨM 27 
BÔ-TÁT MƯỜI PHƯƠNG CA NGỢI 


Khi đức Thích-ca thuyết kinh vua này, vô 
lượng trăm nghìn vạn ức Bồ-tát trong khắp 
mười phương từ cõi nước mình đến núi Linh 
Thứu, năm chỉ tiếp đất, đảnh lễ Đức Phật, 
một lòng cung kính, chắp tay dùng kệ ca ngợi 
Ngài rằng: 

Thân Phật vi diệu sắc vàng ròng 

Ánh sáng rực khắp như Kim sơn 

Sạch trong, mềm mại như sen đẹp 

Vô lượng màu sắc cùng điểm tô. 

Đầy đủ đại nhân ba hai tướng 

Hoàn hảo tám mươi vẻ tùy hình 

Ánh sáng rực rỡ không gì sánh 

Thanh tịnh giống như vầng trăng trong. 


Âm giọng trong suốt thật tuyệt vời 
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Lại như sấm động, sư tử rống 

Có tám đặc tính hợp căn cơ 
Ca-lăng-tần-già hót chẳng bằng. 

Thân hình đầy đủ trăm phúc tướng 
Ánh sáng viên mãn thật sạch trong 
Trí tuệ lắng trong như biển lớn 

Công đức rộng lớn tựa hư không. 

Viên quang chiếu khắp mười phương cỗi 
Tùy duyên cứu độ chúng hữu tình 
Phiền não nhiễm ô đều dứt sạch 

Đuốc pháp cháy mãi chẳng nghỉ dừng. 
Thương xót lợi ích các chúng sinh 

Đời này, đời sau giúp an lành 

Lại luôn diễn bày Đệ nhất nghĩa 

Khiến chứng tịch diệt Đại niết-bàn. 
Thuyết diệu pháp cam lộ?"° thù thắng 
Ban điệu nghĩa cam lộ sâu mầu 

Dẫn vào thành cam lộ°” tịch diệt 
Khiến được vui cam lộ?” vô vi. 


Thường vào nơi biển lớn tử sinh 


418 KINHKIM QUANG MINH 


Cứu vớt bao chúng sinh đau khổ 

Khiến họ đứng vững nơi an ổn 

Ban vui vừa ý chẳng nghĩ bàn. 

Biển đức Như Lai thật rộng sâu 

Không thể thí dụ mà biết được 

Luôn khởi đại bi với chúng sinh 

Phương tiện giáo hóa không ngơi nghỉ. 

Biến trí Như Lai cũng vô bờ 

Giả sử tất cả chúng trời người 

Nghìn vạn ức kiếp cùng suy tính 

Cũng không thể biết một vài phần. 

Nay con tán dương công đức Phật 

Chỉ bằng một giọt trong biển ấy 

Được bao công đức hướng chúng sinh 

Nguyện mau chứng thành Vô thượng giác. 

Nghe bài kệ xong, Đức Phật khen ngợi: 

“Hay thay, hay thay! Các ông ca ngợi công đức 
của Phật như thế, có thể lợi ích tất cả chúng 
sinh, thực hiện Phật sự rộng khắp mọi nơi, 
diệt vô lượng tội, sinh vô lượng phúc. 
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PHẨM 28 
BÔ-TÁT DIỆU TRÀNG CA NGỢI 


Bấy giờ Bồ-tát Diệu Tràng đứng dậy, y bày 
vai phải, gối phải tiếp đất, chắp tay hướng về 
Đức Phật ca ngợi: 

Mâu-ni viên mãn trăm phúc tướng 

Công đức nơi thân cũng không lường 
Thanh tịnh uy nghĩ, người chiêm ngưỡng 
Như nghìn mặt trời chiếu mười phương. 
Vô biên sắc màu, sáng rực rỡ 

Như đống châu báu thật đoan nghiêm 
Tựa mặt trời lên soi cùng khắp 

Trắng, hồng xen lẫn với sắc vàng. 

Như núi vàng ròng chiếu khắp nơi 

Trăm nghìn cõi nước rực sáng soi 

Diệt trừ cho đời vô lượng khổ 


Khiến khắp chúng sinh trọn an bình. 
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Phật đủ các tướng thật nghiêm tịnh 
Chúng sinh thích nhìn không nhám chán 
Tóc thật mềm mịn màu tía xanh 

Như ong đen đậu trên hoa đẹp. 

Đại hỉ, đại xả trọn trang nghiêm 

Đại từ, đại bi đều đầy đủ 

Ba mươi hai tướng, tám mươi hảo 
Do bồ-đề phần mà thành tựu. 

Như Lai hay ban các phúc lợi 

Nên luôn có được niềm an vui 

Diệu đức, Như Lai cũng trọn vẹn 

Nên ánh sáng chiếu khắp muôn nơi. 
Hào quang Như Lai thật hoàn hảo 
Giống như mặt trời giữa hư không 
Lại như Tu-di trọn công đức 

Thị hiện cùng khắp cả mười phương. 
Kim khẩu Ngài đẹp và uy nghiêm 
Răng trắng, khít, đều như tuyết, ngọc 
Khuôn mặt Như Lai không gì sánh 
Như trăng tròn sáng tại hư không 
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Lại thêm lông trắng giữa hai mày 
Trong ngần, xoay phải tựa pha lê 
Đức Phật bảo Bồ-tát Diệu Tràng: “Ông đã 
khéo léo ca ngợi công đức Như Lai như thế, 
thật chẳng nghĩ bàn, có thể lợi ích tất cả chúng 
sinh, khiến người chưa biết tùy thuận tu tập”. 
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PHẨM 29 
THÂN CÂY BÔ-ĐỀ CA NGỢI 


Thần cây bồ-đề cũng dùng lời kệ ca ngợi 
Thế Tôn: 

Kính lễ Như Lai! 
Đấng tuệ giác hoàn toàn thanh tịnh 
Đấng tuệ giác thường cầu chính pháp 
Đấng tuệ giác xa lìa phi pháp 
Đấng tuệ giác hằng vô phân biệt! 
Hiếm có thay! Thế Tôn vô biên hạnh 
Hiểm có thay! Khó gặp như Ưu-đàm 
Hiểm có thay! Như Sơn vương trấn biển 
Hiếm có thay! Thiện Thệ sáng vô cùng 
Hiểm có thay! Điều Ngự nguyện đại từ 
Hiếm có thay! Dòng Thích sáng hơn nhật. 
Giảng thuyết kinh vua trong các kinh 


Thương xót làm lợi ích quần sinh 
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Mâu-ni vắng lặng, căn an định 
Niết-bàn vắng lặng, Ngài đã vào 

Đẳng trì vắng lặng, Ngài an trụ 

Cảnh giới sâu lắng, Ngài thấu cùng. 
Đấng Lưỡng Túc trụ nơi rỗng lặng 

Đệ tử Thanh văn, thân cũng không 

Thể tính các pháp thảy đều không 

Tất cả chúng sinh đều rỗng lặng. 

Con thường nhớ nghĩ các Đức Phật 

Con thường thích nhìn các Thế Tôn 

Con luôn phát khởi lòng kính trọng 

Con thường gặp mặt trời Như Lai 

Con thường đảnh lễ đức Thế Tôn 
Nguyện luôn khát ngưỡng, không lìa bỏ 
Cảm xúc rơi lệ, lòng chẳng quên 
Thường được phụng sự không nhàm chán. 
Cúi xin Thế Tôn khởi từ bi 

Cho con thường thấy được tôn dung 
Phật và Thanh văn đều thanh tịnh 


Cúi xin cứu độ khắp trời người. 
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Thân Phật trong sạch như hư không 
Như huyễn, dương diễm°”, trăng trong nước 
Xin thuyết pháp môn Cam lộ diệt 
Hay sinh công đức chẳng tính lường 
Thanh tịnh, từ bi và chính hạnh 

Của Phật Thế Tôn chẳng thể suy 
Thanh văn, Độc giác chẳng biết được 
Đại tiên, Bồ-tát cũng chẳng hay. 

Cúi xin Thế Tôn lòng thương xót 

Cho con được thấy thân đại bi 

Ba nghiệp siêng năng phụng Từ Tôn 


Chóng vượt tử sinh về chân tế. 


Nghe nói kệ xong, Thế Tôn liền dùng Phạm 


âm?!° bảo thần cây bồ-đề rằng: “Hay thay, hay 
thay! Này thiện nữ thiên! Cô có thể vì tự lợi- 
lợi tha, tuyên dương diệu tướng Pháp thân 
thanh tịnh, chân thật của Ta. Nhờ công đức 
này, cô mau chóng chứng Vô thượng bồ-đề, 
giúp cho tất cả chúng sinh tu tập; nếu ai nghe 
được, sẽ thể nhập pháp Cam lộ vô sinh?11”, 
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PHẨM 30 
THIÊN NỮ ĐẠI BIỆN TÀI CA NGỢI 


Đại Biện Tài từ chỗ ngồi đứng dậy, cung 
kính chắp tay dùng trực ngôn ca ngợi Thế 
Tôn rằng: “Kính lễ Thích-ca Mâu-ni Như Lai, 
Ứng Chính Đẳng Giác, thân màu vàng ròng, 
cổ như loa bối, mặt như trăng rằm, mắt như 
sen xanh, môi thật đỏ đẹp như màu pha lê, 
mũi cao thon thẳng như đỉnh vàng ròng, răng 
trắng khít đều như câu-vật-đầu, ánh sáng 
của thân như nghìn mặt trời soi chiếu khắp 
nơi, màu sắc ánh sáng như vàng Diêm-phù, 
nói ra điêu gì đều không sai lầm, chỉ dạy ba 
môn, mở đường bồ-đề, tâm luôn thanh tịnh, 
ý cũng như thế. Nơi Phật an trụ và cảnh sở 
hành cũng đều thanh tịnh, lìa phi oai nghi, cử 
chỉ không lỗi, khổ hạnh sáu năm, tam chuyển 
pháp luân, cứu chúng sinh khổ, đến bờ giác 
ngộ, thân tướng hoàn hảo, như câu-vật-đầu, 
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huân tu sáu độ, ba nghiệp chân thật, đủ Nhất 
thiết trí, tự lợi lợi tha, giảng nói điều gì đều 
vì chúng sinh, không nói luống suông, là sư 
tử lớn trong dòng họ Thích, dõng mãnh kiên 
cường, trọn tám giải thoát. Nay con tùy sức 
ca ngợi ít phần công đức Như Lai, giống như 
con muỗi hút nước biển lớn. Nguyện dùng 
phúc này giúp cho hữu tình mãi thoát sinh tử, 
thành tựu bồ-đề”. 

Thế Tôn nghe xong, nói với Thiên nữ: 
“Hay thay, hay thay! Cô đã tu tập đây đủ biện 
tài, hôm nay lại thêm ca ngợi công đức của Ta, 
cô sẽ mau chứng pháp môn Vô thượng, đầy 


đủ tướng hảo, lợi ích hữu tình”. 
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PHẨM 31 
PHÓ CHÚC 


Bấy giờ Phật bảo vô lượng Bồ-tát và trời 
người rằng: “Các ông nên biết! Vô lượng vô 
số đại kiếp Ta đã siêng năng tu tập hạnh khổ 
mới đạt được pháp sâu xa, đó là chính nhân 
bồ-đê; hôm nay Ta đã giảng nói rõ ràng cho 
các ông nghe. Vậy trong chúng đây, có ai dõng 
mãnh, tỉnh tiến cung kính hộ trì pháp này, để 
sau khi ta diệt độ lưu truyền rộng khắp, làm 
cho chính pháp trụ mãi thế gian”. Trong chúng 
hội đây có sáu mươi câu-chi Đại Bồ-tát, sáu 
mươi câu-chi vị trời, tất cả đồng nói: “Bạch 
đức Thế Tôn! Chúng con vui thích, không tiếc 
thân mạng cung kính hộ trì pháp môn sâu 
xa, chính nhân bồ-đề mà đức Thế Tôn đã đạt 
được sau vô lượng đại kiếp tu hành khổ hạnh. 
Sau khi Như Lai niết-bàn, chúng con sẽ mãi 
lưu truyền rộng khắp, làm cho chính pháp trụ 
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mãi thế gian” Các Đại Bồ-tát liền đối trước 


Phật thuyết kệ nguyện rằng: 


Phật nói lời chân thật 
An trụ trong thật pháp 
Do sự chân thật ấy 

Hộ trì cho kinh này. 
Đại bï là giáp trụ 

An trú nơi đại từ 

Do sức từ bi ấy 

Hộ trì cho kinh này. 

Tư lương phúc viên mãn 
Sinh khởi tư lương trí 
Do tư lương đầy đủ 

Hộ trì cho kinh này. 
Hàng phục tất cả ma 
Phá dẹp các tà luận 

Do đoạn trừ ác kiến 
Hộ trì được kính này. 
Hộ Thế và Thích, Phạm 
Cho đến a-tu-la 
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Long, thần và dạ-xoa 

Đều hộ trì kinh này. 

Thần trên đất, trong không 

Trụ mãi ở nơi đây 

Vì kính tuân lời Phật 

Hộ trì cho kinh này. 

Tương ưng bốn Phạm trụ??? 

Đủ đây bốn Thánh để”? 

Hàng phục cả bốn ma”?! 

Hộ trì cho kính này. 

Hư không thành chất ngại 

Chất ngại biến hư không 

Được chư Phật hộ trì 

Không gì lay động được. 

Bốn vị thiên vương nghe Đức Phật nói về 

việc hộ trì kinh này, đều tùy hỉ và đồng nói kệ: 

Chúng con cùng tất cả 

Quyến thuộc nữ lẫn nam 

Đều một lòng hộ trì 


Khiến kinh này lưu thông 
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Như có người trì kinh 
Tạo chính nhân bö-đề 
Chúng con ở bốn phương 


Luôn phụng sự, hộ trì. 


Trời Đế Thích cũng chắp tay cung kính 


nói kệ: 


Chư Phật chứng pháp này 
Vì muốn báo ân sâu 

Lợi ích các Bồ-tát 

Nên ra đời thuyết kinh 

Nay con báo ân Phật 

Nên thành tâm cúng dường 
Lại hộ trì Kinh này 


Và những người trì kinh. 


Thiên tử cõi trời Đâu-suất chắp tay cung 
kính thuyết kệ: 


Phật thuyết kinh vua này 
Nếu có người thụ trì 
Sẽ trụ vị bồ-đề 


Đời sau sinh Đâu-suất 
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Thế Tôn! Con vui mừng 
Xả báo tốt cối trời 
Đến cõi Diêm-phù-đề 
Tuyên dương kinh điển này. 
Phạm vương, chủ cõi Ta-bà chắp tay cung 
kính nói kệ: 
Vô lượng các tĩnh lụ? 
Các thừa”1° và giải thoát 
Đều từ kinh này sinh 
Cho nên Phật giảng nói 
Nơi nào thuyết kinh này 
Ta bỏ vui cõi Phạm 
Đến nơi ấy nghe pháp 
Và cũng để hộ trì. 
Thương Chủ, con của ma vương cung 
kính chắp tay nói kệ: 
Nếu có người thụ trì 
Kinh hợp chính nghĩa này 
Chẳng thuận việc của ma 


Trừ sạch các ác nghiệp 
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Con sẽ siêng hộ trì 
Phát tâm đại tỉnh tiến 
Lưu truyền khắp mọi nơi. 
Ma vương cung kính chắp tay nói kệ: 
Ai thụ trì kinh này 
Nhiếp phục được phiền não 
Con một lòng bảo vệ 
Khiến họ được an lạc 
Người nào thuyết kinh này 
Ma không có cơ hội 
Do oai thần của Phật 
Con sẽ đến hộ trì. 
Diệu Cát Tường thiên đối trước Đức Phật 
chắp tay cung kính nói kệ: 
Bồ-đề của chư Phật 
Được thuyết từ kinh này 
Ai chí tâm thụ trì 
Là cúng dường Như Lai 
Con cũng sẽ thụ trì 


Thuyết cho câu-chi trời 
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Người cung kính lắng nghe 
Con khuyên đến bồ-đê. 
Bồ-tát Từ Thị chắp tay cung kính mà nói 
kệ rằng: 
Thấy ai trụ bồ-đề 
Sẽ làm bạn không mời 
Cho dù bỏ thân mạng 
Cũng hộ trì kinh vua 
Con được nghe pháp này 
Sẽ về cõi Đô-sử?!” 
Được Thế Tôn gia hộ 
Giảng thuyết cho chư thiên 
Thượng tọa Đại Ca-diếp-ba chắp tay 
cung kính nói kệ: 
Trong đại chúng Thanh văn 
Phật khen con trí sáng 
Nay con tùy sức mình 
Hộ trì kinh vua này 
Người nào siêng thụ trì 


Con sẽ giúp đỡ họ 
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Trao cho sức biện tài 
Và thường khen: “Hay thay!” 
Cụ thụ A-nan chắp tay cung kính mà nói 
kệ rằng: 
Chính con nghe từ Phật 
Vô lượng các kinh điển 
Mà chưa từng được nghe 
Kinh vua sâu mẫu này 
Nay đã được nghe rồi 
Đích thân, trước Phật nhận 
Rồi sẽ giảng nói lại 
Cho người thích bồ-đê. 

Bấy giờ Thế Tôn thấy các Bồ-tát, tất cả 
trời người phát tâm hộ trì, lưu truyền kinh 
này, sách tiến Bồ-tát, làm lợi ích cho tất cả 
chúng sinh, Ngài liền khen rằng: “Hay thay, 
hay thay! Các ông có thể chí thành lưu truyền 
kinh vua nhiệm mầu cho đến sau khi ta vào 
niết-bàn, không để diệt mất. Đây là chính 
nhân bồ-đề vô thượng, cho nên công đức các 
ông đạt được, dù có trải qua Hằng sa kiếp số 
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cũng không nói hết. Nếu các tì-kheo, các tì- 
kheo-ni, ô-ba-sách-ca, ô-ba-tư-ca và thiện 
nam nữ cung kính cúng dường, sao chép lưu 
truyền, giảng nói cho người khác nghe thì sẽ 
đạt được công đức cũng lớn như thế. Cho nên 
các ông cần phải siêng năng, dốc lòng tu tập”. 

Vô lượng vô biên Hằng sa đại chúng nghe 
Đức Phật dạy, đều rất vui mừng, tin kính 
thụ trì. 
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Tâm kinh Ma-ha Bát-nhã 
ba-la-mật-đa 


Khi Bồ-tát Quán Tự Tại thể nhập trí tuệ 
giác ngộ sâu xa liên thấu suốt năm uẩn đều 
không, vượt qua tất cả khổ nạn. 

Này Xá-lợi-tử! Sắc chẳng khác không, 
không chẳng khác sắc; sắc tức là không, 
không tức là sắc; thụ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. Xá-lợi-tử! Tướng không của các 
pháp, không sinh không diệt, không nhơ 
không sạch, không thêm không bớt. Vì thế 
trong chân không, không có sắc, thụ, tưởng, 
hành, thức; không có sáu giác quan là mắt tai 
mũi lưỡi thân ý, không có sáu đối tượng của 
giác quan là màu sắc, âm thanh, mùi hương, 
vị nếm, cảnh xúc chạm và pháp; không có 
mười tám chúng loại của các pháp, từ những 
chủng loại thuộc về mắt, cho đến những 
chủng loại thuộc về ý thức; không có vô minh, 
cũng không có sự chấm dứt vô minh; cho đến 
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không có già chết, cũng không có sự chấm dứt 
già chết; không có bốn chân lí khổ tập diệt 
đạo; không có trí, cũng không có chứng đắc, 
vì không có chỗ chứng đắc vậy. Bồ-tát nương 
vào trí tuệ giác ngộ mà tâm không ngăn ngại. 
Vì tâm không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa 
la những vọng tưởng sai lâm, đạt đến Niết- 
bàn tuyệt đối. Các Đức Phật trong ba đời đều 
nương theo trí tuệ giác ngộ mà đạt đến Vô 
thượng chính đẳng chính giác. 

Cho nên phải biết, trí tuệ giác ngộ là chú 
có thần lực lớn, là chú phóng ánh sáng lớn, là 
chú vô thượng, là chú siêu việt, thật có năng 
lực diệt trừ tất cả khổ nạn. Cho nên ta nói thần 
chú Trí tuệ giác ngộ rằng: Yết đế, vết đế, ba la 
vết đế, ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. 
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Thân chú tiêu trừ tai nạn, gặp 
được điềm lành: 

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án bát 
ra để hạ xa giá, ta nẵng nẫm đát điệt tha, án 
khư khư, khư hê, khư hê, hồng hồng, nhập phạ 
ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ru, bát ra 
nhập phạ ra, để sát sá, để sát sá, sát trí rị, sát 
trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để cá, thất 
rị duệ ta bà ha (3 lần) 

Niệm danh hiệu Phật 

Nguyện ngày an lành đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời đều an lành 
Tất cả các thời đều an lành 

Xin nguyện từ bi luôn gia hộ 

Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại 
từ đại bi A-di-đà Phật 

Nam-mô A-di-đà Phật (108 lần) 

Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-tát (7 lần) 

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (7 lần) 
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Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (7 lần) 
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng 
Bồ-tát (7 lần) 


SÁM KHỂ THỦ 


Cúi đầu đảnh lễ Đại Đạo Sư, 

Dẫn dắt chúng sinh về cõi Tịnh 

Con nay phát nguyện, nguyện vãng sinh 
Xin Đức Từ Bi thương tiếp nhận. 

Đệ tử chúng con, vì cả bốn ân, khắp cùng ba 
cối, hết thảy chúng sinh trong toàn pháp giới, 
cầu đạo Bö-đề, Nhất thừa vô thượng, chuyên 
tâm trì niệm A-di-đà Phật, danh thâu muôn 
đức, mong sinh Tịnh độ. 

Nhưng vì chúng con phúc mỏng nghiệp 
dày, chướng sâu tuệ cạn, tâm nhiễm dễ tăng, 
đức Tịnh khó thành. Nay đối trước Phật, năm 
vóc thiết tha, một lòng bày tỏ, chí thành sám 
hối. Con và chúng sinh, từ đời vô thỉ cho đến 
hôm nay, chẳng biết tâm này vốn thường 
thanh tịnh, vọng khởi tham dục, sân hận sỉ 
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mê, nhiễm ô ba nghiệp, tạo vô lượng tội, kết vô 
biên oán. Những tội như thế, nguyện đều tiêu 
trừ. Từ nay về sau, chúng con lập nguyện, xa 
lìa pháp ác, lại không tạo thêm, siêng tu Thánh 
đạo, thệ không lui sụt, thệ thành Chính giác, 
thệ độ chúng sinh. 

Đức A-di-đà dùng sức từ bi và sức đại 
nguyện, chứng biết lòng con, thương tưởng 
đến con, gia hộ cho con. Để lúc Thiền quán, 
hoặc trong giấc mộng, được đãng cha lành, 
rưới nhuận cam lồ trên đảnh của con, phóng 
ánh sáng lành chiếu đến thân con, duỗi cánh 
tay vàng xoa đầu chúng con, hoặc dùng y báu 
đắp thân thể con, khiến cho tội chướng từ đời 
Vô thỉ chóng tự dút trừ, căn lành tăng trưởng, 
phiền não chóng không, vô minh chóng phá, 
diệu tâm viên giác bỗng nhiên khai ngộ, cỗi 
Thường Tịch Quang luôn được hiện tiền. Đến 
lúc lâm chung, tự biết giờ khắc, thân không 
bệnh khổ ách nạn, tâm không tham luyến mê 
lâm, toàn thân thư thái, chính niệm hiện tiền, 
ung dung bỏ thân, như vào Thiền đinh. 
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Ngay lúc bấy giờ Từ phụ Như Lai cùng 
Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, tất cả Thánh 
chúng phóng quang tiếp đón, đưa tay dắt dìu, 
lại thêm vào đó lầu gác tràng phan, nhạc trời 
hương lạ cùng hiện đón nghĩnh, cảnh đẹp Tây 
phương, hiện bày trước mắt, khiến cho chúng 
sinh, kẻ thấy người nghe, vui mừng cảm thán, 
phát tâm Bồ-đề. Bấy giờ thân con ngồi đài kim 
cang, bay theo sau Phật, trong khoảng nháy mắt, 
sinh vào hoa sen nơi ao bảy báu ở cõi Cực Lạc. 
Hoa nở thấy Phật và các Bồ-tát, được nghe 
pháp âm, chứng Vô sinh nhẫn, trong khoảng 
sát-na hầu cận chư Phật, được Phật thụ Kí. 
Được thụ kí rồi, trong con thành tựu ba thân 
bốn trí, năm nhãn sáu thông, vô lượng trăm 
nghìn môn đà-la-nï. Sau đó Không lìa cối nước 
An Dưỡng, hiện trụ Ta-bà, phân thân vô số đến 
khắp mười phương, dùng sức thần thông, tự 
tại vô ngại không thể nghĩ bàn, lập các phương 
tiện độ thoát chúng sinh xa lìa phiền não, tâm 
được an tĩnh, đồng sinh Tây phương, trụ ngôi 
Bất thoái. 
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Thế gian vô tận, thế giới vô tận, nghiệp và 
phiền não tất cả vô tận, nguyện lớn của con 
cũng thật vô tận. Nguyện dùng tất cả công 
đức lễ Phật, phát nguyện tu trì, hồi hướng đến 
khắp các loài hữu tình, báo đáp thảy bốn ân, 
giúp nhuần cả ba cõi, pháp giới chúng sinh 
đồng thành Phật đạo. 
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HỒI HƯỚNG 
Tụng kinh, lễ Phật, niệm hồng danh 
Được bao công đức, hướng chúng sinh 
Xin cho tất cả cùng chung hưởng 
Mai sau An Dưỡng nguyện viên thành 
Ba chướng dứt trừ phiên não hết 
Tuệ tâm sáng tỏ được tịnh thanh 
Nguyện ý sinh vê miền Cực Lạc 
Đài vàng chín phẩm mẹ cha lành 

4o 

Hoa sen vừa nở thấy Như Lai 
Chứng đắc Vô sinh thật chẳng sai 
Bồ-tát bất thoái cùng tụ hội 


Kết thành bạn tốt ngự liên đài. 


HHỊ 
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TỰ QUI 


Con về nương tựa Phật 

Cầu nguyện cho chúng sinh 

Thể nhận được đạo lớn 

Sớm phát tâm vô thượng (1 lạy) 
4okk 

Con về nương tựa pháp 

Cầu nguyện cho chúng sinh 

Thấu hiểu được giáo pháp 

Trí tuệ như biển lớn (1 lạy) 
dokk 

Con về nương tựa Tăng 

Cầu nguyện cho chúng sinh 

Thống nhiếp cả muôn loài 


Tất cả không ngăn ngại (1 lạy) 


*kxx*x% 
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Phụ lục 


Giúp hai nước bang giao 


Đời Hán, sa-môn Ma-đằng người Trung Thiên Trúc, thông 
hiểu kinh luận Đại-Tiểu thừa, lấy việc truyền bá chính pháp làm 
nhiệm vụ. Một ngày kia, sư đến một nước nhỏ thuộc Thiên Trúc 
giảng kinh Kim quang minh. Gặp lúc nước này bị lân bang xâm 
lấn, sư suy nghĩ: “Kinh nói: “Giảng thuyết kinh này sẽ được địa 
thần bảo vệ, nơi ở được an ổn. Ngày nay chiến tranh vừa phát 
khởi, có lẽ là lúc kinh làm lợi ích chăng?”. Thế là sư nguyện quên 
thân, đến nơi ấy khuyên giải, giúp hai bên hòa hiếu. Như thế, há 
chẳng phải năng lực của kinh Kim quang minh sao? 


Cá hóa chim hoàng tước 


Đại sư Thiên Thai Trí Giả sống vào đời Tùy, Trung Quốc. 
Sư trú tại chùa Tu Thiền, Thai châu. Vào niên hiệu Khai Hoàng 
(580-600), đại sư khuyên đồ chúng bán tất cả vật dụng cá nhân, 
lấy tiền mua lại những bờ đăng bắt cá từ các thổ dân như Khổng 
Huyền Đạt... để làm ao phóng sinh. Từ việc này mà cảm hóa thổ 
dân xả bỏ năm mươi lăm chỗ như thế. Đại sư thường tụng kinh 
Kim quang minh trên các bờ đăng này. Một hôm, đại sư đang 
đứng trước pháp đường, bỗng nhiên một bầy chim hoàng tước 
rất đông, từ đâu bay đến đến đậu trước pháp đường, kêu rất bi 
ai, hồi lâu rồi bay đi mất. Đại sư thấy vậy, ngài nói: “Tất cả loài 
cá trên sông đều biến thành hoàng tước, đến đây tạ ơn ta”. 
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Đèn không dầu vẫn sáng 
liên tiếp nhiều ngày 

Sư Pháp Thuần họ Chúc, người Bình Thủy, Phù Phong, 
sống vào đời nhà Tùy. Sư trụ tại chùa Đại Hưng Thiện, chuyên 
giảng kinh Kim quang minh. Một hôm sư than: “Thân mạng vô 
thường, đâu đáng quí tiếc, không khéo tu sẽ chẳng tiêu được 
cơm gạo của tín thí. Ta phải tu pháp sám Kim quang minh mới 
được!” Thế là trong bốn mươi lăm năm, sư chuyên tâm hành 
trì sám pháp Kim quang minh. Trừ hai thời cơm cháo, các việc 
đại tiểu tiện ra, sư không bao giờ rời đạo tràng. Có lần đèn hết 
dầu mà vẫn sáng liên tiếp bảy ngày đêm, hoặc nghe trong đạo 
tràng có tiếng giảng kinh, đến nhìn thì không thấy gì. Một hôm 
sư đóng thất tĩnh tọa, đệ tử là Tuệ Tiến thấy một đồng tử mặc 
áo trắng, tay bưng một bộ kinh Kim quang minh, đang đứng 
bên phải sư, Tuệ Tiến hỏi: “Bạch thầy! Đây là ai vậy?”. Sư đáp: 
“Thiên chủ cõi trời thứ sáu sai người đến thỉnh ta lên đó, nhưng 
ta cho nơi ấy dễ đắm dục lạc, trở ngại việc tu đạo, nên ta không 
nhận lời. Nếu không về chỗ có Phật pháp, ta nguyện sinh lại cõi 
này để cứu giúp quần sinh”. Hồi lâu, bỗng có hai con chim bồ 
câu bay đến đậu trên móc treo áo, chăm chú nhìn sư, không tỏ 
vẻ sợ hãi. 

Năm tám mươi lăm tuổi, sư vẫn khỏe mạnh như thường. 
Một hôm sư ngồi ngay thẳng, niệm Phật mà thị tịch, hỏa thiêu 
thu được vô số xá-lợi. 


Suối tự nhiên phun nước 


Thầy Thích Không Tạng trụ tại chùa Hội Xương, kinh đô, 
sống vào đời Đường, Trung Quốc. Sư từng tụng hơn ba trăm 


KINH KIM QUANG MINH 417 


biến kinh Kim quang minh. Suốt đời lấy việc thuyết kinh, giáo 
hóa làm sự nghiệp. Sư cũng từng lên vùng đầu nguồn Lương 
châu, độ những người có duyên. Sư lại vào núi Phụ Nhi ở Lam 
Điền tụng kinh, mang theo sáu đấu lương thực, dự định dùng 
trong một tháng. Nhưng Sư đã trụ lại nơi đây ba năm, mỗi ngày 
dùng hết hai thăng, mà số lương thực mang đi vẫn không hết. 
Lại cảm một chiếc đỉnh không biết từ đâu hiện đến. Về sau sư 
đến chùa Ngọc Tuyền, có ý nguyện trụ đến cuối đời. Chẳng may 
gặp lúc hạn hán, chư tăng bỏ chùa đi khắp nơi, một mình sư ở 
lại chí thành cầu khẩn, tức thời suối phun nước, đạo tục đều 
kinh ngạc, ca ngợi hết lời. 


Hoàng tước tụ tập 


Thầy Thích Văn Cử họ Trương, người ở Đông Dương, Vụ 
châu, sống vào đời Đường, Trung Quốc. Tính sư ôn nhu, thuần 
chính, tâm trong sáng như ngọc, cử chỉ hành động đều đúng 
thời, nghe nhìn đều ghi nhớ, ngôn hạnh rất cẩn mật; tất cả đều 
xuất phát từ tự nhiên, không cần gượng ép. Sư thường tụng 
kinh Kim quang minh, làu thông Pháp hoa, Kim quang minh 
nghĩa sớ. Sư giáo hóa rất thịnh ở Thiên Thai, học chúng ngày 
càng đông. Vua nghe danh, thỉnh sư trụ chùa Quốc Thanh. Đại 
sư Trí Khải lập đạo tràng Kim quang minh, vào tháng chín mỗi 
năm, nhóm họp bốn chúng tu pháp sám hối, sau bốn mươi chín 
ngày, đạo tràng hoàn mãn, tín thí đến rất đông và cúng dường 
trọng hậu. Sau khi đại sư thị tịch, thời thế cũng đổi thay, đạo 
tràng dần dần vắng lạnh. Đến lúc sắp dứt tuyệt, sư bèn bán hết 
y phục, vật dụng riêng, lấy tiền lập lại đạo tràng Kim quang 
minh, tín thí khắp nơi lại đến đông như trước, lại cảm chim 
Hoàng tước tụ tập, mọi người đều cho là điềm lạ. Sư nói: “Đây 
là năng lực kinh Kim quang minh!" Về sau vị tăng tri sự tên là 
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Thanh Uẩn bàn với sư, dành mười hai khoảnh ruộng lớn để chu 
cấp chi phí cho đạo tràng. 


Thiên thần bảo vệ 


Thầy Thích Huyền Sách, họ Lỗ, người Cối Kê, sống vào đời 
Đường, Trung Quốc. Lúc nhỏ sư theo cha buôn bán, đến Thiên 
Thai thấy người trong làng lập hội tụng kinh Kim quang minh 
rất thạnh. Đây là pháp hội do ngài Trí Giả, đời Tùy sáng lập. 
Mỗi năm, cứ vào tháng chín, pháp hội cử hành, thì tăng tục bốn 
phương tụ tập về cả nghìn vạn người. Thấy vậy Huyền Sách vô 
cùng sùng kính, bèn lễ sư Quảng Trí chùa Thiền Lâm cầu xuất 
gia. Sau đó, hằng ngày sư tụng một bộ kinh Kim quang minh và 
tu pháp lễ sám, suốt đời không biếng trễ, cảm được thiền thần 
đến nghe pháp và hiện thân bảo vệ. Thí chủ khắp nơi thấy vậy, 
càng tăng thêm lòng tin. 


Mưa như trút nước 


Thầy Thích Tùng Lễ người Tương Dương, sống vào đời 
Đường, Trung Quốc. Sư trụ tại tỉnh xá Bình Điền, Thai châu. 
Bản tính sư trầm mặc, cẩn trọng, mừng giận chẳng lộ ra ngoài, 
suốt đời nghiêm trì giới luật. Mùa hè năm Càn Hóa (911-912) 
đời Hậu Lương, trời hạn hán, vị tăng tri sự thấy cây trái, rau 
quả trong vườn chùa khô héo, thỉnh sư cầu mưa. Sư liền tụng 
kinh Kim quang mỉnh, chưa hết bộ mà trời đổ mưa lớn trong ba 
ngày, khắp nơi thấm ướt. Võ Túc vương Tiền nghe biết, thỉnh 
sư vào phủ lập đạo tràng Kim quang minh sám pháp. 


Sư sống rất đơn giản, hễ thí chủ cúng dường, sư liền phân 
phát. Đông hạ chỉ có một bộ y phục, ngày ăn một bữa, luôn ngồi 
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chẳng nằm. Năm bảy mươi chín tuổi, sư vẫn khỏe mạnh. Bỗng 
một ngày kia sư ngồi ngay ngắn, niệm Phật mà thị tịch, hỏa 
thiêu thu được vô sô xá-lợi. 


Bơi thuyền phóng sinh 


Thầy Thích Nghĩa Tịch họ Hồ, người Vĩnh Gia, Ôn châu, 
sống vào đời Tống, Trung Quốc. Trong khoảng niên hiệu Thái 
Bình Hưng Quốc (976-983), sư trụ tại chùa Linh Thạch thuộc 
Hải Môn huyện Quảng Nham, Thai châu, là đạo tràng đông an cư 
của đại sư Trí Giả. Một hôm, đại chúng thỉnh sư ngồi thuyền thả 
trôi trên biển, tụng phẩm Lưu thủy trưởng giả kinh Kim quang 
minh, đồng thời phóng sinh, và lấy pháp sự này làm thường 
khóa. Từ đó chùa rất hưng thạnh. Vua nghe được, sai Cao Phẩm 
Vệ, Thiệu Khâm... vào núi trùng kiến chùa Thọ Xương. Sư cũng 
đã nhiều lần truyền giới, dạy pháp cho quan liêu địa phương. 
Năm sáu mươi chín tuổi, một hôm sư dặn dò hậu sự xong, 
không bệnh, an nhiên thị tịch. 


Ánh sáng trắng xuất hiện 


Thầy Ngộ Ân họ Lộ, người Thường Thục, Cô Tô, sống vào 
đời Tống, Trung Quốc. Mẹ sư họ Trương, một hôm nằm mộng 
thấy vị tăng vào phòng mà có thai sinh ra sư. Lúc còn bé, khi 
thấy tăng, sư đã biết kính lễ. Năm mười ba tuổi, khi nghe tụng 
kinh A-đï-đà, sư có cảm ngộ, nhân đó cầu xuất gia. Trong khoảng 
những năm Hậu Hán (947-950) lập quốc, sư nương pháp sư Chí 
Nhân ở viện Từ Quang, Tiền Đường học giáo nghĩa Tam quán, 
Lục tức, đồng thời nghiên cứu đến cùng tột yếu nghĩa kinh 
Pháp hoa, Kim quang minh. Hằng ngày sư tụng một bộ Pháp 
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hoa, một bộ Kim quang minh. Vào đêm mồng một tháng tám 
niên hiệu Ung Hi thứ ba (986), bỗng một luồng ánh sáng trắng 
xuất hiện, đến sáng thì tắt. Sư nói: “Báo thân của ta sắp hết!”. Từ 
đó, sư chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, không gián đoạn. 
Một hôm sư mộng thấy tổ sư Quán Đảnh cầm lư hương bằng 
vàng, khói xông nghỉ ngút, đi quanh phòng sư ba vòng và nói: 
“Ta đến đón ông đây!”. Sư giật mình tỉnh giấc, mùi hương vẫn 
còn xông ngào ngạt. Thế là sư ngồi quay mặt về tây, an nhiên thị 
tịch, sau khi hỏa thiêu, thu được vô số xá-lợi. 


Thiên vương đến nghe pháp 


Sầm Xà-lê họ Dương người Lâm Nguyên, sống vào đời 
Tống, Trung Quốc. Sư giữ giới hạnh tỉnh nghiêm, suốt đời mặc 
áo vải thô, khất thực nuôi sống. Một ngày kia, sư dựng một ngôi 
thất tụng kinh bên suối Tây Sơn, gần chùa Tán Cái. Tại đây sư đã 
tụng hơn ba nghìn bộ kinh Kim quang minh. Mỗi khi tụng đều 
có thiên thần đến nghe và bảo vệ. Sư còn cảm hóa các loài chim 
thú, mỗi lần sư thí thực, chim chuột tranh nhau đến ăn, không 
lộ vẻ sợ hãi. 


Miệng và răng không cháy 


Thầy Thích Duy Ác họ Kim, người Tiền Đường, sống vào 
đời Tống, Trung Quốc. Sư xuất gia vào thuở còn nhỏ, lập chí ẩn 
tu, đóng thất, bỏ hết mọi việc. Suốt đời sư chuyên tâm niệm 
Phật và tụng hơn năm nghìn biến kinh Kim quang minh, hồi 
hướng trang nghiêm cõi Tịnh. Sư không bệnh, ngồi kết già an 
nhiên thị tịch, hỏa thiêu, miệng và răng không cháy. 
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Trang nghiêm Tịnh độ 


Thầy Thích Nhược Quan họ Tiền, người Ô trấn, huyện Ô 
Trình, Hồ châu, sống vào đời Tống Trung Quốc. Sư trụ tại viện 
Gia Hội, chí hạnh sư cao siêu, khắp nơi đều kính phục. Sư tập 
họp tăng tục lập đạo tràng chuyên tu Tịnh nghiệp. Trong bảng 
khuyên tu, sư ghi: “Bần tăng kính nghĩ: “Sinh tử không bờ, luân 
hồi chẳng dứt, chỉ có về cõi An Dưỡng, mới vĩnh viễn không lui 
°” Hằng ngày sư tụng một bộ kinh Kim quang minh, suốt đời 
chẳng biếng trễ, niệm danh hiệu Phật A-di-đà ngày đêm không 
ngơi nghỉ, nguyện cùng với chúng sinh trong pháp giới trang 
nghiêm cõi Tịnh. Sư không bệnh, ngồi ngay thẳng an nhiên thị 
tịch, hỏa thiêu thu vô số xá-lợi. 


Sụt 


Long thần nhờ oai lực 
của kinh mà thăng chức 


Tại Trung Quốc, vào khoảng đời Tấn, một hôm ông Trần 
Nghiêu Tư ghé thuyền vào bến Tam Sơn, bỗng nhiên có một cụ 
già đến báo rằng: “Giờ Ngọ ngày mai có gió lớn, nếu đi, thuyền 
sẽ lật chìm, nên tránh là hơn!”. Ngày hôm sau trời vẫn trong 
sáng, bầu trời không một gợn mây. Người trên thuyền xin nhổ 
neo, ông bảo hãy đợi thêm. Các thuyền trong đoàn đồng loạt 
nhổ neo rời bờ. Đúng ngọ mà trời vẫn im lắng. Chợt từ phía 
chân trời, mây đen ùn ùn kéo đến, gió lớn nổi lên, khiến cho cây 
cối đổ gãy, cát đá bay mù, sóng dậy cao như núi. Những chiếc 
thuyền vừa rời bến đều chìm, Nghiêu Tư vô cùng sợ hãi. Ông 
lại thấy cụ già ấy đến và nói: “Ta không phải là người, chính là 
long thần tuần ven sông. Vì ngày sau ngài sẽ ở ngôi Tể tướng, 
cho nên hôm nay đến báo trước”. Ông lại hỏi: “Lấy gì đáp ân?”. 
Vị thần trả lời: “Tôi không mong báo đáp, có quí nhân đến, theo 
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phép tắc của long thần là phải bảo vệ. Nhưng tôi chỉ xin một 
bộ kinh Kim quang minh, nhờ oai lực của kinh mà mau thăng 
chức”. Ông chấp nhận. 


Sau khi về kinh, Nghiêu Tư thỉnh ba bộ kinh Kim quang 
minh, sai người mang đến bến Tam Sơn và đưa xuống sông. Sau 
đó ông nằm mộng thấy cụ già đến báo rằng: “Tôi chỉ xin một bộ, 


ngài cúng ba bộ, nên tôi được thăng mấy bậc”. Nói xong, vị thần 


lễ bái rồi từ giã. 


Sắp hành hình mà được tha 


Kế Hủ làm quận thú Thai châu, đời Tùy. Vào khoảng niên 
hiệu Khai Hoàng (581-600), ông thỉnh đại sư Trí Giả đi thuyền 
trên sông tụng phẩm Trưởng giả Lưu Thủy kinh Kim quang mỉnh. 
Ngư dân nghe pháp, tất cả đều quí sự sống, ghét sự giết hại, đồng 
thời không muốn làm nghề chài lưới nữa. Sau Kế Hủ về kinh đô, 
phạm tội, bị giam vào ngục. Gần đến ngày hành hình, từ xa ông 
cầu Đại sư cứu mạng. Đêm ấy, ông mộng thấy bấy cá phun nước 
bọt thấm ướt. Sáng sớm hôm sau, triều đình ban lệnh tha tội 
cho ông. 


Nhờ kinh thoát tội 


Trong khoảng niên hiệu Thiệu Hưng (1131-1163), đời 
Nam Tống, có một gia đình ở Hoài Âm mất một người con gái, 
đến tiết Hàn thực gia đình muốn làm Phật sự truy tiến vong 
linh, mà không có tiền. Người mẹ bèn cắt tóc mình, bán được 


1. Hàn thực: một tiết trong lịch xưa của Trung Quốc, tức khoảng hai, ba 
ngày trước tiết Thanh minh. 
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sáu trăm tiền, đến chùa thỉnh tăng. Đúng lúc ấy bỗng có năm 
vị tăng đi ngang qua nhà, bà thỉnh vào nhà đảnh lễ, trình bày ý 
nguyện. Các vị tăng đều chối từ. Bà nài thỉnh hồi lâu, mới được 
một vị tăng đồng ý ở lại nhà bà làm pháp sự. Nhưng vị tăng 
nói với bà rằng: “Chúng tôi không mang theo kinh, bà có thể 
đi mượn được không?” Người mẹ ấy đến các nhà trong làng, 
mượn được một bộ kinh Kim quang minh, mang về trao cho vị 
tăng ấy. Vị tăng vừa mở kinh tụng đọc, bà mẹ ấy bỗng khóc như 
mưa. Vị tăng cũng xót thương cảm động, và nói rằng: “Tôi ra 
phố tắm rửa, nhưng do cụ chí thành nài thỉnh, nên tôi tùy thuận 


tụng đọc”. 


Tụng kinh xong, vị tăng đọc sớ văn, như pháp hồi hướng, 
thụ nhận phẩm vật cúng dường rồi đi. Ra đến phố, gặp bốn 
huynh đệ cùng đi lúc nãy, sẵn có tiền cúng dường, vị này mời 
bốn huynh đệ cùng nhau uống rượu. Vừa ngồi vào bàn, chưa 
kịp nâng li, bỗng vị này nghe ngoài song cửa có tiếng người nữ 
nói: “Xin vị tăng vừa tụng kinh đừng uống rượu, con là vong nữ 
của gia đình mà ngài vừa tụng kinh. Con trầm luân trong cõi tối 
tăm đã lâu, nay nhờ thầy tụng kinh Kim quang minh mà thoát 
tội, siêu sinh. Nếu thầy uống rượu phá trai, con lại đắm chìm 
như trước!”. Vừa nói xong, vong nữ biến mất. Vị tăng nghe nói, 
trong lòng hổ thẹn không dám uống rượu. Từ đó về sau năm vị 
tăng này giữ giới, trì trai rất nghiêm cẩn, đồng thời siêng năng 


tụng kinh, niệm Phật, lúc qua đời đều được vãng sinh Cực Lạc. 
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Bán trang viên chép kinh thoát tội 


Đặng Thành người Dự Chương, sống vào đời Tống. Năm 
hai mốt tuổi, ông bỗng nhiên bị một cơn bạo bệnh mà chết. Ba 
ngày sau sống lại, ông kể rằng: 


- Sứ giả dẫn tôi đến gặp một vị phán quan, vị phán quan 
này xưa là thứ sử Hoàng Lân, biểu trượng?) của tôi. Vừa gặp tôi, 
biểu trượng buồn vui lẫn lộn, hỏi thăm việc nhà. Tôi trả lời là 
vẫn bình yên, không có gì đáng lo. Nhân đó tôi cầu xin được tha 
về nhân gian. Biểu trượng nói: “Ta cũng muốn con được trở về, 
nói lại với các em ta!”. Nói xong, ông vào thưa với Diễm vương. 
Một lát sau, ông trở ra và nói: “Đã bàn bạc và quyết định cho 
con trở về nhân gian”. Lúc ấy Diêm vương bước ra gọi tôi lại và 
hỏi: “Lúc còn trên nhân gian, ngươi tạo tội gì, đến nỗi có nhiều 
oán thù như thế. Nhưng số ngươi chưa tận, ta tha ngươi trở về. 
Từ nay không nên tạo nghiệp địa ngục nữa!”. Diễm vương vừa 
nói xong, bỗng có mấy mươi con vật đến cắn tôi. Diêm vương 
bảo chúng: “Đặng Thành giết các ngươi, các ngươi lại giết Đặng 
Thành, thật là việc vô ích! Nay ta tha Thành trở về nhân gian, 
bảo hắn tạo phúc cho các ngươi, giúp các ngươi thoát chốn này 
sinh lại nhân gian, như vậy không tốt sao?”. Tất cả con vật ấy 
đều nói: “Chúng tôi không cần phúc, chỉ muốn giết Đặng Thành 
mà thôi!” Diễm vương lại nói: “Như vậy, các ngươi có lợi gì? 
Giết Đặng Thành rồi, các ngươi vẫn mang thân súc sinh, đâu 
bằng được phúc, chuyển thành thân người?”. Nghe vậy, các con 
vật liền bỏ đi, chỉ còn một con lừa đến đạp và một con chó đến 
cắn áo tôi, không chịu đi. Tôi liền nói: “Ta sẽ vì các ngươi tạo bộ 
kinh Kim quang minh!". Nghe vậy lừa và chó mới chịu tha cho 
tôi. 


1 Biểu trượng: anh hoặc em họ của cha. 
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Diêm vương liền sai vị sứ giả đã bắt tôi khi trước đưa tôi 
ra ngoài. Vừa gặp biểu trượng, biểu trượng bảo tôi: “Niềm vui 
lớn nhất, không gì bằng được sống lại. Nay con được tha trở 
về nhân gian, thật đáng vui mừng. Nay tuy ta làm phán quan, 
nhưng hằng ngày vẫn phải chịu tội, con nán lại giây lát sẽ thấy”. 
Bỗng chốc có ngục tốt đầu trâu cầm một que lửa đến đốt cháy 
biểu trượng từ đầu đến chân, trong chớp mắt toàn thân biến 
thành tro, ngục tốt phun nước lạnh vào thì sống lại. Biểu trượng 
buồn khóc và nói rằng: “Ta chịu tội như thế, khổ đau không thể 
chịu nổi. Con trở về nói lại với các em ta, hãy gắng sức vì ta sao 
chép một bộ kinh Kim quang minh, tạo các công đức, để ta thoát 
khổ. Nhưng phải nhớ là phải dùng tài vật của ta để tạo phúc, 
nếu không dù tạo công đức, ta cũng không hưởng được. Trước 
kia, lúc còn làm quan, ta có mua một trang viên, nay có thể bán 
đi, lấy tiền in ấn kinh Phật; được vậy, ta sẽ thoát khổ. Sợ các em 


ta nghi ngờ, con hãy mang cây ngọc trâm này về làm tin”. 


Nói xong biểu trượng, vạch tóc rút cây trâm gởi cho tôi. 
Trước mặt biểu trượng là một hầm lửa lớn, sứ giả bảo tôi nhắm 


mắt, rồi đẩy xuống hầm. Bỗng chốc tôi sống lại như thế này. 


Cha của Đặng Thành giàu có, vui mừng vì con mình sống 
lại, nên chỉ trong vài ngày đã tạo xong bộ kinh Kim quang minh. 
Đặng Thành hết bệnh, ông đến nhà họ Hoàng, thuật lại những 
lời Hoàng Lân đã nhắn gởi, và việc tạo kinh, trao lại chiếc trâm 
ngọc. Nhận ra chiếc trâm, cả nhà họ Hoàng buồn khóc mấy 


ngày, sau đó bán khu trang viên, lấy tiền tạo kinh như lời dặn. 
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Dặn dò người kế nhiệm 


Đời Tống, Phan Hoa làm huyện lệnh Chư Kí, Việt châu. 
Ông kính tin Tam bảo, siêng năng tụng kinh, một lòng y theo 
cách thức của đại sư Thiên Thai Trí Giả, nên thường thỉnh tăng 
lên thuyền, bơi khắp sông hồ tụng phẩm Trưởng giả Lưu Thủy 
kinh Kim quang minh, đồng thời cấm mọi người đánh bắt trên 
sông hồ. Một ngày kia, ông vâng chiếu về kinh, ban đêm mộng 
thấy các loài cá trên sông hồ hóa thành mấy vạn người kêu khóc 
lễ tạ, và chúc rằng: “Tướng công đi, ắt chúng tôi không sống 
được!”. Phan Hoa lấy làm lạ, bèn làm bài Mộng ngư kí để dặn dò 
huyện lệnh kế nhiệm. 


Oan gia tự mở 


Trương Cư Đạo người huyện Cảnh Thành, Thương châu, 
đời Tống. Trước ngày ông nhận chức Trị trung tại Ôn châu, 
nhân gả con gái lấy chồng, ông tùy tiện giết rất nhiều gia súc 
như: heo, dê, gà, vịt... Chưa quá mười ngày sau, ông bị cơn bệnh 
nặng mà qua đời. Bởi nơi tim còn ấm, người nhà chưa vội chôn, 
ba ngày sau ông sống lại. Ông kể rằng: 

- Đầu tiên, tôi thấy bốn người đến nhà: một người cầm gậy, 
một người cầm dây, một người cầm bao và một người mặc áo 
xanh cưỡi ngựa, đội mũ. Họ vừa đến cửa thì xuống ngựa, lấy từ 
trong người ra một tờ giấy chỉ cho tôi. Đó là đơn của heo, dê, gà, 
vịt... kiện Cư Đạo. Người ấy nói: “Các loại này tuy tiền thân tạo 
tội, đều thụ thân súc sinh, sống tại thế gian, nhưng mạng chưa 
hết, bị ngươi lạm sát chết oan, lại phải làm thân súc sinh, lại bị 
khổ chém chặt”. Nói xong, người cưỡi ngựa sai tùy tùng bắt trói 
Cư Đạo rồi mang đi về hướng bắc. Trên đường đi, sứ giả nói với 
Cư Đạo rằng: “Lúc sắp đến bắt ngươi, ta kiểm tra thấy thọ mạng 
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ngươi chưa hết, nhưng do ngươi giết quá nhiều sinh vật, chúng 
nó kiện cáo, hiện oan gia của ngươi đang đợi ngươi trước điện 
Diêm vương” Nghe nói, Cư Đạo càng sợ hãi, nói với sứ giả: 
“Phải làm thế nào để tránh oán đối này?”. Sứ giả bảo: “Chỉ cần vì 
những loài bị giết đó, phát nguyện tạo một bộ kinh Kim quang 
minh sẽ thoát tội” Cư Đạo nghe dạy, liền phát nguyện rằng: 
“Tôi nguyện tạo một bộ kinh Kim quang minh, chí thành cúng 
dường lễ lạy, xin các oan gia khoan thứ, buông tha cho!”. Một 
lát sau nhìn thấy cổng thành, sứ giả dẫn vào thành theo hướng 
đông, rồi chuyển sang hướng tây. Cư Đạo thấy trước điện Diêm 
vương có vô số tội nhân đang bị thẩm vẫn, thành tâm chịu tội. 
Có kẻ mang gông, có người bị xiềng xích, hoặc bị đánh đập, 
tiếng kêu than, gào khóc thê thảm, không thể chịu nổi. Sứ giả 
đến trình cáo trạng lên Diêm vương, Diêm vương nói: “Kêu gấp 
những người cáo kiện lên đây!” Sứ giả đi khắp hỏi tìm, nhưng 
các Tào phủ đều trả lời là không có. Tức thời Diêm vương gởi 
giấy cho Ngũ đạo đại thần kiểm tra lại tất cả hình án. Trong thời 
gian ngắn, một vị chủ ti đến báo: “Trương Cư Đạo đã vì những 
loài bị mình giết hại, phát nguyện tạo một bộ kinh Kim quang 
minh. Theo đó tra xét, những loài bị Cư Đạo giết hại nhờ công 
đức này, tất cả đều được sinh về cõi lành”. Diêm vương liền bảo 
Cư Đạo: “Cho ngươi trở về nhân gian, từ nay nên tu thiện, tạo 
nhiều công đức!” Nói xong sai ngục tốt dẫn ra khỏi thành, và 
sống lại. Thật như người vừa tỉnh mộng. 

Sau đó, Cư Đạo tạo một bộ kinh Kim quang minh, cả nhà 
đều ăn chay, không sát sinh, suốt đời làm thiện, và trì tụng 
kinh này. 
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Oan gia hóa thành người 


Vào đời Tống, vợ của huyện thừa huyện An Cố, Ôn châu 
bị bệnh lâu năm, chữa trị mãi mà không khỏi. Suốt ngày bà ấy 
cứ nói những lời điên cuồng, miệng kêu đau và cúi đầu lễ lạy, 
như có điều bày tỏ. Trị trung Trương Cư Đạo nghe vậy, liền nói: 
“Theo bệnh trạng, bà này ắt bị oan gia làm khổ, cũng do tội sát 
hại sinh mạng đưa đến. Hãy tạo gấp một bộ kinh Kim quang 
minh, rồi thỉnh chư Tăng tụng đọc, chí thành sám hối, mới có cơ 
may khỏi bệnh”. Huyện thừa vâng theo, mời người chép kinh, 
chưa xong bộ kinh, người vợ đã tỉnh. Bà nói rằng: “Tôi luôn có 
trạng thái mơ màng như trong mộng, mỗi ngày ba lần các loài 
heo, dê, ngỗng, vịt đến cắn tôi, đau không thể chịu nổi. Sau đó 
chúng đều biến thành người và đến nói lời từ biệt: “Tuy là oan 
gia bị ngươi giết hại, nhưng nay ngươi đã vì chúng ta mà tạo 
kinh Kim quang minh. Nhờ công đức đó, chúng tôi được thành 
người, bắt đầu từ hôm nay giải tán, không đến phá ngươi nữa! 
”“ Nói xong liền đi hết, bệnh tôi cũng lành. Từ đó toàn dân Ôn 
châu không sát sinh, siêng năng làm điều thiện. Do vậy đủ biết 
năng lực của kinh Kim quang minh thật lớn. 


Nhờ kinh thụ sinh 


Trương Long Đồ người đời Tống, là con của Trương Vô 
Tận. Một hôm nô bộc của Long Đồ đang đi thuyền, bỗng thấy 
một phụ nữ đang đi trên bờ, tay nâng một bình dầu. Người ấy 
nhìn kĩ, thì nhận ra là Chiêu Hỉ, một tì nữ ngày xưa của gia đình. 
Ông ta gọi, bà ta đã không trả lời, mà còn đi nhanh hơn. Ông cho 
thuyền ghé lại và lên bờ đuổi theo. Khi đuổi kịp, ông hỏi nguyên 
do, người nữ chỉ một gốc cổ thụ xa xa bên bờ sông và nói: “Tôi 
sống ở đây!”. Lại hỏi dùng dầu để làm gì. Người nữ đáp: “Toàn 
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thân tôi bị lở loét, nhờ dầu thoa để bớt đau!”. Nhân đây, bà ấy 
nói: “Một vị lão Tăng sống tại ngôi tỉnh xá ngoài thành, giới đức 
tỉnh nghiêm, hằng ngày trì tụng kinh Kim quang minh. Nếu ông 
có thể thỉnh vị tăng ấy vì tôi tụng mười bộ để cầu minh phúc, 
chắc tôi được vãng sinh!”. Nô bộc trở về, cầu vị tăng tụng kinh, 
sau trở lại nơi ấy, gõ vào gốc cây kêu gọi, chỉ thấy một người 
nữ già mặc áo trắng từ bộng cây bước ra nói: “Chiêu Hỉ nhờ 
được tăng tụng kinh, đã thụ sinh rồi! Phiền ngài vì tôi cầu Tăng 
tụng cho tôi mười bộ”. Nô bộc hỏi: “Bà là ai?”. Bỗng nhiên bà ấy 
biến mất. 


Thiên vương cứu hộ 


Đời Tống, Thôi Thiệu theo cha là Trực đến Nam Hải nhậm 
chức. Gia đình Thiệu có kính thờ một vị Thiên vương. Bấy giờ 
nhà họ Lí bên cạnh có nuôi một con mèo cái, thường sang nhà 
Thiệu bắt chuột. Phong tục miền nam rất ghét việc mèo nhà 
người đến nhà mình sinh con, vì cho đó là điềm xấu. Một hôm, 
mèo nhà họ Lí sang nhà Thiệu sinh hai con. Thiệu rất ghét, sai 
gia đình bắt trói cả ba con mèo bỏ vào giỏ, dùng giây thắt chặt 
miệng, buộc thêm đá rồi ném xuống sông. Chưa quá một tháng, 
một hôm bỗng nhiên Thiệu bị bệnh sốt, qua một đêm bệnh trở 
nặng. Bấy giờ Thiệu thấy hai người cầm thiếp đến báo rằng: 
“Chúng tôi vâng lệnh đến bắt ông!”. Thiệu nói: “Bình sinh tôi chỉ 
hành thiện, không biết tạo ác; vì việc gì hôm nay các ông đến 
bắt tôi?”. Hai người đồng nói: “Ông giết ba người vô tội, oan gia 
tố cáo ông lên Diêm vương”. Nói xong mở thiếp cho Thiệu xem, 
chữ nghĩa rõ ràng, Thiệu vô cùng sợ hãi. 

Một lát sau, một vị thần đến, sứ giả cung kính lễ lạy. Vị thần 
nói với Thiệu: “Ngươi biết ta chăng?”. Thiệu đáp: “ Không biết!” 
Vị thần nói: “Ta là Thiên vương mà ngươi hằng thờ phụng, Ta 
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được ngươi cúng dường đã lâu, nay ngươi bị nạn, nên đặc biệt 
đến cứu”. Thiệu lễ lạy, cầu xin cứu mạng. Thiên vương bảo: 
“Ngươi cứ đi theo ta, thì không có gì phải lo!” Nói xong Thiên 
vương vội đi, Thiệu liền theo sau, sứ giả đi sau áp giải Thiệu. 
Một lát sau đến một phủ quan, Thiên vương vào trước. Sứ giả 
dẫn Thiệu đến gặp phán quan, phán quan nhìn Thiệu rồi nói: 
“Số ngươi chưa hết.” Phán quan dẫn Thiệu đến gặp Diêm vương. 
Bấy giờ Thiên vương và Diêm vương ngồi đối diện nhau. Diêm 
vương nói: “Có oan gia tố cáo ngươi, tuy không trực tiếp giết, 
nhưng ngươi sai người ném họ xuống sông”. Diêm vương cho 
gọi oan gia của Thiệu đến. Lát sau, phán quan đưa một phụ nữ 
có dẫn hai đứa con đến, tất cả đều thân người đầu mèo, cả ba 
khóc lóc thảm thương, nói là Thiệu vô cớ sát hại. Thiên vương 
nói với Thiệu: “Mau nói tạo công đức cho chúng!” Thiệu bèn 
phát nguyện vì mỗi người chép một bộ kinh Kim quang minh. 
Phát nguyện vừa xong, không còn thấy người phụ nữ ấy nữa. 
Diêm vương nói: “Ngươi đã tạo công đức, tuổi thọ trên dương 
thế chưa hết, tạm tha ngươi trở về” Thiệu lễ tạ Diêm vương mà 
trở về. Trên đường đi, Thiệu gặp bốn người thân người đầu cá, 
đang đứng bên hầm sâu khóc lóc. Thấy Thiệu, họ lễ lạy và nói 
rằng: “Tính mạng chúng tôi rất nguy cấp, sắp rơi vào hầm này, 
chỉ có ngài mới cứu được chúng tôi”. Thiệu nói: “Tôi có sức gì 
mà cứu đước các vị?”. Bốn người đồng nói: “Ngài chấp nhận thì 
được”. Thiệu chấp nhận, bốn người lễ tạ, rồi nói: “Tính mạng 
chúng tôi đã được ngài buông tha, lại muốn thưa, nhưng thật 
khó mở miệng, hoặc giả sự cầu xin quá bức ép, thì ngài có chấp 
nhận không?”. Thiệu đáp: “Chỉ cần trong khả năng của tôi, thì 
tôi sẽ tận lực đáp ứng!”. Bốn người đồng nói: “Khẩn thiết cầu 
xin ngài chép cho chúng tôi một bộ kinh Kim quang minh, được 
thế thì chúng tôi thoát tội”. Thiệu đồng ý, vừa nói xong, bốn 
người biến mất. Riêng Thiệu thấy thân mình đang nằm ngữa 
trên giường, chăn phủ kín tay chân. Thiên vương bảo: “Đó là 
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thân của ngươi, cứ từ từ nhập thân, đừng sợ!”. Theo lời Thiên 
vương, Thiệu từ từ nhập thân, liền sống lại. Thiệu hỏi người 
nhà, tất cả cho rằng Thiệu đã tắt thở ba ngày, chỉ nơi ngực, 
miệng và mũi còn hơi ấm. 

Một ngày sau, Thiệu vẫn còn lờ mờ thấy Thiên vương 
trước mặt; lại thấy trong thau nước trước thềm có nuôi bốn con 
Lí ngư. Thiệu hỏi bốn con cá từ đâu có, gia nhân đáp: “Vốn mua 
về cho nhà bếp, nhưng bỗng nhiên ngài bệnh nặng, nên chưa 
kịp làm” Thiệu nói: “Đây há chẳng phải là bốn người đứng bên 
hầm sâu ư?” Nói xong liền bảo người đem thả vào hồ, đồng thời 
chép một bộ kinh Kim quang minh để đáp thệ nguyện giải oan. 
Từ đó cả nhà Thiệu không sát sinh, ăn chay giữ giới, trì tụng 
kinh Kim quang minh, suốt ngày khuyên mọi người niệm Phật, 
tu thiện. 


402 KINH KIM QUANG MINH 


Chú thích 
(Endnotes) 


1 Linh Thứu: còn gọi là Linh sơn, tức núi Kì-xà-quật. Núi 
nằm phía đông thành Vương Xá, nước Ma-kiệt-đà, Trung 
Ấn-độ. Vì núi có hình dạng giống đầu chim thứu (kên 
kên), hoặc có nhiều chim thứu sinh sống, nên gọi như 
thế. Nơi đây, Đức Phật đã thuyết các kinh Đại thừa như 
Pháp hoa... nên đã trở thành thắng địa của Phật giáo. 


2 Vương Xá: thủ đô của nước Ma-kiệt-đà, Trung Ấn-độ 
thời xưa; nay là vùng Rajgir phía nam huyện Patna, bang 
Behar, Ấn-độ; là một trong những trung tâm truyền giáo 
nổi tiếng thời Đức Phật còn tại thế. 

3 Pháp giới: 1- chỉ cho pháp tính, thật tướng. 2- giới hạn, 
phạm vi, chủng loại, tự thể của các pháp. 3- một trong 
mười tám giới, tức tất cả đối tượng nắm bắt của ý thức. 

4 Như Lai: một trong các đức hiệu của Phật, trong đó Như 
nghĩa là chân như, Lai nghĩa là đến. Tức các Đức Phật 
nương nơi đạo Chân như mà đạt đến quả Phật nên gọi 
Như Lai; hoặc nói Như chư Phật mà Lai, gọi là Như Lai; 
Như thật đạo mà Lai, gọi là Như Lai... 


5 Bí-sô: phiên âm khác của chữ tì-kheo, chỉ cho người xuất 
gia theo Phật đã thụ đầy đủ giới pháp. Trong đó, người 
nam thụ đủ 250 giới, trở thành bí-sô; người nữ thụ 349 
giới trở thành bí-sô-ni. Bí-sô gồm ba nghĩa: khất sĩ, xin 
ăn để nuôi sống thân mạng; bố ma, đánh dẹp ma vương 
và ma dân; phá ác, tức diệt trừ phiền não kiến hoặc, tư 
hoặc. 


6 A-la-hán: quả vị cao nhất trong bốn quả vị Thanh văn. 
A-la-hán gồm ba nghĩa: 1- Sát tặc, diệt trừ sạch giặc 
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11 


12 


Tế 


phiền não; 2- Ứng cúng, xứng đáng được trời người cúng 
dường; 3- Vô sinh, vĩnh viễn không còn thụ sinh, thường 
trụ trong niết-bàn. 


Lậu: sự rỉ chảy, chỉ cho phiền não. Vì phiền não ngày đêm 
rò rỉ, hiện hành khiến tâm chúng sinh loạn động, bất an. 


Kết sử: kết và sử, cũng là tên gọi khác của phiền não. Kết 
nghĩa là trói buộc, tức phiền não trói buộc, khiến chúng 
sinh không thể nào ra khỏi ba cõi; Sử nghĩa là sai khiến, 
tức phiền não sai khiến, não loạn chúng sinh. 


Tám giải thoát: tám bậc thiền định từ thấp đến cao, có 
năng lực đoạn trừ phiền não trong ba cõi, đưa đến giải 
thoát. 


Cụ thụ: từ tôn xưng các đệ tử Phật, hoặc từ ngữ mà các 
bậc trưởng lão dùng để gọi đệ tử niên thiếu, cũng dùng 
gọi chung các tì-kheo.Còn gọi là tịnh mạng, tuệ mạng, 
trưởng lão, tôn giả, đại đức, hiền giả, thánh giả. 

A-nhã Kiều-trần-như: vị đệ tử A-la-hán đầu tiên của 
Đức Phật, một trong năm vị được Đức Phật độ trong thời 
pháp đầu tiên ở vườn Nai. Bốn vị còn lại là: 1. A-thuyết- 
thị-đa, tức Mã Thắng, người đã thức tỉnh Xá-lợi-phất đến 
với Phật bằng oai nghi an tường và bài kệ của mình; 2. 
Bà-thấp-ba; 3. Ma-ha-na-ma; 4. Ba-lợi-đế-ca. 


Đại Ca-diếp-ba: vị A-la-hán, một trong mười đệ tử xuất 
sắc của Đức Phật, được tôn xưng là Đệ nhất đầu-đà, cũng 
là Sơ tổ Thiền tông Ấn-Hoa. 

Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp, Già-da Ca-diếp, Na-đề Ca- 
diếp: ba anh em họ Ca-diếp, vốn là ngoại đạo thờ lửa, sau 
được Đức Phật hàng phục, qui hướng chính pháp. 
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Xá-lợi-phất: vị A-la-hán, một trong mười đệ tử xuất sắc 
của Đức Phật, được tôn xưng là Đệ nhất trí tuệ trong 
hàng Thanh văn. 


Mục-kiền-liên: vị A-la-hán, một trong mười đệ tử xuất 
sắc của Đức Phật, được tôn xưng là Đệ nhất thần thông. 


A-nan: vị A-la-hán, một trong mười đệ tử xuất sắc của 
Đức Phật, được tôn xưng là Đệ nhất đa văn, người trùng 
tuyên kinh luận trong lần kết tập kinh điển lần thứ nhất. 


Hữu học: vẫn còn phải tu học; tức chỉ cho các bậc thánh 
Thanh văn từ quả vị Dự lưu đến Nhất lai. 


Thanh văn: những đệ tử nghe âm thanh thuyết pháp 
của Đức Phật mà tu tập, thấu suốt được lí tứ đế, đoạn 
trừ kiến tư hoặc, chứng niết-bàn. Pháp môn đưa đến quả 
Thanh văn gọi là Thanh văn thừa. 

Bồ-tát: gọi đủ là bồ-đề tát-đỏa; bồ-đề, Trung Quốc dịch 
là giác; tát-đoả, dịch là hữu tình. Tức những hành giả tu 
tập, trên thì dùng trí tuệ cầu Phật đạo, dưới thì dùng tâm 
bi cứu độ chúng sinh. 

Thí giới: bố thí và trì giới. 

Thiền định: tức là thiền và định; thiền, dịch âm của từ 
dhyäna; định, dịch ý của từ samädhi. Cả hai đều có nghĩa 
là chuyên chú vào một đối tượng nào đó để tâm đạt đến 
trạng thái an định, không tán loạn. Hoặc chỉ cho bốn 
thiền cõi Sắc và bốn định cõi Vô Sắc, trong các kinh luận 
gọi chung là bốn thiền tám định. 

Tổng trì: dịch ý của từ đà-la-ni, hàm nghĩa: “Năng lực giữ 
gìn khiến không mất pháp thiện, không sinh pháp ác.” 
Đà-la-ni có bốn loại là Pháp đà-la-ni, Nghĩa đà-la-ni, Chú 
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đà-la-ni và Nhẫn đà-la-ni. Nhưng ngày nay thường dùng 
từ này với nghĩa Chú đà-la-ni. 

Nhất thiết chủng trí: trí tuệ nhận biết tất cả đạo pháp, 
tất cả chúng loại chúng sinh. Tức trí Phật. 


Ma quân: quân chúng của Ma vương Ba-tuần, chủ cõi 
Tha Hóa Tự Tại, một loại ma chuyên phá hoại Phật pháp, 
quấy nhiễu người tu hành Phật đạo. 


Sáu đường: sáu nơi mà chúng sinh theo nghiệp phải 
sinh đến: địa ngục, ngạ quÏ, súc sinh, a-tu-Ìa, người, trời. 


Đại trí: trí tuệ rộng lớn, thông đạt tất cả sự lí. 


Đại nhẫn: sức nhẫn vô cùng, chịu đựng tất cả khổ não từ 
thân tâm, hoàn cảnh bức bách mà không cảm thấy có sự 
chịu đựng. 


Niết-bàn: bao gồm các nghĩa: diệt, tịch, tịch diệt, tịch 
tĩnh, diệt độ. Nguyên ngữ Phạn là nirvana, nghĩa là sự 
thổi tắt ngọn lửa, hoặc trạng thái của sự tắt này. Về sau 
được dùng chỉ cho cảnh giới giải thoát, diệt sạch phiền 
não, hoặc chỉ cho vị tăng qua đời. 

Vô sinh nhẫn: còn gọi Vô sinh pháp nhẫn, tức quán biết 
chắc thật lí không sinh không diệt mà tâm an trụ không 
lay động nơi lí này. 

Nhị thừa: hai phương tiện đưa người đến giải thoát: 
Thanh văn và Duyên giác. 

Đồng tử: Vốn chỉ cho thiếu niên nhỏ tuổi, nhưng trong 
kinh luận nhà Phật, từ này còn dùng để gọi các vị Bồ-tát. 
Lê-xa-tì: một trong các chủng tộc sát-đế-lợi thuộc bộ tộc 
Bạt-kì ở thành Tì-xá-li, Trung Ấn-độ thời xưa. 
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Vô thượng bồ-đề: trí tuệ hay sự giác ngộ tối thượng của 
Phật. 


Đại thừa: phương tiện rộng lớn, siêu việt đưa chúng 
sinh đến đại giác ngộ. 


Long vương: vua loài rồng, một trong tám bộ chúng bảo 
vệ Phật pháp. 


Dược-xoa: vị quỉ thần bảo vệ Phật pháp, gồm hai loại 
là đi trên đất và bay trên hư không vô cùng nhanh; một 


trong tám bộ chúng. 

Yết-lộ-trà: còn gọi ca-lầu-la, Trung Quốc dịch là kim sí 
điểu; tức thần chim cánh vàng, chuyên ăn thịt loài rồng; 
một trong tám bộ chúng. 

Càn-thát-bà: thần âm nhạc cõi trời, hầu cận Đế Thích, 
chỉ hưởng mùi hương, không dùng rượu thịt, là một 
trong tám bộ chúng. 


A-tu-la: Trung Quốc dịch là vô tửu, vô nhan, phi thiên. 
Vị thần chuyên đánh nhau với trời Đế Thích, giống như 
trời nhưng phước báu không bằng trời; là một trong sáu 
đường, một trong tám bộ chúng. 


Khẩn-na-la: cũng là thần âm nhạc. Vị thần này có âm 
giọng rất hay, giỏi múa hát, thân tướng giống như người, 
nhưng đầu có một sừng; một trong tám bộ chúng. 


Ma-hô-lạc-già: Trung Quốc dịch là đại mãng xà, tức thần 
rắn, cũng là thần giữ miếu ở thế gian. Do lúc còn sống 
phá giới, tà kiến, siểm nịnh, bỏn xẻn, nhiều sân hận, ham 
thích rượu thịt, nên sau khi chết bị đọa làm loại quỉ thần 


` 


này. 
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Tám bộ: tám nhóm chúng sinh bảo vệ Phật pháp: trời, 
rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, 
ma-hô-lạc-gìà. 


Tứ Thiên vương: bốn vị trời cai quản bốn ngọn núi ở 
bốn mặt lưng chừng núi Tu-di, chuyên bảo vệ thế gian. Đó 
là: thiên vương Trì Quốc ở phương đông, Tăng Trưởng ở 
phương nam, Quảng Mục ở phương tây, Đa Văn ở phương 
bắc. 


Ni-liên-thiền: một nhánh của sông Hằng, chảy theo 
hướng nam-bắc, nằm ở phía đông thành Già-da, nước 
Ma-kiệt-đà, Trung Ấn-độ. Sau khi Đức Phật tắm nơi dòng 
sông này, Ngài đã nhận bát sữa của cô gái chăn bò dâng 
cúng, rồi đến cội Tất-bát-la thiên định bốn mươi chín 
ngày mà thành Chính giác. 


Thần Ha-lợi-để mẫu: vị quỉ thần, mẹ của năm trăm qui 
con. Vì ác nguyện khi xưa, nên nay quỉ mẫu này chuyên 
ăn thịt trẻ con ở thành Vương Xá. Sau Đức Phật dùng 
phương tiện khéo léo hóa độ, vị thần phát tâm thụ năm 
giới. 

Địa thần Kiên Lao: vị nữ thiên thần chủ quản đất đai, 
một trong mười hai vị trời cõi Sắc. 

Phạm vương: tức Đại Phạm thiên vương, chủ cõi Sơ 
thiền thuộc Sắc giới. 

Đế Thích: tức Thích-đề-hoàn-nhân, vua trời Đao-lợi 
thuộc cõi Dục. 

Câu-chỉ: danh từ số lượng của Ấn-độ thời xưa. Có ba 
thuyết: 1, tương đương mười vạn; 2, tương đương trăm 
vạn; 3, tương đương nghìn vạn. 
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Do-tha: gọi đủ na-do-tha, danh từ số lượng Ấn-độ thời 
xưa, tương đương nghìn ức. 


Đại kiếp: một chu kì thành, trụ, hoại, không. Tức khoảng 
thời gian tám mươi trung kiếp, một trung kiếp gồm một 
lần tăng giảm. 

Mười thiện: ba điều thiện thuộc về thân: không sát sinh, 
không trộm cắp, không tà dâm; bốn điều thiện thuộc về 
miệng: không nói dối, không nói lời ác, không nói thêu 
dệt, không nói lời li gián; ba điều thiện thuộc về tâm: 
không tham dục, không sân hận, không nhận thức sai 
lầm. 

Lưu li Đế thanh: một loại ngọc quí màu xanh của trời Đế 
Thích. 


Tòa sư tử: tòa ngồi của Đức Phật; vì Phật là sư tử trong 
loài người nên tòa của Ngài gọi tòa sư tử. 

Tam thiên đại thiên thế giới: ba nghìn đại thiên thế 
giới. Một tiểu thế giới gồm một núi Tu-di làm trung tâm, 
chung quanh có bốn châu lớn, bảy núi và tám biển vây 
quanh. Một nghìn tiểu thế giới là một tiểu thiên thế giới; 
một nghìn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới; 
một nghìn trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. 
Vì đại thiên thế giới này gồm có ba thiên: tiểu thiên, 
trung thiên và đại thiên hợp thành, nên gọi là tam thiên 
đại thiên thế giới. 

Diêm-phù: gọi đủ là Diêm-phù-đề, một châu lớn ở phía 
nam núi Tu-di, là nơi mà loài người đang sinh sống, theo 
thế giới quan Phật giáo. Vì vùng đất này có nhiều cây 
điêm-phù (Trung Quốc dịch là Uế thụ) sinh trưởng nên 
có tên như thế. 
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Hiền giả: từ gọi những người tu thiện, chưa đoạn hoặc 
chứng chân lí. Hoặc từ gọi những vị đã chứng ngộ giai vị 
cao, như kinh Tăng nhất a-hàm 29 ghi: hiền giả Xá-lợi- 
phất, hiền giả Mục-kiền-liên... 

Ma vương: ma Ba-tuần, vua cõi trời Tha Hóa Tự Tại, cõi 
Dục. 

Sa-môn: từ gọi chung những người xuất gia, không kể 
Phật đạo hay ngoại đạo. Sa-môn gồm các nghĩa: siêng 
năng tu tập để đạt đến niết-bàn, đoạn dứt các điều ác... 
Phạm chí: Trung Quốc dịch là Tịnh hạnh, là những Bà- 
la-môn chí cầu đạt được thanh tịnh, không nhơ để sinh 
Phạm thiên. Hoặc chỉ cho những ngoại đạo xuất gia. 

Phi nhân: những chúng sinh không thuộc loài người, 
như tám bộ chúng trời, rồng, quỉ thần... 

Vô Thượng Chính Biến Tri: từ tôn xưng Đức Phật, dịch 
nghĩa của chữ A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề, cũng 
dịch là Vô thượng chính đẳng chính giác. 

Diệu Cao: tức núi Tu-di, trung tâm của một tiểu thế giới, 
theo thế giới quan Phật giáo. 

Thế Tôn: Từ tôn xưng Đức Phật, vì Ngài là bậc đầy đủ 
muôn đức, tôn quí nhất trên thế gian. 

Đại Giác: Từ tôn xưng Đức Phật, vì sự giác ngộ của Ngài 
đã cùng tột, đầy đủ tự giác, giác tha. 

Thiện nam tử: chỉ những người nam hiền thiện theo 


Phật nghe pháp, tin nhận hành trì. 


Kiến chấp về ngã: chấp có thật ngã và ngã sở. 
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Kiến chấp về nhân: đối với thân năm uẩn, chấp thật có 
chủ thể sinh mạng sinh vào cõi người, chứ không phải cõi 
khác. 

Kiến chấp chúng sinh: chấp thân do năm uẩn tạo thành 
này có thật thể. 


Kiến chấp thọ giả: chấp trước thân năm uẩn này có một 
khoảng thời gian tồn tại, hoặc dài hoặc ngắn, không đồng. 
Tà kiến: những nhận thức sai lầm. 

Ngã-ngã sở kiến: chấp trước ngã và pháp thuộc ngã là 
thật và thường hằng. 

Đoạn kiến: chấp ngã và thế gian chỉ tồn tại trong một 
thời gian nhất định rồi sẽ vĩnh viễn diệt tận. 

Thường kiến: chấp ngã và thế gian thường trụ. 

Chính kiến: nhận thức đúng đắn, không sai lầm. 

Thiên Nhân Sư: từ tôn xưng Đức Phật, bậc thầy của trời 
và người. 

Ứng Chính Đẳng Giác: còn gọi Ứng Chính Biến Tri, từ 
tôn xưng Đức Phật. Tức gộp chung Ứng Cúng tức xứng 
đáng nhận cúng dường của trời người, Chính Biến Tri 
tức nhận biết chính xác tất cả các pháp. 

Bà-la-môn: một chủng tộc hay giai cấp tăng lữ cao nhất 
ở Ấn-độ thời xưa. Tức chủng tộc tôn thờ Đại Phạm thiên 
và tu hạnh thanh tịnh. 

La-hầu-la: vị A-la-hán, bậc nhất về mật hạnh, một trong 
mười đệ tử xuất sắc của Đức Phật. 

Lê-xa: một dòng họ thuộc bộ tộc Bạt-kì, chủng tộc Sát- 
đế-lợi cư trú tại thành Tì-xá-]i, Trung Ấn-độ thời xưa. 
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Nhân giả: từ ngữ dùng kính xưng một người. 


Xá-lợi: Di cốt của một người. Về sau xá-lợi được dùng 
chỉ cho di thể của Đức Phật hoặc các thánh đệ tử còn lại 
sau khi hỏa táng. 


Đao-lợi: tầng trời thứ hai cõi Dục, do Đế Thích làm chủ. 
Tầng trời này gồm ba mươi hai tòa thành bố trí tại tám 
phương, Đế Thích ngựhí tại trung ương, tổng cộng là ba 
mươi ba, nên gọi là trời Ba Mươi Ba. 


Độc giác: còn gọi là Duyên giác, Bích-chi. Tức những 
bậc thánh tu tập lúc không có Phật ra đời, không được 
đích thân nghe lời Phật dạy, độc hành độc cư, không 
thích thuyết pháp giáo hóa, tự quán pháp mười hai nhân 
duyên mà ngộ đạo. Những pháp môn phương tiện đưa 
người đến quả vị Độc giác gọi là Độc giác thừa hay Duyên 
giác thừa. 

Cây chiêm-bặc: một loại cây trổ hoa màu vàng và rất 
thơm, thường sinh trưởng ở các khu rừng nhiệt đới Ấn- 
độ và dãy Hi-mã-lạp. 


Cây đa-la: một loại cây có thân rất cao, đến bảy tám mươi 
thước, quả chín chuyển sang màu đỏ như thạch lựu, ăn 
được; khi bị thân bị chặt đứt thì cây không thể nẩy chồi, 
đâm nhánh. Loại cây này phần nhiều sinh trưởng ở vùng 
Đông Ấn-độ. 


Cây khát-thụ-ra: một loại cây giống như táo nhỏ, thường 
sinh trưởng ở Ba-tư, Đông Ấn-độ, Phi châu.... Quả của cây 
này bằng đầu ngón tay, có vị ngọt, thân chứa nhiều nước 
có thể gây men làm rượu. 


Cây am-la: một loại cây giống như đào, gồm hai loại: một 
loại cho quả nhỏ, quả sống màu xanh, chín chuyển thành 
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vàng; loại khác cho quả lớn hơn, sống chín đều xanh. Trổ 
rất nhiều hoa, nhưng kết quả rất ít. Có người cho đây là 
cây xoài, có người cho là táo tàu, không biết ai đúng. 


Quả Tần-bà: Trung Quốc dịch là quả Tương tư, quả bằng 
hạt đậu, màu đỏ. 


Hưu lưu: chim cú mèo. Loại chim thường kiếm ăn ban 
đêm, vì ban ngày chúng không nhìn thấy. 


Hương sơn: tức Hương Túy sơn, Côn-lôn sơn. Ngọn núi 
cao nhất, trung tâm của cõi Diêm-phù, nằm phía bắc hồ 
Vô Nhiệt. 

Pháp thân: thân vô lậu vô vi, bất sinh bất diệt, là chân 
thân Phật, một trong ba thân. 


Như thị pháp: pháp như vậy, đương nhiên xứng hợp với 
đạo lí như thật. 


Đại sĩ: từ ngữ tôn xưng Bồ-tát. 


Phiền não chướng: phiền não chướng ngại thánh đạo, 
ngăn cản con đường đến niết-bàn. 


Sở tri chướng: chấp trước pháp sở chứng, chướng ngại 
trí tuệ. Tức tất cả những tri kiến thế gian chướng ngại trí 
tuệ giải thoát. Hoặc cho rằng tham sân si làm cho chúng 
sinh ngu muội, không nhận biết được sự tướng và thật 
tướng của các pháp. 

Hữu tình vô tính-Pháp vô tính: tất cả loài có tình thức 
không có tự thể chân thật, chỉ do nhân duyên hòa hợp 
mà hiện hữu; các pháp cũng như vậy, nên gọi là pháp vô 
tính. 


Thân y: thân tức nơi nương tựa của thức thứ tám lưu 
chuyển hoàn diệt. 
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Pháp y: pháp tức chân như, nơi nương tựa của các pháp 
mê ngộ. 

Chân như pháp giới: pháp giới của chân như, tức bản 
thể của chân như; hoặc nói chân như và pháp giới cùng 
một nghĩa, tức chỉ cho bản thể của vạn pháp, thường 
hằng bất động, vượt ngoài năng lực tư duy của ý thức. 


Thật tế bình đẳng: lí thể chân như chân thật bình đẳng, 
bặt dứt nhị biên; tức đại niết-bàn rốt ráo. 

Chuyển y: chuyển đổi chỗ nương tựa của các pháp nhiễm 
tịnh, sinh diệt thành nơi nương tựa của các pháp thanh 
tịnh thù thắng. 


Tùy phiền não: những phiền não phụ thuộc, tùy thuận 
căn bản phiền não mà sinh khởi; gồm hai mươi món: 
mười tiểu tùy, hai trung tùy, tám đại tùy. 

Khách trần: chỉ cho phiền não; vì phiền não vốn chẳng 
thuộc tâm, do mê lí mà khởi nên gọi là khách, làm ô 
nhiễm tâm như bụi nên gọi là trần. 


Pháp tính: thể tính chân thật của các pháp, tức chân như 
thật tướng, pháp giới, niết-bàn. 


Hí luận: những ngôn luận phi lí, không làm tăng trưởng 
các pháp thiện. Hoặc những lời cười đùa vô nghĩa làm 
vui lòng người, nhưng khiến tâm loạn động. 

Thị giáo lợi hỉ: bốn giai đoạn mà Đức Phật dùng để giáo 
hoá chúng sinh. Trong đó, Thị là chỉ bày cho thấy, Giáo 
dạy bảo thực hành, Lợi là dẫn dắt khiến được lợi ích, Hỉ 
khen ngợi hạnh tu khiến chúng sinh vui. 


Mười hai thể loại: số lượng bộ loại kinh điển mà Đức 
Phật đã nói trong một đời: khế kinh, trùng tụng, kệ cô 
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khởi, nhân duyên, bản sự, bản sinh, vị tằng hữu, thí dụ, 
luận nghị, vô vấn tự thuyết, phương quảng, thụ kí. 


Sát-đế-lợi: giai cấp vua quan, giai cấp thứ hai trong bốn 
giai cấp trong xã hội Ấn-độ thời xưa. 


Phệ-xá: giai cấp thương buôn, giai cấp thứ ba trong bốn 
giai cấp trong xã hội Ấn-độ thời xưa. 


Thủ-đà-la: giai cấp nông dân và nô lệ, thấp nhất trong 
bốn giai cấp trong xã hội Ấn-độ thời xưa. 


Thiểu dục: không tham cầu nhiều, tự biết đủ với hoàn 
cảnh hiện tại. 


Chính hạnh: thực hiện pháp tu đúng đắn, không xen tạp, 
không sai biệt, không thiên lệch. 


Tà hạnh: hạnh tu không đúng, trái chính pháp. 


Tám nạn: tám trường hợp khó gặp được Phật, không 
đủ điều kiện, không có thời gian để tu tập Phật đạo: địa 
ngục, ngạ qui, súc sinh, châu Bắc Câu-lô, cõi trời Trường 
Thọ, kẻ điếc đui câm ngọng, người thông minh luận giỏi 
ở thế gian, sinh ra không gặp Phật hoặc trước hoặc sau. 


Thiện tri thức: người có thể mang lại lợi ích giác ngộ 
Phật đạo cho ta. 


Hóa thân, Ứng thân, Pháp thân: Ba thân của Phật. Hóa 
thân là thân tuỳ căn cơ chúng sinh mà biến hóa, thị hiện 
nhiều hình để cứu độ; Ứng thân hay Báo thân là thân 
viên mãn công đức, báo đáp vô lượng hạnh nguyện khi tu 
nhân, thân này ứng hiện cho hàng Bồ-tát tam hiền-thập 
thánh thấy; Pháp thân là thân chân thật của Phật, không 
sinh diệt, vô lậu vô vi, hai thân trên đều từ thân này thị 
hiện. 
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Chân đế: nghĩa chắc thật của chân lí, tức thật nghĩa mà 
bậc thánh chứng ngộ. 


Trí như như như như: tức pháp thân. 


Giả danh hữu: các hiện hữu (pháp) do nhân duyên hòa 
hợp, không có thật thể, chỉ có tên suông. 


Chân thật hữu: những hiện hữu chân thật, không do 
nhân duyên hoà hợp, không sinh diệt, không thuộc tạo 
tác, không biến chuyển. 


Pháp như như: tất cả các pháp khế hợp với trí như như. 


Trí như như: tức trí tuệ thể đạt nhị không, cũng tức là 
thật tướng bát-nhã. 


Định Vô tâm: tức Diệt tận định, khi vào định này sẽ 
không còn tâm thức phân biệt loạn động. 


Niết-bàn hữu dư: niết-bàn vẫn còn nương thân bốn đại; 
tức đã đoạn tận phiền não, chấm dứt nhân sinh tử vị lai, 
chứng niết-bàn, nhưng thân quả báo đời này chưa hết; 
đó là mới diệt trí chứ chưa diệt thân. 

Niết-bàn vô dư: niết-bàn đã hoàn toàn không còn nơi 
nương tựa, tức đã đoạn trừ phiền não, chấm dứt thân 
năm uẩn; đã diệt thân diệt trí. 

Niết-bàn vô trụ: niết-bàn mà không lìa sinh tử cũng 
không trụ niết-bàn. 

Tướng Biến kế sở chấp: trạng thái chấp trước, suy 
lường, tính toán tất cả các pháp, là đặc tính của vọng tâm 
phàm phu. 

Tướng Y tha khởi: tính nương vào nhân duyên mà sinh 
khởi, hoặc diệt tận. 
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Tướng Thành tựu: tính chân thật, thành tựu viên mãn 
tất cả công đức. 


Tâm khởi sự: tâm tương ưng với phiền não kiến tư 
hoặc; khi các phiền não này phát khởi, khiến tạo tác các 
sự nghiệp, cảm quả dị thục. Hoặc cho rằng phiền não 
chướng và các sự nghiệp do nó phát khởi là tâm khởi 
sự. Tức sáu thức trước duyên với sáu trần, sinh khởi các 
pháp nhiễm tịnh. 


Tâm y căn bản: tức thức tứ bảy, vì thức này nương căn 
bản mà sinh, cùng với thức thứ tám truyền dẫn khởi các 
pháp nhiễm tịnh. 

Tâm căn bản: tức thức thứ tám, vì thức này hàm chứa 
các chủng tử thiện ác, khiến phát sinh các pháp nhiễm 
tịnh. 


Phục đạo: đạo hữu lậu hay vô lậu chế phục phiền não 
tuỳ miên, không cho hiện hành. 

Đoạn pháp đạo: gọi tắt là Đoạn đạo, đạo vô lậu chế phục, 
đoạn trừ phiền não và có năng lực đưa đến chứng ngộ. 
Tối thắng đạo: tức vô thượng bồ-đề. 

Sự-Ý-Thể: sự tức sự tướng, ý tức tâm, thể tức thật tính. 
Pháp bất cộng: những pháp chỉ riêng Phật mới có, 
không chung với Thanh văn, Bồ-tát, như mười tám pháp 
bất cộng... 

Hữu vi: những pháp do tạo tác mà thành, tức những 
pháp do nhân duyên sinh. 

Diệt thanh tịnh: cảnh sở chứng thanh tịnh, tức niết-bàn 
rốt ráo thanh tịnh. Trí năng chứng thanh tịnh gọi là tuệ 
thanh tịnh. 
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Thập địa: tức Thập thánh, mười giai vị trong quá trình 
tu tập của Bồ-tát để tiến lên quả vị Phật: Hoan Hỷ địa, Li 
Cấu địa, Minh địa, Diệm địa, Nan Thắng địa, Hiện Tiền 
địa, Viễn Hành địa, Bất Động địa, Thiện Tuệ địa và Pháp 
Vân địa. 

Vô sở hữu:: còn gọi là vô sở đắc, tên khác của không. 
Tướng và tướng xứ: tướng tức là trí, xứ tức là cảnh; 
tướng xứ tức là cảnh sở quán của trí. Hoặc cho rằng 
tướng là nhân ngã, tướng xứ là pháp ngã. 

Đạo đế: con đường chắc thật dẫn đến sự diệt khổ, tức 
phương pháp mà hành giả cần phải tu tập để đạt đến 
niết-bàn. 

Diệt đế: cảnh giới của sự diệt khổ, tức niết-bàn. Cũng là 
kết quả đạt được sau khi tu tập thành tựu đạo đế. 

Bất thoái địa: giai vị không còn lui sụt, ở đây chỉ cho giai 
vị Bồ-tát Sơ địa. 

Nhất sinh bổ xứ: chỉ cho Bồ-tát Đẳng giác, vì Bồ-tát này 
cần phải một lần sinh đến nhân gian mới thành Phật. 
Kim cang tâm: tâm cuối cùng của Bồ-tát, giai vị Bồ-tát 
Đẳng giác. 

Tam-muội: còn gọi định, chính định. Trạng thái tâm an 
trụ vào một chỗ, một cảnh. 


Bốn thiền-bốn định: bốn thiền cõi Sắc: Sơ thiền, Nhị 
thiền, Tam thiền và Tứ thiền; bốn định Vô Sắc: Không vô 
biên, thức vô biên, Vô sở hữu, Phi tưởng phi phi tưởng. 
Thủ-lăng-nghiêm định: môn thiền định gom giữ bền 
chắc tất cả pháp, là môn thiền định mà Phật và Bồ-tát 
Thập địa đạt được. 
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Niệm xứ: niệm là trí tuệ, xứ là đối cảnh, tức trí tuệ quán 
xét đối cảnh. Như bốn niệm xứ: quán thân, quán thụ, 
quán tâm, quán pháp; hoặc sáu niệm... 


Đại niệm pháp: tức niệm pháp trong sáu niệm: Phật, 
pháp, tăng, thí, giới, thiên. 

Đà-la-ni: Trung Quốc dịch là Tổng trì, tức năng lực của 
trí tuệ tóm thâu, giữ gìn vô lượng Phật pháp không để 
quên sót. 


Mười lực: mười năng lực siêu việt của đức Phật: 1. Xứ 
phi xứ trí lực; 2. Nghiệp dị thục trí lực; 3. Tĩnh lự giải 
thoát đẳng trì đẳng chí trí lực; 4. Căn thượng hạ tri lực; 
5. Chủng chủng thắng giải tri lực; 6. Chủng chủng giới trí 
lực; 7. Biến thố hành trí lực; 8. Túc trụ tùy niệm trí lực; 9. 
Sinh tử trí lực; 10. Lậu tận trí lực. 


Bốn vô sở úy: bốn tâm tự tin, không sợ hãi mà lại an 
định, dõng mãnh thuyết pháp trước đại chúng của chư 
Phật và Đại Bồ-tát. Đó là: Chư pháp hiện đẳng giác vô úy, 
Nhất thiết lậu tận trí vô úy, Chướng pháp bất hư quyết 
định thụ kí vô úy, Vị chứng nhất thiết cụ túc xuất đạo như 
tính vô úy. 

Bốn vô ngại biện: bốn năng lực diễn đạt ngôn từ và 
giảng giải nghĩa lí thông suốt, không ngăn ngại của Phật 
và Bồ-tát: 1.Từ vô ngại; 2. Ngữ vô ngại; 3. Nghĩa vô ngại; 
4. Nhạo thuyết vô ngại. 

Mười tám bất cộng: mươi tám năng lực chỉ Phật mới 
đạt được: 1. Thân vô thất; 2. Khẩu vô thất; 3. Niệm vô 
thất; 4. Vô dị tưởng; 5. Vô bất định tâm; 6. Vô bất tri dĩ 
xả tâm; 7. Dục vô giảm; 8. Tinh tiến vô giảm; 9. Niệm vô 
giảm; 10. Tuệ vô giảm; 11. Giải thoát vô giảm; 12. 
Giải thoát tri kiến vô giảm; 13. Tất cả thân nghiệp tùy trí 
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tuệ mà thực hành; 14. Tất cả khẩu nghiệp tuỳ trí tuệ mà 
nói năng; 15. Tất cả ý nghiệp tuỳ trí tuệ mà tư duy; 16. Trí 
tuệ thấy biết quá khứ vô ngại vô chướng; 17. Trí tuệ thấy 
biết vị lai vô ngại vô chướng; 18. Trí tuệ thấy biết hiện tại 
vô ngại vô chướng. 


Trung đạo: con đường trung chính, xa lìa cực đoan, 
không thiên về bất cứ bên nào, quan điểm nào, phương 
thức nàn. 


Sở thủ-năng thủ: chủ thể nhận thức (năng thủ) và đối 
tượng nhận thức (sở thủ). Tâm ý thức có khả năng nhận 
thức gọi là năng thủ; ngoại cảnh như sắc... là đối tượng bị 
nhận thức, nên gọi là sở thủ. 


Học xứ: những điều mà các tì-kheo, tì-kheo-ni cần phải 
học, phần nhiều chỉ cho giới luật. 


Trạo hối: tức là trạo và hối. Trạo là trạng thái tâm lăng 
xăng, loạn động không yên; hối là tâm lo buồn, hối tiếc 
với việc mình đã làm. Hai thứ phiền não này làm cho tâm 
không yên tĩnh, chướng ngại thánh đạo. 

Sơ địa: tức Hoan hỉ địa, giai vị đầu tiên của mười địa, 
cũng là giai vị thứ bốn mươi mốt trong năm mươi hai 
giai vị nói trong kinh Hoa nghiêm. 

Thiện phương tiện: phương pháp khéo léo, thích hợp 
với mọi loài, mọi nơi chốn và thời gian. 

Chân tục: chân đế và tục đế. Chân đế chỉ cho lí chân thật 
bình đẳng; Tục đế là đạo lí thế gian, tức đạo lí mà tất cả 
người đời đều biết. 

Hành tướng: trạng thái ảnh tượng hiển hiện nơi tâm, 
hoặc tác dụng nhận thức của tâm và tâm sở khi đối cảnh. 
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Tướng diệt: tướng hoại diệt của các pháp hữu vi, trong 
khoảng sát-na liền trở về quá khứ. 

Tướng sinh: khiến cho pháp hữu vi từ vị trí chưa hiện 
hữu chuyển thành hiện hữu. 

Lục thông: sáu năng lực thù thắng của bậc thánh tam 
thừa: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, 
thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. 

Khổ tập: khổ đế và tập đế. Khổ đế là đạo lí chắc thật về 
sự khổ thế gian; Tập đế là đạo lí chắc thật về nguyên nhân 
của khổ. 

Tập khí: những thói quen hình thành nơi tâm do tư 
tưởng và hành vi tương tục huân tập vào; nói cách khác, 
đó là những kinh nghiệm, thói quen mà con người tích 
luỹ được. 

Hoặc chướng: những phiền não mê lầm chướng ngại 
Thánh đạo. 

Nghiệp chướng: những tư tưởng, hành vi bất thiện của 
thân miệng và ý chướng ngại thánh đạo 

Trí chướng: những sở tri chướng ngại cho trí tuệ giác 
ngộ. 

Bất dị như như: ba pháp hoặc, nghiệp, trí thanh tịnh 
bình đẳng, không sai biệt. 

Nhất vị như như: chỉ thuần một vị vô lậu. 

Ba cõi: cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. 

A-tăng-kì: một đơn vị số lượng của Ấn-độ, là số cực lớn 
không thể tính đếm được. 

Thụ kí: lời báo trước cho một người sẽ chứng quả, cùng 
danh hiệu, cõi nước của vị đó ở đời vị lai. 
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Cõi tam thiên: tức tam thiên đại thiên thế giới; một thế 
giới được thành lập bởi một nghìn tiểu thế giới, một 
nghìn trung thế giới và một nghìn đại thế giới. 

Nhất thiết trí: trí tuệ thông đạt tất cả pháp, tức trí Phật, 
một trong ba trí. 

Trí túc mạng: trí nhớ biết những việc đời trước của 
mình. 


Ngục Vô gián: địa ngục nằm dưới cùng trong số tám địa 
ngục chồng lên nhau rất sâu bên dưới cõi Diêm-phù-đề. 
Người phạm một trong các tội ngũ nghịch, sau khi chết 
sẽ bị đọa ngay vào địa ngục A-tì mà không qua thân trung 
ấm, chịu khổ ngày đêm, không phút giây gián đoạn trong 
một kiếp. 

Lưỡng Túc Tôn: danh hiệu của Phật, gồm hai nghĩa: 
một, đấng tôn quí nhất trong loài chúng sinh hai chân; 
hai, đấng đầy đủ phước và trí. 

Căn, lực, đạo, giác chỉ: năm căn: tín, tiến, niệm, định, 
tuệ; năm lực: tín, tiến, niệm, định, tuệ; tám giác đạo: 
chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính 
mạng, chính tinh tiến, chính niệm, chính định; bảy giác 
phần: niệm, trạch pháp, tỉnh tiến, hỉ, khinh an, định và xả. 
Mười nghiệp thiện: mười hành vi lành giúp con người 
sau khi chết sinh về cõi trời: không sát sinh; không trộm 
cướp; không tà dâm; không vọng ngữ; không ÿ ngữ; 
không lưỡng thiệt; không ác khẩu; không tham; không 
sân; không sỉ. 

Đấng Thập Lực: Đức hiệu của chư Phật, vì Phật đầy đủ 


mười năng lực. 
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Tám chỗ không an: tám nơi mà hữu tình sinh vào, sẽ 
khó gặp Phật, nghe pháp: địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, Bắc 
Câu-lô châu, trời Trường Thọ, điếc đui câm ngọng, trí tuệ 
thế gian luận biện thông suốt, sinh trước hoặc sau Phật. 
Thiện Thệ: từ tôn xưng Đức Phật; cũng là một trong 
mười hiệu của Phật, nghĩa là Như Lai đã thật đến bờ kia, 
nhưng khéo trở lại biển sinh tử độ chúng sinh. 

Cát Tường: tướng chữ Vạn trên thân Đức Phật, một kí 
hiệu của điềm lành. 

Cõi ba nghìn: tức tam thiên đại thiên thế giới. 

Diệu Cao: núi Tu-di, vốn là ngọn núi trong thần thoại Ấn- 
độ, được Phật giáo sử dụng. Núi này là trung tâm của tiểu 
thế giới, có tám lớp núi và chín lớp biển vây quanh. 

Sáu pháp ba-la-mật: Sáu pháp đưa hành giả đến bờ giải 
thoát bên kia: bố thí, giữ giới, tỉnh tiến, nhẫn nhục, thiền 
định và trí tuệ. 

Ba thừa: ba cổ xe, tức là ba phương tiện đưa người đến 
chốn giải thoát: Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát. 

Cây Bảo vương: một loại cây báu ở tịnh độ Phật. 

Biển hữu: biển ba cõi. 

Vui theo: tùy hỉ, tức vui theo việc làm hoặc thành quả 
của người khác. 

Năm trược: năm loại xấu ác và suy hoại xảy ra vào kiếp 
giảm, hoặc thời mạt pháp: kiếp trược, kiến trược, phiền 
não trược, chúng sinh trược và mạng trược. 

Chuyển bánh xe diệu pháp: Đức Phật thuyết Tứ đế Hữu 
giáo. 
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Trì bánh xe diệu pháp: Đức Phật thuyết diệu lí ba tính 
và chân như bất không, phá thời thứ hai, giúp hàng tam 
thừa tu trì, nên gọi là trì pháp luân. 


Chiếu bánh xe diệu pháp: Đức Phật thuyết Bát-nhã 
Không giáo, tức dùng Không chiếu phá hữu, nên gọi là 
Chiếu Pháp luân. 


Sáu đường: sáu nơi mà các hữu tình tùy theo nghiệp 
thiện ác đã tạo sinh về: địa ngục, ngạ quỉÏ, súc sinh, a-tu- 
la, trời, người. 


Pháp thí: giảng nói giáo pháp cho người nghe. 
Sát-na: thời gian cực ngắn, như chớp mắt... 


Chuyển luân thánh vương: vị vua làm cho chính pháp 
ngự trị ở thế gian, trị bốn châu chung quanh núi Tu-di. 
Cõi nước vị vua này trị vì rất giàu đẹp, nhân dân an lạc. 
Vua có đầy đủ bảy báu: xe, voi, ngựa, minh châu, ngọc nữ, 
đại thần coi về kho tàng, đại thần nắm binh quyền. Vua 
có bốn đức: sống lâu, không bệnh tật, dung mạo đẹp đẽ, 
nhiều kho báu. 


Cõi Tứ Thiên Vương: trời thứ nhất trong sáu tầng trời 
cõi Dục, tầng trời đầu tiên trong các thiên xứ. Tầng này 
có bốn vị trời cai quản: Trì Quốc Thiên ở phía Đông, Tăng 
Trưởng thiên ở phía Nam, Quảng Mục ở phía tây và Đa 
Văn ở phương bắc. 

Dạ-ma: tầng trời thứ ba trong sáu tầng trời cõi Dục. 
Đâu-suất: trời Đao-lợi, tầng trời thứ tư trong cõi Dục. 
Tầng trời này chia làm hai là Nội viện và Ngoại viện. Bồ- 
tát Di-lặc đang thuyết pháp giáo hóa chư thiên tại Nội 
viện. 
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2. LÔ 


Lạc Biến Hóa thiên: cõi trời thứ năm trong sáu tầng trời 
cõi Dục. Chư thiên cõi này dùng sức thần thông của mình 
tự tại biến hóa ra các niềm vui để hưởng thụ. 

Tha Hóa Tự Tại: cõi trời thứ sáu trong sáu tầng trời cõi 
Dục. Chư thiên cõi này mượn niềm vui do cõi trời khác 
biến hóa ra để tự vui. 


Phạm Chúng: tầng trời thứ nhất trong các tâng trời Sơ 
thiền thuộc cõi sắc, vì cõi trời này là nơi thiên chúng cư 
trú, nên gọi là Phạm chúng thiên. Thiên chúng cõi này 
cao nửa do-tuần, sống lâu một nửa kiếp. 


Phạm Phụ: tầng trời thứ hai trong các tầng trời sơ thiền 
thuộc cõi Sắc, phụ tướng của Đại Phạm Thiên. Bởi vì 
thiên chúng của cõi trời này thường nghĩ việc lợi ích cho 
Phạm thiên. 


Đại Phạm: tầng thứ ba thuộc Sơ thiền cõi Sắc. Theo quan 
niệm của Ấn-độ thời cổ, Đại Phạm thiên là cha của chúng 
sinh, biết hết tất cả nghĩa lý trong sách vở, thống lĩnh 
Đại thiên thế giới, làm cho con người tồn tại và độc lập, 
không do người tạo ra. 


Thiểu Quang: tức Thiểu Quang thiên, tầng trời thứ nhất 
trong ba tầng trời thuộc Nhị thiền cõi Sắc. Ánh sáng của 
tầng trời này so với ba tầng trời trong Nhị thiền thì ít 
hơn, nên gọi là Thiểu Quang. 

Vô Lượng Quang: Vô Lượng Quang thiên, tâng trời thứ 
hai của Nhị thiền cõi Sắc. Khi các vị trời ở cõi này nói 
chuyện, trong miệng họ chiếu ra vô lượng ánh sáng, nên 
gọi là Vô Lượng Quang. 


Cực Quang: Cực Quang Tịnh thiên, trời Quang Âm, cõi 
trời thứ ba của Nhị thiền. Chúng trời này không dùng 
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ngôn ngữ, chỉ dùng định tâm phát ra ánh sáng để hiểu ý 
nhau. 


Thiểu Tịnh: Thiểu Tịnh thiên, tầng trời thứ nhất trong 
Tam thiền, cõi Sắc. Thiên chúng cõi này thụ nhận niềm 
vui tịnh diệu, nhưng ít hơn các trời khác ở Tam thiền, 
nên gọi là Thiểu Tịnh. 


Vô Lượng Tịnh: Vô Lượng Tịnh thiên, tầng trời thứ hai 
của Tam thiền, một trong mười tám tầng trời cõi Sắc. 
Thiên chúng ở cõi này hưởng niềm vui thù thắng hơn 
tầng trời thứ nhất, tương ưng với tầng thứ ba, nên gọi là 
Vô Lượng Tịnh. 


Biến Tịnh: Biến Tịnh thiên, cõi trời cao nhất trong Tam 
thiền, một trong mười tám tầng trời cõi Sắc. Người sinh 
trên tầng trời này được thụ lạc đầy đủ, nên gọi là Biến 
Tịnh. 

Vô Vân: Vô Vân thiên, tâng trời thứ nhất trong Tứ thiền. 
Cõi trời này không có khổ, vui, lo, mừng, chỉ có xả thụ, 
nên gọi là Vô Vân. 

Phước Sinh: Phước Sinh thiên, tầng trời thứ bảy trong 
Tứ thiền ở cõi Sắc, người nào sinh vào cõi này thụ dụng 
phước lợi tương ưng với trí, niệm, xả..., nên gọi là Phước 
Sinh. 


Quảng Quả: Quảng Quả thiên, cõi tối thắng nhất trong 
Tứ thiền để hàng phàm phu sinh về. Phía trên cõi này là 
trời Ngũ Tịnh Cư, chỉ có bậc thánh sinh về mà thôi. 

Vô Phiền: Vô Phiền thiên, tầng trời thứ năm trong Đệ Tứ 
thiền, một trong mười tám tầng trời cõi Sắc, một trong 
năm tầng trời Tịnh Cư. Thân Thiên chúng cõi này cao 
một nghìn do-tuần, thọ mạng bốn nghìn đại kiếp. 
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Vô Nhiệt: Vô Nhiệt thiên, tầng trời thứ tư thuộc đệ tứ 
thiền, một trong mười tám tầng trời cõi Sắc, một trong 
năm tầng trời Tịnh Cư. Thiên chúng cõi này đã hàng phục 
và diệt trừ được các chướng bậc thượng và bậc trung của 
Tạp tu tĩnh lự, ý vui điều hòa, lìa các sự nóng bức, nên gọi 
là Vô Nhiệt. 

Thiện Kiến: Thiện Kiến thiên, một trong mười tám tầng 
trời cõi Sắc, tầng trời thứ tư trong năm cõi trời Tịnh Cư. 
Chư thiên ở tầng trời này nhờ có định lực thù thắng mà 
thấy được thông suốt, nên gọi là Thiện Kiến. 

Thiện Hiện: Thiện Hiện thiên, tầng trời thứ ba trong 
năm tầng trời Tịnh Cư, tức tầng trời thứ ba trong Tứ 
thiền cõi Sắc. Thiên chúng cõi này đã được Tạp tu tĩnh lự 
thượng phẩm, quả đắc dễ hiện bày, nên gọi là Thiện Hiện. 


Sắc Cứu Cánh: Sắc Cứu Cánh thiên, cõi trời cao nhất 
trong Tứ thiền thiên thuộc cõi Sắc, một trong năm cõi 
trời Tịnh Cư. Người tu Tứ thiền được thượng phẩm thì 
sinh về cõi này. Quả báo của cõi trời này thù thắng nhất 
trong cõi Sắc. Tuổi thọ của chư thiên cõi này 16.000 đại 
kiếp, thân cao 1.600.000 do-tuần. 


Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn và A-la-hán: Bốn quả Thanh 
văn. 1. Dự lưu: thánh quả đầu tiên trong bốn thánh quả 
của Thanh văn thừa. Quả vị có được do đoạn hết kiến 
hoặc. Vì mới vào dòng thánh nên gọi là Nhập lưu; vì đoạn 
kiến hoặc trong ba cõi, đi ngược dòng sinh tử, nên goi là 
Nghịch lưu; vì mới chứng thánh quả, dự vào dòng thánh 
nên gọi là Dự lưu, còn bảy lần sinh tử mới chứng Niết- 
bàn. 


2. Nhất lai: chỉ những bậc thánh đã chứng quả Dự lưu, 
tiếp tục đoạn trừ sáu phẩm tu hoặc của cõi Dục, còn phải 
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chịu một lần thụ sinh từ cõi trời xuống nhân gian mới 
nhập Niết-bàn, nên gọi là Nhất lai. 


3. Bất hoàn: quả thứ ba trong bốn quả Thanh văn. Quả vị 
này đã đoạn hết chín phẩm tư hoặc ở cõi Dục và không 
còn thụ sinh trở lại cõi Dục. 


4. A-la-hán: Bậc Thánh đã đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc 
trong ba cõi, chứng được tận trí, xứng đáng nhận tất cả 
sự cúng dường của thế gian; một trong bốn quả Thanh 
văn. Thánh giả chứng nhập quả vị này, bốn trí viên dung 
vô ngại, không còn pháp nào đáng học nên gọi là Vô học. 


Trí Nhất thiết trí: trí tuệ Nhất thiết trí, chỉ cho trí tuệ 
của đức Phật; còn trí của Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát 
chỉ gọi là Nhất thiết trí. 

Giới Bồ-tát: giới mà Bồ-tát Đại thừa phải thụ trì. Nội 
dung nói về tam tụ tịnh giới, gồm có: Nhiếp luật nghỉ giới, 
Nhiếp thiện pháp giới, Nhiêu ích hữu tình giới. Tức gom 
tất cả ba môn lớn của pháp Phật: giữ luật nghi, tu thiện 
pháp, độ chúng sinh lập thành giới luật để thụ trì. 

Nhất sinh bổ xứ: người còn sinh tử một lần cuối, nghĩa 
là sau đời sống hiện tại này sẽ được thành Phật tại nhân 
gian. “Bổ xứ” chỉ cho địa vị Bồ-tát tối cao, là Bồ-tát Đẳng 
giác, như ngài Di-lặc. 

Cõi Dục: chỗ ở của loài hữu tình nặng về thực dục, dâm 
dục, thùy miên dục. Cõi Dục bao gồm: địa ngục, ngạ quỉ, 
súc sinh, a-tu-la, người và sáu tầng trời cõi Dục. 

Núi Tu-di: tức núi Diệu Cao. 

Du-thiện-na: tức do-tuần, một đơn vị đo chiều dài thời 
Xifa của Ấn-độ, tương đương với bốn mươi, hoặc ba 
mươi, hoặc mười sáu dặm, tùy theo mỗi thuyết. 
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Sáu ba-la-mật: tức sáu độ. 


Hoa man-đà-la: một loài hoa thường nở vào mùa hè, 
màu hồng rất đẹp. Cây hoa này thường sinh trưởng ở 
Ấn-độ, cành lá rậm rạp, xanh tốt, sau khi nở hoa, khoảng 
tháng sáu, tháng bảy thì kết trái. 


Ô-ba-sách-ca: cư sĩ nam, tức người nam thụ trì năm giới 
của Phật. 


Ô-ba-tư-ca: cư sĩ nữ, tức người nữ thụ trì năm giới của 
Phật. 

Sự nghiệp: tức các hành nghiệp tạo tác. 

Cần sách ba-la-mật: tức tỉnh tiến ba-Ìa-mật. 

Tĩnh lự ba-la-mật: tức thiền định ba-la-mật. 

Nhị biên: hai bên có-không, đoạn-thường, nhất-dị, sinh- 
diệt. 

Phiên não kiến hoặc: những phiền não do mê chấp lí tứ 
đế, được đoạn diệt khi đạt đến giai vị Kiến đạo. 


Phiên não tu hoặc: những phiền não do mê chấp các 
hiện tượng-sự vật, được đoạn diệt khi đạt đến giai vị Tu 
đạo. 


Năm minh: năm môn học ở Ấn-độ thời cổ. Đó là: 

Thanh minh: môn học về ngôn ngữ văn chương. 

Công xảo minh: môn học về lịch toán, kĩ thuật, công nghệ. 
Y phương minh: môn học về y dược chú pháp. 

Nhân minh: môn học về luận lí. 


5. Nội minh: môn học về tông chỉ của tôn phái mình. 
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Tâm hành: những hoạt động hay trạng thái biến hóa của 
tâm, như vui, buồn, yêu, ghét... 


Xa-ma-tha: Trung Quốc dịch là CHỈ, một trong bảy pháp 
thiền định, tức nhiếp tâm trụ nơi duyên, đình chỉ những 
hoạt động của tâm. 


Tì-bát-xa-na: Trung Quốc dịch là QUÁN, tức tư duy, 
quán xét một yếu lí hoặc một sự vật đặc định nào đó để 
phát sinh chính trí. 


Vị Quán đảnh: quán đảnh vốn là nghi thức thời xưa của 
Ấn-độ, đó là dùng nước bốn biển rưới lên đầu vị hoàng 
tử lúc vừa lên ngôi báu, biểu thị ý chúc phúc của thiên hạ; 
sau nghi thức này, vị ấy mới chính thức trở thành hoàng 
đế. Ở đây nói giai vị Bồ-tát Đẳng giác được các Đức Phật 
mười phương quán đảnh mà thành Phật. Mật giáo luôn 
áp dụng nghi thức này cho người sắp thụ học Mật pháp, 
hoặc tiến thăng giai vị. 

Chúng sinh giới: thế giới mà chúng sinh đang cư trú; 
hoặc chỉ chung cho chín cõi trong mười cõi, trừ cõi Phật. 
Mười hai hành pháp luân tứ đế: ba lần chuyển pháp 
luân tứ đế (khổ, tập, diệt, đạo). Tức là thị chuyển bốn đế, 
khuyến chuyển bốn đế, chứng chuyển bốn đế. 


Nước đủ tám đặc tính: trong sạch, mát mẻ, ngon ngọt, 
mềm nhẹ, thấm nhuần, an hòa, trừ đói khát, nuôi lớn các 
căn. 


Hoa ưu-bát-la: hoa sen xanh. 
Hoa câu-vật-đầu: hoa sen trắng, cọng nhỏ tròn, ăn được. 


Hoa phân-đà-lợi: cũng một loại hoa sen trắng. 
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Hành pháp: phương pháp tu hành. Ở đây nói quán 
tưởng đạo lí mười hai nhân duyên liên tục, không gián 
đoạn. 


Nghĩa-danh-cú-văn: 


- Nghĩa: Ý nghĩa, đạo lí. Trong các kinh điển Phật giáo, tùy 
theo ý nghĩa được hiển bày hoặc tùy theo văn cảnh mà 
chữ nghĩa được dùng khác nhau, như Liễu nghĩa, Bất liễu 
nghĩa, Đệ nhất nghĩa, Thắng nghĩa... 


- Danh: thông thường chỉ cho tên gọi, nhưng theo Phật 
học thì tùy theo âm thanh gọi vật thể mà người nghe 
danh tưởng đến tướng của vật thể. Thế nên, danh là một 
trong hai mươi bốn món tâm Bất tương ưng hành pháp; 
một trong bảy mươi lăm pháp của tông Câu-xá; một trong 
một trăm pháp của tông Duy thức. 


- Cú: chương cú để dùng giải thích nghĩa lí của sự vật, một 
trong bảy mươi lăm pháp của tông Câu-xá; một trong 
một trăm pháp của tông Duy thức. 


- Văn: nghe. Nghe và tin hiểu giáo pháp gọi là Văn pháp. 
Đệ tử Phật thường nghe thanh giáo gọi là Thanh văn. 


Từ đây đến hết kinh, người dịch căn cứ theo chính văn 
tiếng Phạn của các bài thần chú mà trực tiếp phiên âm 
thành tiếng Việt, chứ không qua âm Hán. Nguyên âm 
Phạn của bài thần chú này: Tadyathä pũrni mantrate tuhu 
tuhu tuhu yava-surya avabhasati yava-candra cukuti 
tavata raksa mam canga pariharam kuru svaha. 


Năm chướng: năm chướng ngại trong việc tu tập. Đó là: 


Phiền não chướng: chướng ngại do các phiền não căn 
bản. 
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Nghiệp chướng: chướng ngại do nghiệp ác ở quá khứ, 
hiện tại. 

Sinh chướng: chướng ngại do nghiệp kiếp trước mà sinh 
vào hoàn cảnh xấu. 


Pháp chướng: do đời trước không gặp thiện tri thức, nên 
chướng ngại không được nghe chính pháp. 


5. Sở tri chướng: dù nghe chính pháp nhưng bị các thứ 
nhân duyên ràng buộc, nên không thể tu hành Bát-nhã 
Ba-la-mật. 


Pháp nhãn tịnh: mắt pháp, tức mắt có năng lực quán sát 
chân lí các pháp mà không bị chướng ngại và nghi hoặc. 


Tần-bà: quả của cây bimba, Trung Quốc dịch là Tương 
tư. Quả có màu đỏ tươi. 


Sa-la: một loại cây cao thuộc họ long não, sinh trưởng ở 
vùng nhiệt đới như Ấn-độ... Cây cao khoảng ba mươi hai 
mét, lá hình bầu dục, nhưng đầu nhọn, dài khoảng mười 
sáu đến hai lăm phân, rộng khoảng từ mười đến mười 
sáu phân; hoa nhỏ, màu vàng nhạt. Thân cây cho gỗ cứng 
chắc, có thể dùng trong xây dựng; nhựa cây này có thể 
dùng thay thế nhựa tùng, có thể ép quả lấy dầu. 

Hữu Đảnh: tầng trời thứ chín thuộc Tứ thiền của cõi 
Sắc, là đỉnh cao nhất của thế giới hữu hình. Ngoài ra, Hữu 
Đảnh cũng chỉ cho tầng trời thứ tư của cõi Vô Sắc, tức là 
cõi Phi Phi Tưởng Xứ, vì tầng trời này là đảnh, cao nhất 
của ba cõi. 

Hữu lậu: lậu nghĩa là rỉ chảy, tên khác của phiền não, vì 
phiền não từ sáu căn của chúng sinh rỉ chảy không dừng, 
khiến trôi lăn trong thế giới mê vọng, không có ngày 
chấm dứt. 
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Vô lậu: không còn phiền não rỉ chảy, thanh tịnh vô vi. 
Đệ nhất nghĩa: chân lí sâu xa, nhiệm mầu, vượt trên tất 
cả pháp. 

Sáu giặc: sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì 
sáu trần lấy sáu căn làm môi giới cướp đoạt tất cả pháp 
thiện, nên dụ như giặc. 

Sáu căn: sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

Tri, Tác giả: Tri tức Tri giả, chủ thể nhận biết; Tác giả tức 
chủ thể tạo tác. 

Dị quả: quả dị thục, tức quả báo thành hình ở một thời 
gian khác. 


Năm uẩn: năm yếu tố tạo thành tất cả pháp hữu vi: sắc 
uẩn, thụ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. 


Tha Hóa Tự Tại: tầng trời thứ sáu trong sáu tầng trời 
cõi Dục. Cõi trời này lấy cảnh dục do các cõi trời thấp hơn 
biến hóa ra để làm niềm vui của mình, nên gọi là Tha Hóa 
Tự Tại. 

Phàm phu dị sinh: hàng phàm phu luân hồi trong ba cõi, 
nhận lãnh nhiều loại quả báo khác nhau. Hoặc nói dị sinh 
tức tên gọi khác của phàm phu. 

Đại kiếp: một chu kì thành trụ hoại không, tức thời gian 
tám mươi lần tăng giảm; Cựu dịch tương đương bốn 
trung kiếp. Tân dịch tương đương tám mươi trung kiếp. 
Thiên Nhân Sư: thầy của cả trời và người, tức Đức Phật. 
An-tức: Loại hương liệu được chiết xuất từ cây An-tức. 
Chiên-đàn: một loại cây có mùi thơm, cao khoảng 8m, 
lá nhọn, dài khoảng 5cm mọc cân đối, hoa có ô, trái tròn 
to khoảng bằng cái kén tằm, khi chín màu đen, có nhiều 


KINH KIM QUANG MINH 495 


278 


279 


280 
281 


282 
283 


284 


285 


nước, hạt cứng, gỗ thơm, rễ được nghiền ra làm bột đàn 
hương hoặc chế dầu thơm. Sách Bản thảo cương mục gọi 
cây này là Bạch đàn, Đàn hương. 


Long não: một loại hương được tỉnh chế từ cây long não. 
Đây là một loại cây thân cao, khoảng từ bốn mươi đến 
sáu mươi mét, là mọc đối xứng, hình bầu dục, đuôi nhọn; 
hoa màu trắng, rất thơm. 


Tô hợp: một loại hương liệu tổng hợp các loại hương 
khác; hoặc cho rằng đây là hương được chiết xuất từ 
nhựa cây Kim-lũ-mai. 


Đa-yết-la: hương đa-yết-la, tức hương linh lăng. 


Huân lục: hương được lấy từ cây Huân lục. Mùi hương 
này giống như nhựa tùng, khói màu vàng nhạt. 


Cù-ma: phân bò hoặc phân trâu. 


Ca-lj-sa-ba-na: một đơn vị tiền tệ Ẩn-độ thời xưa, tương 
đương hai mươi ma-sái; một ma-sái tương đương tám 
mươi tiền đồng Trung Hoa. 


Bát quan trai: tám điều Đức Phật qui định cho Phật tử 
tại gia đến chỗ chư tăng một ngày một đêm, thực tập đời 
sống xuất gia, phòng hộ ba nghiệp thân, khẩu, ý, đóng các 
nẻo ác. Đó là: không sát sinh; không trộm cắp; không tà 
dâm; không nói dối; không uống rượu; không nằm hoặc 
ngồi giường rộng ghế cao trang trí đẹp đế; không thoa 
hương phấn, đeo vòng hoa và xem nghe ca múa; không 
ăn phi thời. Trong tám giới, bảy chỉ trước là giới, chi ăn 
phi thời là trai, gọi chung là Bát quan trai giới. 

Xuất li: lìa cõi mê, ra khỏi khổ sinh tử luân hồi, thành tựu 
Phật đạo, để đạt đến cảnh giới giải thoát; cũng tức xuất li 
lao ngục ba cõi, thoát khỏi sự trói buộc của hoặc nghiệp. 
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Chú qui khởi thi: trì chú vào thi thể người chết khiến 
đứng dậy đi giết người. 
Bố-sái: tức ngày mồng tám mỗi tháng. 
Khủy tay: một đơn vị do chiều dài của Ấn-độ thời xưa, 
tương tương với hai mươi bốn lóng tay. 
Tam-ma-địa: tam-muội, trạng thái tâm chuyên chú vào 
một cảnh, không hôn trầm, điệu cử. 
Na-la-diên: một vị thần có sức mạnh vô địch trong 
truyền thuyết Ấn-độ cổ đại, còn gọi là Kim Cang lực sĩ, 
Nhân Trung lực sĩ. 
Đại thế chủ: tức Kiêều-đàm-di, dì ruột của thái tử Tất- 
đạt-đa. 
Phật-đà: phiên âm đủ của từ Buddha, gọi tắt là Phật, 
Trung Quốc dịch là Giác giả, Trí giả. 
Đạt-ma: phiên âm của từ Dharma, Trung Quốc dịch là 
Pháp, chỉ cho giáo pháp của Đức Phật, một trong ba ngôi 
báu: Phật, Pháp, Tăng. 

Tăng-già: phiên âm của từ Sampha, Trung Quốc dịch là 
Chúng, tức tập thể tì-kheo hay tì-kheo-ni từ bốn người 
trở lên sống trong tỉnh thần hòa hợp. 

Bốn hướng: Tu-đà-hoàn hướng, Tư-đà-hàm hướng, 
A-na-hàm hướng, A-la-hán hướng. Hướng tức là hướng 
đến, sắp đến chứ chưa đến. 

Mẹ chúng qui: tức quỉ mẹ của năm trăm quỉ con, âm 
Hán là quỉ tử mẫu. 

Cỏ Tô-ma: một loại cỏ mọc lan khắp mặt đất, nước được 
ép từ cỏ này có thể làm men rượu. 


Thiện-na: gọi tắt của từ du-thiện-na. 
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Ranh giới Kim cang: giới hạn cuối cùng của Kim cang 
luân, một trong ba lớp hình thành khí thế gian. 


Hoàng nhiệt: bệnh sốt rét. 


Đàm âm: một loại bệnh thuộc về thủy khí trong lồng 
ngực, tức chất dịch bị khí làm cho ngưng kết lại, kéo dài 
như sợi gân, nếu đưa lên phế quản sẽ làm khó thở, hoặc 
thở khò khè, cũng như bệnh kéo đàm mà ta thường gọi. 


Ha-lê-lặc: một loại quả hơi tròn như trứng gà, màu vàng 
chanh, dùng để chữa bệnh mắt và làm thông đại tiểu tiện. 
Đây là một trong năm thứ thuốc được nói trong luật điển 
thời xưa. 


Ba quả, ba loại cay: ba quả: ha-lê-lặc-ca, a-ha-lạc-ca, tỉ- 
tỉ-đắc-ca; ba loại cay: gừng, hồ tiêu, tất-bát-la. 

Mười hai nhân duyên: mười hai chỉ làm nhân quả cho 
nhau khiến chúng sinh luân hồi trong ba cõi không bao 
giờ thoát. Mười hai chỉ này giống như vòng xích không có 
đầu cuối, đó là: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, 
xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử ưu bi khổ não. 


Thượng sĩ: bậc đã thành tựu trọn vẹn tự lợi và lợi tha, 
tức Bồ-tát; hoặc chỉ cho những người có căn tính bậc 
thượng. 


Diệu pháp cam lộ: pháp vị của Phật pháp thật nhiệm 
mầu, giống như cam lộ, vị thuốc trường sinh bất tử 
trưởng dưỡng thân tâm chúng sinh. 


Thành cam lộ: tức thành Niết-bàn. 
Vui cam lộ: niềm vui nơi Niết-bàn 


Dương diễm: thường gọi là sóng nắng. 
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Phạm âm: âm thanh vi diệu, thanh tịnh của Phật, Bồ-tát, 
một trong ba mươi hai tướng tốt của Phật. Phạm âm này 
có năm năng lực: 

- Rền vang như sẵm. 

- Trong lắng vang xa, người nghe sinh tâm vui mừng. 

- Khiến người sinh tâm kính ái. 

- Dễ nhận biết. 

- Người nghe không chán 

Cam lộ vô sinh: Niết-bàn vô sinh. 

Bốn Phạm trụ: tức bốn tâm vô lượng mà Phạm thiên an 
trụ: từ, bị, hỉ, xả. 

Bốn thánh đế: bốn đế, tức bốn chân lí chắc thật: khổ, 
tập, diệt, đạo. 

Bốn ma: bốn thứ ma cướp mất sinh mạng và tuệ mạng 
của con người. Đó là: 

- Ngũ ấm ma: sắc, thụ, tưởng, hành, thức chứa nhóm, tạo 
thành quả khổ sinh tử. Pháp sinh tử này có công năng 
cướp đi tuệ mạng. 

- Phiên não ma: một trăm lẻ tám phiền não làm não loạn 
tâm thần chúng sinh, cướp đi tuệ mạng, khiến không thể 
thành tựu bồ-đề. 

- Tử ma: sự chết làm phân tán thân tứ đại của chúng sinh, 
làm cho người tu hành không thể kéo dài tuệ mạng. 

- Thiên tử ma: ma vương ở tầng trời thứ sáu, cõi Dục, 
thường hại việc thiện của người, ganh ghét pháp hiền 
thánh, nhiễu loạn, làm cho người tu hành không thành 
tựu được thiện căn xuất thế. 
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315 Các tĩnh lự: các thiền định như Sơ thiền, Nhị thiền, Tam 
thiền, Tứ thiền. 

316 Các thừa: các phương tiện đưa người từ nơi này đến nơi 
kia: Phật thừa, Bồ-tát thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác 
thừa, Thiên thừa, Nhân thừa. 


317 Đô-sử: cõi trời Đâu-suất. 
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TRỌON BỘ MƯỜI QUYỂN 
NGHI THỨC TỤNG NIỆM-PHỤ LỤC-CHÚ THÍCH 


Biên dịch và chú thích xong tại tĩnh liêu chùa 
Phú Quang ngày 12 tháng Giêng năm Kỉ Sửu, 
nhằm ngày 6 tháng 2 năm 2009. 
Tì-kheo Thích Nguyên Chơn 
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Phươné danh Phật tử ân tánó 


- Phùng Thái Sơn pháp danh Đạo Thái 
- Phạm Thị CẩmLy pháp danh Diệu Ngọc 
- Phùng Bảo Diệp pháp danh Diệu Kim 


